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Trong việc tu luyện của tín đồ Đạo Giáo, điều tối quan 
trọng là tu dưỡng đạo đức, kế đó mới là sự tu luyện đề 
mong cầu trường sinh, siêu phàm nhập thánh. Trên quan 
niệm đó, sách khuyến thiện (thiện thư) ra đời, hình thành 
một cơ sở đạo đức không chỉ dành cho tín đồ Đạo Giáo mà 
còn cho quảng đại quần chúng trau giỗi phẩm hạnh. 

Trong vô số thiện thư, ba tác phâm tối cổ và phô biến 
nhất là: Cđm Úng Thiên, Âm Chất Văn, và Công Quá 
Cách. 

Cảm Ứng Thiên (cũng thường được gọi là Kinh Cảm 
Ứng) là một thiện thư tối cổ của Trung Quốc, ảnh hưởng 
rộng khắp các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Tuy 
các thiện thư này xiển minh quan điểm đạo đức của Tam 
Giáo (Nho, Phật, Đạo) nhưng các đạo gia và đạo sĩ vẫn 
xem đây là kinh điển bản môn và đã sưu tập vào Đạo 
Tạng. 

Cảm Ứng Thiên đã phổ biến ở Việt Nam từ lâu và 
nhiều bản dịch của các tác giả khuyết danh đã ra đời. Tuy 
nhiên văn bản Cảm Ứng Thiên cho đến nay vẫn chưa được 
khảo đính chính xác, phiên âm Hán Việt chưa thống nhất, 
các từ ngữ không được giải thích rõ. 

Thiết nghĩ, sự tụng kinh cần chú trọng hiểu thấu ý nghĩa 
của kinh văn. Hiểu đúng thì vận dụng mới đúng. Xuất phát 
từ điểm này, tôi khảo sát, chú giải tỉ mỉ các từ Hán Việt và 
cập nhật bản dịch theo tiếng Việt hiện nay để độc giả 
đương thời tham khảo. Các từ Hán Việt được chú giải tỉ mỉ 
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nhằm giúp các độc giả đang làm quen với cổ Hán ngữ 
trang bị một số vốn ngữ vựng khá phong phú qua một văn 
bản cô xưa ngắn gọn và giản dị. 


Ngoài Cảm Ứng Thiên, các đại thiện thư ảnh hưởng rất 
sâu rộng trong dân gian cũng như Đạo Giáo là Âm Chất 
Văn và Công Quá Cách lân lượt được trình bày đê thây sự 
dung hợp các quy luật đạo đức của Tam Giáo qua nhiều 
thế kỷ, coi như là nên tảng đạo đức của người Đông 
Phương. 

Bản khảo dịch về các thiện thư này ắt hắn còn nhiều 
khiêm khuyết, mong răng độc giả sẽ lượng thứ vả đóng 
góp nhiêu ý kiên quý báu đê bản khảo dịch được hoàn 
thiện trong lân tái bản. 

Tôi thiết tha nguyện ước quyên 7iện Tư này có thể 
góp được chút ít duyên lành cùng quý đạo hữu, đạo tâm 
trên đường tu thân hành thiện, lập công bôi đức trong ân 
phúc Cao Đài cứu độ Kỳ Ba. 

Xin cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn lành đến toản thể 
quý vị và Cửu Huyền Thât Tô của quý vỊ. 

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bô Tát Ma Ha Tái. 

Tháng Giêng 2000 
Tháng Bảy 2009 
Lê Anh Minh 
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TỎNG LUẬN THIỆN THƯ: 
TRONG THƯ TỊCH ĐẠO GIÁO 


Thiện thư hay khuyến thiện thư (books of edification; 
morality tracts) là một đặc chủng trong thư tịch Đạo Giáo. 
Đó là những kinh sách dạy làm lành lánh dữ. Cát Nguyên 
Chiêu Trị, tiến sĩ y khoa Nhật Bản, đứng trên góc độ y học 
mà cho rằng thiện thư cũng là một liệu pháp của Đạo Giáo, 
cùng phát triển với các liệu pháp dân gian như: lên đồng 
(đồng cơ còn gọi là vũ loan), cầu cơ bút (phù cơ hay phù 
loan còn gọi là văn loan), dược thiêm (những lá bùa để trị 
bệnh), thảo được (thuốc bằng cây cỏ rễ lá), v.v.“ 

Thường thì y học chỉ trị thể xác chứ khó trị được tâm 
tình (y hân bất y tâm) nhưng thiện thư có thể y râm. 
Người trì tụng thiện thư dường như đã tìm được một chỗ 
dựa tâm linh trong cuộc sống bất trắc phù du. Họ tin rằng 
mọi họa phúc hiện tại đều từ bản thân mình đã Øl1eO mâm 
trong quá khứ thậm chí trong tiền kiếp, cho nên họ lựa 
chọn thái độ kham nhẫn trong nghịch cảnh. Sám hối và 
hành thiện để trông cậy một tương lai tốt đẹp hơn, thậm 
chí làm được 1.300 điều thiện thì có thể trở thành /hiên 
tiên như Cảm Ứng Thiên nói. 

Như vậy khoái lạc và khổ đau chỉ là những tâm cảnh có 
giá trị tương đối. Người trong nghịch cảnh sẽ vơi bớt đau 
khổ khi nương cậy vào thiện thư: Ai làm hại ta, nghịch với 





'' Cát Nguyên Chiêu Trị, Đạo Giáo Dữ Bắt Lão Trường Thọ Y 
Học, bản dịch Hán văn của Dương Vũ, Thành Đô Xuât Bản Xã, 
1992, tr. §1. 
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ta, là để tiêu diệt những nhân duyên oan nghiệt trong quá 
khứ.) 

Hiểu như vậy lòng sẽ thanh thản, không còn khổ tâm 
nữa, vì đã sòng phăng với quá khứ. 

Kinh sách Đạo Giáo nói chung đều có tính khuyến 
thiện. Thái Bình Kinh của thời Đông Hán và Bão Phác Tử 
Nội Thiên của thời Ngụy Tân chăng hạn đêu bao hàm 
những tư tưởng khuyên thiện mặc dù nội dung chủ yêu của 
những kinh này là dạy luyện đạo thành tiên. Nhưng muôn 
thành thân tiên thì trước hêt phải là người hiện lành lương 
thiện. Làm người chưa xong lẽ nào thành tiên cho được? 

Muốn tu đạo Trời [đạo giải thoát] thì trước tiên phải 
cho tròn đạo làm người. Học làm người chưa xong, đạo 
giải thoát còn xa lắm vậy.” 

Kinh sách thuần túy khuyến thiện thì phải kế Cảm Ứng 
Thiên là tôi cô, sau đó là Âm Chát Văn và Công Quá Cách. 
Cát Nguyên Chiêu Trị sau khi đi khảo sát một vòng Đông 
Nam A (trừ Việt Nam), lây Đài Loan làm trung tâm của 
khu vực thực địa, năm 198§ đã tông hợp 259 chủng loại 
thiện thư và phân nhóm. Xin kê vài nhóm chính như sau: 

- Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, sáu chủng loại. 

- Quan Thánh Đề Quân Giác Chính Chân Kinh, sáu 
chủng loại. 

- Thánh Nguyên Giác Chân Kinh, hai chủng loại. 

- Quan Thánh Để Quân Thân Giáng TẾ Thế Linh 
Nghiệm Cứu Kiêp Kinh Văn, sáu chủng loại. 

- Quan Thánh Đề Quân Giới Dâm Kinh, bốn chủng 





'? Tổn ngã nghịch ngã tiêu nghiệt duyên. 3ä #\:# #& 3# 3 #. 
®' Dục tu thiên đạo, tiên tu nhân đạo. Nhân đạo bất tu, thiên đạo 


viễn hỹ. #1Z Xiắ, #12 Ai. Ail #12, Xiiiá &. 
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loại. 

- Văn Xương Đề Quân Tích Tự Công Quá Luật, hai 
chủng loại. 

- Vô Cực Thánh Đề Đại Đông Chân Kinh, hai chủng 
loại. 

- Liễu Phàm Tứ Huấn, Liễu Phàm Tứ Huấn Bạch Thoại 
Giải, Liêu Phàm Tứ Huán Ngữ Giải Tĩnh Biên, nội dung 
lây Ám Chát Văn của Viên Liêu Phàm đời Minh sáng tác 
(?) làm chủ, tông cộng ba chủng loại. 

- Quan Âm Đại Sĩ Cứu Kiếp Tiên Phương, Dược Vương 
Bồ Tát Bản Sự Phâm, Dược Sư Pha Lê Quang Nhự Lai 
Bản Nguyện Công Đức Kinh, nhóm này dung hợp Phật và 
Đạo, tông cộng bôn mươi bôn loại. 

- Thái Dương Thái Âm Chân Kinh, Thái Dương Kinh, 
sáu chủng loại 

- Lưu Bá Ôn Sấm. hai chủng loại. 

- Vi Thiện Tối Lạc, một chủng loại. 

- Vô số thiện thư do cơ bút mà ra, gồm Thiên Đường 
Du Ký, Địa Ngục Du Ký, các toa thuôc trị bệnh, v.v., bôn 
mươi bảy chủng loại. 

Nội dung của các thiện thư này bao gồm: 

— Môi liên quan mật thiết giữa hành thiện và trường 
sinh. 


— Thiện ác báo ứng. 


Phương pháp hành thiện. 
Phương pháp trị bệnh (ở một số quyền). 


— Chân hưng tôn giáo. 


Ba thiện thư quan trọng và tối cô của Đạo Giáo vẫn là 
Cảm Ung Thiên, Âm Chát Văn, và Công Quá Cách. 
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Một trang Thái Thượng Cảm Ủng Thiên 


êf 


Đồ Thuy 


(in tại Trung Quôc) 
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PHẦN I 
LƯỢC KHẢO CẢM ỨNG THIÊN 


I. TÁC GIẢ VÀ XUẤT XỨ 


Cảm Ủng Thiên là một thiên văn chương khuyến thiện 
rất cổ xưa trong vô số các kinh sách khuyến thiện của 
Trung Quốc. Người đời cực kỳ tôn trọng Cảm Ứng Thiên 
thường gọi là Kinh Cảm Ứng. Nguyên nhan đề kinh này là 
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nhan đề kinh tiết lộ tác giả 
là Đức Thái Thượng Lão Quân tức Thái Thượng Đạo Tô, 
nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. 

Cảm Ứng Thiên có tự bao giờ và tác giả là ai? Quyên 
Thái Thượng Cảm Úng Thiên Linh Dị Ký (Ghi cháp về 
những linh nghiệm kỳ lạ do trì tụng Cảm Úng Thiên) của 
ngài Vô Tích Vạn Quân Thúc Hào chép: 

“[Kinh này xuất hiện] từ đời Tấn đến H4ÿ, người HOI 
theo đó tu thân thành tiên [chân nhân] thì rất nhiễu, người 


trở nên phú quý thì vô số kế; kinh này phổ biển khắp nơi. ” 
@ 


Câu văn ngắn gọn này cho biết: 
- Kinh xuất hiện từ đời Tấn (265-420), đến nay cũng đã 





'®'Tự Tấn đĩ lai, y thử tu thân thành chân giả đa nhân, phú quý giả dĩ 

n kế kỳ số hỹ, phổ thiên hạ nhai cù lý hạng, vô bất truyền bó. 

tu,  Tktui# Xã32^A, SÑ#£ 7ã. 

: X F8iẪẴ#®%, & k4. (Nguyên văn: phổ thiên hạ nhai cù 

lý hạng, vô bất ruÊH bó — khắp phố phường ngõ hẻm trong 
thiên hạ chắng nơi nào mà kinh không truyền bá đến.) 
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hơn 1.500 năm; 

- Kinh này rất linh nghiệm giúp người trì tụng trở nên 
phú quý hoặc tu luyện thành chân nhân; và 

- Vì sự linh nghiệm ấy kinh được phố biến khắp nƠI. 

Trung Hoa Đạo Học Thông Điển °) không khăng định 
thời gian hình thành Cảm Ứng Thiên mà chỉ dè dặt nói: 

“Thái Thượng Cảm Ứng Thiên /à frứ tác quan trọng do 
các Đạo gia tu chân trình bày rõ ràng tông chỉ của Đức 
Thái Thượng và thực tiên của tông chỉ đó. Cảm Ứng Thiên 
cùng có sự khái quát [về phép tu luyện] như các trứ tác 
của Đạo gia trước đời Tấn như Ngọc Linh Kinh, Xích 
Tùng Tử Kinh, Hà Đà Ký, Mệnh Phù, v.v. (...) Theo sự 
khảo chứng, tác giả kinh và thời gian bắt đầu xuất hiện 
kinh này đều chưa được biết rõ, chỉ có thể theo Tông Thư 
Nghệ Văn Chí và Đạo Tạng Tinh Hoa Lục /hì biết Cảm 
Ứng Thiên đã được ghi chép trong đó rôi, và kinh này quả 
thực là quyền sách cực lớn nhằm khuyến thiện và răn [tín 
đồ] các phái Đạo gia giữ gìn giới luật. ” 





®' Ngô Phong chủ biên, 7rung Hoa Đạo Học Thông Điển, Nam 
Hải Xuất Bản Công Ty, Trung Quốc, 1994, tr. 785. 

'®' Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vi Đạo gia tu chân giả, xiển thuật 
Thái Thượng chỉ tông chỉ cập kỳ thực tiễn đích trọng yếu trứ tác, 
tha đối Tấn đại chi tiền đích Đạo gia trứ tác Ngọc Linh Kinh, 
Dịch Nội Giới, Xích Tùng Tử Kinh, Hà Đồ Ký, Mệnh Phù đẳng 
trứ tác quân hữu khái quát. (...) Bản thư chi tác giả dữ thành thư 
niên đại cứ khảo chứng quân bắt khả tri, chỉ năng tùng Tống Thư 
Nghệ Văn Chí, Đạo Tạng Tĩnh Hoa Lục trung đắc tri hữu thử 
thiên chương tồn mục, tịnh tác vi Đạo gia học phái cáo giới dữ 
khuyến thiện đích tối đại chỉ thư. k_L/#/šñ &:š Xi +#, 
địt K + # Ñ 4 1Ä ñú9 $ & 3 TE, 

#3 1\* ñf 69 lš % ý †F xS4t@, 2 HởN, là T44, 3T |, 
sp đ{  f T34 2ñ tác. tủ + *> 1t+‡# ta * #1, 
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Trung Quốc Đạo Giáo nhận định vẫn đề này như sau: 

“Thái Thượng Cảm Ứng Thiên gọi /ấ: là Cảm Ứng 
Thiên. Tác giả không xác định được. Nghệ Văn Chỉ frong 
Tống Sử (Tổng Thư] có chép một bản Cảm Ứng Thiên của 
Lý Xương Linh. Quyển Quận Trai Độc Thư Phụ Chí có ghỉ 
tám quyền Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cửa Giáp Giang 
Ấn Giả tức Lý Xương Linh. Hiện nay Thư Viện Bắc Kinh 
đang tàng trữ một bộ tám quyển khắc vào đời Nguyên 
[1279-1368], một bản và một bộ tám quyền khắc vào đời 
Minh [1368-1644]. Chính Thống Đạo Tạng, bộ Thái 
Thanh chép ba mươi quyền Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, 
phụ đề 'Lỷ Xương Linh truyền lại, Trịnh Thanh Chỉ khen 
ngợi .Ú Đời Thanh [1644-1911], Thái Thượng Cảm Ứng 
Thiên Chú cửa Huệ Đống và Thái Thượng Cảm Ứng 
Thiên Toản Nghĩa của Du Việt đêu căn cứ vào Tống Sử 
mà cho rằng Lý Xương Linh là tác giả của Cảm Ứng 
Thiên. Bản Cảm Ứng Thiên frong Đạo Tạng có chép lời 
tựa của Trần Hoán Tử viết năm Thiệu Định thứ 6 [1233] 
vua Lý Tông đời Nam Tổng bảo rằng Lỷ Xương Linh chỉ 
là người chú thích Cảm Ứng Thiên. Gần đây, một học giả 
Nhát Bản tên là Cát Cương Nghĩa Phong (Yoshioka 
Yoshitoyo) cho rằng tác giả Cảm Ứng Thiên là Lý Thạch, 
quê Tứ Xuyên, từng viết quyển Phương Chu Tập vào năm 
đâu tiên của đời Nam Tổng. Nói vậy nhưng chứng cứ 
không đây đu.” ®) 





lŠ 3#) TT #s, n fkft & È tt, 
tš jÄ 3ã # sả † đáo ñ bã š 8 H, ST 


†† Ä tš % # ÉÄ-4?Ñ #R EU -Š Á9 lt k3 3. 

“ Lý Xương Linh truyền, Trịnh Thanh Chi tán. ®83##‡$, 
Št?8 > 3. 

°® Khanh Hy Thái chủ biên, 7rung Quốc Đạo Giáo, Đông Phương 
Xuât Bản Xã Trung Tâm, Thượng Hải, 1996, quyên 2, tr. 124. 
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Tửu Tỉnh Trung Phu (Nhật Bản) viết Trung Quốc Thiện 
Ti: Nghiên Cứu khăng định Lý Xương Linh là tác giả của 
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ông viết: 

“Thiện thư là sách khuyên người đời hành thiện. Nói 
chung đó là sách khuyến thiện từ đời Tống về sau, được 
tặng không bán, phổ biến đạo đức theo kinh điển Nho 
Giáo đồng thời bao quát những điêu thiện thông thường 
mà đa số quần chúng dễ dàng tiếp thu. (...) Vì tính cách 
đại chúng của thiện thư, tác giả của thiện thự thưởng là 
những ấn sĩ có khả năng lý giải tâm lý dân chúng. Thiện 
thư đâu tiên là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đo Lý Xương 
Linh sáng tác vào đầu đời Nam Tổng. Từ đó về sau, thiện 
thư nhiều vô kế. Giữa đời Minh và Thanh là thời kỳ cực 
thịnh của thiện thu.” ?) 


Tác giả Lý Cương “°® sau khi so sánh chương Vỉ Chỉ 


trong Bão Phác Tử Nội Thiên với Cảm Ứng Thiên đã nhận 
định tác giả của Cđm Ứng Thiên như sau: 

“Tự tưởng trong Cảm Ứng Thiên phát sinh từ [fr 
tưởng] của các đạo sĩ thời Hán-Ngụy. Cho đến đời Bắc 
Tống, với một bồi cảnh xã hội mới, một đạo sĩ nào đó đã 
gia công cất xén, thay đổi tên họ, và lưu truyền sách cho 
người đời. Trong Đạo Giáo, người viết sách rất thích 
mượn tên của một vị thần nào đó gản là tác giả, như vậy 
[tác phẩm] sẽ được người đời coi trọng. Tác giả của Cảm 
Ứng Thiên mượn danh Thái Thượng Lão Quân để phô 
diễn tư trởng của mình, như vậy rất phù hợp với đặc điểm 





®' Xem Đạo Giáo Dữ Bắt Lão Trường Thọ Y Học của Cát Nguyên 
Chiêu Trị (Nhật Bản), Dương Vũ dịch sang Hán Văn, Thành Đô 
Xuất Bản Xã, 1992, tr. 80. 

0® Lý Cương, Đạo Giáo Sinh Mệnh Lý Luận, Tứ Xuyên Nhân 
Dân Xuất Bản Xã, 1994, tr. 133. 
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? sx. 3x x„(]] 
của Đạo Giáo.” 8° 


Đạo Kinh Tổng Luận °“” đăng mục lục của bộ Đạo 
Tạng Tỉnh Hoa xuất bản ở Đài Loan, trong mười ba tập thì 
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên được in ở tập 1 và ghi chú là 
“Thái Thượng chân truyền”. 

Lý Lạc Cầu chú thích về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 
như sau: 

“Cảm Ứng Thiên được xem là xưa nhất trong loại sách 
khuyến thiện, không biết tác giả là ai.” Có thể thấy [sự 
giống nhau] ở thiên Vì Chỉ trong Bão Phác Tử Nội Thiên. 
Người tu chân cần phải đọc cho làu thông, bản thân phải 
cố gắng làm theo, coi như là cơ sở để nhập Đạo vậy. Phân 
chia mười chương để [người đời] rõ yếu chỉ, sửa lòng. 
Sách không biết bắt đầu di tặng cho đời tự bao giờ. ” 04 

Về lai lịch của Lý Xương Linh, Trung Hoa Đạo Học 
Thông Điển chép: 

“Lý Xương Linh năm sinh và năm mất không rõ. Ông 
sống vào đời Nam Tổng [1127-1279], quê ở Giáp Giang 
thuộc Hán Gia [nay là Giáp Giang thuộc Tứ Xuyên ] vì thể 
ông còn biệt hiệu là Giáp Giang Ấn Giả [người ẩn dật ở 
Giáp Giang]. Ông trùng tên với một Lý Xương Linh khác 
làm quan Ngự Sử Trung Thừa đời Bắc Tổng [960-1127]. 
Lý Xương Linh chủ giải Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 
thành ba mươi quyển, nhằm tuyên dương lý lẽ thiên nhân 
cảm ứng, khuyến thiện và trừng ác. Kinh hấp thụ tư tưởng 
và luân lÿ Nho gia. Các điêu thiện trong kinh liệt kê thành 





0 Xem phần VII: Bão Phác Tử Nội Thiên và Cảm Ủng Thiên. 

0 Chu Việt Lợi, Đạo Kinh Tổng Luận, Liêu Ninh Giáo Dục Xuất 
Bản Xã, 1991, tr. 341. 

3 Bất tri hà nhân sở tác. ®#4ø#[A.f†E. 

0® Lý Lạc Cầu, Tiên Học Diệu Tuyển, Chân Thiện Mỹ xuất bản, 
Đài Bắc, tr. 6. 
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26 loại, các điều ác 170 loại. Kinh rất có ảnh hưởng đến 
hậu thể và được đưa vào Đạo Tạng. ” 03) 


Holmes Welch, giáo sư Đại Học Harvard, cũng dè dặt 
nói về thời gian hình thành Cđm Ứng Thiên và ông chẳng 
đề cập tác giả kinh này là ai. Ông viết: 

“Có lẽ được trứ tác vào thế kỷ 11 Công nguyên, chúng 
[tức là Cảm Ứng Thiên và Âm Chất Văn7 được phổ biển 
rộng rãi do các tu viện và các tổ chức từ thiện. ” 0® 

Joseph Needham không cho biết tác giả Cảm Ứng Thiên 
là ai, chỉ bảo kinh này xuất hiện đầu thế kỷ I1 Công 
nguyên: 

“Cơ sở để nghiên cứu Đạo Tổ và giáo lý, tức là bộ Đạo 
Tạng, được đặt ra năm +745. Nhiễu đạo thư đã được trứ 
tác chăng hạn như Âm Phù Kinh của Lý Thuyên. Nhiễu 
nhân vật kiệt xuất như Lý Bạch cũng tu tập Đạo Giáo. 
Dưới sức ép mạnh mẽ để tranh với Nho và Phật, các đạo 
sĩ giờ đây xuất hiện trong vai truyền giảng đạo đức phổ 
thông, thể [mới có] Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vào đầu 
thế kỷ +11, và sau đó là Công Quá Cách, tương truyền là 
của một nhà tu đan nổi tiếng đông thời cũng là một vị tiên 
tên Lữ Động Tân.” °” 





#3 Ngô Phong chủ biên, 7ưng Hoa Đạo Học Thông Điển, Nam 
Hải Xuất Bản Công Ty, Trung Quốc, 1994, tr. 1013. 

1% Holmes Welch, Đạo Chỉ Phân Kỳ (Taoism, the Parting oƒ the 
Way), Boston, 1967, tr. 140. (Probably composed im the lĩth 
cenfury A.Ù., these came fo be widely distributed by monasteries 
and by charitable sociefies). 

# Joseph Needham, Science & Civilisation in China, Vol. 2, p. 
159. (The ƒoundations oƒ the patrology, the Tao Tsang, were laid 
in +745. Many Taoist books were written, such as the Yin ƒu 
Ching [Harmony oƒ the Seen and the Unseen] oƒ L¡ Chuan. 
Many distinguished men, such as Lï Pai, were practising Taoistf 
iniiates. Under strong pressure to compete with Confucianism 
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Farzeen Baldrian cho rằng thiện thư [sách khuyến thiện] bắt 
đầu xuất hiện vào thế kỷ 12 và nổi tiếng nhất là Cảm Ủng 
Thiên: 

“Trong Bão Phác Tử, Cát Hồng khẳng định rằng không 
hành thiện thì mong thành tiên cũng hoài công. Quyển 
sách của ông đã Cu1gS cấp một bản liệt kê những việc thiện 
và ác và những điều này còn lưu giữ những quy luật đạo 
đức phố quái. Những thiện thư lmà. một số dựa theo bản 
liệt kê của Cát Hồng] bắt đâu xuất hiện vào thể kỷ T2 
Công nguyên. Nồi tiếng nhất là Cảm Ứng Thiên và Công 
Quá Cách.” ©® 





and Buddhism, the Taoists now appeared Im the role oƒ 
preachers oƒ convenfional morality, hence the Thai Shang Kan 
Ying Phien [Tractate oƒ Actions and Retributions] oƒ the early 
+]1th century; ƒollowing the Kung Kuo Ko [Examination oƒ 
Merits and Demerits] attributed to the ƒamous alchemist and 
hsien Lũ Tung Pin.) 


Công Quá Cách có nhiều chủng loại, bản mà Needham cho là 
của Lữ Động Tân vốn được gọi: Thập Giới Công Quá Cách, đã 
được Léon Wieger dịch sang tiếng Pháp, xem phần IV nói về 
Công Quá Cách ở sau). Tác giả của Âm Phù Kinh (mà Needham 
bảo do Lý Thuyên sáng tác) là một vấn đề hấp dẫn khác. Theo 
các học giả Trung Quốc hiện đại, chưa rõ ai là tác giả của Âm 
Phù Kinh. Bản Âm Phù Kinh in trong Trung Quốc Khí Công Đại 
Thành, Phương Xuân Dương chủ biên, Cát Lâm Khoa Học Kỹ 
Thuật Xuất Bản Xã, 1999, tr. 383, ghi là Lý Thuyên tập chú 
(chứ không phải là tác giả như Needham bảo). 

03 Emeyclopedia oƒ Religion, vol. 14, Ñew York Maemillan, 1987, 
mục từ 72øism, tr. 298: Ko Hung asserted in his Pao-Dp u-†zH 
that without the pracHce oƒ VvirtMes if was wseless fo wish fo 
become an immortalL His text provided a list oƒ good and evil 
deeds that remained the code oƒ popMlar morality. Morality 
tracts [shan-shu] many of which were based on Ko Hung *s list, 
began to appear in the tWwelfth century. The most ƒamous are the 
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Qua những tư liệu trên, ta thấy không dễ khẳng định tác 
giả của Cảm Ủng Thiên. Còn thời gian hình thành tác 
phẩm thì có người cho rằng đầu đời Bắc Tống, hoặc cuối 
đời Bắc Tống, hoặc xưa hơn nữa là đời Tân. Cho nên, nếu 
căn cứ vảo thư tịch thì vấn đề tác giả và thời gian hình 
thành Cảm Ứng Thiên phải còn tồn nghi vậy. Tuy nhiên, 
tại Việt Nam tín đồ Cao Đài vẫn tin rằng Thái Thượng Lão 
Quân là tác giả của Cảm Ứng Thiên (thường gọi Kinh Cảm 
Ứng). 


II. ẢNH HƯỞNG CỦA CẢM ỨNG THIÊN ĐỐI VỚI HẬU 
THẾ 

Cảm Ứng Thiên từ khi xuất hiện đã được vua chúa, 
quan lại và sĩ phu hoan nghênh vì tác dụng giáo hóa của 
kinh đôi với phong hóa xã hội. Không ít vua chúa đã góp 
sức truyên bá bộ kinh này. 

Vào đầu đời Nam Tống, triều đình xuất tiền cho khắc 
1n. 

Vua Lý Tông (cai trị 1225-1260) nhà Tống chấp bút 
việt tám chữ lớn (đại tự): Củ ác mạc tác, chúng thiện 
phụng hành °”` vào bìa một bản khắc in. 

Vua Thành Tô (cai trị 1403-1424) nhà Minh có hoàng 
hậu Từ Thị đã phóng tác Cảm Ứng Thiên thành Nhân Hiệu 
Hoàng Hậu Khuyên Thiện Thư. 

Vua Thuận Trị đời Thanh đã viết bài tựa cho Cảm Ứng 
Thiên, gọi là Khuyên Thiện Yêu Ngôn Tự. 

Về phía dân chúng, vào đời Tống, ngoài bản Cđm Ứng 





Kan-yving pïen [Book oŸ Divine Responses to the Conduct oƒ 
Men] and the Kung-kuo ke [Diagram of Meritorious AcHons 
and Sins]. 

' 3.8 St, §É ÊÑ. 
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Thiên in trong Đạo Tạng, dân chúng cũng tự khắc in riêng. 

Đời Nguyên, có gia đình Ôn Hoài Nhân còn tảng giữ 
một bản in đời Tống, vì sợ mất mát nên quyên tiền trong 
hai năm và In tặng không cho mọi người. 

Đời Minh và Thanh rất nhiều người đi quyên tiền khắc 
in Cảm Ứng Thiên, như ô ông Uông Tĩnh Hư ở Tiền Đường 
đời Minh đã quyên tiền khắc in một vạn bản đề tặng khắp 
nơI. 

Sự quyên tiền ấn tống kinh vào đời Thanh lại càng 
mạnh mẽ. Năm Càn Long 20 một quan tổng binh tên là 
Hoàng Chính Nguyên đã sáng tác Cđm Ủng Thiên Đồ 
Thuyết. Năm Quang Tự 15, Nhân Tế Thiện Đường ở 
Thượng Hải cho ¡n thạch bản lại quyền này và cải danh là 
Thái Thượng Bảo Phiệt Đô Thuyết. Không những là in 
chữ, người ta còn vẽ những hình tượng và đồ giải cho 
người không biết chữ xem cũng hiểu, thành thử đó cũng là 
một lý do khiến kinh được lưu truyền hết sức rộng rãi, ảnh 
hưởng rất lớn, thậm chí còn truyền sang Nhật Bản nữa. 

Đệ tử thiền môn cũng rất hâm mộ Cảm Ứng Thiên, như 
đời Càn Long có tăng Tế Thường biết bao nhiêu lần quyên 
khắc ấn tống kinh này. 

Đến năm Dân Quốc, Cđm Ứng Thiên vẫn còn hấp lực. 
Nhà văn Mao Thuẫn trong tác phẩm Tý Dạ có tả một ông 
lão suốt ngày tụng niệm Cảm Ứng Thiên, lúc chết tay cũng 
không rời cuốn kinh. 

Không những ín khắc, chép tay, tặng không khuyên 
đọc, vô số người gắng công chú giải Cảm Ứng Thiên. Đời 
Thanh có hai đại Nho là Huệ Đồng và Du Việt tập hợp 
những lời chú giải. Huệ Đồng viết Thái Thượng Cảm Ủng 
Thiên Chú, Du Việt viết Thái Thượng Cảm Ủng Thiên 
Toản Nghĩa. 


20 —- Thiện Thư 


Giáo sư Holmes Welch nhận xét về sự phổ biến của 
Cảm Ứng Thiên như sau: 

“Tôn giáo của đại chúng có những luân lý và khía cạnh 
tâm linh của nó. Điễu này được mình họa ở hai trứ tác 
ngắn gọn là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (The Tractate 
on Actions and Retribufions) và Âm Chất Văn (Text on 
Determining to Do Good Deeds In Secret). (2 Có lẽ những 
trứ tác này được hình thành vào thế kỷ 11 Công nguyên và 
chúng được phổ biến rộng rãi do các tu viện và các tổ 
chức từ thiện, tương tự trường hợp của kinh thánh Thiên 
Chúa Giáo do hội Gideon ấn tổng tại Mỹ vậy. Nhà Hán 
Học F.H. Balfour thế kỷ 19 đã miêu tả Cảm Ứng Thiên là 
một quyền kinh phố thông nhất tại Trung Quốc. ” 

Tây Phương cũng biết đến Cảm Ủng Thiên nhờ sự 
nghiên cứu và phiên dịch của các cô đạo Thiên Chúa Giáo 
khi họ đến Trung Quốc truyền đạo vào thế kỷ qua. James 
Legge đã dịch Cảm Ứng Thiên và ¡n trong Texts oƒ Taoism 
(Đạo Giáo Kinh Văn) thuộc bộ Sacred Books oøƒ the Easf 
(Kinh Điển Đông Phương), quyền XL, gồm: Đạo Đức 
Kinh, Nam Hoa Kinh, Cảm Ứng Thiên, Thanh Tĩnh Kinh, 
Âm Phù Kinh và Nhật Dụng Kinh.?? 





2 Âm Chất Văn đã được P.Carus và D.T. Suzuki dịch ra tiếng 
Anh với nhan đề Yin Chỉh Wen — The Tract oƒ the Quiet Way 
(Open Court Publishing Co., 1906; H. Welch, sđd., tr. 140). 

#1 Holmes Welch, Đạo Chỉ Phân Kỳ (Taoism, the Parting oƒ the 
Way), Boston, 1967, tr. 139-140. 

#2 James Legge (Lý Nhã Các: 1815-1897) là giáo sĩ Hội Truyền 
Giáo London (the London Missionary SocIety), cũng là một Hán 
học đại gia cự phách. Ngày 10 tháng Giêng năm 1840, ông đến 
Malacca làm viện trưởng của Anh Hoa Học Viện. Năm 1843, 
ông từ Malacca đến Hương Cảng và cư trú ở đây suốt ba mươi 
năm. Năm 1876 cho đến lúc mắt, ông dạy Hán ngữ tại đại học 
Oxford, Anh Quốc. Ông phiên dịch hâu hết những kinh điển trứ 
danh của Nho gia sang Anh văn (như Nho Giáo Thập Tam Kinh) 
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Tại Việt Nam, Kinh Cảm Ứng (Cảm Ủng Thiên) cũng 
hết sức phổ biến nhưng không rõ các bản dịch đã xuất hiện 
tự bao giờ. Trong kho sách Hán Nôm hiện tôn, ta thấy có 
quyên Đạo Giáo Nguyên Lưu (3 tập) do hòa thượng An 
Thiền biên soạn. Sách in ván gỗ (giấy bản xơ 32xI§em; 
mã số TNKHXH: A.1825). Sách được ¡n năm Bính Ngọ, 
niên hiệu Thiệu Trị thứ 6 (tức 1846). Với chủ trương Tam 
Giáo đề huê, sách gom góp ghi chép nhiều loại kinh sách 
Phật Giáo và Đạo Giáo. Ở tập 3 chuyên về Đạo Giáo, 





và những kinh điển Đạo Giáo khác. Năm 1815, Hội Truyền Giáo 
London thành lập một nguyệt san bằng Hán ngữ tại Malacca, 
một người tiên phong trong lĩnh vực báo chí ở đây là Vương 
Thao (1828-1897), nguyên là văn nhân, đã làm chủ bút tiếng 
Hán suốt những năm 1850. Vương Thao vì bị nghi ngờ có liên 
lạc với loạn Thái Bình nên bỏ chạy sang Hương Cảng dưới sự 
che chở của người Anh. Mười năm sau đó ông giúp James Legge 
hoàn thiện công trình phiên dịch Ngữ Kinh sang tiếng Anh (lúc 
đó J. Legge đã dịch xong 7 Thư rồi). Sau đó J. Legge và Vương 
Thao đã cư trú hai năm ở Scotland. Nhờ tiếp xúc rất nhiều với 
Tây Phương và thông thạo ngành xuất bản, Vương Thao trở 
thành nhà báo độc lập trong những năm 1870 và ông tự thành lập 
một tờ nhật báo tại Hương Cảng. Như vậy, lames Legge có 
những công trình phiên dịch kinh điển để đời cũng nhờ sự phụ tá 
của Vương Thao. Tác phẩm của James Legge gồm có: ® The 
Lực and Teaching oƒ Confucius with Explanafory Noíes (Cuộc 
đời và giáo huấn của Không Tử, chú giải Luận Ngữ), London, 
1861; @ The Religions oƒ China (Những tôn giáo của Trung 
Quốc), London, 1880; @ The Shu-king (Thư Kinh), Oxford, 
1879; @® The Y¡ih-king (Dịch Kinh), Oxford, 1882; ® The Texfs 
oƒ Taoism: Tao-feh-king (Đạo Giáo kinh điển: Đạo Đức Kinh), 
Oxford, 1891; ®© The Writings oƒ Kwang-zze in the Texts oƒ 
Taoism (Trang Tử), Oxford, 1891; @ The Lie and Works oƒ 
Mencius with Essays and Notes (Mạnh Tử, cuộc đời và tác phẩm 
có chú giải, London, 1875; ® The Tai-shang Tractate oƒ Acfions 
and Their Retribuiions (Thái Thượng Cảm Ứng Thiên), Oxford, 
1891; v.v. 
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trong đó có chép bản Cảm Ứng Thiên bằng cả chữ Hán và 
chữ Nôm.'”” Nhưng điều này cũng không cho ta biết chắc 
chăn về thời gian Cảm Ứng Thiên xuât hiện đầu tiên tại 
Việt Nam. 

Những bản dịch Cảm Ủng Thiên ra chữ quốc ngữ 
thường chỉ có âm Hán Việt và dịch nghĩa, không chú giải, 
không ghi tên dịch giả, không ghi năm xuât bản. Kinh vì 
ngăn nên thường được 1n kèm với các kinh khác như Kinh 
Di Đà, Kinh Cứu Khó, v.v. 

Ngôn từ tiếng Việt trong các bản kinh này rất xưa, theo 
giọng miên Nam. Thí dụ: 

“Đầu [điều] họa phước không tìm đến”, 

“biên chép tội ác của người đăng [để] bớt kỷ bớt toán”, 

“nêu ai muốn sống lâu, trước 7ø [nên] lánh mây đều 
[điêu] dữ”, 

“Thửa [vỗn] gọi người lành”, 

“Khá mà [có thể] trông cậy đến c [bậc] thần tiên”, 

“đơn [đàn] bà”, 

“nhung [phun] nước miếng sao vá [giá]”, v.v. 

Nghĩa là Việt ngữ La Tỉnh hóa của giai đoạn phát triển 
đâu thê kỷ 20 với những lôi chính tả như hỏi/ngã, phụ âm 
cuôi c/t, ø/ng, thí dụ: lén lúc [lút], lây ngan [ngang], v.v. 

Còn những bản Cảm Ứng Thiên bằng chữ Hán có lẽ đã 
được các sư tăng Phật Giáo cũng như các đạo sĩ, đạo cô 
của các chi phái Lão Giáo tại Việt Nam trì tụng từ lâu. 
Ngoài ra, ảnh hưởng của Cảm Ưng Thiên đôi với tín đô 
Cao Đài cũng rât mạnh mẽ, đặc biệt là tín đô Cao Đài 





® Trần văn Giáp, Tìm Hiểu Kho Sách Hán Nôm, tập 2, nxb Khoa 
Học Xã Hội, Hà Nội, 1990, mục 389, tr. 208. 
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Chiếu Minh. 


III. NỘI DUNG CẢM ỨNG THIÊN 


Cảm Ứng Thiên có khoảng trên 1.200 chữ, viết theo thể 
loại luận thuyết văn cũng gọi là thuyết lý văn, luận thuyết 
chủ đề cảm ứng. Cđmn tức là tâm tình phát sinh, ng tức là 
đáp ứng, báo ứng. 7rưng Hoa Đạo Học Thông Điển giải 
thích nhan đề Cảm Ứng Thiên như sau: 

“Thái Thượng fức là tiếng xưng hô một bậc vô cùng cao 
tột. Lễ Ký - Điện Lễ nói: “Thái Thượng Lão Quân quý 
trọng đạo đức.`' “® Xuân Thu Truyện nói: 'Thái Thượng 
Lão Quân lấy đạo đức để an ủi vỗ về dân chúng." “®) Thể 
nên kinh điển ngàn xưa đã xưng tán Đức Thải Thượng là 
bác Thượng Đức hay Ti hượng Thánh có trước Ngũ Đé.® 
Các phải Đạo gia về sau đêu trọng Đức Thái Thượng là 
Thây, gọi là Thái Thượng Cao Thánh Ngọc Thân Đại Đạo 
Quân hay là Lão Quân. 'Cảm Ứng' tức là chỉ con người 
do trong lòng nảy sinh tình cảm hoặc phát tác một hành vi 
nào đó thì sẽ nhận lĩnh một hưởng ứng từ ngoại giới.” 
(trang 785) 

Nói cụ thể, Cđm Ứng Thiên luận thuyết về luật nhân quả 
báo ứng mà tông chỉ của kinh nằm ở mười sáu chữ: Họa 
phúc vô môn duy nhân tự triệu, thiện ác chỉ báo như ảnh tùy 
hình.””? (Họa và phúc không có cửa nẻo [nhất định] mà do 
con người tự triệu vời đến cho mình. Sự báo ứng của điều 
thiện và điều ác [bám sát lấy con người] như cái bóng đi 
theo thân hình.) 





“° Thái Thượng quý đức. k_L ÄŸ 4$. (3# 3 - #38) 

® Thái Thượng dĩ đức phủ dân. &_k z14š3‡& E,. (&#xiŠ) 

2 Tức là Thái Hạo,Viêm Đế, Hoàng Đế, Thiếu Hạo và Chuyên 
Húc. 

'? 2m28 & P1 ^ 3, š- 8> 31a 8 M78. 
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Quan niệm thiện ác báo ứng đã có từ thời Tiên Tần. 
Dịch Kinh, què Khôn, phân Văn Ngôn nói: 

“Nhà nào tích thiện sẽ có nhiêu may mắn, nhà nào tích 
ác sẽ có nhiêu tai ương. ” 8 

Trung Quốc Đạo Giáo nói về nội dung Cảm Ứng Thiên 
như sau: 

“Kinh bảo muốn sống lâu nhiều phúc thì phải hành 
thiện và tích đức. Kinh liệt kê trên hai mươi điêu thiện và 
trên một trăm điêu gọi là chuân mực cho việc làm lành 
lánh đữ. (...) Cảm Ứng Thiên xiên dương tr tưởng Thiên 
nhân tương cảm và nhân quả báo ứng, lại có những tín 
điêu của Phát Giáo và Đạo Giáo cũng như những quy 
phạm luân lý của Nho gia, quả là một sự dung hợp ba nhà 
Nho, Thích, Đạo váy. ” C) 

Xét về phương diện luân lý, Nho gia thường bảo: 

“Làm điều thiện có nhiễu đường nhưng chẳng gì bằng 
trung và hiểu. ” 9® 

Trung và hiểu cũng là căn bản đạo đức truyền thông của 
Đạo gia. Quan điêm tu thân, trung quân, hiêu đề ây thê 
hiện rât rõ trong Cảm Ứng Thiên, chăng hạn như: Không 
đi đường sái quây, không khinh nhà tôi, tích lầy công đực, 
lòng hiên thương mọi vật, trung quân, thương kính cha 
mẹ, thương em, kính anh, tự sửa bản thân rồi mới dạy 
người. (Điều 3: Tích Thiện) ®° 





3 Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chỉ gia tất 
hữu dư ương. fï-Š* 3+2 ?2JÈ, fl ®-Š* %3» #2. (Ngũ 
Hoa chủ biên, Chu Dịch Đại Từ Điện, Quảng Châu, 1993, tr. 


1009.) 

” Khanh Hy Thái chủ biên, Trung Quốc Đạo Giáo, quyên 2, tr. 
124. 

3® Lập thiện đa đoan mạc tiên trung hiểu. 3 -Š # 3 # %,¿#. 

$ Bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công, tâm từ ư vật, 
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Những việc kê ra ở điều 5 và 6 bị xem là ác vì phần lớn 
chúng ngược lại với luân lý Nho gia, thí dụ như: 

Thâm khinh vua, khi dễ cha mẹ; coi thường thây dạy; 
chọc gián tháy dạy; khi rẻ và xúc phạm cha và anh; nghe 
lời vợ mà vi phạm lời dạy của cha mẹ; chia lìa tình ruột 
thịt; trai không lành; gái không nhu thuận; không quan 
tâm nhà cửa; chẳng trọng chông, v.v.” 

Cảm Ủng Thiên bao hàm ngũ giới cấm °°) của Phật 
Giáo nhưng diễn đạt cụ thê băng cách nói khác, thí dụ như: 

* Ứng với giới cám 1 (Bất sát sinh): Săn bắn chim và 
thú, phá hang Ô loài bu đậu, lấp lô hang, lật úp tô chím, 
phá thai hại trứng, hại con, phá thai.°® 

* Ứng với giới câm 2 (Bất du đạo): Giếr người CƯỚP 
của; phá nhà người để lấy của nả; giật ngang lấy ngang, 


thích xâm phạm và chiếm đoạt; cướp giật để trở nên giàu 
ó.5) 





n hiếu hữu để, chính kỷ hóa nhân. #®/# ä§⁄&, W Hš #, 
4Š X7, 2+1), 2 XIế, E16À. 

®”' Ám vũ quân thân; mạn kỳ tiên sinh; nhuế nộ sư phó; để xúc 
phụ huynh; dụng thê thiếp ngữ vi phụ mẫu huấn; cốt nhục phẫn 
tranh; nam bắt trung lương; nữ bất nhu thuận; bắt tri kỳ thất; bất 
kính kỳ phu, v.v. lf‡#äð; l‡##L+; &®#&46ñf#; ‡4Á&/ ⁄\ 7U 
H‡#iÁE QồI AA# SKSkR: KẾ 
223L; SðLJL Ä, v.v. 

°® Ngũ giới cắm theo Cao Đài: (1) Nhứt bất sát sinh, (2) Nhì bắt 
du đạo, (3) Tam bât tà dâm, (4) Tứ bât tửu nhục, và (5) Ngũ bât 
vọng ngữ. 

'#® Xa phi trục tâu, phát trập kinh thê, điền huyệt phúc sào, thương 
thai phá noãn, tổn tử đọa thai. #‡ #š2#;È, # #-i##, i8 xã š§ 
ñ Nê 1k ý, 38 T?- lỗ he. 

°®' Sát nhân thủ tài; phá nhân chi gia thủ kỳ tài bảo; cưỡng thủ 
cưỡng cầu háo xâm háo đoạt; lỗ lược trí phú. #&A +; 
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* Ứng với giới cấm 3 (Bắt tà dâm): Dâm dục không kìm 
chế; thấy vợ hoặc con gái người ta xinh đẹp thì sinh lòng 
muốn tư thông chiếm đoạt.°® 


* Ứng với giới cắm 4 (Bắt tửu nhục): Thích nhậu nhẹt 
quậy phá. "”) 

* Ứng với giới cắm 5 (Bất vọng ngữ): Gian dối lọc lừa; 
chê bai người hiển lương; lấy thẳng làm cong, lấy cong 
làm thẳng; lời nói ra vẻ ngay thắng nhưng lòng toan tính 
tà vạy; gièm pha hãm hại dân thường; hãm hại người mà 
tự xưng mình ngay thẳng.°°) 

Quan niệm Đạo Giáo cũng rất sâu đậm trong Cảm Ủng 
Thiên. Căn bản của thành tiên chứng đạo là ở chỗ hành 
thiện tích đức. Kinh viết: Muốn thành thiên tiên thì phải 
làm 1.300 điều thiện, muốn thành địa tiên thì phải làm 300 
điêu thiện. (Điều 4: Thiện Báo). "”) 

Đó cũng là quan niệm của Cát Hồng trong Bão Phác Tử 
nhưng tiêu chuẩn của Cát Hồng là 1.200 điều thiện và 300 
điều thiện. Cũng: trong điều 4, Kinh bảo người làm điều 
thiện thì được thế nhân kính trọng, lrời phù hộ, phúc lộc 
đến, tà quái không dám lại gần, thần linh hộ vệ và có thể 





5k *L'}-M Tỉ; iR Re iá SR171417 8: 183ã B8. 

°' Dâm dục quá độ; “kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chỉ. š#@‡8 J8; 
Ä,Jh 8X 46422, 

'3? Thị tửu bột loạn. °Š 34 l# ấU. 

°##' Hư vụ trá ngụy; biếm chính bài hiền; dĩ trực vi khúc, dĩ khúc vi 
trực; khẩu thị tâm phi; sàm hủy bình nhân; hủy nhân xưng trực. 
JÄ‡m3¿Pll, ®ÉEĐER; vAjñ ấm, dưiờốấn, tk a#, 
để 9 ÝƑ A; #t Á đốt l4. 

'' Dục cầu thiên tiên giả đương lập nhất thiên tam bách thiện, dục 
cầu địa tiên giả đương lập tam bách thiện. #3 X4h3#Ÿ # 3 — 
4=" š., :RJMuÐh 3 lý 3 < ñ 


Lê Anh Minh - 27 


mong trở thành thân tiên.“ Nhưng việc thiện ác không 
phân biệt lớn nhỏ. Bão Phác Tứ Nội Thiên, chương Đối 
Tục, viết: 

“Người muốn thành địa tiên phải lập 300 việc thiện, 
muốn thành thiên tiên phải lập 1.200 việc thiện. Nếu đã 
làm được 1.199 việc thiện mà bông nhiên tạo một việc ác 
thì sẽ mất sạch số việc thiện đã làm, và như vậy phải tính 
lại số việc thiện từ đâu. Cho nên việc thiện không kể lớn, 
việc ác không kể nhỏ vậy. ” ®1 

Holmes Welch cũng nhận ra sự dung hợp Tam Giáo 
trong Cảm Ứng Thiên, ông viết: 

“Cảm Ứng Thiên chỉ ngay từ đâu rằng tội lỗi con người 
luôn được trình báo cho Trời biết do Ông Táo (the God øƑ 
the Hearth) và Tam Thị Thân. (...) Theo Cảm Ứng Thiên, 
đời người bị giảm thọ 12 năm (một kỷ) do mỗi tội lớn và 
100 ngày (một toán) do mỗi tội nhỏ. Ai muốn sống lâu thì 
phải làm lành lánh dữ. Còn muốn thành thiên tiên 
(celesttal I<é<mmortals) thì phải làm I.300 điều thiện, muốn 
thành địa tiên (terrestrial immortals) thì làm 300 điêu 
thiện. Tất cả những điễu này như ta thấy, thể hiện truyền 
thống cổ xưa của Đạo gia. Nhưng khi ta đọc kỹ những 
điều thiện và ác được liệt kê frong Cảm Ứng Thiên, /đ 





4® Thân tiên khả ký 34h °T 3 

4Ð Ninh Chí Tân chủ biên, D0 Giáo Thập Tam Kinh, Hà Bắc, 
1994, quyên hạ, tr. 1051 (Bão Phác Tử Nội Thiên, quyên 3: Đối 
Tục). 
Nhân dục địa tiên, đương lập tam bách thiện; dục thiên tiên, lập 
thiên nhị bách thiện. Nhược hữu thiên nhất bách cửu thập cửu 
thiện, nhi hôt phục trúng hành nhất ác, tắc tận thât tiên thiện, nãi 
đương phục cánh khởi thiện số nhĩ. Cố thiện bất tại đại, ác bất 
tại tiểu dã. A#J4h, j3» =ØšŠ; #Xih, ðf=nš. 
2# i1—n?u†tU ý.  m#iẤẪ††1—äš, RỊRXĐ*, 

72 ñ J3 £ ke .Š #LÍT, #LŠ2-£ %, & X# »ku. 
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thấy chúng không thuần túy là quan điểm Đạo gia, mà hơn 
thể, chúng là một sự dung hợp Tam Giáo (Nho, Phái, 
Đạo). Hâu hết các điều dạy này có thể được đem vào các 
bài giảng đạo ở các nhà thờ Thiên Chúa Giáo mà chẳng 
ai chú ý [nhận ra là tín điều Tam Giáo]. Người trì tụng 
được dạy không gian dõi, không tàn ác, không kiêu căng, 
không đạo đức giả, không hồi lộ, không cân gian ảo thiếu, 
không thèm muốn vợ người, không phung phí vật phẩm, 
không khinh phụ huynh, không dùng lửa nước phá hoại 
nơi dân cư, v.v. Những tín điều Phật Giáo như bất sát 
sinh, không lật úp tổ chim, không hại thai phá trứng ất hẳn 
sẽ làm người Tây Phương ngạc nhiên. Kết luận của Cảm 
Ứng Thiên li là quan điểm của Nho Giáo: Nếu có ai chết 
vì fai ương bệnh tật hay yếu mệnh mà tội nợ chưa trả hết 
thì số nợ còn lại phải trả sẽ chuyển sang con cháu chứ 
không đợi đến kiếp sau. Một số điều trong 212 tội ác có 
tính cách mê tín hơn là luân lý, thí dụ: Không day về 
hướng Bắc mà tiểu tiện, không phun nước bọt về phía sao 
băng. Trong sự liệt kê các điều thiện ác thì điểu ác vượt 
trội điều thiện khoảng mười lần. ” 2 

Luật nhân quả mà Cđm Ứng Thiên xiên dương vốn là 
điểm trọng yếu trong luân lý Phật Giáo. Đó là lẽ công 
bằng trong trời đất. Con người phải thu hoạch những gì 
mình đã tạo tác gieo trồng bao quát cả ba mặt /hân (hành 
vi), khẩu (ngôn ngữ) và ý (tâm tư). Người Âu Châu cũng 
tin như vậy qua tục ngữ “Man reaps whaf he sows ” (Gieo 
gì gặt đó). Người Việt Nam bao đời nay cũng hằng tin 
tưởng “Ở hiển gặp lành, làm ác gặp ác” là thế. Người 
Trung Quốc thường nói “Trồng dưa được dưa, trồng đậu 





4” Holmes Welch, Đạo Chỉ Phân Kỳ (Taoism, the Parting oƒ the 
Way), Boston, 1967, tr. 140-141. 
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được đậu” ®) 


cũng không ngoài lẽ nhân quả báo ứng. 

Bên cạnh luật nhân quả báo ứng là luật Thiên nhân 
tương cảm (hay Thiên nhân tương dữ, Thiên nhân hợp 
nhât) mà Cảm Ứng Thiên muôn xiên dương. Tam Giáo 
quan niệm Trời tiêm ân trong lòng người. 

Trang Tử nói: “Trời ở trong, người ở ngoài. ” 9 

Lại nói: “Trời đất sinh đồng thời với fa, vạn vật với ta 
là một. ” 9 

Đại Đông Chân Kinh viết: “Tự bản chất Trời và người 
không khác nhau. ” €6) 

Hoàng Đề Âm Phù Kinh bảo: “Thiên tính là người. ” ®? 

Mạnh Tử nói: “Cái lý của vạn vật đêu có đủ trong ta. ” 
(48) 

Mạnh Tử quan niệm Trời ở ngay trong lòng người nên 
“thâu triệt tưởng tận lòng mình thì sẽ biết tính, biết tính 
thì sẽ biết Trời. ” ©9 

Vì Trời ngự trong lòng ta nên Kinh Tự Đại Toàn, 
quyên 2, việt: “Nói đên Trời thì nghiêm chỉnh lòng lại, là 
Trời tự hiện. ” 9 





43 Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu. #§ ÊÍ#‡ JẶ, 4Ê 5 †‡ Ø. 
*° Thiên tại nội, nhân tại ngoại. X# W, A_& ?}. (Nam Hoa Kinh, 
Thu Thủy) 

” Thiên địa dữ ngã tịnh sinh nhi vạn vật dữ ngã vi nhất. &3, 
#tÄ 3t + m ði 1 tt & —. (Nam Hoa Kinh, Tê Vật Luận) 

5 Nhân Thiên tự bản vô sai biệt. A.%  &# š 3|. (k1 š £) 
''Thiên tính nhân dã. &'‡ A.+.. (# l&i†##) 

® Van vật giai bị ư ngã hỹ. 33 '#Ý†ä2*#4&. (Mạnh Tử, Tận 
Tâm thượng) 

” Tận kỳ tâm giả tri kỳ tính đã, tri kỳ tính tắc tri Thiên hỹ. 
3#} z3 Ba, #z} L1} BỊ #e X&. 

°° Chí ư ngôn Thiên tắc nghiêm kỳ tâm chi sở tự xuất. 


^ 


4 


^ 


^ 





^ 
N 
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Như vậy theo Tam Giáo, bản thê con người là Trời, 
cũng gọi là Thiên, Thượng Đề, chân tính, tự tánh, linh 
tánh, Đạo, chân tâm, chân ngã, bản lai diện mục, cốc thần, 
huyền tẫn, tính, thần, v.v. Cái bản thê ấy thường hăng bất 
biến và bên cạnh cái bất biến ấy là vọng tâm, vọng ngã. 
Vọng tâm đây rẫy thất tình lục dục nên che mờ chân tâm 
linh tánh. 


Tính Mệnh Khuê Chỉ viết: “Trước khi cha mẹ sinh ra 
ta, ta là một điểm linh, chỉ vì ta mang nhục thể mà điểm 
linh bị che mờ nên không linh nữa. ” ©° 

Điểm linh ấy gọi là Thiên tâm, được Lữ Tổ giải thích 
trong Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ rằng: “Thiên tâm là cái 
tâm cùng phú cho tam tài [thiên địa nhân] mà sách luyện 
đan gọi là huyện khiếu. Ai ai cũng có Thiên tâm. Bậc hiển 
triết thì khai mở nó ra, kẻ ngu mê thì đóng nó lại. Khai mở 
thì trường sinh, đóng lại thì chết. Đồ thừa cho số mệnh ấy 
là cái hiểu biết của kẻ phầm phu vậy. ” ©® 

Những trích dẫn trên đây xác minh mỗi người đều có 
Trời và thần minh ngự trị trong lòng, vì thế Trời và người 
tương cảm với nhau, liên lạc với nhau, có thể hợp nhất, 
cho nên Cảm Ứng Thiên cho rằng hễ có cảm thì ắt có ứng. 





®?+# XR|l #2 Đ H dị. 

®1 Phụ mẫu sinh tiền nhất điểm linh, bất linh chỉ vị kết thành 
hình. 2# #3 ñ—#È #, 2 # n Ä 4 XU. 

Kạn Thiên tâm giả, tam tài đồng bâm chi tâm; đan thư sở vị huyền 
khiêu thị dã. Nhân nhân câu hữu. Hiên triệt khải chi, ngu mê bê 
chỉ. Khải tắc trường sinh, bế tắc đoản chiết. Ủy chi mệnh số giả, 
phm phu chỉ kiến dã &x»#, =z34l#>», 
3#ðØiWx#£u. A^AA ĐA. ÑU34x.Ð Ä&Bz. 
#8\K+, MÌR|Zdt. &> @‡+# LX x Rub.. (Thái Ất Kim 
Hoa Tông Chỉ Kim Dịch, Tử Xuyên Khoa Học Kỹ Thuật Xuất 
Bản Xã, Thành Đô, 1995, tr. 127.) 
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Cảm Ứng Thiên còn thuyết minh về thiện ác. Mỗi con 
người có hai phần chân và vọng. Phần chân thì bất biến, 
đó là chân tính, là Trời tiềm ân trong ta với biết bao tốt 
đẹp thiện lương. Phần vọng thì biến đôi, là vọng tâm do 
thất tình lục dục quấy nhiễu với bản chất xấu xa. 

Cảm Ứng Thiên dạy ta trở về với thiên tính thiện lương 
ây và lánh xa tội lỗi. Biết Trời ngự trị trong lòng, biết thần 
minh luôn giám sát, tự nhiên ta sẽ thay đổi tính tình, cô ăn 
ở cho đàng hoàng hơn. Nghĩa là nhờ kính sợ Trời mới có 
thể luyện kỷ tu thân, cho nên Luận Ngữ nói: “Lấy lòng 
kính sợ Trời mà sửa mình. ” S3 

Trong sự sửa mình có hai khía cạnh: ăn năn sám hồi tội 
cũ (mà kinh gọi là cách đổi họa thành phúc) và ngăn chận 
tội lỗi có thể phạm trong tương lai. Vì vậy kinh không luận 
suông về thiện ác mà chỉ cách làm lành lánh dữ. Kinh nói: 
“Không làm các điêu ác, phải làm mọi điều thiện. ” ®° 

Nhưng làm thế nào biết nhìn ra điều ác để mà tránh? 
Không Tử dạy: “Điểu gì mình chẳng muốn ai gây cho 
mình, thì mình chớ làm cho họ. ” °®9 

Nói cách khác ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của 
người thì mới hiểu tâm tư và khát vọng của người thụ lãnh 
hành vi, nhờ đó sẽ biết việc nào nên làm hoặc không nên 
làm. Đó là căn bản của hành vi thiện ác. Tuy nhiên chúng 
ta cũng cần xét rõ nguyên nhân cấu thành tội ác để diệt trừ 
tận gốc. 


z 
^ 


Tội ác có thể do cố ý hoặc không có ý. Không cô ý là 





®*® Tụ kỷ dĩ kính. 1# ớ, 4 #4. 

®® Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. ‡‡/# #†‡, #-š & 
‡T. 

®5 Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. ứ.5ƒ ®@, 3#34*^.. (Luận 
Ngữ, thiên Nhan Uyên, 12.2) 
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do lỡ tay (thí dụ trường hợp ngộ sát) hoặc do tâm thần điên 
loạn nên không ý thức và không kiểm soát được hành vi. 
Còn trường hợp cố ý mà phạm tội thì phải có một tiến 
trình câu thành: tư tưởng phát sinh (vọng ý, vọng niệm) 
chỉ đạo ngôn ngữ (ác khẩu) hoặc và hành vi (thân nghiệp). 

Ngoài ra cũng phải xét đến sự huân tập hành ác trong 
quá khứ nữa. Cho nên người tu phải tu dưỡng phần chân 
tâm linh tánh, không để vọng tâm lắn lướt quây nhiễu nảy 
sinh thất tình lục dục. Thất tình lục dục không kiềm chế 
nên phát sinh ác khẩu và vọng động tạo ác nghiệp. Vậy 
muốn trở nên hiền lương phải. đặc biệt trừng tâm, nghĩa là 
chú trọng yếu tố ý trong ba yếu tố thân khâu ý. Cảm Ứng 
Thiên bảo ở điều 8 rằng: “Khi lòng nảy sinh thiện ý, tuy 
điều thiện chưa làm nhưng cát thân đã chực sẵn bên mình; 
khi lòng nảy sinh ác ý, tuy điễu ác chưa làm nhưng hung 
thân đã chực sẵn bên mình. ” 

Luật Thiên nhân tương cảm như vậy thật là hết sức 
nghiêm nhặt và đáng sợ. Có sợ thì mới cố sửa mình. 

Mặc dù Cđm Úng Thiên khẳng định sự thưởng phạt 
công minh (thiện báo và ác báo) nhưng kỳ thực hiền nhân 
quân tử hành thiện không phải để truy cầu những thiện báo 
Ây. Vậy thì tại sao phải hành thiện? Vì trọn thiện trọn lành 
là bản tánh con người, Nho gia gọi đó là cái đức sáng 
(minh đức). Do sự huân tập thế tục và do dục vọng, cái 
đức sáng ấy bị lu mờ, nên bốn phận con người là làm sáng 
lại cải đức sáng ấy (minh minh đức) và dừng lại nơi chí 
thiện (chỉ ư chí thiện). Mạnh Tử nói: “Điêu lớn lao nhất 
của người quân tử là làm điêu thiện cho người khác. ” °®® 


Không Tử bảo: “Quân tử phải làm điều tốt đẹp cho 





5) Quân tử mạc đại hồ dữ nhân vi thiện. # ##*x-###^. & š-. 
(Mạnh Tử, Công Tôn Sửu Thượng) 
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người. ” 

Điều 3 trong Cảm Ứng Thiên khuyên: Làm điều thiện 
không cân ai biệt ai hay, không cân báo đáp: “77 ân bát 
câu báo. ” 'ẺẺ. 

Không Tử bảo: “Người đời không biết, trong lòng ta 
không oán hận. ” °? 

Hiền nhân quân tử chỉ biết trong lòng thầm vui và thanh 
thản, đó là một trong ba điêu vui mà theo Mạnh Tử bậc đê 
vương trong thiên hạ chưa chắc đã có: “Trông lên không 
hồ với Trời, cúi xuống không thẹn với người. ” 9 

Như vậy, nội dung cơ bản của Cđm Ứng Thiên thâu tóm 
nên luân lý Tam Giáo đông thời xiên dương lẽ Thiên nhân 
tương cảm và luật nhân quả báo ứng, qua đó khuyên dạy 
người đời làm lành lánh dữ. 

Phân tích những điều mục đạo đức trong kinh (chủ yếu 
ở điêu 5-6) ta còn nhận ra những điêm sau đây: 

* Kinh coi trọng quan hệ huyết thống, tông tộc: Chế độ 
gia đình là kêt câu xã hội cơ bản trong xã hội Trung Quôc 
cô đại. Sự liên hệ giữa các thành viên trong gia đình là dựa 
vào huyệt thông. Trong chê độ gia trưởng, môi người đêu 
có tôn tI trật tự, không được nhiêu loạn, phải lây hòa mục 
tông thân làm quan trọng. 

Kinh đề xướng: “Trung với vua, có hiểu với cha mẹ, 
yêu kính anh, thương em. ” t6 





'Š? Quân tử thành nhân chi mỹ. # Ÿ-#,A.>. š. 

!® 2 8. sR4 

°”' Nhân bắt trí nhi bất oán. ^. Z*#ø # Z#%. (Luận Ngữ, Học Nhì) 

® Ngưỡng bất quý ư Thiên, phủ bất tạc ư nhân. #?Z®}#2‡&, 
đã 2+. (Mạnh Tử, Tận Tâm Thượng) 

(6D Trunøs hiễu hữu để ;# Ä lš. 
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Kinh phản đối: Công kích, xúc phạm cha mẹ và anh 
chị; làm trái lời cha mẹ dạy; nghịch với người thân thuộc 
mà chạy theo người dưng; anh chị em ruột thịt tranh giành 
vật chất, chia rẽ nhau; chỗng bỏ bê gia đình, vợ coi rẻ 
chông; chông không tử tẾ với vợ con, vợ hỗn hào với cha 
mẹ chồng, khinh khi ông bà tổ tiên đã khuất, v.v.” 

* Tán đông chế độ quân chủ: Chễ độ quân chủ chế là sự 
phóng đại của chế độ gia trưởng. Hiếu là đạo con đối với 
cha mẹ, trung là đạo tôi đối với vua. Trung quân là một 
tầng cao của hiểu phụ. Cđm Ứng Thiên cho rằng trung 
hiểu đứng trên mọi điều thiện, là cơ sở của thành tiên liễu 
đạo, nên kinh phản đối: Trái lệnh trên; thâm khinh vua và 
cha mẹ; làm loạn chính trị trong nước, khinh thưởng, 
khuất lấp đối với bê trên, v.v.(65) 

Không riêng gì Cđm Ứng Thiên, ngay từ Thái Bình 
Kinh (đời Đông Hán) và Bão Phác Tử (đời NÑgụy Tắn) đã 
khăng định trung hiếu là căn bản đức hạnh của người tu 
tiên ““ và hầu hết kinh sách của các phái Đạo Giáo từ đời 
Tống về sau rất coi trọng trung hiếu, thậm chí có giáo phái 
như Tịnh Minh phái lây trung hiểu làm tông chỉ.) 





'' Đề xúc phụ huynh; vi phụ mẫu huấn; bối thân hướng sơ; cốt 
nhục phẫn tranh; bắt tri kỳ thất, bất kính kỳ phu; vô hạnh ư thê 
tử, thất lễ ư cữu cô, khinh mạn tiên linh, v.v. ‡&#Ö 4+ W 
i‡‡8#ò), ?fju đã; NR#;, TSel##, T#LR: 
®&iT12** †, ki2+Ÿ 1t, “ÌŠ %L 8, v.v. 

t0 1 nghịch thượng mệnh; ám vũ quân thân; nhiễu loạn quốc 
chính; khi võng kỳ thượng, v.v. iÈš tệ; ñš??#ä1; 
3# ấL BỊ øx; 34 l 3L _L, v.v. 

É° Xem phần VII: Bão Phác Tử Nội Thiên và Cảm Ủng Thiên. 

6 Nguyên danh là Tịnh Minh Trung Hiếu Đạo, gọi tắt là Tỉnh 
Minh Đạo. Tịnh Minh Đạo hưng khởi ở Nam Xương, Tây Sơn, 
vào giữa đời Tống và đời Nguyên, thờ Hứa Tôn (239-?) làm tô 
sư. Thực chất Tịnh Minh Đạo là bắt nguồn từ phái Linh Bảo còn 


Lê Anh Minh —- 35 


* Cảm Ứng Thiên đê ra phép xử thể mà phần lớn những 
cách ứng xử ây phù hợp với những cách ngôn, gia huấn 
trong các quyên như Tòa Hữu Minh, Danh Hiên Tập, Tăng 
Quảng Hiên Văn, v.v. 

Tòa Hữu Minh của Thôi Viện nói: “Đừng nói ra chỗ 
kém của người, chớ bày tỏ cái hay của mình. Cho ai cái gì 
phải thận trọng và đừng ghi nhớ, thụ nhận ai cái gì thì 
phải thận trọng chớ quên. ” 6) 

Cảm Ứng Thiên cũng dạy như thể: “Không phô bày cái 
dở của người, không khoe khoang cái hay của mình. Ra ơn 
cho ai thì không mong sự đáp đên, cho ai cái gì thì chớ 
nghĩ lại mà hối tiếc. ” (6Ð 

Hoặc phê phán: “Chèn ép cho cùn nhụt chỗ hay của 
người, bảo hộ chỗ dở của mình. Mong cầu mà không được 
nên sinh lòng chửi bới oán hận. Cho ai cái gì về sau lại 
tiếc. Vay mượn không trả. Mong muốn những điều vượt 
quá phận mình. ” 68 





Hứa Tốn là dòng dõi thế gia thời Ngụy Tấn, năm Thái Khang 
nguyên niên (280 Công nguyên) đời Tây Tấn (vua Vũ Đề tức Tư 
Mã Viêm) nhậm chức huyện lệnh ở huyện Tịnh Dương, quận 
Thục, sau từ quan đi ở ân, rồi lấy Nam Xương (Tây Sơn) làm 
trung tâm truyền đạo. 

' Vô đạo nhân chỉ đoản, vô thuyết kỷ chỉ trường. Thi nhân thận 
vật n ch thi thận vật vong. #&‡' A > #7, #ð,Œ,2 &. 
2È, `] 2 &, S26 ll 2 &. 

6? Bất iướớc nhân đoản, bất huyền kỷ trường. Thi ân bất cầu 
báo, đữ nhân bất truy hối. ®3A^.#5, ®#7ứ.K. %8 2#, 
#^ 2‡É 18. 

3 Tỏa nhân sở trường, hộ kỷ sở đoản. Can cầu bắt toại, tiện sinh 
chú hận. Thi đữ hậu hối. Giả tá bất hoàn. Phận ngoại doanh cầu. 
J}ÈA©Ð X, C1. TS, 127UIR. &8R@klt, 
iitã i8. 27} 3. 
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* Kinh đề cao giới luật và phương thuật của Đạo Giáo: 
Trừ những chỗ nói về Tư Quá Thân, Tam Thi Thần, Bắc 
Đầu Thần Quân, Tam Thai, v.v. là chư thần của Đạo 
Giáo,“” và quan niệm từ bỉ giới sát ái sinh của Phật 
Giáo,” Cảm Ứng Thiên còn ủng hộ phương thuật và lên 
án việc cản trở phương thuật.”Đ 

Phương thuật là gì? Từ đời Tần-Hán đã có những người 
thi hành phương thuật và được gọi là phương sĩ 
(magician), thí dụ như Lô Sinh và Từ Phúc đời Tân Thủy 
Hoàng hay Lý Thiếu Quân đời Hán Vũ Đế. 

Phương sĩ xuất hiện từ Vu Giáo của thời Xuân Thu 
(722-481) và Chiến Quốc (403-221). Chữ vu # gồm chữ 
công -T và hai chữ nhân ^', tượng trưng hai người đang 
nhảy múa cầu đảo. Người ta gọi chung bọn đồng cốt phù 
thủy là vu hịch 1 (nữ gọi vu, nam gọi hịch). 

Vương Hữu Tam giải thích hai chữ vu hịch như sau: 

“Vụ hịch là những người cô đại câu đảo thân mình 
giáng phúc, là người môi giới giữa con người và thân 
mình, cũng có thể thay mặt quốc gia mà câu thân mỉnh 
phù hộ. Trong thời ban sơ của tôn giáo, vu hịch chiếm địa 
vị quan trọng. Quan chế thời cô có chức chúc ?w, đó là 
chức quan phụ trách việc tế trời và cầu đảo thân mỉnh, và 
vụ chính là biệt danh của chúc. Người nam gọi là hịch, 
người nữ gọi là vu. Thuyết Văn Giải Tự nói: “Vu chính là 
chúc;”” Hịch trai giới cúc cung phụng sự thần minh, 
người nam gọi là hịch, người nữ gọi là vu.” Œ3 (..) Dân 





'' Xem giải thích riêng ở phần phụ lục. 

® Từ tâm ư vật. &^+2*32. (Lòng từ bi đối với vạn vật.) 

ứĐ Ủng tắc phương thuật. # 3 2 ñïĩ. 

ứ® Vụ, chúc dã. , ðt4h,. 

3) Hịch năng trai túc sự thần minh dã, tại nam viết hịch, tại nữ 
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dân vu hịch trở thành một tệ mê tín phổ biến trong dân 
gian, và lưu truyền tại Trung Quốc mấy ngàn năm mà 
không suy thoái.” 

Lưu Ngọc Kiến cho biết đời Thương là thời kỳ đỉnh 
thịnh của bọn vu hịch, gần như một tôn giáo, gọi là Vu 
Giáo. Bọn họ (gọi là vụ sử) giữ chức vụ trọng yêu trong 
triều, vừa có nhiệm vụ về tôn giáo (thông công với thần 
minh) vừa có nhiệm vụ chính trị. Một sô nhân vật vu hịch 
có tên tuổi được cổ tịch đề cập như Y Doãn [tức là A 
Hành] (xem Sử Ký 7T Mã Thiên: Ân Bản Kỷ; Mặc Tử: 
Thượng Hiển Trung; Kinh Thi: Thương Tụng), Y Trắc 
[con trai của Y Doãn]? (xem S$ Ký: Ân Bản Kỷ), Vu 
Hàm và con trai là Vu Hiền (xem $¿ Ký: Ân Bản Kỷ), Cam 
Bàn (xem Thương Thư: Chu Thư; Sử Ký: Yên Thế Gia).”® 

Theo Lý Viễn Quốc, ngoài công việc chính yếu là bốc 
phệ, các vu hịch dần dần bị phân hóa trên nhiều lãnh vực 
khác nhau như thiên văn, y học, tôn giáo, chính trị, v.v. 
Một số vu hịch lại có nguyện vọng truy cầu sự khang kiện 
và trường thọ nên rất chú trọng đến y dược và luyện 





viết vu.” Øt 86 Zf 7i #2 Đ]ah., & 2 H5, + H AI. 

tho Vương Hữu Tam chủ biên, 7rung Quốc Tôn Giáo Sử, tập l, Tẻ 
Lỗ Xuất Bản Xã, Nam hơi 1991, tr.101. 

f3 Doãn tên là Chí Ÿ*, tướng giỏi nhà Thương; giúp Thành 
Thang phạt vua Kiệt nhà NI và lập nhà Thương. Nhờ công lớn, 
được Thành Thang phong làm A Hành (tế tướng). Thành Thang 
mắt, cháu là Thái Giáp lên ngôi, nhưng vô đạo, bị Y Doãn đày ra 
đất Đồng 3⁄4. Sau ba năm, Thái Giáp hối lỗi, được trở về đất Bạc 
$. Y Doãn được 100 tuổi thì mất, hưởng lễ tang như bậc thiên 
tử. Mạnh Tử xem Y Doãn là thánh nhân. (Xem thêm: 7? Hải, tr. 
90; và 7 Kinh các chương: Y Huấn, Thái Giáp, Hàm Hữu 
Nhất Đức.) 

5 Iuyu Ngọc Kiến, Trưng Quốc Cổ Đại Quy Bốc Văn Hóa, 
Quảng Tây Sư Phạm Đại Học Xuất Bản Xã, 1993. tr. 88-94. 
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dưỡng. Những vu hịch này dần dân tách biệt với Vu Giáo 
và hình thành một hệ thống độc lập và được gọi là phương 
sĩ. Phương pháp luyện dưỡng của họ được gọi là hương 
thuật. Gọi như vậy để khu biệt với vw fhuật của bọn vu 
hịch.”? 


Nhưng đến đời Tống thì phương thuật hay pháp thuật 
mới được Bạch Ngọc Thiềm định nghĩa rõ ràng hai khái 
niệm pháp và thuật: 

“Dán phù gọi gió bắt ấn gọi mưa, cỡi cọp dân binh 
rông, cứu người sống độ người chết, giao tiếp với tiên và 
thân linh, những cái đó gọi là pháp. Phun nước vào con 
ong biến nó thành chim bồ câu, lấy con kiến hô biến thành 
con rùa, phóng kiếm chém yêu tỉnh, ném thẻ tre cản ngăn 
rông, những thứ ấy gọi là thuật.” “8® 

Nói cách khác, theo Bạch Ngọc Thiểm, /huật? (tức đạo 
thuật) chỉ những hành vi và thao tác cụ thể, còn pháp (tức 
đạo pháp) chỉ những phương pháp để giao tiếp với thần 
linh, nhưng người đời quen gọi chung là pháp thuật (hay 
phương thuật). 

Thật sự phương thuật của Đạo Giáo rất phong phú, chia 
làm hai loại chính: một loại gồm những cách tu luyện của 
các đạo sĩ như thủ nhất, huỳnh đình, nội thị, thổ nạp, đạo 
dân, tịch cốc, phòng trung, hoàng bạch, kữmn đan, phục 
thực, nội đan, v.v.; loại kia gồm những hoạt động tế thế độ 





ứ” Lý Viễn Quốc, Đạo Giáo Khí Công Dưỡng Sinh Học, Tứ 
Xuyên Tỉnh Xã Hội Khoa Học Xuât Bản Xã, Thành Đô, 1988, 
tr. 95. 

3 Phong phù vũ ấn, long binh hỗ ky, tế sinh độ tử, thông chân đạt 
linh, thử sở vị pháp. Tôn phong hóa cáp, dụ nghĩ hô quy, phi 
kiếm trảm tỉnh, đầu giản náo long, thử sở vị thuật. #&#‡ 8É, 
ñ6JKã1, Ji +/#U, iñiệ#, ðw9f3W3⁄. 9% 3ý 1U4Á, 
339Á'# Ñ,, Äá| Èf3ñ, 14 l là ib, sL,ĐT ?RM. 
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nhân của các đạo sĩ như phù, chú, linh đồ, hàng yêu, nhiếp 
quỷ, v.v. 

Cảm Ứng Thiên ủng hộ phương thuật, nhưng phản đối 
ThE phương thuật với ý đồ xấu: “Chôn bùa ếm người. ” 


Ngoài ra kinh cũng lưu giữ những giới luật của Đạo 
Giáo: 

“Chưởi rủa thân thánh, tự xưng mình ngay thăng; (...) 
Chỉ trời chỉ đất để làm chứng cho lòng dạ xấu xa; Gọi 
thân mình chứng giám cho việc quấy, (...) Ngày cuối 
tháng, cuối năm ca múa; Ngày đâu tháng đầu năm khóc la 
giận hờn; Day về hướng bắc khóc, hỉ mũi, khạc nhố, tiểu 
tiện; Trước ông Táo ngâm vịnh, khóc lóc, hoặc đốt nhang 
trong bếp lò; Củi dơ nấu ăn; Đêm tối lõa lô; Ngày bát tiết 
thị hành hình phạt; Khạc nhổ về phía sao băng; Tay chỉ 
câu vồng; Thường chỉ trỏ nhật nguyệt tỉnh; Nhìn lâu mặt 
trời mặt trăng; Mùa xuân đốt rừng săn bắn; Day về hướng 
bắc nản rủa độc địa; Không có lý do mà đánh giết rắn 
rùa. 





” Khanh Hy Thái chủ biên, Trung Quốc Đạo Giáo, quyên 3, tr. 
172. 

8 Mai cô yếm nhân. 3# * J# ^.. (Cảm Ứng Thiên, điều 6) 

8Ð Mạ thần xưng chánh; (...) Chỉ thiên địa dĩ chứng bỉ hoài; Dẫn 
thần minh nhỉ giám ôi sự; (.. -) Hối lạp ca vũ; Sóc đán hiệu nộ; 
Đối bắc thế thóa cập niệu; Đối táo ngâm vịnh cập khốc; Hựu đĩ 
táo hỏa thiêu hương; Uế sài tác thực; Dạ khởi lõa lộ; Bát tiết 
hành hình; Thóa lưu tinh chỉ hồng nghê; Triếp chỉ tam quang; 
Cửu thị nhật nguyệt; Xuân nguyệt liệu lạp; Đối bắc ác mạ; Vô cố 
sát: quy đá xà #MÃf&ẰŒ; (.) 4JlX3bv1# l8); 
5] 3È 9] ấn 443J< ft; (...) MẸHL3 Ki Z8 3%⁄1&, š† 3Li6"Ý 8 đồ; 
địt 2k4; XIAĐRXIS: TRÍ: TÁC: 
.XÑffT1\,; "#;#‡ã#£-%, ĐM38ZX, A#HH; #HJ#N; 
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Những cắm ky như: Hành hình vào các ngày thuộc tám 
tiết; ngày đâu tháng, đâu năm kêu gào giận khóc; day về 
hướng bắc hỷ mũi, khạc nhồ và tiểu tiện; chỉ trỏ nhật 
nguyệt tỉnh; nhìn lâu mặt trời mặt trăng, thì Tôn Tư Mạc 
đời Đường đã nói trong quyền Nhiếp Dưỡng Chẩm Trung 
Phương khi đề cập những đại ky của người tu tiên: 
“Không được hành hình vào những ngày thuộc tám tiết, 
không gián dữ vào ngày cuối tháng và mông một, không 
hướng về phía bắc mà đại tiện và tiểu tiện, không được 
ngước nhìn nhật nguyệt tỉnh. ” ®°) 

* Cảm Ủng Thiên dạy người đời phải công bằng trong 
đời sống kinh tế xã hội: 

- Trước tiên là không giữ của cải phi nghĩa, không được 
mưu câu lợi lộc mà hại mạng người khác, không được vi 
phạm pháp luật mà hối lộ.#°) 


- Trong mua bán thì không được cân gian đo thiếu.“ 


- Vay mượn thì phải hoàn trả sòng phẳng, cắm không 
được “mượn tài vật của ai rồi nguyện cho khổ chủ chết đi 
để quịt nợ”;(85) hay “trước mượn sau giật”.5 


Lý Lạc Cầu chép lời của Tịnh Ý Cư Sĩ: 





3†3L # 5; # dt ÑLẢN *È. (Cảm Ứng Thiên, điều 6) 

snh VI dĩ bát tiết nhật hành uy hình, vật dĩ hối sóc nhật nộ, vật 
hướng bắc đại tiểu tiện ngưỡng thị tam quang. 
21/XÑn H †T |, 2 vÀ t1) H X, 2 6] 3b -]1£, firðt.= 3. 
(Đạo Gia Nhiếp Sinh Bí Pháp, Nội Mông Cô Nhân Dân Xuất 
Bản Xã, 1992, tr. 16.) 

®3)' Cưỡng thủ cưỡng cầu. Háo xâm háo đoạt. Lỗ lược trí phú. Khí 
pháp thụ lộ. j4 #+7£ :. 11437. 1# 3à & 3. # ¡k1 

'®Đ Đoản xích hiệp độ. Khinh xứng tiểu thăng. Dĩ ngụy tạp chân. 
Thái thủ gian lợi. #ö K 3 /#. ‡##Ÿ -]›Z†. vAiá 4È .. 1Ã tk |. 

8) Phụ tha hóa tài Bộ Sen - thân tử Ä .4 'ĩ #ã th. #.. 

8) Giả tá bất hoàn. ‡### Z 
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“Xem quyển Cảm Ứng Thiên Linh Dị Ký mới thấy 
những sự linh dị cũng như ảnh theo hình. Muốn đạt những 
sự linh dị thì có ba điều: tụng niệm, thi hành và truyền bá 
Cảm Ứng Thiên. Trong ba điều ấy, cố găng thi hành là 
quan trọng hơn cả. Để được thiện báo thân tốc thì in ấn và 
truyền bá kinh. Một người hành thiện chẳng bằng người 
người hành thiện vậy. ” Đ 

Như vậy, thiết nghĩ, hiểu nội dung Cđm Ứng Thiên tồi 
thì chúng ta cần phải “chư ác mạc tác chúng thiện phụng 
hành”, thế mới quý. 


IV. BỐ CỤC CẢM ỨNG THIÊN 

Các bản Cảm Ứng Thiên mà tôi dùng tham khảo có bố 
cục và phân đoạn khác nhau như: 

( Cảm Ủng Thiên Trực Giảng của Hứa Chỉ Tịnh 
không có phân khai kinh, mà giảng một mạch từ đâu đên 
hêt kinh, không phân đoạn. 

(2) Thái Thượng Cảm Úng Thiên in trong Trung Hoa 
Đạo Học Thông Điên cũng không phân đoạn và không có 
phân khai kinh. Bản này do Mã Chân A chú dịch căn cứ 
vào Hán Học Sự Thừa Ký mà phân thành hai quyên: 

- Quyên thượng từ câu “Thái Thượng viết họa phúc vô 
môn duy nhân tự triệu ” đền cầu “Tứng bạo sát thương ” 





'#? Quan Cảm Ứng Thiên Linh Dị Ký, như ảnh tùy hình, nhi sở dĩ 
trí thử linh dị giả hữu tam: viết tụng, viết hành, viết truyền. Tam 
giả chỉ trung, lực hành tối vi trọng yếu, nhi đắc báo tắc dĩ ấn 
truyền vi tối thần tốc. Cái nhất nhân hành thiện, bất to nhân 


nhn hành thiện dã #ữ#4JÉñ# #%, +o S2 Rũ 7Ú, 
#Jð{vA#twL# #8 ##=: dải, Hdí?, HC =#zŸ, 
1T. Á $%, #n đŸ 3 BỊ| vA Ép 1$ đi lá 39 lề. : 


Ä Í7-š S1 ^^ 11-*,. 
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[thuộc điều 5 ở bản có phân điều / đoạn]. 

- Quyền hạ từ câu “Vô cổ riển tài ” [thuộc điều 5 ở bản 
có phân điêu / đoạn] cho đên câu chót “Hồ bát miên hành 
chỉ ”. 

Hai quyên thượng, hạ trên không phân điều / đoạn gì cả 
mà ngay sự phân quyên cũng không hợp lý vì làm gián 
đoạn mạch văn. 

(3) Bản Thái Thượng Cảm Ủng Thiên trong Tiên Học 
Diệu Tuyên của Lý Lạc Câu không có phân khai kinh và 
chia làm mười chương như sau: 

Chương 1: Minh Nghĩa - “Thái Thượng viết họa phúc 
vô môn ... như ảnh tùy hình. ” 

Chương 2: Thị Cảnh - “Sở đ7 thiên địa hữu tư quá chỉ 
thần ... toán tận tặc tứ. ` 

Chương 3: Giám Sát - “ Hựu hữu tam thai... dục cầu 
trường sinh giả tiên tu tị chỉ.” 

Chương 4: Tích Thiện - “T7; đạo tắc tiễn ... dữ nhân 
bát tri hồi. ` 

Chương Š: Thiện báo - “Sở vị thiện nhân ... đương lập 
tam bách thiện. ` 


Chương 6: Chư Ác - “Cẩu hoặc... Vô cô sát quy đả 


X4. 

Chương 7: Ác Báo - “Như thị đẳng tội... tử diệc cập 
chỉ.” 

Chương 8: Chỉ VI - “Phù tâm khởi ư thiện... nhỉ hung 
thán đĩ tùy chỉ.” 

Chương 9: Hối Quá - “Kỳ hữu tằng hành ác sự .... Sở vị 
chuyên họa vi phác dã. ” 


Chương 10: Lực Hành - “Có cát nhân ngứ thiện ... Hồ 
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bất miễn hành chỉ? ” 

Cách chia mười chương như trên khác với bản (4) và 
(Š) sau đây: 

(4) Bản Cảm Ứng Thiên trong quyên Kinh Cúng Tứ 
Thời in tại Sài Gòn năm 1963 của Cao Đài Chiêu Minh 
(tức Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh) 
gôm có phân khai kinh và phần kinh tụng chia ra làm mười 
điều. Toàn kinh chỉ có phần dịch nghĩa tiếng Việt. 

Sự phân chia thành mười điều này phù hợp với một bản 
Cảm Ứng Thiên khác (ân tông, photocopy), không ghi tên 
dịch giả. Chỉ có chữ Hán, phiên âm Hán Việt và dịch 
nghĩa với nhiều lỗi ấn loát ở phần chữ Hán. Cách phiên âm 
Hán Việt cũng chưa chính xác lắm. Phong cách tiếng Việt 
của bản dịch kèm chữ Hán này khá xưa, khoảng 40-50 
năm về trước. 

Sự phân điều / đoạn hai bản này giống nhau ở chỗ dứt 
xong một điều rồi mới đưa ra tiêu đề và gọi thứ tự của 
điều. Thí dụ: Hết điều “Đức Thái Thượng nói rằng: Đêu 
[điêu ] họa phước không từn đến, chỉ tại mình vời đến, đêu 
[điêu] lành dữ báo ứng như bóng nọ theo hình” thì ghi “1. 
Giải nghĩa thứ nhứ†`. 

Cách đánh dấu này chứng tỏ bản dịch rất xưa, còn giữ y 
theo cách đánh dấu phân chương của cô tịch Trung Quốc. 

Cổ tịch Trung Quốc thường ghi từ trên xuống dưới, từ 
phải qua trái, rồi ghi “Ởữu đệ nhất chương” 2 #Š— Š 
(phần bên phải là hết chương một), ghi theo tiếng phố 
thông Bắc Kinh là kứa##—#' (Thượng diện thị đệ 
nhất chương), còn ghi theo tiếng Việt là “phần bên trên 
đây là hết chương một”. 
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(5) Bản Cảm Ứng Thiên ®® do Đức Văn Xương Đề 
Quân giáng bút diễn nghĩa ra thơ lục bát không ghi chú 
thời gian và địa điêm Đức Văn Xương Đê Quân giáng bút, 
nhưng gôm có phân khai kinh và phân kinh tụng y như bản 
Cảm Ứng. Thiên của Cao Đài Chiêu Minh. Tuy nhiên, 
nhan đề mỗi điều là một câu thơ đặt trước mỗi điều. 

Chỗ khác nhau của hai bản là ở điều 8. Bản Cao Đài 
Chiêu Minh ghi “4y /à điểu 8” ứng với bản chữ Hán 
(photocopy) “C”j Vị đệ bát” # ấ ? A- thì bản Tân Định 
ghi “Là điêu thứ tám sửa mình thiện lương ”. 

Bản kinh mà Lý Lạc Cầu tuyến thì viết là “C#j Vi 
chương đệ bát” 344% 7ö A- (chỉ rõ điều tê vi), tôi thấy 
chữ Chỉ V¡ này hợp lý hơn. 

Bản Cao Đài Chiếu Minh và bản Tân Định còn giống 
nhau ở chỗ: trước khi tụng kinh phải niệm danh tám vị 
Tiên Phật. 

Bản do Lý Lạc Cầu tuyển có sự phân chia bố cục khác 
với hai bản của Cao Đài: 

- Điều 2 ở hai bản Cao Đài thì bị ngắt ra ở cuối câu 
“Toán tận tác fứ” trở thành chương 2 (Thị Cảnh) và 
chương 3 (Giám Sát) ở bản Lý Lạc Câu tuyên. 

- Điều 5 (Chư Ác, thượng) và điều 6 (Chư Ác, hạ) ở hai 
bản Cao Đài được nhập thành chương 6 (Chư Ác) ở bản 
Lý Lạc Câu tuyên. Điêu này cũng hữu lý. 

Nhưng tôi theo sự phân điều / đoạn / chương của hai 
bản kinh của Cao Đài Chiêu Minh và thánh thât Tân Định. 
Toàn bộ kinh văn đã gọi là /h/ên ñã thì nên chia nhỏ thành 





#' Thánh thất Tân Định ấn tống, giấy phép xuất bản 18-11-1964, 
khô 12xI4cm, 32 trang, in chung với Cứu Khô Chơn Kinh, Chú 
Vãng Sanh, Bài Thân Chú Cứu Nạn của Đức Lữ Tô. 
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tiết 8ñ. hay đoạn ##, hoặc chương *# (như bản Lý Lạc Cầu 
tuyên) nhưng đê phù hợp hai bản kinh trên, tôi cũng gọi là 
điều. 

Như vậy bố cục Cảm Ứng Thiên (Kinh Cảm Ứng) như 
sau: Mở đâu là phân khai kính do Đức Thái Cực Chân 
Nhân giảng. Sau đó là phân kinh f„ng chia làm mười điêu: 

- Điều l: Äinh Nghĩa. Thuyết minh tổng quát về họa 
phúc, thiện ác và nhân quả báo ứng. Đây là tông chỉ của 
Cảm Ứng Thiên, bao gôm mười sáu chữ “Họa phúc vô 
môn duy nhân tự triệu, thiện dc chỉ bảo như ảnh tùy hình. ” 
(Chín điêu còn lại khai triên điều 1.) 

- Điều 2: Giám Sái. Thuyết minh sự giám sát nghiêm 
nhất ‹ của thần minh đối với từng hành vi, ngôn ngữ, và tâm 
ý mỗi người. Từ đó nhân mạnh rằng con người cần tránh 
xa tội lỗi. 

- Điều 3: Tích Thiện. Thuyết minh rằng con người cần 
tích lũy điêu thiện. Điêu thiện cân xem xét và thi hành bao 
quát ba mặt thân, khâu, ý. 

- Điều 4: Thiện Báo. Thuyết minh sự báo ứng tốt đẹp 
xuât phát từ sự tích thiện. 

- Điều 5 và 6: CJ Ác. Liệt kê những điều ác mà con 
người thường gây ra. Đây là cái nhân xâu, dân đên cái quả 
xâu (ác báo) được giải thích ở điêu 7. 

- Điều 7: Ác Báo. Giải thích những quả báo xấu do 
những điêu ác mà con người gây ra (nói ở điêu 5 và 6). 

- Điều 8: Chỉ Vi. Chỉ ra cho thấy sự tế vi, nhân mạnh sự 
linh ứng câp thời: Ngay khi con người khởi tâm (thiện 
hoặc ác) thì cát thân hoặc hung thân đã chực săn đê ra tay. 

- Điều 9: Hối Quá. Nhân mạnh sự ăn năn sám hối tội lỗi 
đã qua và phòng ngừa cho khỏi làm ác vê sau. Không làm 
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mọi điều ác, phải vâng làm mọi điều thiện (Chư ác mạc 
tác, chúng thiện phụng hành). Được vậy thì lâu ngày sẽ trở 
nên tốt đẹp (cá khánh), đó là phép chuyên đổi họa thành 
phúc. 

- Điều 10: Luật Định. Những luật định ra về việc hành 
thiện và hành ác. Đức Thái Thượng dạy rằng nếu chúng ta 
đã biết luật định như vậy thì phải cố gắng làm lành lánh 
dữ. 


V. VAI TRÒ CỦA CẢM ỨNG THIÊN TRONG TU NỘI ĐAN 

Cảm Ủng Thiên (Kinh Cảm Ứng) được Phật gia và Đạo 
gia coi trọng. Trong Cđm Ứng Thiên Trực Giảng của Hứa 
Chỉ Tịnh do Thượng Hải Phật Học Thư Cục ấn hành, ta 
đọc được bài tựa của Ngài Ấn Quang Pháp Sư viết vào 
năm Mậu Thìn nhằm năm Dân Quốc 17 (1928). Ngài hết 
sức ca tụng Cảm Ứng Thiên và cô vũ việc ân tông phố 
biến rộng khắp, đăng đàn thuyết giảng kinh này, coi đó là 
một công đức vô lượng. 

Cảm Ứng Thiên được đưa vào Đạo Tạng, đó là bằng 
chứng sự trọng thị của Đạo gia đối với kinh này. Nhưng 
toàn bộ Cảm Ứng Thiên chẳng nói chỉ đến phép luyện đan 
vậy thì tại sao kinh này được gọi là rất hệ trọng với người 
tu đan? 

Một giai đoạn trong tu nội đan là ##c cơ (đắp nền) mà 
căn bản của trúc cơ là luyện kỷ tức là rèn luyện bản thân, 
hàng phục phảm tâm, tu dưỡng chân tâm, giữ gìn /ưm bảo 
(tính khí thần). Người tu hằng ngày tụng Cảm Ứng Thiên 
để nhớ lý Thiên nhân tương cảm mà hàng phục vọng tâm, 
nhờ đó tâm hồn trong sạch, linh tánh sáng suốt. 


Nhưng kÿ là gì? Đời Thanh, Liễu Hoa Dương Chân 
Nhân giải thích chữ kÿ trong quyên Kứữm Tiên Chứng Luận 
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như sau: Kỷ ức là niệm trong tâm ta.Š” Niệm ở đây là 
vọng niệm hay tạp niệm phát sinh từ /z đóc (tham, sân, 
sï). Vọng niệm quấy nhiễu sự thanh tĩnh của người tu, phá 
hoại tam bảo, kết quả là tinh hao tổn, khí bất túc, và thần 
không vượng. 

Vậy Cảm Ứng Thiên giúp người tu đan luyện kỷ, giữ 
gìn linh tánh, bảo tồn nguyên tinh, tức là cơ sở của /n 
hoa tụ đỉnh. 


VI. KHẢO SÁT NGÔN NGỮ CẢM ỨNG THIÊN 

Trung Hoa Đạo Học Thông Điển nhận xét về ngôn ngữ 
của Cảm Ứng Thiên qua hai mươi chữ như sau: Từ ngữ và 
lý lẽ chất phác, thâm áo, khái quát vô số thiện báo và ác 
báo, có thể gọi là làm rõ được sự tế vi và sâu kín.® 

Dù theo giả thiết Cđm Ứng Thiên có từ đời Tắn (cách 
nay trên 1.500 năm) hoặc cho rằng kinh này bắt đầu từ đời 
Nam Tống (cách nay khoảng 700 năm) thì ta thấy ngôn 
ngữ của Cảm Ứng Thiên thuộc về Hán ngữ cô đại. 

Về phương diện / nghĩa #] Š có những từ mà ý nghĩa 
hiểu khác với ngày nay, như #u #& ngày nay hiểu là bạn 
bè, nhưng nghĩa cổ là ứình anh đối với em (huynh đối đệ 
thân ái X,*† # 3L) có trong câu frung hiểu hữu để (điều 
3: Tích Thiện). Ngày nay còn hiểu hữu là tốt đẹp với nhau, 
thân ái với nhau (tương hảo, hỗ tương thân ái ‡8#Ÿ, 
7 R 3t). Sự dời chuyền từ nghĩa theo thời gian (shift of 
meaning) là hiện tượng bình thường trong các ngôn ngữ. 





(63 Kỷ tức ngã tâm trung chỉ niệm nhĩ. Œ.ÉƑ ®suot> 4 

Ó Từ lý chất phác thâm áo, khái quất la liệt thiện ác ảnh hưởng 
khả VỊ vi hiển xiên u. ?| Z# H š JR, 
36 đố | -ắ- S6 3 TP °[ 5H fk BA | da, 


48 - Thiện Thư 


Một chữ khác là chữ /zp !Š. có trong câu hồi lạp ca vũ, 
(điều 6: Chư Ác) thì gần với nghĩa ngày nay là háng chạp, 
đôi khi cũng nói là /ạp nguyệt. Thí dụ nói lạp bá: tức là 
mông tám tháng Chạp âm lịch, là ngày người Trung Quốc 
nâu cháo (gồm ngũ côc và các mứt quả khô) để cúng tế tổ 
tiên và thần linh.” Nhưng thời Tiên Tần, /zp là ngày tế lễ 
bách thần vào tháng Mười âm lịch, đến Tần Thủy Hoàng 
thì bị dời vào tháng Chạp. 

Thiên Ngũ Đồ trong Hàn Phi Tử cho biết: “Cự đân nơi 
sơn cốc lấy nước ở đó để dùng thì lấy nước để tặng nhau 
vào những ngày lế lâu và lạp. ” ?® 

Lâu là ngày tế lễ thần âm thực tại nước Sở vào tháng 
Hai âm lịch. Lạp ở đây chỉ có nghĩa là ngày tế lễ bách thần 
vào tháng Mười âm lịch.” 

Chữ hoặc 33, trong Hán ngữ hiện đại thường mang ý có 
lẽ / hoặc là, nhưng trong cô văn nó còn là một vô định đại 
từ, dịch là “có người” tương đương cụm từ ' J ^. trong 
Hán ngữ hiện đại. Thí dụ, Tư Mã Thiên viết Báo Nhiệm 
An Thư có câu: 

“Nhân cô hữu nhất tử, hoặc trọng Thái Sơn, hoặc 
khnh w hông mao” ÄAEJ—#, 3 #2+ÃUM, 











®Đ Nhà văn Trung Quốc hiện đại là Lão Xá (1899-1966) mô tả 
món cháo thập cẩm của ngày Lợp bá: hết sức sinh động trong 
đoản thiên Tiết Xuân Bắc Kinh (3\?Rú9)&#ñ Bắc Kinh Đích 
Xuân Tiết) và dí dỏm gọi món cháo này là “cuộc triển lãm nông 
nghiệp ở quy mô nhỏ” (:]›#l ¡9 Š $ñl,# Tiểu hình đích nông 
nghiệp triển lãm hội). 

®” Phù sơn cư nhi cốc cấp giả lâu lạp nhi tương di dĩ thủy. 
kh #a 2-34 3Ÿ Hỗ ứ 48 tí vA 7K. 

3 Xem Điền Thụy Quyên và Trương Liên Vinh chủ biên, Văn 
Ngôn Văn Yếu Lãm, Đại Học Bắc Kinh xuất bản, 1988, tr. 3. 
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đt *#£ 2©š6 4,09 
(Người ta ai cũng có một lần chết, có người xem nó 
nặng như Thái Sơn, có người xem nó nhẹ như lông hông.) 
Điều 5 trong Cđm Ứng Thiên mở đầu bằng chữ Cẩu 


” 


hoặc 3) 3, phải dịch là “Nếu như có người mà... ”. 


Ở Điều 2 có câu: “Đoạt kỳ kỷ toán” ®#* #6ÃƑ} và 
“Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán.” 
1235, kXñ|#&, 8# # 

Kỷ và foán là hai khái niệm cô mà Hán ngữ hiện đại đã 
loại bỏ ý nghĩa này: kỷ là 12 năm và toán là 100 ngày. 

Các tự điển, từ điển như Khang Hy, Từ Hải, Học Sinh 
Có Hán Ngữ Từ Điện, Cô Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự 
Điên đêu giải thích ký là đơn vị thời gian băng l2 năm. 
Nhưng /oán thì không còn xem là một đơn vị thời gian 
nữa. 

Tuy nhiên Cát Hồng Bão Phác Tử Nội Thiên đã định 
nghĩa kÿ là 300 ngày và oán là 3 ngày.””) 

Kỷ toán dùng chung với nhau hiểu là tuổi thọ. Hai câu 
trên phải dịch là “bị giảm tuôi thọ ` và: "Hê Hgười nào có 
lôi thì môi lôi lớn bị trừ 12 năm, môi lôi nhỏ bị trừ T100 
ngày. ” 

Trong tiếng Việt ngày nay, nhiều người dùng từ fhập kỷ 
với ý là mười năm (thí dụ: /hập kỷ 90, lẽ ra phải nói là 
thập niên 90). Nói thập kỷ như vậy là sai vì thập kỷ có 





cm Xem Vương Lực chủ biên, Cô Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự 
Điển, Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 1993, tr. 127, và 
Trần Cao Xuân chủ biên, 7c Dụng Hán Ngữ Ngữ Pháp Đại 
Từ Điền, Bắc Kinh, 1989, tr. 57. 

Ó® Kỷ giả tam bách nhật dã #đz#Ÿ.= # H 3. Toán giả tam nhật dã 


3# #3 £ Hửi,. 
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nghĩa là 120 năm. Trong phần chú giải từ ngữ, tôi sẽ nói rõ 
thêm về từ nghĩa. 

về phương diện ngữ pháp, phân lớn câu văn được viết 
ngắn gọn, ân chủ ngữ. Cđm Ứng Thiên dùng tất ít hư tự 
Jš '† tức là chữ có chức năng ngữ pháp (function words), 
đây là điều đặc biệt hiếm thấy trong cô văn. Hư tự được 
dùng trong kinh này thường là: /hj đĩ v4, chỉ >., tắc R, 
hựu %, kỳ 3, giả 3, dã 3, ư 3*, nhược 3?, cẩu 3}, tất 
3>, phà , sở Đ†, sở đĩ Đf† vA, hô ở... 

Về biện pháp tu từ, Cảm Ứng Thiên thường dùng phép 
tịnh đê 3†‡# mà ta hay gọi là cài răng lược (có thê xem là 
tiểu đối -]*3#†). Phép tu từ này cũng thường thấy trong 
tiếng Việt, như ta nói ăm cay ngàn đắng, gió thẳm mưa 
sâu, cười đau khóc hận... 

Cảm Ủng Thiên có những cách nói như vậy, thí dụ: 
căng cô tuất quả, biễm chính bài hiện, lăng cô bức quả, 
thương thai phá noãH... 

Một phép tu từ khác là z/ đụ w.% chỉ dùng một lần nơi 
điều 7: 

“Hựu uống sát nhân giả, thị dịch đao bình nhỉ tương 
sát dã. Thủ phi nghĩa chỉ tài, thí như lậu phụ cứu cơ, trắm 
tửu chỉ khát Phi bất tạm bão, tử diệc cập chỉ.” 
XkA^#, X7 %Xmiaiqtầù,. tiÈÃ2z H3, 
ẤF 3e 3l Mì 2X, 36 3H )g, 3E 5 #9, 2Zt7R. 84 3. 

(Lại có kẻ giết oan người khác [sau này cũng bị giết lại] 
giống như đổi đao gươm mà giết nhau. Giữ của cải phi 
nghĩa cũng giống như dùng thịt độc rượu độc đề đỡ đói 
khát, nhưng chẳng tạm no lòng mà khiến cái chết xảy đến 
cho mình. ) 


Nói chung, ngôn ngữ của Cảm Ứng Thiên giản dị chất 
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phác, không dùng điển cô văn học gì, không dùng những 
phép tu từ cầu kỳ trong văn bản hơn 1.200 chữ Hán.””) Ta 
thấy tác giả của quyền kinh khuyến thiện này không nhắm 
vào việc sáng tác văn chương, mả chỉ muôn dùng những 
lời lẽ giản phác để bất cứ ai cũng hiểu được, nhằm xiến 
dương lẽ Thiên nhân tương cảm và nhân quả báo ứng. Có 
lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến cho kinh phô 
biến khắp mọi giai tầng trong xã hội. 


VII. BÃO PHÁC TỬ NỘI THIÊN VÀ CẢM ỨNG THIÊN 

Bão Phác Tử Nội Thiên gồm hai mươi quyên là tác 
phẩm tôn giáo, triết học và khoa học kỹ thuật do Cát Hồng 
(283-363) đời Tắn trứ tác. Đây là một tác phẩm bắt hủ của 
Trung Quốc có giá trị độc đáo trên lĩnh vực lịch sử Đạo 
Giáo, hóa học, và y học mà bất cứ ai nghiên cứu về Đạo 
Giáo Trung Quốc đều phải tìm đọc. Giá trị của tác phẩm 
này bao gồm hai điểm: (a) giá trị sử liệu Đạo Giáo và (b) 
giá trị sử liệu của khoa học kỹ thuật Trung Quốc cô đại. 


Cát Hồng tự Trĩ Xuyên, hiệu Bão Phác Tử (đời gọi là 
Tiểu Tiên Ông), quê ở Đan Dương, Cú Dung (nay thuộc 
Giang Tô), xuất thân là sĩ tộc thế gia, là hào tộc ở Giang 
Nam. Ông tổ là Cát Phố Lư, làm Phiêu Ky Đại Tướng 
Quân. Tổ phụ là Cát Hệ, giữ chức Lại Bộ Thị Lang và 
Ngự Sử Trung Thừa tại nước Ngô đời Tam Quốc. Cha ông 
là Cát Để Tiên, giữ chức Ngũ Quan Lang nước Ngô đời 
Tam Quốc. 

Thuở nhỏ Cát Hồng lập chí làm văn nho để chân hưng 
Nho Giáo. Ông nhậm chức Tư Nghị Tham Quân nhưng vì 
thời thế ông từ quan ở ẩn, bỏ Nho theo Đạo, chuyên cần 





® Điều này ngược với Âm Chất Văn, tuy là một bản văn rất ngắn 
nhưng Ẩm Chát Văn có khá nhiêu điên cô văn học, có lẽ tác giả 
muôn nhăm vào tâng lớp sĩ nhân hơn là người bình dân. 
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luyện đan ở La Phù Sơn, Quảng Châu. Đó là năm Quang 
Hy nguyên niên (306) đời Tây Tấn. Từ luyện đan, ông tìm 
cầu thuật trường sanh bất tử, hết sức đề xướng thân tiên 
Đạo Giáo. Bão Phác Tử Nội Thiên được ông viết trong 
thời kỳ ở La Phù Sơn đến năm Kiến Vũ nguyên niên (317) 
đời Đông Tắn thì xong. 


Cát Hồng học đạo nơi Trịnh Tư Viễn (tức là Trịnh Ấn) 
mà không học nơi Cát Huyễn (là chú của Cát Hồng, vốn là 
sư phụ của Trịnh Tư Viễn). Hệ thống truyền thừa đan đạo 
này như sau: 


- Tả Từ (Tả Nguyên Phóng) truyền đạo (các bộ kinh: 
Bạch Hồ Thất Biến Kinh, Thái Thanh Kim Dịch Thân Đan 
Kinh, Tam Nguyên Chân Nhất Diệu Kinh, Hoàng Đề Cửu 
Đỉnh Thân Đan Kinh...) cho Cát Huyền (tự Hiểu Tiên, đời 
gọi là Cát Tiên Ông). 

- Cát Huyền truyền đạo (bộ kinh và phù lục gọi là Động 
Thân Kinh, gồm Chính Nhất Pháp Văn, Tam Tỉnh Nội 
Văn, Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ, Động Huyễn Ngũ Phù...) 
cho Trịnh Tư Viễn (tức Trịnh Ấn). 

- Trịnh Tư Viễn truyền đạo cho Cát Hồng. 

Cát Hồng kế thừa và cải tạo lý luận vẻ thần tiên thuở 
ban đầu của Đạo Giáo. Ông không những tổng kết toàn bộ 
những lý luận về thần tiên từ đời Tân về trước mà còn tổng 
kết các phép tu luyện như thần tiên phương thuật (bao quát 
thủ nhất, hành khí, đạo dẫn, phòng trung thuật, v.v.) trước 
đời Tân. Đồng thời ông cũng nhắn mạnh sự kết hơp thần 
tiên phương thuật với hệ thống đạo đức của Nho Giáo: 

“Kẻ mong thành thân tiên, phải lấy trung, hiếu, hòa, 
thuận, nhân, tín làm gốc. Nếu ai không tu sửa đức hạnh 
mà vụ câu phương thuật thì đêu không được trường sinh. ” 
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(97) 


Ông dung hợp đạo đức Nho Giáo với các giới luật của 
Đạo Giáo, buộc tín đồ phải tuân thủ nghiêm nhặt: 

“Xem qua các giới luật của Đạo Giáo, chẳng có chỗ 
nào mà không nói rằng kẻ mong câu trường sinh phải tích 
thiện lập công đức, thể hiện lòng từ ái với loài vật, khoan 
thứ bản thân và người khác, thương yêu côn trùng, vui với 
điều tốt của người, thương xót cảnh khốn khổ của người, 
giúp tiễn của cho người bị nguy cấp, cứu người bị khốn 
cùng, không xuống tay tốn thương sinh vật, miệng không 
khuyến khích tai họa, thấy người được nhự mình được, 
thấy người mất mát như mình mắt mát, không tự cho mình 
cao quý, không tự khen mình, không ganh ghét kẻ hơn 
mình, không siểm nịnh để lén hại người. Có vậy mới là 
người đức hạnh, thụ hưởng phúc Trời, làm gì cũng thành 
fựu, Và có thể mong thành thân tiên.”0®) 





®” Dục cầu tiên giả, yếu đang dĩ trung hiếu hòa thuận nhân tín vi 
bản. Nhược đức hạnh bắt tu, nhi đản vụ cầu LH thuật, giai 
bắt đắc DƯ sinh dã. #&:Rjh+#, ## v1; 3##®s!\R4-1š ấ %. 

t1 S12, mãi Š 21M. 'Ý đi K 41t, 

số) Tấm chư Đạo giới, vô bất vân dục cầu trường sinh giả, tất dục 
tích thiện lập công, từ tâm ư vật, thứ kỷ cập nhân, nhân đãi côn 
trùng, lạc nhân chi cát, mân nhân chi khô, chu nhân chi câp, cứu 
nhân chi cùng, thủ bất thương sinh, khẩu bất khuyến họa, kiến 
nhân chi đắc như kỷ chi đắc, kiên nhân chị thât như kỷ chi thât, 
bắt tự quý, bất tự dự, bất tật đố thắng kỷ, bất nịnh siểm âm tặc, 
như thử nãi vi hữu đức, thụ phúc ư thiên, sở tác tât thành, câu 
tiên khả ký dã. ñ 3: 3, #&4<@+:‡È#+‡, li š 3 7, 
2t, #ãŒ4@^Ý, Đi Hà, Ax¿, RAx®%, 
MA > Ã., J\ A2, #1 +, đZÃ 3B, 
RAexfiktxff, SAx&ksGxz⁄, ZlHñ, SH, £ 
3k3 HC, “f5 BÀ, douu7) Áđ lệ, Ãiã2tX, ĐỊÏEÐ, 
3È 4›:?T 3t, 
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Bão Phác Tử Nội Thiên chủ yếu giảng về thần tiên 
phương dược, quỷ quái biến hóa, dưỡng sinh diên mệnh, 
trừ tà khử họa, như lời của Cát Hồng nói.“?) 

Nội Thiên phản ánh tư tưởng của Cát Hồng, tức là một 
lý luận tôn giáo dung hợp Đạo học của Hoàng Lão (Hoàng 
Đế và Lão Tử), thuyết âm dương ngũ hành, và thuyết 
Thiên nhân cảm ứng. Hạt tâm trong lý luận của Cát Hồng 
là Huyền, còn mục tiêu của ông là ơhản, tiên, và trường 
sinh, và con đường tu luyện là hề Đạo đắc tiên bao quát 
bốn điểm cụ thê sau đây: 

(1) Lý luận về thần tiên: 

Trong quyền 1 (Sướng Huyền), Cát Hồng trình bày vũ 
trụ quan rằng bản thể vũ trụ là Huyễn (tương đương khái 
niệm Đạo hay Nhất. Ông nói: “Huyền là thủy tổ của cõi 
tự nhiên, là cái gốc lớn của vạn vật sai biệt. ” A60) Huyền 
sản sinh ra thiên địa và vạn vật. Huyền là cơ sở lý luận của 
Cát Hồng về phương thuật và thần tiên luận. 

Trong năm quyên Luận Tiên, Đối Tục, Chí Lý, Tắc 
Nan, và Biện Vấn, ông khăng định thần tiên là có thật và 
con người có thể học hỏi để thành thần tiên. Thân tiên, 
theo ông nghĩ, là những người “lấy thuốc để dưỡng sinh, 
lấy thuật số để kéo dài mạng sống, làm cho trong thân 
không sinh bệnh tật, làm cho hoạn nạn bên ngoài không 
xâm nhập vào mình, ” °°” nhờ thê sẽ trường sinh cửu thị. 





®” Nội thiên ngôn thần tiên phương dược, quỷ quái biến hóa, 
dưỡng sinh diên niên, nhương tà khước họa chi sự, thuộc Đạo 
gia Niñấ š 2ih2 #, #E5'†tL, 3+2, 3X41202m2> #, 
jl tá %. 

0% Huyền giả, tự nhiên chỉ thủy tổ, nhỉ vạn thù chỉ đại tông dã. 
2# H/A\> 144mm 7k2 k St. 

0% Dĩ dược vật dưỡng sinh, dĩ thuật : diên mệnh, sử nội tật bất 
sinh, ngoại hoạn bất nhập. vx3###j)##, vA.iƒ‡#Lz¿%® 
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Con người sở dĩ chẳng gặp tiên vì tiên tục đôi đường thanh 
trọc khác nhau, nêu ai không đặc đạo thì chăng bao giờ 
gặp tiên. Tân Thủy Hoàng, Hán Vũ Đê xưa kia câu thành 
tiên mà không được vì chăng chịu tu. Muôn thành tiên thì 
phải: 

(a) chí thành tin tưởng là có tiên, 

(b) tìm minh sư và đêm ngày chuyên cần tu luyện, 

(c) điềm tĩnh vô dục, 

(d) tích thiện, lập công quả, lòng từ bi trải rộng khắp 
chúng sinh. 

Lập được 300 việc thiện thì thành địa tiên, 1.200 việc 
thiện thì thành thiên tiên. Ong còn nhân mạnh: 

“Kẻ mong thành tiên phải lấy trung, hiểu, hòa thuận, 
nhân ái, tín thành làm góc. Nêu không tu dưỡng đức hạnh 
mà vụ câu những phương thuật thì không thê sông lâu 
được. +»; (102) 

(2) Tiên đạo phương thuật: 

Các quyền Kim Đan, Hoàng Bạch, Tiên Dược, VỊ Chỉ, 
Tạp Ung, Thích Trệ, và Thủ Chân của Bão Phác Tử Nội 
Thiên luận về phương thuật của tiên gia mà ba điêu quan 
trọng là hành khí, phòng trung, và phục tiên dược. Phục 
thực kim đan (tiên dược) là mâu chôt của đạo trường sinh 
bât tử. Ong nói: 

“Đạo trường sinh chẳng phải ở chỗ thờ cúng quỷ: thân, 
cũng chẳng phải ở phép đạo dân vận động co duối, mà 





1È H4, 2ĐÉ 2A, 

0% Dục cầu tiên giả, đương dĩ trung hiếu hòa thuận nhân tín vi 

bản. Nhược đức hạnh bắt tu, nhi đản vụ phương thuật, giai bất 

đắc trường sinh dã. @#ib#, ý *##41'8§{-1š&*®. 
3% ‡ã{T ®*1ý. ứait 21M, 'š Xã ĐÁ, 
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điều quan trọng để phi thăng thành tiên là thân đan vậy. ” 
(103) 

(3) Đạo giáo pháp thuật: 

Bão Phác Tử Nội Thiên ghi chép những pháp thuật lưu 
hành vào đời Ngụy Tân như các phép tàng hình, ân thân 
biên hóa thành những chủng loại động vật khác nhau, phép 
địa hành một ngày đi ngàn dặm, v.v. trong các quyền Tạp 
Ủng, Chí Lý, Đăng Thiệp, và Địa Chân. 

(4) Kỹ thuật Trung Quốc cổ đại: 

Các quyền Kim Đan và Hoàng Bạch ghi chép cụ thê về 
phép luyện kim, coi như là thành tựu của phép luyện đan 
trước thời Ngụy Tân mà Joseph Needham gọi là một thứ 
giả khoa học (pseudo-science),''* là mở đường cho ngành 
hóa học Trung Quôc. 

Trên đây là giới thiệu sơ lược về Cát Hồng và tác phẩm 
rât danh tiêng của ông: Bão Phác Tử Nội Thiên. Sau đây ta 
đôi chiêu một phân của quyên 6 (Vi Chỉ) trong Nội Thiên 
095) với điều 2 của Cảm Ứng Thiên. Chúng ta sẽ thấy nhiều 
câu văn gân như y hệt nhau. Điều đó chứng minh rằng nếu 
Cảm Ứng Thiên xuất hiện sau Bão Phác Tử Nội Thiên (cứ 





là: Trường sinh chi đạo bất tại tế lễ sự quỷ thần dã, bắt tại đạo 
dẫn dữ khuất thân dã, thăng tiên chỉ yếu, tại thần đan dã. 
kxiZ@Ằ® ##uùMUub, 6 Ÿ7Ìfq tù, 2ihz&, 
37. 

0% Trần Lập Phu dịch là ngụy khoa học 1&#}'#*, xem Trung Quốc 
Cổ Đại Khoa Học Tự Tưởng Sứ, Giang Tây Nhân Dân Xuất Bản 
Xã, 1990. Đây là một bản dịch Anh Hán từ quyền Science & 
Civilisation in China, Vol. 2, của Joseph Needham (Lý Ước Sắt 
tức Đan Diệu hay Thắng Nhũng Tử hay Thập Túc Đạo Nhân). 

09) Đạo Giáo Thập Tam Kinh, Ninh Chí Tân chủ biên, Hà Bắc 
Nhân Dân Xuất Bản Xã, 1994, quyền hạ, tr. 1099 (Bão Phác Tử 
Nội Thiên, quyên 6: Vi Chỉ). 
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cho là khoảng đời Tống) thì tác giả của Cđm Ủng Thiên 
không thể nào là Đức Thái Thượng Lão Quân được vì lẽ 
nào bậc thân tiên lại sao chép văn chương thế nhân. 

Trở lại với giả thiết của Lý Cương, ta thấy họ Lý suy 
luận có phần hợp lý: Một đạo sĩ ân danh vào cuối đời 
Tống đã dựa trên những tác phẩm như Thái Bình Kinh của 
đời Đông Hán và Bão Phác Tử Nội Thiên thời Ngụy Tân 
đồng thời vận dụng tư tưởng và luân lý Tam Giáo dung 
hợp với những quy ước đạo đức phổ quát mà sáng tác ra 
Cảm Ứng Thiên. Đề tăng trọng lượng của tác phẩm, đạo sĩ 
đã mượn danh Thái Thượng Lão Quân là tác giả. 


Bão Phác Tử - quyển 6: Vi Chỉ 

“Trời đất có thân Tư Quá, tùy theo tội nặng hay nhẹ 
của con người mà bót tuổi của họ; tuổi giảm thì nghèo, 
tốn hao, và tật bệnh, thường SặP lo râu; tuổi hết thì chết; 
những sự việc cần phải bớt tuổi có đến vài trăm việc, nên 
không thể kế ra hết ở đây. Lại nói trong thân thể có Tam 
Thị. Tam Thủ là vật, tuy vô hình nhưng thuộc loại hôn linh 
quỷ thân; chúng muốn cho con người mau chết sớm để 
chúng thành quỷ thoát khỏi xác con người mà phóng túng 
dụ hành, hưởng thụ vật cúng tẾ của người. Cho nên môi 
khi đến ngày canh thân, chúng bay lên trời báo cáo với 
thân Tư Mệnh về tội lỗi của con người. Lại nữa, mỗi đêm 
cuối tháng âm lịch, Táo Thân cũng bay lên trời báo cáo 
tội trạng của con người. Tội lớn thì bớt kỷ. Kỷ là ba trăm 
ngày. Tội nhỏ bớt toán. Toán là ba ngày. ” Xi 





099 Thiên địa hữu Tư Quá chỉ thần, tùy nhân sở phạm khinh trọng, 
dĩ đoạt kỳ toán, toán giảm tắc nhân bần hao tật bệnh, lũ phùng 
ưu hoạn, toán tận tắc nhân tử, chư ưng đoạt toán giả hữu số bách 
Sự, bất khả cụ luận. Hựu ngôn thân trung hữu Tam Thị, Tam Thị 
chỉ vi vật, tuy vô hình nhi thực hồn linh quỷ thần chi thuộc dã. 
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Cảm Ứng Thiên: điều 2 

“Trời đất có thần 1ì Quả, tùy theo lội nặng hay nhẹ 
của người mà bót tuổi của họ. Tuổi giảm ất người bị 
nghèo, hao tốn, và gặp nhiêu lo rầu, người đời ghét bỏ, tai 
họa đi theo, không được vui mừng may mắn, ác tỉnh gieo 
họa, tuổi hết thì chết. (...) Lại có thần Tam Thi trong thân 
thể con người, mỗi khi đến ngày canh thân thì bay thẳng 
đến Thiên Tào báo cáo tội lỗi của con người; ngày cuối 
tháng âm lịch, ông Táo cũng thi hành y như vậy. Người hỄ 
có lỗi, lỗi lớn thì bị bớt kỷ, lỗi nhỏ thì bị bớt toán. ” 009" 





Dục sử nhân tảo tử, thử thi đương đắc tác quỷ, tự phóng túng du 
hành, hưởng nhân tế loại. Thị dĩ mỗi đáo canh thân chi nhật, 
triếp thướng thiên bạch Tư Mệnh, đạo nhân sở vi quá thất. Hựu 
nguyệt hối chi dạ, Táo Thần diệc thướng thiên bạch nhân tội 
trạng. Đại giả đoạt kỷ. Kỷ giả, tam bách nhật dã. Tiểu giả đoạt 
toán. Toán giả, tam nhật dã. X31, 5]‡8 > 3#, Rã ^ 9†36,‡£ #, 
x§##, #ãñ|A8&©¿kjã, tk, ÄẨ 08A, 
3BbệX3ñnwn#*, TSñ1JR x»ö#†*4<Ƒ, £ 


P* Ä1)$t {79 mu %Íh Èx  .. #k‡È ^ ft, 
wƑ #it†t %, H2XLM3f1T, #A 8Ý. Xv\#-#| j †? 3 H, 
ÿU_E X đi 5] #, iš ^ ð† Ä‡8 &. 413 ñ&, 
k?t7t_LKú A314, k‡ử#£&, ©+#, zñn Hà là #Ä# 
#+#, =Hử. 


0% Thiên địa hữu Tư Quá chỉ thần, y nhân sở phạm khinh trọng, 
dĩ đoạt nhân toán. Toán giảm tắc nhân bần hao đa phùng ưu 
hoạn, nhân giai ó chi, hình họa tùy chi, cát khánh tỊ chị, ác tĩnh 
tai chi, toán tận tắc tử. (...) Hựu hữu Tam Thi thần tại nhân thân 
trung, mỗi đáo canh thân chỉ nhật, triếp thướng nghệ Thiên Tào, 
ngôn nhân tội quá, nguyệt hối chi nhật, Táo Thần diệc nhiên. 
Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán. 
X3 äJiR> 1, lkAð1ul@$, À ®#Af*Ẩ 3ã RỊ 
Axt2 4Ä š, A#&@2, mÌảmM2, tt, XS Xx 
#ãn|x. (.) 4%#=Ƒ?tz#^#*, na. 
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VIII. NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH CẢM ỨNG 

A. Nghỉ thức trì tụng bên Vô Vi 

Nghi thức nảy căn cứ theo trang 10-15, in trong cuốn 
Kinh Cúng Tự Thời — Phép cúng kiêng và cách thờ 
phượng y như Quan Phủ Ngô Minh Chiêu truyền lại cho 
chư đệ tứ, do Cao Đài Đại Đạo — Phái Vô VI ân tông tại 
Sài Gòn năm 1963 (34 trang, 12x15,5cm). 

Bên Vô Vi đưa Kinh Cảm Ứng (tức Cảm Ứng Thiên) 
vào Kinh Cúng Tứ Thời. Kinh Cảm Ứng được tụng vào 
thời Mẹo (6 giờ sáng), theo thứ tự sau: 

1. Đọc bài Đại La: “Đại La Thiên Đề / Thái Cực Thánh 
Hoàng / Hóa đục quân sanh / Thông ngự vạn vật... ” 


, 


2. Dâng bông: “Hoa tươi năm sắc sắc thiên nhiên ... 

3. Dâng trà: “Đồng độ thanh trà mỹ vị hương ... 

4. Đọc một biến °'“*#' Kinh Cảm Ứng. Thường thường tín 
đồ nên đọc bản kinh đã dịch nghĩa (in trong quyên Kinh 
Cúng Tứ Thời nói trên). Ai thông chữ Hán thì có thể đọc 
âm Hán Việt của bản chữ Hán, miên sao hiệu ý nghĩa bài 
kinh. 

Tám câu đầu của Kinh Cảm Ứng là hồng danh tám 
Đâng Thiêng Liêng, cho nên trước môi câu phải đọc: 
“Kiến tâm kính lê. ” (Kiên tức là kính.) Đọc xong mỗi câu 
thì lạy một lạy. 

Kinh Cảm Ứng có mười điều. Đọc xong mỗi điều thì xá 
một xả. 

Đọc xong Kinh Cảm Ứng thì lạy một lạy và gật mười 
hai cái, rôi đứng dậy xá một xá. Sau đó xoay mặt ra sau, xá 





Mụ.LờmX#, 3 Alfi5, HH, ĐH. MUA 38, 
*|# &, .]m|® #r. 
4% Đoc một lần trọn bài kinh suốt từ đầu tới cuối gọi là một biên. 
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ngài Hộ Pháp °°°? một xá. 

Tám câu đầu của Kinh Cảm Ứng: 

I. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Huyền Khung Cao 
Thượng Đê. 

2. Tâm Thinh Phó Cảm Thái Ất, Cứu Khổ Thiên Tôn. 

3. Cửu Thiên Ứng Nguơn Lôi Thinh, Phố Hóa Thiên 
Tôn. 

4. Huyền Thiên Thượng Đế, Kim Khuyết Hóa Thân, 
Đảng Ma Thiên Tôn. 

5. Cửu Thiên Khai Hóa, Thất Khúc Văn Xương Tử 
Đông Đê Quân Thiên Tôn. 

6. Tam Giới Phục Ma Đại Đế, Thần Oai Viễn Trấn 
Thiên Tôn, Quan Thánh Đê Quân. 

7. Ngọc Hư Sư Tướng, Kim Khuyết Tuyển Tiên, Phù 
Hựu Đê Quân, Diệu Đạo Thiên Tôn. 

8. Tam Nguơn Tam Phẩm, Tam Quan Đại Đế, Tam 
Cung Cửu Phủ, Cảm Ứng Thiên Tôn. 

B. Nghỉ thức trì tụng bên Phổ Độ 

Bên Phố Độ không đưa Kinh Cảm Ứng (tức Cảm Ứng 
Thiên) vào Kinh Cúng Tứ Thời. Việc trì tụng kinh này là 
tự nguyện của mỗi tín đồ. Nêu mỗi ngảy tụng một biến 
kinh vào giờ nhất định thì rất tốt. 

Bên Phô Độ thường dùng bản 7hái Thượng Cảm Ứng 
Thiên Diễn Nghĩa do Đức Văn Xương Đề Quân diễn nghĩa 
thành thơ lục bát (thánh thât Tân Định ân tông, Sài Gòn 
1964). 


Trước tiên đọc một lân: “K/ến tâm kính lê. ” 





(9) Bàn thờ đối diện với Thiên Bàn. 
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Sau đó đọc tám câu như bên Vô Vi. Đọc xong mỗi câu 
thì lạy một lạy: 

1. Ngọc Hoảng Đại Thiên Tôn, Huyền Khung Cao 
Thượng Đê. 

2. Tầm Thinh Phó Cảm Thái Ất, Cứu Khổ Thiên Tôn. 

3. Cửu Thiên Ứng Nguơn Lôi Thinh, Phố Hóa Thiên 
Tôn. 

4. Huyền Thiên Thượng Đế, Kim Khuyết Hóa Thân, 
Đảng Ma Thiên Tôn. 

5. Cửu Thiên Khai Hóa, Thất Khúc Văn Xương Tử 
Đông Đê Quân Thiên Tôn. 

6. Tam Giới Phục Ma Đại Đế, Thần Oai Viễn Trấn 
Thiên Tôn, Quan Thánh Đê Quân. 

7. Ngọc Hư Sư Tướng, Kim Khuyết Tuyển Tiên, Phù 
Hựu Đê Quân, Diệu Đạo Thiên Tôn. 

8. Tam Nguơn Tam Phẩm, Tam Quan Đại Đế, Tam 
Cung Cửu Phủ, Cảm ứng Thiên Tôn. 

Rồi niệm: “Nưm mô Thái Thượng Đạo Tổ. Nam mô 
Cao Đài Tiên Ông. ” 

Sau đó đọc bài Kinh Cảm Ứng (thơ lục bát) do Đức 
Văn Xương Đê Quân diễn nghĩa. 

Cứ hết một điều thì xá một xá. 

Đọc xong bài kinh thì niệm: “Nam mô Thái Thượng 
Đạo Tô.” 

Rồi lạy ba lạy, mỗi lạy ba gật. 

Vậy là hoàn tắt. 
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Trang bìa Cđm Ứng Thiên Tập Chú. Khoảng 238 trang 

(27x16em). Nguyễn Đắc Vọng biên soạn. Khắc in đời 

Thiệu Trị (năm 1847). Lưu trữ tại Thư Viện Quốc Gia 
Việt Nam (Hà Nội), mã số R.373. 
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PHẦN II 
DỊCH CHÚ CẢM ỨNG THIÊN 


KHAI KINH 

Thái Cực Chân Nhân tụng" viết: Thái Thượng thùy” 
huấn Cảm Ứng chỉ thiên. Nhật tụng” nhất biến”, diệt tội 
tiêu khiên”. Thọ trì nhất nguyệt, phúc lộc di” kiên. Hành 
chỉ nhất niên, thất tổ thăng thiên. Cửu hành bất đãi”, danh 
liệt chư tiên." 


TỪ NGỮ 

1. Tụng 3Ä: Thuật thuyết š# šš,, trần thuật E 3È. Thí dụ: 
Quần thần tụng công, thỉnh khắc ư thạch. 
#‡ P zñ  ?š 3|2* 8. (Quân thân báo công, xin khắc vào 
đá).°'! Nghĩa thông thường của tụng là học thuộc lòng 
(bối tụng ?Ÿ 3Ä), như trong câu dưới: tụng'. 

2. Thùy #: Rủ lòng. Thùy huấn ##Ì: Rủ lòng thương 
mà dạy bảo. 

3. Tụng 3ä: Đọc thuộc lòng. Xem tụng'. 

4. Biến :ä: Lần, lượt; đồng nghĩa thứ #⁄ và hồi HE. 
Nhật tụng nhất biến H1 šj—:8: Mỗi ngày đọc thuộc một 
lần. 





0! [p#£] kikfAj#jH: kb#ở|8Jz/ñ. Hiöấ—lã, 
XI: 4. SXT—N, 3®. i11—', +HïŸ}X. 
X⁄Í†*&, % Z| 3 4h. 

019 SG; Ký: Tân Thủy Hoàng Bản Kỷ. 
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5. Khiên #š: Lỗi lầm, sai lầm; đồng nghĩa quá thất 
8®, quá thác ‡3#4#, thác ngộ ##‡#. Thí dụ: Kim Việt 
Vương Câu Tiễn khủng cụ nhi cải kỳ mưu, xả kỳ khiên 
lệnh. 44k +# 4# Z4l#g7+tj}#.@jfliq££+. (May Việt 
Vương Cáu Tiên sợ hãi mà đổi mưu kế và bỏ đi mệnh lệnh 
sai lâm.)”"? Tội khiên 3Ê#§: Tội và lỗi. Diệt tội tiêu 
khiên 33 3# 3# ##: dứt tuyệt mọi tội lỗi. (Câu này kết cấu 
cài răng lược.) 

5. Di Zầ: ® Lâu dài (trường cửu & “.). Ô Càng thêm 
(cánh gia # ‡»). Di ở câu này hiểu theo hai nghĩa: phúc 
lộc lâu dài bên vững hoặc phúc lộc càng thêm bên vững. 

7. Đãi & : Lười biếng: dùng trong các từ đãi đọa &!Š, 
lãn đãi i#JÃ, giải đãi ##$ đều có nghĩa là biếng nhác, 
chây lười. 


DỊCH KHAI KINH 

Thái Cực Chân Nhân bảo rằng: Thái Thượng rủ lòng 
thương mà dạy [người đời] thiên Cảm Ứng này. Mỗi ngày 
đọc thuộc một lần thì dứt tuyệt mọi tội lỗi. Thọ trì (hay trì 
tụng) một tháng thì phúc lộc càng bên. Tụng một năm thì 
thất tổ siêu thăng [cõi trời]. Trì tụng không bê trễ thì tên 
[của người tụng] sẽ được ghi vào số bộ chư tiên. 


GIẢI KHAI KINH 


Trong bài khai kinh, Đức Thái Cực Chân Nhân bảo 
rằng Thái Thượng Đạo Tổ vì thương xót thế nhân nên dạy 
bài Cảm Ứng Thiên. Sau một thời gian nhất định, người trì 
tụng sẽ xóa được tội lỗi cũ, sẽ tăng phúc lộc, và sẽ được 
đăng nhập vào số bộ chư tiên. Tức là được ghi tên vào tiên 





012 Quốc Ngữ, Ngô Ngữ. 
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tịch, có triển vọng thành tiên. 
KINH TỤNG 


1. MINH NGHĨA 

Thái Thượng" viết: Họa phúc vô môn” duy nhân tự 
triệu. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.!? 
TỪ NGỮ 

1. Thái Thượng &X_L: Thái Thượng Lão Quân &_k+ 
#. cũng là Thái Thượng Đạo Tổ &_L:ắ 38. 

2. Môn ï†]: Tức môn lộ F#& (cửa nẻo). Họa phúc vô 
môn 338 #:P3: Họa phúc không có cửa nẻo nhất định, tức 
là không có sự ấn định sẵn. 

3. Triệu Z: Mời đến, vời đến (chiêu lai 4 Z*, chiêu trí 
3ø #t, chiêu dẫn 3Z 7]). Thí dụ: Cô ngôn hữu triệu họa đã. 
#‹ ồ 2# 8 ihah,.“'° (Cho nên lời nói dân tai họa đến vậy.) 
DỊCH ĐIỀU I 

Thái Thượng nói: Họa và phúc không có cửa nẻo [nhất 
định] mà do con người tự triệu vời đên cho mình. Sự báo 
ứng của điêu thiện và điêu ác [bám sát lây con người] như 
cái bóng đi theo thân hình. 

GIẢI ĐIÊU 1 

Điều I này là tông chỉ của trọn tác phẩm, những điều 
còn lại là minh họa và giải thích thêm điêu 1, cho nên nhan 
đê gọi là minh nghĩa (làm rõ ý nghĩa). Thiện ác báo ứng là 
điêu tât nhiên: hành thiện thì thiện báo; hành ác thì ác báo. 





0! &6 38 
[—. Mễ] k.-k-d: 325 &£P]lÈ^ H 8. É #2 đã do: 
1 Tuân Tử, Khuyến Học. 


lỗ 


K 
=3 
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Không ai thoát khỏi luật nhân quả thiện ác báo ứng này. 
Sự báo ứng bám sát lấy chúng ta như chiếc bóng không rời 
thân mình. Hiểu như vậy thì ta mới sợ mà răn lòng, không 
gây ác (ác ý, ác khẩu, và ác thân). 


2. GIÁM SÁT 

Thị dï', thiên địa hữu Tư” Quá chi Thần, y nhân sở 
khinh trọng dĩ đoạt” nhân toán”. Toán giảm tắc bần hao, 
đa phùng ưu hoạn”, nhân giai ố” chi, hình họaŠ tùy chi, cát 
khánh” tị” chỉ, ác tỉnh tai chỉ. Toán tận tắc tử. Hựu hữu 
Tam Thai, Bắc Đầu Thần Quân'! tại nhân đầu thượng, lục 
nhân tội ác, đoạt kỳ kỷ toán ”. Hựu hữu Tam Thi Thân'” 
tại nhân thân trung, mỗi đáo Canh Thân nhật'', triếp'” 
thướng nghệ'' Thiên Tào”, ngôn nhân tội quá. Nguyệt 
hối 'Š chi nhật, Táo Thần'” diệc nhiên. Phàm nhân hữu quá, 
đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu hữu số 
bách sự. Dục cầu trường sinh giả, tiên tu” tị chị.,13 


TỪ NGỮ 
1. Thị dĩ # 12: Vì thế cho nên; đồng nghĩa rhj cố #4, 
có 3k, nhân thử E] #, sở đĩ ñĩ vÀ. 


2. Tư š]: ® Nắm giữ, phụ trách về (chủ quản +, 
chưởng quản 'Ÿ #*). Thí dụ: Mệnh Nam Chính Trọng dĩ tư 





0! [-., #@#] #1, X3» š]i82+ ?ỳ, 1A {4t #@vÀÝ# ^ #3. 

3a Bậc, 2# 2l, AWã#2+, mlãmRM>, 3È/#tt+>, 
8# X+, # ä&n|xt. xXiñ=z£@it +38, kAðŒb, 
tA##, #liïi. xã z=Ƒit£^#+, #?#|R?t.H, 
utìàmXổ, 3A li, HINH, #72. VÀ đả5, 
xHiỆ‡£, .›n"##. #iksã#fnŸ#. #4 #k4#, 
+%/Ã t 2. 
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thiên văn. #* #ị #£ # 12 5] X %.°'® (Ra lệnh cho quan Nam 
Chính tên là Trọng trông coi về thiên văn.) ® Quan sát 
ð#u@£. Thí dụ: Tư nhật nguyệt chi trường đoản. 
ä|H H K##.”'” (Xem xét sự dài ngắn của ngày và 
đêm). Tư quá š]‡8: Xem xét tội lỗi; Tư mệnh s5] : Phụ 
trách về bổn mạng của thế nhân. 7 Mệnh Thần cũng có 
thể là Táo Quân. Từ đời Tắn về sau, Táo Quân được xem 
là thần Tư Mệnh xem xét việc thiện ác của thế gian (Đốc 
sát nhân gian thiện ác Tư Mệnh chỉ thân 
"5 A PMl cá s6 ä| 4t 2 30). 

3. Đoạt ®: Định đoạt # ®, tước đoạt #'| £, tước trừ ñ 
lệ. 

4. Toán #Ƒ: Thời gian 100 ngày của đời người (Nhân 
hoạt bách nhật khiếu nhất toán A.¿#£ñ# H "—#‡.)“" 
Trong Cảm Ứng Thiên có từ ký #&. và foán #È. Kỷ là 12 
năm và ứoán là 100 ngày. Các tự điển và từ điển như 
Khang Hy, Từ Hải, Học Sinh Cổ Hán Ngữ Từ Điền, Cổ 
Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự Điển đều giải thích kỷ là 
đơn vị thời gian bằng 12 năm. Nhưng oán thì không còn 
xem là một đơn vị thời gian nữa. Tuy nhiên Cá: Hồng Bão 
Phác Tử Nội Thiên đã định nghĩa ký là 300 ngày và roán là 
3 ngày.” Kỷ toán dùng chung với nhau hiểu là tuổi thọ. 
Trong tiếng Việt ngày nay, nhiều người dùng từ £hập kỷ 
-Ƒ #, (như nói £hập ký 90) với ý là 10 năm. Nói như vậy 
hoàn toàn sai vì hập ký có nghĩa là 120 năm. Chỉ cần nói 
thập niên -F*®£ là đủ rồi (thí dụ, trong thập niên 90). 





016 c Ký; Thái Sử Công Tự Tự. 

019 Sơn Hải Kinh: Đại Hoang Tây Kinh. 

°!3' Chú thích của Hứa Chỉ Tịnh, Cđm Ứng Thiên Trực Giảng. 

Ú!2 Kỷ giả tam bách nhật dã #.:Ÿ = # H +È,. Toán giả tam nhật dã 
3+3 = Hử. 
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5. Bắn hao 33: Nghèo khổ, tốn hao, mất mát (bần 
khổ hao tán ? 373‡©#k). 

6. Ưu hoạn # #: là sầu khổ #X3*, hoạn là họa 
hoạn 3Š. Ứw hoạn là sầu khổ hoạn nạn. Tục ngữ nói: 
Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. A.#&‡ŠJš, #412. 
(Người không lo xa thì ắt sâu gần.) 

7. Ó ;#: Ghét giận (yếm hận ##‡#, thảo yếm ‡†/#, bất 
hỷ hoan Z®-#'Ä##*). Thí dụ: Thiên bất vị nhân chi ó hàn dã 
chuyết Đông. ` Š A2. # 3,34 4.0” (Trời chẳng vì 
lòng người giận ghét sự lạnh lẽo mà đình chỉ mùa Đông.) 
Chữ này cũng đọc là ác, trái nghĩa với /hiện -Š-. 

8. Hình họa #| 3: Hình phạt #| šÌj và họa hại 38 ‡. 

9. Cát khánh *# `: Cát tường hỷ khánh ###Š-#". 
Cát là tốt đẹp (thiện hảo -#3ƒ). Tục ngữ: Hung đa cát 
thiểu pụ#. # . (Lành ít dữ nhiều). Khánh #, ngoài 
nghĩa thông thường là chúc mừng (khánh hạ #Š , chúc hạ 
3), còn có nghĩa là phúc 3&. Thí dụ: Sơ tuy lao khô, tốt 
hoạch kỳ khánh. 3####'3*, #‡#š‡/#.““' (Lúc nhỏ tuy 
vất vả lao khổ nhưng đến lúc chết cũng được hạnh phúc.) 
Vậy cát khánh bao gồm các nghĩa /ó đẹp (cát tường 
# #Ý) và vui vẻ hạnh phúc (hỷ khánh -#-/š*). 

10. Tị #È: Lánh mình (đóa khai ## |), tránh né (tị miễn 
#‡ #,). Thí dụ: Tị huynh, ly mẫu, xử ư Ô Lăng. #šÿ, 
ñÈ+‡, & 2+2+l&.C? (Lánh anh, xa mẹ, sống nơi Ô Lăng). 
T¡ dùng trong từ ghép /j nạn 3ššŸÊ (lánh nạn), tị húy 3È ? 
(kiêng háy). 





d2? Tuân Tử, Thiên Luận. 
02 Diêm Thiết Luận: Trụ Tần. 
022 Mạnh Tử: Đằng Văn Công Hạ. 
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11. Tam Thai = # và Bắc Đầu 3L+Ƒ là hai sao thân. 
Tam Thai chủ quản tuổi thọ con người; Bắc Đầu chủ quản 
tội lôi con người. (Hứa Chỉ Tịnh chú) 

12. Kỷ toán #£#': Tuổi thọ con người. Xem chữ toán” 
3 giải ở trên. 

13. Tam Thi Thần = Ƒ ??: Thần Tam Thi là ba vị thần 
cư ngụ nơi thân thể con người: 72⁄ợng Thị Thanh Cô 
trừng phạt con mắt người ta, Trung Thi Bạch Cô trừng 
phạt ngũ tạng (tim, gan, lá lách, phôi, thận), và Hạ 7h 
Huyết Cô trừng phạt bao tử.” 

14. Canh Thân nhật /# #? R : Ngày Canh Thân là ngày 
chư thần phán xét việc thiện ác của thế nhân. 

15. Triếp ‡#: Liền tức thì, ngay lập tức (lập tức #EJ, 
tựu 3È). 

1ó. Nghệ šš: Đi đến (vãng đáo 4š#| ), chữ này dùng 
khi ta đi đến một bậc tôn kính. Thí dụ: Nghệ tiền thỉnh 
giáo 3 ñT 333. (Đến trước [ngài] và xin lời dạy bảo.) Do 
thị tiên chủ toại nghệ Lượng, phàm tam vãng, nãi kiến. 
th#% 3 ii, Lz, 7 R.“”” (Bởi vì tiên chủ [tức 
Lưu Bị] bằng lòng đến Chư Cát Lượng, ba lần đến mới 
gặp.) 

17. Thiên Tào % Ÿ: Hứa Chỉ Tịnh giải ào là nha môn 
®† P1, Thiên Tào là chỗn nha môn trên trời. 

18. Hồi 1#: Nguyên nghĩa là rồi tăm hôn ám (hôn ám '& 
lï), nhưng còn có nghĩa là ngày cuối tháng âm lịch 
l2/##'JH 43 zZ#4 — % (nguyệt hối chi nhật 7] + H). 





02 EP W450XA HE, PP gi LÀÝ BI. TPIXA Bộ, 
029 Tam Quốc Chí: Chư Cát Lượng Truyện. (Chữ 3# đọc là Chư 
nhưng người Việt thường đọc saI là Gia.) 
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19. Táo Thần +2} : Ông Táo, Táo Quân }+ #. 


20. Tu /Ä: Phải. Trước hết phải tránh xa tội lỗi, giống 
như sợ chết chìm chết cháy mà xa nước lửa. Còn muốn 
sông lâu thì phải lánh xa tội lỗi. 

DỊCH ĐIỀU 2 

Cho nên trời đất có [đặt ra] các vị thần trông coi tội lỗi 
của người đời. Căn cứ vào tội nặng nhẹ mà giảm bớt tuổi 
thọ của họ. Giảm thọ ắt phải nghèo khổ, hao tồn, thường 
gặp hoạn nạn, sâu khổ. Rồi mọi người đều ghét bỏ kẻ ác. 
Hình phạt và tai họa đeo bám theo kẻ ác. Những sự hạnh 
phúc vui vẻ đều không xảy đến cho họ. Ác tỉnh [sao chủ 
về điều ác] gleo tai họa cho họ. Tuôi thọ hết ắt phải chết. 
Lại có thần Tam Thai [coi về tuổi thọ] và thần Bắc Đầu 
[xem xét tội lỗi người đời] ở trên đầu con người và ghi 
chép tội ác của người đời để trừ bớt tuổi thọ của họ. Lại có 
thần Tam Thi trong thân thể con người, mỗi khi đến ngày 
Canh Thân tức thì lên thắng đến Thiên Tào báo cáo tội lỗi 
người đời. Đến ngày cuối tháng âm lịch, Táo Quân cũng 
có phận sự giống như vậy. Người đời tội lớn thì bị giảm 
thọ 12 năm, lỗi nhỏ thì bị giảm thọ 100 ngày. Tội lỗi lớn 
nhỏ của con người tính ra có đến hàng mấy trăm. Cho nên 
muốn sống lâu thì trước tiên phải tránh xa tội lỗi. 

GIẢI ĐIÊU 2 

® Người đời thường nghĩ tội lỗi khuất lấp của mình 
chẳng ai hay biết. Thực sự, thần minh biết vì Trời đã ấn 
định những vị thần chuyên trách theo dõi việc thiện ác của 
con người mà định đoạt phúc lộc hoặc tuổi thọ của họ. Thí 
dụ như thần Tam Thai và Bắc Đầu ở trên trời, thần Tam 
Thi ngay trong thân thể mỗi người, Táo Quân nơi bếp mỗi 
nhà. 

@ Những hậu quả mà người gây ác phải gánh chịu thì 
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rất nhiều, như: 

- Giảm thọ. Tội nặng bị giảm một kỷ (12 năm). Tội nhẹ 
bị giảm một toán (100 ngày). Mà tội lôi lớn nhỏ của con 
người tính ra đên hàng trăm, do đó tuôi thọ bị bớt dân rôi 
phải chêt non. 

- Người đời ghê sợ mà xa lánh kẻ ác. 

- Hình phạt và tai họa xảy đến cho kẻ ác (do luật pháp 
thê gian phán xử, và do ác tinh gây ra). 

- Về tâm lý, kẻ ác bị giày vò sầu khổ, không bao giờ vui 
vẻ hạnh phúc. 

@® Cách làm việc của chư thân: 

- Thần Tam Thai và Bắc Đầu ghi chép tội lỗi người đời. 

- Thần Tam Thi (trong thân thể con người) đến ngày 
Canh Thân, đợi người ngủ say thì xuất ra và bay thăng đến 
Thiên Tào mà trình báo. 

- Ngày cuối mỗi tháng âm lịch, Táo Quân cũng bay lên 
trời trình báo tội lỗi con người. 

@® Với hệ thống vô hình quản lý chặt chẽ như thế con 
người phải thận trọng đê không phạm tội lôi. Đó là tu thân 
luyện kỷ, điêu kiện tiên quyết của trường sinh bât tử. 


3. TÍCH THIỆN 

Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái". Bắt lý tà kính”. Bất 
khi ám thất. Tích đức lũy công”. Từ tâm ư vật. Trung, 
hiểu, hữu, để”. Chính kỷ hóa nhân. Căng cô tuất quả. 
Kính lão hoài ấuŠ. Côn trùng thảo mộc, do bất khả thương. 
Nghi” mẫn nhân chi hung. Lạc nhân chỉ thiện. Tế nhân chỉ 
cấp. Cứu nhân chi nguy. Kiến nhân chi đắc như kỷ chỉ đắc. 
Kiến nhân chi thất như kỷ chi thất. Bất chương nhân 
đoản'”, bất huyện kỷ trường'". Át ác dương thiện ”. Thôi” 


72 Thiện Thư 


đa thủ thiểu. Thụ nhục bất oán. Thụ sủng'* nhược kinh. 
Thi ân' bất cầu báo. Dữ'5 nhân bát truy hồi.” 
TỪ NGỮ ĐIỀU 3 

1. Thị : Đúng. Phi 3È: Sai. Thị đạo #:ắ: Đường 
đúng. Phi đạo 3È‡Š : Đường sai. Câu thị 3: Cầu mong 
điều đúng đắn, chính xác. 

2. Lý j: Bước qua, đạp lên (tiễn Z%, đạo tại thượng 
diện Z4 # _ứa, tâu quá #33). Thí dụ: Như lý bạc băng 
3o J8 3$ »k.? (Như đạp trên băng mỏng). Lý lịch j8 #Ê là 
lịch trình một người đã trải qua, bước qua trong cuộc đời. 

Cần phân biệt các chữ lý /ä, tiên 3Š, đạp #Š, đạo #ä, 
thái #§& (#8), nhiếp (niếp) 3Ä: 

- Hai chữ lý # và tiễn ZŠ đều có nghĩa là đi rên một bê 
mặt gì (hành tâu tại ... thượng #†; #... `). 

- Đạp ## là dùng chân đạp lên, như chữ /há¡ #Ấ (#8). 

- Đạo ÿỞ cũng đồng nghĩa với (hái đạp #& (#8) ÿ#, 
nhưng ngụ ý mạo hiểm, như đạo hỏa #ä k. (đạp lên lửa). 

- Nhiếp (niếp) ## cũng là đợp, nhưng thường dùng với 
ý bước lên địa vị cao (đăng thướng cao vị #*_È 3). 


Niếp còn nghĩa khác là wy đuổi."”” 





“3 [z, #iš] #iÁWR|iÈ, jÈi4Pli. ®J438/. St. 
ÄXiXC j. Án?t), &Ở# ký. tcliLA. 23 iÁ&kn3. 
it ờÈlÄ. Rã® K, Zm?J1. XMA 2à 6A4. 
đt >4. KLA > &, RA. 3> lđidat> ft. LA+x kiet+x&. 
®*#A#, TC kK, 3861 6. f7 ft. $8 3. 
# Tế do lŠ, 26,8: 2® 24, ft ^, 7 1É li. 

d2 Tp; Kinh: Tiểu Nhã. 

UÝ” Giải thích của Vương Lực, Cổ Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự 
Điền, trang 209. 


Lê Anh Minh - 73 


- Kính 4š: Đường nhỏ (tiểu lộ -]›#&). Thí dụ: Hành bắt 
do kính ‡† 4£.” (Không ẩi từ đường nhỏ.) Tiệp kính 
3š 46: Đường tắt (shortcut). Tà kính 4§4£: Đường nhỏ và 
sái quấy (nghĩa bóng). 

3. Ám thất ñ #: Nhà tối. Tại sao chớ khinh nhà tối? 
Đừng nghĩ vì nhà tối không ai thấy mà muốn làm gì thì 
làm. Ta biệt thân minh giám sát ta chặt chẽ. Tục ngữ nói: 
Tọa mật thất như thông cù. 4*#‡ # +3e‡Äfff. (Ngôi nhà kín 
như ngôi ngã tư đường.) Trăm mắt nhìn vào nên phải giữ 
gìn đức hạnh. 

4. Tích lũy ## #: Cắt trữ từ ít đến nhiều gọi là ứích, từ 
thấp chồng lên cao là /ấy (# ##| 2 "#4#Öl, 
## 1K#| ñ¡ | Ã). Tích đức lũy công: Tích lũy công đức. 

5. Ư 3 là một hư từ, trong câu này # nà là đổi với, 
nơi. Từ tâm x>: Lòng yêu thương (từ ái #4 #Ÿ). Từ tâm 
ư vật: Lòng yêu thương đối với loài vật. 

6. Hữu #4: Nghĩa thông thường là bạn bè (bằng hữu #J 
Z4), nhưng trong cô văn còn có nghĩa là ình anh đối với 
em. Đễ là tình em đổi với anh. (Huynh khứ ái đệ khiếu tố 
hữu, đệ khứ ái huynh khiếu tố để. ÄW+# "#43, 
* + ä X."] # lÝ.) [Hứa Chỉ Tịnh chú thích] 


- Trung 43: ® Hết sức tận tâm (tận tâm kiệt lực 
#3 77, thành tâm tận lực 3#» # 2). Thí dụ: Vi nhân 
mưu nhi bất trung hồ?  A_ð3k#a &¿È-#?0”) (Mưu tính 
công việc cho người [thì tự xét] có thành tâm tận lực hay 
không?) @ Tận tâm hết sức với vua (trung ư quân chủ 
x*2+# 3). Trong văn cảnh này là írung quân x8. 





02 Tuận Ngữ: Ủng Dã. 
d2) Tuận Ngữ: Học Nhi. 
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Nhưng để phù hợp thời nay, tôi dịch theo nghĩa gốc thành 
tâm tận lực với người. 

- Hiếu : Hết lòng thương yêu, kính mến, phụng 
dưỡng, và phục tùng cha mẹ (tận tâm kính ái phụng dưỡng 
phục tùng phụ mẫu #^›34 ÃŠJR#t 4#). Lời xưa 
nói: Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. A_# 4? Ä %. 
(Hiếu đứng đầu 100 đức hạnh của con người.) 

Thị - 4$: Thương xót (ai lân & ‡, lân mẫn }$‡‡#j, lân 
tích Đ‡‡#‡). Tuất }w: Cứu giúp, giúp đỡ chu toàn, thông 
cảm thương xót (chu tế J3, cứu tế ‡t##, thể tuất KG: 
cũng viết là #P, đồng nghĩa với căng Ä* và lân mân }šHf. 
Thí dụ: Căng tuất cô luy #‡'J~#£ đt.) (Thương Ẫ giúp 
đỡ trẻ mô côi và người già yếu). Luy sấu nghĩa là ốm yếu 
(sâu nhược ZŸŠ 3), ở đây hiểu là già yếu. Căng cô tuất 
quả: Thương xót giúp đỡ trẻ mồ côi và người góa bụa. 
Sách khuyến thiện cho rằng có bồn hạng người cân g1ứp 
đỡ: Quan, quả, cô, độc. Quan Šễ: kẻ góa vợ hoặc không 
vợ; quả 3Š: kẻ góa chồng: cô ra mồ côi; độc ÄŸ: người 
không con. 

8. Hoài }Š: ® Ôm lấy. Thí dụ: Ư thị hoài thạch toại tự 
trâm Mịch La dĩ tử. 3+#†Äø :# 3.8 và #039 (Do 
đó bèn ôm đá tự trầm ở sông Mịch La mà chết.) @ An ủi, 
vỗ về (an phủ 4#). Thí dụ: Hoài địch phụ viễn. 
lÄ Mti&.C”” (An ủi vỗ về quân địch để chúng tuy ở xa 
mà cũng quy thuận.) Phụ viên J#†‡š: Khiến cho kẻ ở xa 
quy phụ iš šš 2 6# W†. Hoài ấu }Š 2: An ủi vỗ về trẻ nhỏ. 





d3 Hậu Hán Thự: Chu Trạch Truyện. 
039 g¿ Ký: Khuất Nguyên Truyện. 
032 Giá Nghị, Luận Tích Trữ Sớ. 
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9. Nghi :: Cần phải (ưng cai /Š‡33, ưng đang Ƒš Š). 
Thí dụ: Bắt nghi như thử. Z ## 3e yt.. (Không nên như vậy.) 
Bắt nghi tháo chi quá cấp. 2 Ÿ‡#+> 33 Ã.. (Không nên quá 
vội làm việc ấy.) Sự phùng đắc ý nghi hưu tức, phú quý 
trường trung đị bạch đầu. 
#*i‡1l & 11k ä Ä 29} ð @ 5Ã. (Sự đời đã toại ý thỏa 
lòng thì nên lui về nghỉ ngơi, vì trong cảnh phú quý ta dễ 
bị bạc đâu lo nghĩ.) 

10. Chương 32: Làm lộ rõ ra (minh hiển 8 #ã). Thành 
ngữ: Dục cái di chương. 4 3 ?ầ 32. (Dục vọng che đậy lại 
càng lộ ra.) Bất chương nhân đoản ®'Š ^_#Z: Không 
rêu rao chỗ kém cỏi của người khác. 

II. Huyện #7: Khoe khoang (tự khoa 3$). Bất 
huyện kỷ trường ZS?jđ.K&: Không khoe khoang mình 
hay mình giỏi. Nhiều từ điển Hán Việt phiên âm là huyễn, 
Từ Hải phiên là huyền (7#Ä3, Ä#Z) nhưng Khang Hy 
phiên là huyện (#È 3z). Tôi theo Hứa Chỉ Tịnh, chữ #3 
đọc là huyện. 


12. Át i3: Cản trở, đình chỉ (trở chỉ ƒäaF). Thí dụ: Nộ 
bất khả át. #* "T8. (Giận không ngăn nổi.) Nhiều bản 
Cảm Ứng Thiên chép câu này là Ấn ác đương thiện. 
lš #¿1ð-š-. (Che giấu điều ác, biểu dương điều thiện của 
người.) Tại sao lại có thái độ bao che điều ác như thế? Tôi 
theo bản Cđm Ứng Thiên Trực Giảng của Hứa Chỉ Tịnh và 
Trung Hoa Đạo Học Thông Điển, chấp nhận câu: Át ác 
dương thiện :Š # ‡?-Š-. (Cán trở điều ác của người, biểu 
dương điều thiện của người.) Điều ác phải bị ngăn chận để 
nó không hoành hành, kẻ ác phải chùn tay vì xâu hỗ hoặc 
vì pháp luật trừng trị. Điều thiện phải được biểu dương và 
người thiện trở thành tắm gương cho kẻ khác bắt chước, 
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nhờ thế điều thiện được nhân lên. 

13. Thôi ‡‡: Nhường phần (thôi nhượng ‡š?Š). Thôi 
đa thủ thiểu ‡È # +: Khi chia chác đồ vật với ai thì 
nhường cho người phần nhiều, giữ cho mình phần ít. 

14. Sủng 3š: Rất thương yêu (sủng ái 3È), yêu một 
cách thiên vị (thiên ái iä #'), yêu quá mức (quá phận chi ái 
tổ > ). Thí dụ: Thiếu Khương hữu sủng ư Tấn Hầu. 

}» $1 ft2x 1ã.) (Thiếu Khương được Tân Hầu nh 
ái.) [Thiếu Khương là phi tử của Tân Hâằu.] Nhược 3 
Giống như là (nhược như 3‡+#›). Tại sao f súng ##?È, 
(được sủng ái) phải coi như điều đáng kinh sợ? Điều gì 
thái quá thì sẽ trở ngược (vội cực tắc phản 3 đấu 7 DÌP 1 Đã 
yêu lắm thì có lúc sẽ cắn nhau đau (Yêu lắm cắn đau; vô 
lắm vập nhiêu). Sng là lòng yêu thiên lệch, một tình yêu 
quá phận, che mờ mọi khiếm khuyết của người được yêu. 
Cho nên người được yêu phải tự xét phận mình mà cố 
găng bồi dưỡng tài đức cho xứng đáng. Nếu chỉ trông cậy 
vào sự sủng ái mà tự tung tự tác thì có ngày mang họa vào 
thân. 

15. Thi 2#: ® Thi hành 27, thực hành ®‡ï. ® Làm 
ơn (cấp đữ ân huệ #&-Ÿ 8. #.). Cũng đọc là thí. Thi ân 
2,8: Làm ơn. Thi ân bất cầu báo: Làm ơn, cứu tế ai mà 
không mong họ đền đáp. Đó là thái độ vô tư, vô dục, từ bi 
vô lượng của người quân tử. Thực tế, cầu người báo đáp 
cũng là hoài công, vì hai lý do: (a) Thói đời hay bạc bẽo, 
nên người ta thường bảo: Cứu vát vật trả ân, cứu nhân 
nhân trả oán. (b) Ân càng thâm, họa càng sâu. Người thụ 
ân có mặc cảm tự ti, ngoài miệng nói tri ân mà trong lòng 
uất hận. Đòi hỏi họ đền ân đáp nghĩa là tự chuốc họa vào 





d3 T4 Truyện: Chiêu Văn Công Nhị Niên. 
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thân. Nên không giúp ai thì thôi, mà giúp rồi thì phải quên 
việc ấy đi. Đó là thượng sách vậy. 

1ó. Dữ ##: Cấp cho, tặng cho; đồng nghĩa với cấp #. 
Thí dụ: Tặng dữ ## #‡, tống dữ :š #t, cấp dữ #4##, thụ dữ 
3š ft. (tặng cho, đưa cho, trao cho). Truy 3Š: Truy cứu, 
xét lại. Truy hối :É l‡: Xét lại mà hối tiếc. Thí dụ: Dĩ 
vãng sự vật truy tư; hiện tại sự vật lưu niệm; vị lai sự vật 
nghinh tưởng. E,# #2? 8; & #2 4; & #23048. 
Chuyện đã qua đừng truy lại mà lo nghĩ hồi tiếc; chuyện 
hiện tại đừng ghi nhớ làm kỷ niệm; chuyện tương lai đừng 
đón trước mà lo lắng.) [Khẩu quyết của Đạo gia] 


DỊCH ĐIỀU 3 

Đường đúng thì đi tới, đường sai thì tránh lui. Không đi 
đường tắt lối nhỏ sái quấy. Không được khinh thường nhà 
tối. Phải tích lũy công đức. Phải có lòng từ bi lân mẫn đối 
với muôn loài. Phải hết lòng với người, có hiếu với cha 
mẹ, anh em thương nhau. Tự sửa mình rồi hãy dạy người. 
Thương xót cứu giúp cô nhi và quả phụ. Kính trọng người 
già và an ủi vỗ về trẻ nhỏ. Không tốn hại côn trùng và cây 
cỏ. Phải thương hại kẻ ác [vì họ u mê]. Phải vui mừng chia 
sẻ với người hành thiện. Cứu giúp người bị nguy cấp. 
Thấy người được [thì vui] như mình được. Thấy người mắt 
mát [thì buồn] như mình mắt mát. Không phô bày sự kém 
cỏi của người. Không khoe khoang cái hay của mình. 
Ngăn chận người sắp làm điều ác. Biểu dương người làm 
điều thiện. Khi phải chia chác đồ vật, nhường người phần 
nhiều và giữ cho mình phần ít. Gặp nhục không oán. Được 
sủng ái phải sợ. Giúp người chớ mong báo đáp. Cho ai vật 
gì rồi thì đừng nghĩ lại mà hồi tiếc. 


GIẢI ĐIỀU 3 
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Điều 3 này khuyên ta phải tự xét và tu sửa bản thân, bao 
gôm ba mặt tư tưởng, tình cảm, và hành vi: 

* Tự tưởng: 

- Không khinh nhà tối mà làm bậy, nên nhớ thần minh 
luôn giám sát chặt chẽ chúng ta. 

- Sửa mình rồi mới dạy người. 

- Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác đề thông cảm 
họ. Chia sẻ với họ lúc họ thành bại, được mât. Thói đời, 
người hành thiện thường bị gièm pha hoải nghi, người 
thành đạt thường bị ganh tỊ, người thất bại thì bị kẻ khác hỉ 
hả vui mừng. Đó là thói xấu cần sửa đổi. 


* Tình cảm: 

- Thương xót cứu tế cô nhi, quả phụ. 

- Từ tâm đối với muôn loài. 

- Kính trọng người già, an ủi vỗ về trẻ nhỏ. 

- Tận tâm với người. 

- Hiếu với cha mẹ và thương yêu anh em. 

- BỊ lăng nhục không oán. 

- Được sủng ái phải nghĩ xa mà sợ. 

* Hành vi: 

- Đi đường đúng, tránh đường sai. Ý nói hành thiện, 
tránh ác. 

- Tích lũy công đức. 

- Giúp đỡ người gặp nguy khốn. 

- Không phô bày sự kém cỏi của người mà khoe khoang 
cái hay của mình. 

- Ngăn chận người sắp gây ác, biểu dương người hành 
thiện. 
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4. THIỆN BÁO 

Sở vi thiện nhân, nhân giai kính chi, thiên đạo hựu' chỉ, 
phúc lộc tùy chi, chúng tà viễn chi, thân linh vệ chi, sở tác 
tất thành, thần tiên khả ký”. Dục cầu thiên tiên giả, đương 
lập nhât thiên tam bách thiện. Dục câu địa tiên giả, đương 
lập tam bách thiện.“*9 
TỪ NGỮ 

1. Hựu 4‡: Giúp đỡ (ñ 9 bang trọ). Còn chữ hựu 35 
viết với bộ /hj z® là bảo hựu †&3, tức là sự giúp đỡ của 
thần linh (3# 3 5), ta hay nói là (ch thân) phù hộ. 
Theo ý trong kinh văn, chữ #w ở đây viết là 3# thì hợp lý 
hơn. 

2. Ký Š: Hy vọng Ä?#, mong ước. Thí dụ: Ký phục 
đắc thô. Ä#4§ #‡ &.“””) (Mong lại có được thỏ nữa.) [chữ 
phục ‡Ä trong câu này nghĩa là zái #+: một lần nữa]. Thần 
tiên khả ký: Có thể hy vọng trở thành thần tiên. 

DỊCH ĐIỀU 4 

Người [được xem là] /hiện lương thì ai ai cũng kính 
trọng. Trời giúp đỡ họ. Phúc lộc đi theo bên họ. Mọi tà 
quái tránh xa họ, [vì họ được] thân linh hộ vệ. Mọi việc họ 
làm đều thành công. Họ có thê hy vọng trở thành thân tiên: 
muôn trở thành thiên tiên thì phải làm 1.300 điều thiện, 
muôn trở thành địa tiên thì phải làm 300 điêu thiện. 

GIẢI ĐIỀU 4 


Điều 4 này nói về kêt quả của việc tích chứa điều thiện. 





4 [mg, #‡#] 5A, A Wjl>, XiĂlb%, it M3, 
Xilid>, M#ữfH>z, Đ[†Esem, 3ì). &:R K3, 
 >—T =n š. #:3bjhŸ, ý 3 =n Š. 

d3 Nàn Phi Tử: Ngũ Đó. 
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Người thiện về mặt đời thì được mọi người kính trọng, về 
mặt thiêng liêng vô hình thì được Trời phù hộ, do đó 
hưởng phúc lộc. Thân linh hộ vệ người thiện nên tà quái 
không dám đến gần. Kết quả là họ làm gì cũng thành công. 
Điều quan trọng nữa: người thiện là đã tròn nhân đạo, vì 
thế có thể hy vọng trở thành thần tiên. Điều kiện thành 
thiên tiên là phải làm 1.300 điều thiện, và điều kiện thành 
địa tiên là phải làm 300 điều thiện. 


5, CHƯ ÁC (THƯỢNG) 

Cầu hoặc phi nghĩa nhi động, bối lý nhi hành, dĩ ác vi 
năng, nhẫn tác tàn hại, âm tặc” lương thiện, ám vũ” quân 
thân, mạn" kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự, cuống” chư vô thức, 
báng chư đồng học, hư vu trá ngụy” công yết” tông thân, 
Cương cường bắt nhân, ngận lệ tự dụng, thị phi bắt đang”, 
hướng bối quai nghi'”, ngược'' hạ thủ công, siễm'” thượng 
hy chỉ, thụ ân bất cảm, niệm oán bất hưu, khinh miệt thiên 
dân, nhiễu loạn quốc chính, thưởng cập phi nghĩa, hình 
cập vô cô Ỷ, sát nhân thủ tài, khuynh nhân thủ vị, tru hàng 
lục phục , biếm chính bài hiền, lăng cô bức quả, khí pháp 
thụ lộ'”, dĩ trực vi khúc, dĩ khúc vi trực, nhập khinh vi 
trọng, kiến sát gia nộ, tri quá bất cải, tri thiện bất vi, tự tội 
dẫn tha, ung tắc'“ phương thuật, sán báng'” thánh hiền, 
xâm lăng đạo đức, xạ phi trục tâu Ÿ, phát trập kinh thê'?, 
điền huyệt phúc sào ””, thương thai phá noãn, nguyện nhân 
hữu thất, hủy nhân thành công, nguy nhân tự an, giảm 
nhân tự ích, dĩ ác dịch hảo, dĩ tư phế công, thiết” nhân chỉ 
năng, tế”” nhân chi thiện, hình nhân chỉ xú”, yết” nhân chỉ 
tư, hao nhân hóa tải, ly nhân cốt nhục, xâm nhân sở ái, trợ 
nhân vi phi, sính” chí tác uy, nhục nhân cầu thắng, bại 
nhân miêu giá”, phá nhân hôn nhân, cầu phú”” nhi kiêu, 
cầu miễn” vô sỉ, nhận ân thôi quá, giá” họa mại ác, cô 


mãi”” hư dự, bao trữ”' hiểm tâm, tỏa” nhân sở trường, hộ 
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kỷ SỞ đoản, thừa uy bức hiếp, túng bạo sát thương, vô cỗ” 

tiễn tài, phi lễ phanh tế”, tán” khí ngũ cốc, c nhiễu 
chúng sinh, phá nhân chi gia thủ kỳ tài bảo, quyết” thủy 
phóng hỏa dĩ hại dân cư, văn loạn quy mô dĩ bại nhân 
công, tốn nhân khí vật dĩ cùng nhân dụng, kiến tha vinh 
quý nguyện tha lưu biếm , kiến tha p hữu nguyện tha 
phá tán, kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi,” phụ tha hóa tài 
nguyện tha thân tử, can cầu bất toại tiện sinh chú”” hận, 
kiến tha thất tiện tiện thuyết tha quá, kiến tha thể tướng bắt 





cụ nhi tiếu chi, kiến tha tải năng khả xưng” nhi ức 
chị,..36) 

TỪ NGỮ 

0 [z. ‡xv# (LH) 3 ÄX4jtÈšmðÐ, fÑW#mfi, L&ÁI, 
tt, IlẤM Rš, 0Ề98Ýý, f3, X8⁄Đð1#, 
Mi RÐHN 23V P|Jf, H¿m?¿EláxöfẩjU, BỊ]?4 ®*4=, 
šÿEz»Hm, &⁄#Z®£3#, WH#f, JTRUU, ?b#H, 
#8 #8, À4/42?®, E X%XR, lf# RmM, 4Ä #tä, 
H4 &AŠ#, jLAJLH, lẠA RUồ, 2kfEZX\JR, 3F Ñ, 
lãjẪiễŠ, j3, vÀjñŠ tụ, Ytuếmj, Ašl§#, 
ÑÄWJu1#, ai f7, lhắNS, HẺ7Ìtb, X2, 
àu#Ñ, li, N4, 6  #ŠH, 3N §, 
f)l&@w%Ú!, XãñA ñX, %A 2, 6A H3, XARH äá 
J8 3, vÀ4.JšA, IRA>iš, A2 šŠ, A8 
3 *~#, ‡LAH, BA WR, 1tAĐ518, 5)A^ 3È 
3 k†EñR, /J§ARB2, HA Mi, ĐA dã1R, 2) SH, 
3# &Ă, 341018, 1V JmW@&, AM NMWẶ, 08Ƒ No, 
MAĐEK, €8, &ÑA4#, HẦU 4, &MXÐð đ, 
jÈjÐX®X⁄#, ÂM#fẪứœmẪ, 3Zlñ#ta+, A2 #ftCRH, 


*‡L k2, XU vAÀML^ 32), 33 A Š?)vA 3 ^. R, 


R+ù 


ñ 1ù 1ñ ñRñ1b 6, T3 ‡Á18£ d TW 
R1 †q 2 R-ứn X23, R13} iÊ*[ đã ăn ‡n 3... 


ÑẪtby BC, RAO Si TH NRdbUXÌK, NÀO GX4©sv4Ö3, 
}, RJUÃ ®#1£34/b i5 
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1. Cầu hoặc 3j 3: Cẩu là liên từ chỉ điều kiện hay giả 
sử, dịch là nếu nh (đồng nghĩa giả như †L*e, như quả 3e 
%. cẩu nhược 3J 32, giả thiết iR.3%). Hoặc là đại từ bất 
định, dịch là một người nào đó, tương đương bạch thoại là 
hữu đích nhân Zï 9 ^_ (someone). Thí dụ: Hoặc viết 3t g: 
Có người nói rằng. Hoặc vấn 3\F]: Có người hỏi rằng. 
Cầu hoặc: nếu như có kẻ nào mà ... 

* Nghĩa ấ: Đạo lý, hành vi, hoặc đạo đức hợp nghi (2- 
úJ:š{Š› f7, 3:7). Tức là sự việc đáng phải làm. 
Thí dụ: Đa hành bắt nghĩa tất tự tế. Z 7Š» á #.032 
(Làm nhiêu chuyện bất nghĩa ắt có ngày phải chết.) 

* Bối #f: Bội phản, ngược lại ((Ÿ vi phản, ‡§# vi 
bối, TŸ § bối phản). Thí dụ: Bội ước ?Ÿ #9: bội phản với 
lời hẹn ước, bôi minh ?Ÿ 31: ngược với lời nguyện thê. Bồi 
lý #z#: Trái đạo lý. Bối lý nhi hành: #ảành động những 
điều phi nghĩa và trải đạo lý. 

Theo cấu trúc câu điều kiện, ta thấy điều kiện ở đây 
chính là cz ác được liệt kê tách ra làm hai là ch ác 
thượng (điều 5) và chư ác hạ (điều 6). Kết quả, đúng ra là 
hậu quả, được kế trong Ác báo ở điều 7 kế tiếp. Đây là một 
câu điều kiện phức tạp và quá dài nên bị dàn trải thành ba 
điều 5, 6, và 7. Ta khái quát câu trúc này như sau: Nếu có 
ai làm những việc ác (tức là hành động những điễu phi 
nghĩa và trái đạo lý được liệt kê ở điều 5 và 6), thì sẽ gặp 
ác báo (được liệt kê ở điều 7). 

2. Tặc IÄ: Hại #, sát hại #Ÿ, ăn cướp (iÃ Ä# cường 
đao). Âm F$: Trong bóng tối (R*† ám rrung). Thí dụ: 
Yên Vương hôn loạn, kỳ thái tử Đan nãi âm lịnh Kinh Kha 





d3? Tả Truyện + T$, Ân Công Nguyên Niên lŠ2ZL®. 
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vi tặc. #4 + §ẤL, #.k7f77I44ãl IÁRR."”” (Vua 
nước Yên hôn loạn, nên thái tử Đan âm thâm sai Kinh Kha 
làm kẻ thích khách.) Âm tặc f##Ä: Âm thầm làm hại, sát 
hại a1. 

3. Vũ f?: Khinh khi ($##}# khinh mạn, Š.}Š đãi mạn). 
Vũ nhục ####: Khinh khi lừa dối (3# Ä khi phụ). Thí dụ: 
Hình đang tội tắc uy, bất đang tội tắc vũ. #| # 3# 8| #, Z 
ý 3È 8| 1#.” (Hình phạt đúng tội thì có uy nghiêm, không 
đúng tội thì bị khinh nhờn.) Ám vũ quân thân: Thầm 
khinh vua và cha mẹ (tức là bất trung bất hiểu). 


g 


4. Mạn ý: Khinh người (5ã J#' kiêu mạn, fXLÌ]#'. ngạo 
mạn, Z®*ðÖ* bất kính). Tiên sinh ®# #3: Thầy dạy (Éf sư). 
Câu Ám vũ quân thân mạn kỳ tiên sinh chỉ rõ tội lỗi đối 
với quân, sư, phụ. 

5. Cuống #:: Lừa bịp, mê hoặc, dối trá (3# 5ä khi biển, 
Hã 9E man hồng, 9% 5ä hông biển, 3š ‡Ä⁄ mê hoặc). Thí dụ: 
Thiết trá cuống Yên quân. 3# ‡£3:3* #..“° (Đặt ra những 
điều hư ngụy để lừa quân sĩ nước Yên.) Vô thức #&3À: 
Người không học thức. 

6. Vụ ‡#: Nói điều không có thực. Thí dụ: Vu cáo ‡#, 
vu khống ‡#‡È. Trá šF: Lừa dối. Cô Hán ngữ dùng chữ 
trá %E để diễn ý nghĩa lừa gạt, chứ không dùng chữ biển 
5à như Hán ngữ hiện đại.“ Thí dụ: Đại vương dĩ trá phá 
chỉ. k #v1‡EZxk+>.““” (Đại vương dùng lời không có 





033 c Ký: Tân Thủy Hoàng Bản Kỷ. 

d3 Tuân Tử, Quân Tử. 
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thực để phá tan quân giặc.) Ngụy †&: Quỷ trá 3⁄3, không 
thành thực 3®. Thí dụ: Nghiêm hình phạt, sức chính 
giáo, øian ngụy vô sở dung #|šj3j ft, 
‡†1Á & Ø† &.“ (Nghiêm khắc hình phạt đông thời chỉnh 
đốn chính trị và tôn giáo thì bọn gian ngụy không còn 
chôn đê dung thân.) 

7. Công yết z4 3ƒ: Công kích z4 #. Chữ ‡ƒ cũng đọc là 
kiết. Hư vu trá ngụy công yết tông thân: Giả dối, lừa 
bỊịp, xoI mới, công kích tộc họ thân thích. “Câu này nhân 
mạnh tính chât quan trọng của huyệt thông, buộc con 
người phải có cách cư xử chân thành. 

§. Ngận 3E: Hung ác, tàn nhẫn. Lệ 7: Tội lỗi (3š‡8 rô¡ 
quá, 3ÈJš tội lệ). Chữ lệ ghép chữ khuyển ® với chữ hộ 
(chó dữ giữ cửa), ngụ ý hung hăng đữ tợn. Ngận lệ: 
Tính tình oái oăm độc ác (®/& quai lệ). Ngận lệ tự dụng: 
Tự bản thân sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác. 

9. Đang “Ÿ: Phán xét. Thí dụ: Đang Cao tội tử. 2Ÿ ñ 3Ÿ 
#6.“ (Phán xét tội Triệu Cao phải chết.) Thị phi bất 
đang: Không xem xét đếm xia đến điều phải, điều quấy. 

10. Quai 5: Trở ngược (3$ #Ÿ vi bối), không hài hòa Z 
#e 3#, không thuận Z!lñ. Thí dụ: Nội ngoại quai giả, khả 
vong dã. HÈ#+#, *J +.“ (Những trật tự trong và 
ngoài cung đình mà đáo ngược, thì đó là điểm mất nước 
vậy.) Chữ quai trong cô Hán ngữ không có nghĩa là ngoan 
ngoấn như trong Hán ngữ hiện đại. Thí dụ: Ngày nay nói 
3š 33 -Ÿƒ lá f6, nghĩa là: Đứa bé ngoan quá. Nghỉ ®: Thích 
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hợp ‡ä, thích nghi ‡ã #. Quai nghỉ: Lúc nghịch lúc 
thuận. Hướng bối #J#: Đi tới rồi trở lui. Hướng bối 
quai nghỉ ám chỉ sự tráo trở bất nhất. 

11. Ngược /È: Trong chữ triện, trên là bộ hô (con cọp), 
dưới là một người bị vuốt cọp bầu vào nhưng giản lược 
còn thấy móng vuốt; vậy nghĩa gốc của chữ này là cọp vồ 
người; ý nói tàn bạo Zš 3Š, bạo ngược šŠ`/È. Ngược hạ thủ 
công: Lập bản, trạng bằng cách ngược đãi kẻ dưới quyền. 

12. Siễm 3z: Nịnh bợ (3¿3# siểm mị). Thí dụ: Bất kiêu 
bất siêm T88: Z-iz: Không kiêu căng cũng không nịnh bợ. 
Hy #t: Hiếm hoi (#ữ # ñy hấn). Thí dụ: Vật dĩ hy vi quý 
1) v.3t Š Ñ: Vật chất lẫy sự hiếm hoi làm điều quý. (Vật 
quý là do hiểm hoi.) Nhưng chữ hy ở đây nghĩa là mong 
đợi đón bắt (3ä ® súy hợp, 33 nghỉnh hợp). Chỉ : Ý 
chỉ mục đích. Siếm thượng hy chỉ: Nịnh bợ kẻ trên để 
đón bắt ý muôn hay mục đích của họ (nhăm câu cạnh sự 
sủng ái hoặc trục lợi). 

13. Cô Š#: Tội. Thí dụ: Dân chi vô cô. >> &$#.““® 
(Dân đen vô tội). Thành ngữ: Tử hữu dư cô. Z2 &*: Tử 
hình cũng còn nhẹ so với tội ác quá lớn của hắn. Hình 
phạt vô cô: Hình phạt người vô tội. 

14. Tru 3: Giết chết tội nhân. Lục 33 đồng nghĩa với 
sát ẩ# (giết), thường nói sár lục 3&4#X hoặc rru lục 3k?Z®. 
Hàng l#: Đầu hàng ‡#ÏŸ, quy thuận #1, hàng phục 
f#4R. Thí dụ: Ninh tử bất hàng.®# z,Z®l#.(Thà chết chứ 
không quy hàng.) Chữ Ï# này còn đọc là giáng (phản 
nghĩa của thăng ZƑ). Tru hàng lục phục tức là íru lực 
hàng phục (giết chết kẻ quy hàng). 





046) Tp; Kịnh: Tiểu Nhã, Chính Nguyệt. 
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15. Lộ #&: Hồi lộ 8# #&. Theo Vương Lực, Sđd., tr. 188, 
thượng cô chữ /ô không có nghĩa là hối lô mà nghĩa là 
tặng cho (Rý‡X tặng tổng). Đề chỉ sự hôi lộ, thượng cô 
dùng chữ cẩu 8Š. Về sau này chữ /ô mới mang ý nghĩa là 
hối lộ. Thí dụ: Lại tọa thụ cầu uống pháp. 
* # $8###‡x.°*? (Bọn nha lại ngôi ăn của đút làm cong 
vẹo pháp luật.) Khí $*: Vắt bỏ, xả bỏ (& + xả khứ, u‡š 
phao khí, %3: xả khí, ÿ? †?. nhưng điệu). Thí dụ: Khí 
quyền +È‡È. (Vất bỏ quyền chức.) Khí trí bất cô. ‡ Ä 8ã 
(Vất bó chẳng màng.) Khí pháp thụ lộ: Bỏ qua pháp luật 
mà nhận của hối lộ. 

1ó. Ung tắc # 3š: Cản trở làm bế tắc, lấp chận lại 
(#2 mở rác). Thí dụ: Thủy đạo ung tắc. kš:f# 
(Dường nước chảy bị chập lấp.) Thả gian nhân tại ương 
tắc ung át hiền giả nhỉ bất tiến dã. 
H3EA^# bw ? 8 !{ Ä ứng Sa, 8) (Kẻ gian tà ở địa 
VỆ cao ất sẽ lấn át và cản trở không cho người hiện tiễn 
lên.) Chữ ® còn đọc là /á¿ (biên ải). Phương thuật: Hứa 
Chỉ Tịnh chú rằng đây là nói chung các nghề như y (hẩy 
thuốc), bốc (bói toán), tỉnh (chiêm tỉnh), tướng (xem 
tướng), v.v. Thật sự ta phải đặt nội dung câu này vào xã 
hội Trung Quốc cổ đại. Thời tiên Tần lưỡng Hán, đã có rất 
nhiều người theo Vu Giáo (một dạng tôn giáo nguyên 
thủy) gọi là phương sĩ rất tinh thông y bốc tinh tướng v.v. 
(Xem lại phần Nội Dưng Cảm Ứng Thiên.) Ngày nay, chỉ 
có y (Đồng y) của phương thuật là còn được xã hội nhìn 
nhận. Cho nên câu ng tắc phương thuật có thê dịch thoát 
là “cản trở tài năng khéo léo của người khác”. 





d4? Hán Thự, Hình Pháp Chí. 
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17. Sán 3#": Bài bác, phê bình, chê baI, chỉ trích, công 
khai vạch lỗi người khác 2+ 4š ñ 5| ^_43‡8 %. Báng ?Ÿ: 
Ác ý công kích người khác #& #&z4##7| ^.. Sán báng 
đồng nghĩa với bài báng È3Ÿ, hủy báng $3ŠŸ, để hủy 
3t. Thí dụ: Văn học năng ngôn nhi bất năng hành, cư hạ 
nhi sán thượng. x# ñšš#g#$ÈÍT, /# Tàu 04) 
(Bọn văn nhân học giả chỉ biết nói chứ không biết làm, Ở 
bên dưới mà chê bai chỉ trích người trên.) TÍn năng kiên 
nghỉ, trung nhi bị báng. 4š §È R,##, “#337.” (Thành 
tín mà bị nghỉ ngờ, hết lòng mà bị chê trách.) [Chữ kiến R, 
và ð/ 3 là những hư từ tạo câu trúc bị động (?assive 
voic€) trong cổ Hán ngữ. Trong Hán ngữ hiện đại, chữ 
kiên không còn chức năng nảy nữa, nhưng chữ 5¿ thì vân 
còn. Thí dụ: B}‡š‡‡+#Xfd#JR Ý. Khó khăn đã được 
chúng ta khắc phục. Nói chung, trong Hán ngữ hiện đại, 
chữ b¿ 3 thường dùng trong văn viết, trong văn nói người 
ta dùng khiếu ®| và nhượng 3Š ]. 

18. Xạ Ý4†: Bắn. Trục ‡#: Rượt đuôi. Phi #š: Bay, ở 
đây ám chỉ loài chim. Tâu &: Chạy, ở đây ám chỉ loài thú. 

19. Trập 3: Loài vật làm tổ, ấn sâu và ngủ yên cho 
qua mùa đông giá #23; #ñR&jä#4e/ ® ®#Š. Thí dụ: 
Trập trùng thủy tác. #¿#324‡£.t”° (Loài côn trùng ngủ 
sâu trong đất nay bắt đâu thức dậy.) Phát trập #3: Nói 
rộng ra là phát quang hay phá hư ôổ hang của loài vật và 
côn trùng trong đất, gò đất, v.v. Thê 3#: Chim đậu trên 
cây. Kinh thê: Làm kinh động nơi chìm đậu. 7ê nghĩa 
rộng là cư trú, lưu ngụ. Thí dụ: Thê thân chi xứ. 
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lÈW>#.Ô (Chỗ cư ngụ) Ngô tương an thê? 
814 '%434&29Ÿ? (Ta sẽ cư ngụ nơi nào?) [An 3® là hư từ chỉ 
nơi chốn: nơi nào?] 

20. Điền 3š: Lắp đầy chỗ trống. Điền huyệt 3š z4: Lấp 
lỗ hang. Phúc #: Lật úp. Phúc sào 2Š Š-: Lật úp tô chim. 
Lỗ hang dưới đất gọi là huyệt, tổ chim trên cây gọi là sào, 
nghĩa bóng sào huyệt Š' 7z là nơi ân núp của bọn bắt hảo. 
Nghĩa bóng của phúc sào là tiêu diệt sào huyệt bọn trộm 
cướp. Thí dụ: Bất số nguyệt tất phúc tặc sào. 
ZS‡t H 8 nà §.“°) (Không quá vài tháng ất tiêu diệt 
được hang Ô của bọn cướp.) 

21. Thiết #3: Ăn trộm (fÑ. /hâu), một cách lén lút 
(là 1ì tù, thâu thâu địa, tầ  ? ám Tng 

22. Tế i#: Che đậy (3š già, 3Š ñk già tế, ‡&ik yếm tô). 


23. Xú ñ#: Tướng mạo khó coi (†R#4,ŸÈŸÃ' tướng mạo 
nan khán), xâu ác (3# bất J ##. ác). Xú chuyển nghĩa 
thành s/ nhục *##, tăng ô †## (ghé). Thí dụ: Chung 
thân chi xú. ##'# > #$..,”? (Sự nhục nhã đáng hồ thẹn vào 
cuối đời.) Ngã thậm xú chỉ. #3 ‡3ñ#,>.. (Ta thật ghét nó.) 
Lưu xú vạn niên. 3Ä Š)#-. (Để lại tai tiếng đời đời.) Xú 
danh ñý #. (/ai tiếng). Hình 32 ở đây là động từ, nghĩa là 
biểu hiện #&#*⁄. Thí dụ: Hỷ nộ bất hình ư sắc. 
-ŠŠ #41 T† Ê.. (Vui và giận không thể hiện ra sắc mặt.) 
Hình nhân chi xú: Nêu tướng xấu hoặc điều xấu của 
người khác ra. 

24. Yết 3ƒ: Công kích z4 ##, xoi bói. Cũng đọc là kiế:. 
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Yết nhân chỉ tư: Xoi bói chuyện riêng tư của người khác 
3 #£51| ^ ú3 X22. 

25. Sính ‡#: ® Hiển xuất 8ã 3, biểu hiện Ä Z. Thí dụ: 
Sinh năng ‡š 4š (biểu lộ khả năng). sính cường 3š ?& (biểu 
lộ sức mạnh). ® Vừa lòng hả dạ (xứng ý). Thí dụ: Dâm 
hình dĩ sính, thủy tắc vô tội? ¿##|4:#, 3# & #203 
(Lạm dụng hình phạt để vừa lòng hả dạ, ai sẽ là người vô 
tội đây?) [Dâm: Lạm dụng thái quá.| Sính chí tác uy: Phô 
trương uy quyên cho hả dạ phỉ chí. 

26. Miêu ??: Mạ lúa, mầm non thực vật 3 #‡ 63 3ä3. 
Thí dụ: Mạch miêu #-#4 (mâm lúa mạch), thanh miêu 
ÑM (mạ non), đậu miêu Ø3 (mâm đậu). Giá ‡š: ® 
Làm ruộng cấy lúa (4Êw chứng điển). ® Ngũ cộc #® 
(È## trang giá). Thí dụ: Chủng trang giá #Ê‡#‡## (rồng 
ngũ cốc), giá sắc ###4ầ (làm việc đồng áng). Thập nguyệt 
nạp hòa giá. + H #&®&#*.“”° (Tháng Mười thu hoạch lúa 
và ngũ cốc.) Miêu giá 34 #š: Mạ lúa và ngũ cốc, nói chung 
là việc trồng trọt ruộng rẫy (Š # nông sự). 

27. Cầu phú 3j 8: Mới giàu lên chút đỉnh. Cẩu phú 
nhỉ kiêu: Mới giàu lên chút đỉnh mà kiêu căng phách lồi. 
Cấu: ® Nếu (xem lại chú thích 1, cẩu hoặc). ® Sơ sài, 
tạm bợ (3j.#. cẩu :hả). Thí dụ: Nhất nhật chỉ cầu an, số 
bách niên chỉ đại hoạn dã —H>”3j%, 
#t + > % #&+,.Ÿ” (Tạm yên một ngày nhưng sẽ là mối 
lo lớn cho mấy trăm năm sau.) 

28. Cầu miễn ?j #: Trốn tránh cho khỏi bị hình phạt, 
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tử vong, v.v. Miễn #,: Thoát khỏi #. Sỉ +»: Nhục, sỉ 
nhục, xấu hỗ (š}# /w quý). Thí dụ: Việt Vương khổ Cối 
Kê chi sỉ 4k # 3$ 4Š > #+.“”®) (Việt Vương Câu Tiên đau 
khổ vì cái nhục ở Cối Kê. ) Cầu miễn vô sỉ: Tránh né hình 
phạt mà không biệt xâu hô. Vương Lực phân biệt ba chữ: 
tuắt. sỉ J, nhục ®$: 

- Tu š là xấu hồ (Š-†}# tu quý) nhưng không chú trọng 
đến mức độ sự xấu hồ. Hại z 2Ÿ Š: Mắc cỡ. Tu đắc kiểm 
thông hồng š #‡1#tÄ #+ (mắc cỡ đỏ mặt). 

- 9 #e và nhục ## dùng như danh từ thì đồng nghĩa 
nhau: sự việc đáng xấu hổ. Nhưng khi dùng như động từ 
thì chúng không đồng nghĩa. Thí dụ: Sỉ chỉ #+>. (Jàm cho 
nó phải xấu hổ), nhục chỉ ##>*_ (làm nhục nó). Công xúc 
tu sỉ 2kfỦj š W> (làm cho mọi người nơi công cộng phải 
xấu hồ mắc cỡ). 

29. Giá 1#: Lây chồng là giá 3%, lây vợ là hú #. Xuất 
giá th1# (Lấy chống và về nhà chông). Thú thê ##“$ (Lấy 
vợ). Giá thú 1#3## (Lấy chồng lấy vợ). Giá cũng có nghĩa 
là gả con gái cho ai. Thí dụ: Tích Tần Bá giá kỳ nữ ư Tấn 
công tử. #Ã&1ã1#2‡#`+2*+# 2-7.” (Ngày xưa Tân Bá 
gả con gái cho Tấn công tử.) Từ đó nhân duyên chồng vợ 
gọi là duyên Tân Tấn. Chữ thú 5# gồm chữ fhú ## hợp với 
chữ nữ +%, ý nói người đàn ông giữ lấy người con gái. 
Chữ giá 3$ gồm chữ nữ +% hợp với chữ giz %, ngụ ý là 
gái về nhà chồng. Gái hư về nhà chồng thì gây tai hoạ cho 
nhà chồng. Vì thế chữ gi chuyển nghĩa là gáy điều xấu 
cho người như nói vụ oan giá hoạ 3##31#38 (vu khống 
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điều oan ức cho người, gieo tai hoạ cho người.) Thí dụ: 
Hàn thị sở dĩ bất nhập ư Tần - dục giá kỳ họa ư Triệu 
dã. ##Kƒ4L#A2t +, #3143 182t3E tr.” (Lý do 
mà họ Hàn không vào đất Tên là muốn gieo họa cho 
Triệu.) Chú ý: Sở đĩ trong Cô Hán ngữ để chỉ nguyên do, 
nhưng trong Hán ngữ hiện đại thì chỉ kết quả. Mại Ÿ: 
Bán. Mãi ẩ: Mua. Mại ác: Bán (gán) điều ác cho ai. 

30. Cô 3#: ® Mua (= mãi 3Ä). Thí dụ: thành ngữ Cô 
danh điểu dự š# ##4J## (Mua danh câu tiếng: to fish for 
ƒame and complimenis). ® Bán (= mại Ä). Thí dụ: thành 
ngữ Đãi giá nhi cô f‡1Ä #š# (Đợi được giá cao mới bán 
ra: fo wait ƒor the highest offer; nghĩa bóng ám chỉ những 
kẻ sĩ đợi người câu thỉnh và hậu đãi mới chịu cộng tác.) 
Hữu mỹ ngọc ư tư, uẫn SP nhi tàng chư: cầu thiện giá nhi 
cô chư? 4 Š+2‡3í, #4 milj4: F1 mẻ Sộ nn 
(Có ngọc đẹp ở đây, nên cất trữ trong hộp hay là Ong 
câu được giá cao mà bán đi?) Chữ cô mãi trong bài đồng 
nghĩa với mại mãi (bán và mua). Cô mãi hư dự: Bán và 
mua cái danh tiếng hão huyền. 

31. Bao ở: Bao che, bọc gói. Trữ #Ÿ: Tích trữ, chất 
chứa. Bao trữ hiểm tâm: Chất chứa lòng dạ sâu hiểm ác 
độc. 

32. Toả ‡#: ® Bẻ gãy, làm cho ai hao tốn và thất bại 
(‡k‡f tỏa chiết, #ï3Ä chiết tổn). Thí dụ: Nhuệ nhỉ bất tỏa 
#%,ứa ®‡k.6? (Tỉnh nhuệ và không bị đánh bại.) ® Áp 
chế ###|, đè nén. Thí dụ: Bật vi chính, đặc tỏa ức cường 





069 c1 Ký; Triệu Thế Gia. 
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hào. #j/#%, 3‡‡k‡?Z4#t.'“”"? (Sử Bật làm chính trị, 
chuyên trấn áp bọn cường hào.) Töỏa nhân sở trường: 
Cần trở hoặc áp chế tài năng của người khác. 

33. Có #4: Lý do (#4 duyên có, Ƒ8 EÌ nguyên nhân). 
Thí dụ: hành ngữ Vô duyên vô cô #&#‡ #4 (Chẳng có lý 
do gì). Tiên 3ƒ: Cây kéo, cắt bỏ, diệt trừ. Thí dụ: Tiên 
thảo trừ căn ?ƒ #3 (Diệt có tận sốc). Tài 3ì: Cắt xén, 
triệt bỏ Cỗ4# tài triệr). Thí dụ: Tiên tiệt phù từ vị chỉ tài. 
ñJ Ä\ ¡#Ý ?] đi > \.C9 (Cắt bó hết những lời sáo rỗng gọi 
là tài.) Tiên tài: Cắt xén bỏ đi. Vô cô tiễn tài: Cắt xén 
chặt bỏ (cây AC mà chắng có lý do. 

34. Phanh 7%: ® Nấu nướng (Ấ chứ, #&ZẤ sao chứ). 
@ Giết chết, t tiêu diệt. Thí dụ: Phanh diệt cường bạo. 
374 X..Ẽ) (Tiêu diệt bọn cường bạo). TẾ EỀ: Giết súc 
vật (= đồ ##). Thí dụ: Tế trư %## (giếr heo). Đồ tê /# 
(kẻ chuyên giết súc vật; đồ và tế đồng nghĩa với nhau). Thí 
dụ: Phanh dương tế ngưu thả vi lạc. ⁄-ÝŠ'##+H 8#. 
(Giết dê mô bò lấy làm vui.) Phi lễ phanh tế: Không nhằm 
ngày lễ lạc mà giết mô súc vật. Để hiểu ý này ta cần hình 
dung một xã hội Trung Quốc cổ đại mà việc ăn thịt là một 
thói xa xỉ. Chỉ phanh tế súc vật khi có lý do chính đáng, thí 
dụ như cúng tế. Người ta cúng tế thần linh bằng fưm sinh 
=#‡ (ngưu , dương *, trư ##). Về sau, có lẽ để đỡ tốn 
kém, người Trung Quốc thay bằng trư ##, kê #Ê, ngư ,&% 
(người Việt Nam thay bằng một miếng thịt luộc, một quả 
trứng và một con tôm). Cũng như nông thôn miền Bắc của 
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ta ngày xưa, quanh năm chỉ có tương cà, mỗi khi có lễ hội 
cúng tế mới ngả trâu bò hay lợn và chia thịt với nhau. Như 
vậy ý câu này răn đe rằng không có lý do chính đáng mà 
giết mô súc vật là có tội hoang phí xa xỉ (đặc biệt là trâu 
bò rất cần cho cày ruộng). 

35. Tán 3X: Vãi ra, vung ra. Khí $: Vất bỏ. Tán khí 
ngũ cốc: Vung vãi vất bỏ ngũ cốc. Đây cũng là một tội vì 
hoang phí lương thực mà nhà nông trải bao khó nhọc mới 
thu hoạch được. 

36. Quyết ;‡+: ® Bờ đê, bờ sông bị nước xói mòn 
32 #xt kX* Mơ 7-. Nghĩa gốc của guyế: là bài trừ những 
vậ chướng ngại để thông đường nước 
3È tê I8 2 3 øäiä 2kšÉ. Quyết thủy ššk2k (Xơi bờ cho nước 
tràn). Thí dụ: Vũ quyết giang sơ hà. Š ¿+šrø*,3T. ” (Vua 
Vũ dẹp chướng ngại vật để thông sông nước.) ® Nước xói 
mòn đê điều Zk‡4#3# 3Ÿ BÄ. Thí dụ: Hà thủy quyết Bộc 
Dương phiếm thập lục quận. 3ƒ ¿k‡‡;‡£4+x##.09 
(Nước sông xói mòn đê điều ở Bộc Dương tràn ngập mười 
sáu quán.) 

36. Vặn #: Loạn, rối ren. Vặn loạn là hai chữ đồng 
nghĩa ghép lại thành một từ. Thí dụ: Chính hình trì vặn 
1k ?t|jb 3.” (Chính trị và hình pháp buông lỏng rồi 
ren.) Quy mô 3‡‡#$: Pháp độ, quy phạm, phép tắc. Văn 
loạn quy mô: Làm rối loạn phép tắc (khiến công trình của 
người khác bị thất bại). 

38. Lưu ?Ä: Lưu đày, lưu phóng #34 (đẩy ải đi xa). 
Thí dụ: Lưu Cộng Công ư U Châu phóng Hoan Đâu ư 
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Sùng Sơn. 3š T2*+/¿J|2L8Ế ØU2* 89h.” (Lưu đây 
Cộng Công nơi U Châu và lưu đày Hoan Đâu nơi Sùng 
Sơn.) Biếm #£: Giáng chức F##Ä. Lưu biếm: Bị lưu đày 
và giáng chức. 

39. Tư 4^: ® Riêng tư. @ Quan hệ tính dục nam nữ bắt 
chính 3X ^# #“J}‡ljjfâ. Thí dụ: Kỳ thê tư nhân 
+ #44 ^.“” (Vợ hẳn thông gian với người khác.) Kiễn 
tha sắc mỹ khởi tâm tư chỉ: Thấy ai xinh đẹp thì sinh 
lòng tà muốn thông gian. Có bản Cảm Ứng Thiên chép 
thành chữ # ¿8 (#ư tưởng, nghĩ đến). Khởi tâm đã là tư 8 
rồi. Sở đĩ người ta chép lầm như vậy vì không ngờ chữ / 
4» cô đại có nghĩa là “hông gian. Trong Hán ngữ hiện đại, 
chữ #w #^ đã mất ý nghĩa là thông gian này. 

40. Can cầu +: Truy cầu ‡# 3 (ám chỉ mong cầu 
chức vị, bông lộc). Can lộc -##: Cầu bồng lộc. Toại :Ý 
Theo ý muốn (dø## øzz ÿ). Thí dụ: Toại tâm ‡Ý%, toại 
nguyện l8. Chú 7: Chưởi bới, nguyên rủa (Ẻ lŠ chú 
mạ). Can cầu bất toại tiện sinh chú hận: Truy cầu mà 
không thỏa lòng thì chửi bới mắng nhiếc. 

41. Xưng #Ý: Tán dương ?Ÿ32. Td.Thử tứ vương giả, 
vạn thế chi sở xưng đã, dĩ vi thánh vương, nhiên kỳ đạo do 
bo năng thủ dụng ư hậu. yt,vs # 3, 3 3+> ƒÃấi2h,, v1 ấy 

# +, 4# il li Xñ6 LH 2t4á.”"” (Bốn ông vua Nghiêu, 
Thuần, Thang, Vũ ấy được vạn đời tán dương khen ngợi là 
thành VƯƠNG, nhưng đường lối của họ không được hậu thể 
dùng đến.) Kiến tha tài năng khả xưng nhỉ ức chỉ: Thấy 
người tài giỏi, ngoài miệng thì tán dương nhưng lại tìm 
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cách đè nén họ. 
DỊCH ĐIỀU 5 

Nếu như ai mà hành động những điều phi nghĩa trái đạo 
lý (như sau đây) ... 

l§) Lấy thủ đoạn độc ác làm tài năng của mình; (2) 
Nhẫn tâm làm điều tàn ác độc hại; (3) Lén hại người lương 
thiện; (4) Thầm khinh cha mẹ; (5) Khinh khi thầy dạy: (6) 
Phản bội nơi mình phục vụ, làm việc; (7) Lừa bịp người 
không hiểu biết; (8) Chê bai bạn học; (9) Dối trá lật lọng, 
công kích họ hàng thân tộc; (10) Hung bạo không thương 
ngưƯỜi; (11) Tự có những thủ đoạn độc ác; (12) Chẳng cần 
biết đúng sai phải quấy; (13) Tráo trở ngược xuôi; (14) 
Bạo ngược đối với kẻ dưới để lập công: (15) Nịnh bợ cấp 
trên, đón ý để trục lợi; (16) Nhận ơn ai, chăng biết cảm 
động; (17) Luôn ôm lòng oán hận không dứt; (18) Khinh 
bí Trời và dân chúng; (19) Gây rối loạn chính trị trong 
nước; (20) Khen thưởng kẻ phi nghĩa; (2l) Trừng phạt kẻ 
vô tội; (22) Giết người cướp của; (23) Lật đồ người khác 
để chiếm địa vị của họ; (24) Giết kẻ đầu hàng; (25) Giáng 
chức người ngay, bài trừ người hiền; (26) Lăng nhục cô 
nhi, bức hại góa phụ; (27) Bỏ qua pháp luật để ăn hối lộ: 
(28) Lấy thắng làm cong, lấy cong làm thắng: (29) Tội 
người nhẹ mà làm cho nặng thêm; (30) Thấy người khác bị 
tội chết mà còn oán giận; (31) Biết lỗi mà không sửa; (32) 
Biết điều thiện mà không làm; (33) Mình có tội, làm liên 
lụy kẻ khác; (34) Cản trở tài năng người khác; (35) Chê 
bai báng bồ thánh hiền; (36) Phá hỏng đạo đức; (37) Săn 
bắt chim thú; (38) Phá lỗ hang loài vật, làm kinh động chỗ 
chim đậu; (39) Lắp lỗ hang và lật úp tổ chim; (40) Phá thai 
hại trứng: (41) Mong cho người khác thất bại; (42) Hủy bỏ 
sự thành công của người khác; (43) Làm người khác lâm 
nguy để cho mình yên ổn; (44) Làm người khác hao tốn để 
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cho mình ích lợi; (45) Xem điều ác là điều tốt; (46) Vì việc 
riêng tư mả phế bỏ việc công; (47) Trộm cắp tải năng của 
người khác; (48) Che lấp việc tốt của người khác; (49) Phô 
bày tướng xấu và điều xấu của người khác; (50) Xoi bói 
chuyện riêng của người khác; (51) Làm cho người khác 
hao tốn tài vật; (52) Chia rẽ tình cốt nhục của người khác; 
(53) Xâm phạm tình yêu của người khác; (54) Giúp người 
khác làm điều quấy; (55) Phô trương uy quyên cho phỉ 
lòng; (56) Lăng nhục NGƯỜI. khác để giành phần thăng; 
(57) Làm thất bại việc cày cấy của người khác; (58) Phá 
hoại hôn nhân của người khác; (59) Mới giàu có chút đỉnh 
đã kiêu căng; (60) Chạy tội, không biết xấu hồ; (61) Mạo 
nhận ân huệ, chối biến tội lỗi; (62) Gieo họa cho người 
khác; (63) Mua bán danh hão; (64) Chất chứa lòng dạ sâu 
hiểm; (65) Ém tài và cản trở tài năng ngưƯỜi khác; (66) Bảo 
vệ chỗ non kém của mình; (67) Cậy quyên thế bức hiếp 
người khác; (68) Dung túng kẻ bạo ngược để giết hoặc gây 
thương tích người khác; (69) Không có lý do chính đáng 
mà cắt xén tỉa bỏ vật gì; (70) Không có lễ lạc mà giết mồ 
súc vật; (71) Vung vãi bỏ đi ngũ côc; (72) Làm chúng sinh 
lao nhọc, phiền nhiễu; (73) Phá hoại gia cang người khác; 
(74) Giữ lấy tài vật quý báu của người khác; (75) Phá đê 
điều và đốt nhà làm hại dân cư; (76) Làm loạn phép tắc để 
công người khác bị thất bại; (77) Phá hư dụng cụ, đồ nghề 
của người khác khiến họ không còn gì để dùng: (78) Thấy 
người vinh hiển phú quý thì mong cho họ bị giáng chức và 
lưu đảy; (79) Thấy người giàu có thì mong cho họ hao tán 
Của cải; (80) Thấy vợ hay con gái người ta xinh đẹp thì 
nảy lòng muốn tư thông; (81) Thiếu nợ người tiền bạc của 
cải thì mong cho họ chết; (82) Mong câu địa vị bồng lộc 
mà không toại nguyện thì sinh lòng oán hận chưởi rủa; 
(83) Thấy người thất lợi thì rêu rao lỗi lầm của họ; (84) 
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Thấy người khác hình hài tướng tá không toàn vẹn thì chê 
cười; (§5) Thấy người tài giỏi, bề ngoài thì tán dương 
nhưng trong lòng thì tìm cách đẻ nén họ ... 

GIẢI ĐIÊU 5 

Cả điều 5 và 6 đều liệt kê những thủ đoạn độc ác và 
lòng dạ sâu hiểm của con người. Mở đầu điều 5 là câu điều 
kiện: Nếu làm những điểu ác và trải đạo lý [như liệt kê 
trong điều 5 và 6] /hì sẽ bị ác báo [đề cập ở điều 7]. 

Ta thấy điều 3 và 4 rồi các điều 5, 6, 7 minh hoạ cụ thể 
cho luật nhân quả: Nhân nào quả đó. Điều 3 (Tích Thiện) 
nói đến nhân tốt, điều 4 (Thiện Báo) nói đến quả tốt. Điều 
5 và 6 (Chư Ác) nói đến nhân xáu, điều 7 (Ác Báo) nói 
đến quả báo xấu. 

Đọc điều 5 và 6 ta thấy lòng dạ con người thật sâu hiểm 
khó dò, thế thái nhân tình thật đáng sợ không ngờ. Nguyễn 
Du nói: “Bê ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm 
giết người không dao. ` ' Tục ngữ Trung, Quốc nói: “Họa hỗ 
họa bì nan họa cối, trì nhân tri điện bất tri tâm. ”"3 cũng 
không ngoài ý đó. Thế mới biết trên đời chỗ đáng sợ nhất 
chính là phàm tâm, hắc tâm con người. Người tu do đó 
phải sửa đối, tây rửa phàm tâm, để hiện xuất thiện tâm, 
chân tâm. 


6. CHƯ ÁC (HẠ) 


Mai cô yếm nhân), dụng dược sát thụ, nhuế nộ sư phó”, 
để xúc phụ huynh”, cưỡng thủ cường cầu, háo xâm háo 
đoạt, lỗ lược trí phú, xảo trá cầu thiên”, thưởng phạt bất 
bình, dật lạc quá tiết”, hà ngược kỳ hạ, khủng hách” ư tha, 





03 # z 3# Yš‡t# 1, #aøA #rứan ®#+xv. Vẽ cọp thì chỉ vẽ được 
lớp da, không vẽ được bộ xương; biệt người thì chỉ biệt gương 
mặt, không biêt được lòng dạ. 
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oán thiên vưu” nhân, ha” phong mạ vũ, đấu hiệp tranh 
tụng, vọng trục bằng đảng, dụng thê thiếp ngữ vi phụ mẫu 
huấn, đắc tân vong cố, khẩu thị tâm phi, tham mạo ư tài, 
khi võng'” kỳ thượng, tạo tác ác ngữ, sàm hủy bình nhân, 
hủy nhân xưng trực, mạ thần xưng chính, khí thuận hiệu 
nghịch", bối thân hướng sơ, chỉ thiên địa dĩ chứng bỉ 
hoài ”, dẫn thần minh nhi giám ôi sự ”, thí dữ hậu hối, giả 
tá bất hoàn, phận ngoại doanh cầu, lực thượng thi thiết”, 
dâm dục quá độ, tâm độc mạo từ, uế thực Ủy nhân”, tả đạo 
hoặc chúng, đoản xích hiệp độ”, khinh xứng tiêu thăng, dĩ 
ngụy tạp chân, thái thủ gian lợiŸ, áp lương vi tiện, mạn 
mạch” ngu nhân, tham lam vô yếm”, chú thư cầu trực”, 
thị tửu bột loạn”, cốt nhục phẫn tranh, nam bất trung 
lương, nữ bất nhu thuận, bất tri kỳ thất, bất kính kỳ phu, 
mỗi háo căng khoa, thuờng hành đồ ky, vô hạnh ư thê tử, 
thất lễ ư cữu cô, khinh mạn tiên linh, vi nghịch thượng 
mệnh, tác vi vô ích, hoài hiệp ngoại tâm”, tự chú chú tha, 
thiên tăng thiên ái, việt tỉnh việt táo ””, khiêu thực khiêu 
nhân, tôn tử đọa thai”, hành đa ấn tịch, hối lạp ca vũ”, sóc 
đán hiệu nộ”, đối bắc thế thóa cập niệu (nịch)”, đối táo 
ngâm vịnh cập khốc, hựu dĩ táo hỏa thiêu hương, uề sài tác 
thực, dạ khởi lõa lộ, bát tiết hành hình””, thóa lưu tinh”, 
chỉ hồng nghê”, triếp chỉ tam quang“, cửu thị nhật 
nguyệt, xuân nguyệt liệu lạp”, đối bắc ác mạ, vô cố sát 
quy đả xà” 





02x, 3 # (RE #& 8A, HiW@&8l, X48, HU4 
j&fti83È, 3?441?7#$, Đliãm @, 72%Ẳ 8i, Si nh 
349##i8fn, ñJJEJT, ZAIHŒZ20, /4&X/LLAÁ, “T8 S8, 
Fl@ #», +# MÃ cổ Rịằ 3š 8iÊ 4 ôi, ‡‡'ðf tt, 
u#»?, Â4fẲ#+H, KMHXL, tiEãấ?, Z8 ŸA, 

% ^đấ8, l #4, #182, Ñ Tấi đã, 16 X3 v13# 8Ã, 
3] 3 SH] ăn 43Jf ?, 2È,8tfá lậ, lHfš XI, 225 8, 20 L#ä, 
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TỪ NGỮ 

1. Mai 3#: Chôn giấu. Thí dụ: Mai danh ân tích / ân tích 
mai danh ÏŠ #‡# #. (giấu tên và tung tích). Mai một 3® 334: 
chôn mất đi. Thí dụ: Bất khả mai một nhân tài. 
®*|J‡#34 A. 3Ä. (Không thể chôn mất nhân tài.) Cô #& 
[xem chú 13 của điều 2]: Một loại độc trùng. Thời xưa 
dùng độc trùng để làm bùa êm người, nên có từ vu cổ # & 
(nghĩa là dùng vu thuật độc hại người), Thí dụ: Tấu ngôn 
thượng tật sùng tại vu cô. $ š_kz#x⁄ #4 # # #8.” đình 
tấu rằng bê trên có thói sùng thượng bùa phép ếm hại 
người.) Nghĩa rộng, cổ là mê hoặc, lừa dối. Cổ thể #& 3#: 
dối đời. 

Yếm ÿ#: Ghét chán (/hđo yếm 3†#). Theo Vương Lực 
[sđd., tr. 329], ngày xưa chữ yến dùng thông với chữ áp 
J§ (nghĩa là Áp chế đè nén: áp ức J#&‡*", áp chế J&#\). Thí 
dụ: Đông yếm chư hầu chỉ quyền.  ##‡3#‡#4+ ‡#.“”“" (Ở 
phía đông thì áp chế quyên lực của chư hâu.) Ngoài ra, 
còn có nghĩa là zrấn áp yêu tà #Ä& & 3Ä. Thí dụ: Tần 
Thủy Hoàng Đề thường viết đông nam hữu yêu khí. Ư thị, 





ý,  ŠUÁ, TRISA, II, KEK: ĐỤUÀ, 
‡4f.#, r4 ikŠ, lKftLÄkfl, RRÁMđ, 3Ã 5A, Â 
3MB, Win j, °ãM#Í, TNHZY#Ý, 5ZZ#Ẽ 
+~x2^&Jl, ®rft#, TS 1Á, Ấ#đi, MT &, 
&{fi+LÈT?, Äitit Sbb, KIẾLE, địt L$, †Á&§, 
l2}, H7ỨỦU71b, TẠN lRẨ, 4Ä, ĐK #kA^, 
lãT7lẫm, 1172 lát, tI@t#t, Ø3 #4, 3|2LiŠ*ếZx HỤ, 
3lHÒ24ö‡t4WÄ, xu kll£C TRIEÊ, ket6, 
.Xf#ñÍ†?\, "#3Ä# iã# Ä, ðULjã8 Z3, AX#HH, #H XẾ, 
3taL 5, &#tát Ñ, ‡T tề. 

05% Hán Thự: Giang Sung Truyện. 

0?) Hún Thự: Dực Phụng Truyện. 
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nhân đông du dĩ yếm chỉ #344 #'” #w #4 &ấ.. 
2+, R.k3f?vL# +3.“ (Tân Thuỷ Hoàng Để nói phía 
động nam có yêu khí, nên nhán tiện đi hướng động mà 
trấn yếm luôn). Mai cỗ yễm nhân: Chôn bùa ếm hại người 
khác. 

2. Nhuế &: Giận hờn, oán hận, nổi giận (= nộ 3®, hận 
†). Thí dụ: 00 dĩ cáo Mông mẫu, mẫu nhuê, dục phạt 
chi. É#y¿+##, #&, #iiz..0”®8 (Trở về bảo với mẹ 
của Lã Mông, bà ta giận lắm và muốn trừng phạt Lã 
Mông.) Phó iŸ: Dạy dỗ dẫn dắt người khác (giáo đạo 
## tf). Sư phó là người thầy dạy học (đ# šŸ A63 ^_). Ngày 
nay s phó là tiếng tôn xưng chỉ giáo viên dạy nghề hoặc 
công nhân giỏi có kinh nghiệm thực tiên 
(T444 ‡\ 09 È Éị fe #1 7ñ ñ 7À t@mà TD A62 4ã). Nhuế 
nộ sư phó: Oán giận thầy dạy. 

3. Để 34: Chống chọi lại (để kháng 3&3š). Đề xúc 3&/#Ö: 
Phát sinh xung đột 3š + * 2®. Đề xúc phụ huynh: Xung 
đột với cha và anh. 

4. Lỗ #šŸ: Sang đoạt. Lược 3š: Đoạt lây, cướp lấy. Trí 
#4: Đạt tới (đắc đáo †##\, thủ đắc ##ÄŸ). Thí dụ: Trung 
ngôn phất ư nhĩ, nhi minh chủ thính chỉ, tri kỳ khả dĩ trí 
công dã. + š #È2‡++#†, ø 8 3 lŠ +, ‡a‡}E 7T y1 #2) 3.079) 
(Lời nói trung thực thì không thuận tai, nhưng mình chủ 
đã nghe cho, thì đủ biết sẽ có thể đạt được công trạng rồi.) 
Lỗ lược trí phú: Cướp giật đề trở nên giàu có. 

5. Thiên :Š: Nghĩa góc là dời chuyển (hiên đi ‡Š##), 
nghĩa rộng là điều động quan chức 3#) È lẦ hay thăng 





d7? ý Ký: Tân Thủy Hoàng Bản Kỷ. 
08 Tượy Quốc Chí: Ngô Thư, Lã Mông Truyện. 
0? Hàn Phi Tử: Ngoại Trừ Thuyết Tả Thượng. 
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quan #†#. Thí dụ: Hiểu Văn Để duyệt chi, siêu thiên, 
nhất tuế trung chí thái trung đại phu. #+%È3(>., 34#:Š, 
—# ? #Xx #X&.#*®° (Hiếu Văn Đề thích Giả Nghị nên 
cho thăng quan vượt cáp, trong vòng một năm đã lên chức 
thái trung đại phu.) [Chữ thuyết 3, (nói) dùng thông với 
duyệt †, (vui thích).] Xảo trá cầu thiên: Xảo trá cầu 
thăng quan tiến chức. 

6. Dật ‡#: ® Chạy (= đào bào 3#) Thí dụ: Mã dật bất 
năng chỉ. J9 3Š 2 #š+E. (Ngựa chạy không dừng được.) Ấn 
dật tŠ‡# @ Phóng thích tội nhân #24 @ An nhàn 3 B], 
an dật %‡$. ® Nghĩa trong bài là phóng đãng 3⁄3}, 
phóng túng 2x ##È như dâm dật (phóng đãng quả mức). Thí 
dụ: Chuyên dâm dật xỉ mỹ, bất cố quốc chính. 
Ÿ;#‡41 ,  lã R03) (Chỉ chuyên dâm dật xa xi, 
chẳng ngó ngàng việc nước). Dật lạc quá tiết: Dâm dật và 
hưởng lạc không tiệt độ. 

7. Hách 3}: Đe dọa = đồng hách }fJ*%Ä, khủng hách Z 
ShỀ. 

8. Vưu #: Nghĩa gốc là tội lỗi (quá thất, tội quá), 
nghĩa rộng là oán trách, đô tội cho ai. Thí dụ: Oán thiên 
vưu nhân $ X #.^. (oán trời, hận người). 

9. Ha “T: Mắng chưởi (= mạ 7Š). 

10. Võng lÄ: Che đậy bưng bít (= mông té # ä&). 

11. Hiệu 3+: Bắt chước (mô phỏng 3š13, hiệu pháp 3X 
3), dùng như chữ #4. Thí dụ: Hiệu vưu, họa dã. 3 #38 





089) c1 Ký: Giả Nghị Truyện. 
d8 Chiến Quốc Sách: Sở Sách Tứ. 


102— Thiện Thư 


A.,32 (Bắt chước điều quấy, ất bị họa vậy.) Khí thuận 
hiệu nghịch: Bỏ điều đúng, bắt chước điều quấy. (Thuận: 
thuận đạo lý; nghịch: nghịch đạo lý). 

12. Bỉ ä§: Tầm thường, thấp hèn (dung tục /Ä 3š, thiển 
lậu 3% ñ). Hoài ‡Š: Tâm tình »+J#, tâm ý +». Thí dụ: 
Khắng khái thương hoài khấp số hàng hạ. 
lề. lã ¡3 f1? R.,3) (Khẳng khái đau lòng, mấy giòng 
lệ tuôn.) Bỉ hoài: Lòng dạ xấu xa, đen tối. 

13. Ôi 3R: Bị lậu ÄÑA, hạ lưu TFšÄ. Ôi tiết Ä*#* (tục 
fu) [tiết ẩ#: áo lót phụ nữ], ôi tiết ngữ 3&Ä*‡# (lời nói 
đâm tục), ôi tiết hành vi 3*Ä##*‡7 & (hành vi dâm tục). Ôi 
sự: Sự việc đê tiện dâm tục. 

14. Doanh *Š: \⁄ưu câu 3 3È. Thí dụ: Vô doanh vô nộ 
3# & 2# (không mong câu, không ham muốn). Phận 2 
Thân phận #Ÿ 2. Phận ngoại doanh cầu: Mưu cầu vọng 
tưởng những điều vượt quá phận mình (trái nghĩa: an phận 
thủ thưởng). 

15. Lực 7: Tận lực 7. Thí dụ: Cứ lý lực tranh 
z0 7) # (Theo lý mà tranh cãi hết mình.) Lực chiễn 
2 #\ (Tân lực chiến đấu.) Thi 3&: Thi thiết 33%, thiết trí 
3ï. (xếp đặt, bố trí 3t )- Thí dụ: Lập pháp thiết độ, 
chỉnh lý nhung lữ. 3x4 2#, ‡#&z##4.“*” (Lập pháp, 
xếp đặt có chừng mực và chính lý quán đội.) Lực thượng 
thi thiệt: Găng sức mưu câu phú quý. Hứa Chỉ Tịnh chú: 
Người đời có cái bệnh lớn nhất là cả đời mưu đô phú quý, 
vì con cháu mà nai: lưng trâu ngựa đê làm lụng lo cho 
chúng thụ hưởng. Rôt cuộc sức tàn gân mỏi [lực tận cân bì 





d8 T¿ Truyện: Văn Công Nguyên Niên. 
083) SG Ký: Cao Tổ Bản Kỷ. 
039 Tượy Quốc Chí: Thục Thư, Chư Cát Lượng Truyện. 


Lê Anh Minh — 103 


2) ñ ñò 1X]. Xét cho cùng cũng là vô ích, đôi khi mang họa 
vào thán. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 

1ó. Uễ 4%: Dơ bân (kháng tảng #⁄##t, ô uế 3Z3#$Š). Ủy 
#: Dưa thức ăn cho ai ăn, đút ăn, mời ăn 
46161 ^ °ã #. 

17. Hiệp #:: Hẹp. Thí dụ: Hiệp trách #‡:?Ÿ (hẹp hòi). 
Hiệp lộ tương phùng 3# #*&3‡8‡#Ÿ (Hai kẻ cừu địch gặp nhau 
chỗ đường hẹp.) Đoản xích #8 E_: Thước ngắn, thước non. 

18. Thái ‡&: Tuyên chọn (hái thủ ‡&##, thái dụng 3£ 
]). Gian lợi 3⁄#|: Cái lợi gian trá. 

19. Mạn ‡$: Khinh mạn ‡#1#, lừa gạt (khi biển 3# 5ä, 
mông tế ®# ïX). Mạch Ÿš: Bước qua (việt quá 333). Mạn 
mạch: Khinh gạt, lắn lướt. 

20. Vô yếm #j#: Không biết chán. 

21. Chú thư #,‡#: Trước mặt thần linh tố cáo tội trạng 
lẫn nhau, thề thốt, V.V. 

22. Thị °Ÿ: Ưa thích #*-#, thị hiếu °Ÿ3#, thị dục °Ÿ, 
thích cụ thê thứ gì 3‡Zk43 Ế 3ƒ. Thí dụ: Thị tửu háo lạp. 
°# MÿJ.C°”) (Thích rượu, ưa săn băn.) Bột !#: Hỗn 
loạn 3# ấL, xung đột 3} 3%. 

23. Hoài hiệp lŠ‡*: Âm thầm, đớn ràng 1Š #Ä. Ngoại 
tâm #^>: Sinh lòng khác. Hứa Chỉ Tịnh chú: Quản thân 
có ngoại tâm thì khinh gạt vua, con có ngoại tâm thì dối 
lừa cha mẹ, chông vợ có ngoại tâm thì thông gian với 
người khác, huynh đệ có ngoại tâm thì phản bội nhau. 

24. Việt #\: Bước qua. Tỉnh ‡†: Giếng. Táo }+: Bếp 





085) Si Ký: Tê Thái Công Thế Gia. 
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lò. 

25. Tổn 3Ä: Làm hư hao bớt đi, tổn hại 3Ä 3%, tồn thất 
3ä ®&. Đọa lỗ: Đọa lạc !Š3#, làm rớt xuống, hủy hoại 
%2. Đọa thai lễ J2: Phá thai. 

20 Hi HỆ Ngày cuối tháng âm lịch 
3 /##H 12—%. Lạp N#: Tháng Chạp âm lịch. Theo 
cấu trúc ứjnh đê 3£‡# của câu này, ta hiểu hối là ngày cuối 
tháng âm lịch, /zp là ngày cuối năm âm lịch. Hối lạp ca 
vũ: Ca hát múa may vào ngày cuối tháng và cuối năm âm 
lịch. Nhưng Hứa Chỉ Tịnh chú: Hối là cuôi tháng (nguyệt 
đề). Lạp thì có năm loại: ® Nguyên đán (ngày đâu năm), 
@ Đoan ngọ (ngày mông 5 tháng 5 âm lịch), ® Thât tịch 
(đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp 
nhau, có mưa ngâu), @® Thập nguyệt sóc (nông một tháng 
10 âm lịch), ® Cuôi năm (Tuể đề). Đó là những ngày thiên 
thần giám sát tội lỗi người đời. ð## H J&. WU ø. Z8, 
3Œ, +7, TH, XLUA. XRzC XI A ‹Š 6 2H, 

27. Sóc #]: Mồng một âm lịch 3 —. Rằm (15 âm lịch) 
gọi là vọng #. Bấy giờ địa cầu di chuyên đến vị trí giữa 
mặt trời và mặt trăng. Vì mặt trời, mặt trăng một lên một 
xuống, một đông một tây nên xa xôi mong ngóng nhau, 
gọi là VỌNG, hoặc vọng nhật 
(#H †+zH (3ñ? &-†2XH, i4ñi£# -Ƒ†H) "8#. 
1š ñỶ 3,3 1# {1 #| H đ:4n & 63 † BỊ. tụ Tf K2? H 
y2t4xX#, ——W, ii mi, ØƒvIý). Đán 8: 
Nguyên nghĩa là sáng sớm (thanh thần 3Š &, tảo thần 
ˆK). phản nghĩa với mộ 3#: (chiều tối). Thí dụ: Đán từ 
gia nương khứ, mộ túc Hoàng Hà biên. 8# Ä#3#+, 


Lê Anh Minh — 105 


3t đä # ?T‡#.°5) (Sáng sớm từ biệt cha mẹ ra đi, chiều tối 
tá túc bên sông Hoàng Hà.) Nghĩa rộng của đán là ngày, 
như nguyên đán Z#L. (ngày đầu năm, mồng một tết âm 
lịch). Theo cấu trúc tịnh đề của câu, sóc đán là ngày đầu 
tháng và đầu năm (ứng với câu trên, hối lạp là ngày cuối 
tháng và cuối năm). Hiệu 3Ÿ: Tiếng gào la do oán hận. Thí 
dụ: Bi hiệu tuyệt trung trường. äš3#š #6 $ lỹ.“Š”? (Đau đớn 
gào lên đứt ruột.) [tuyệt trung trường: đoạn trường lf[ 12. ] 

28. Thế 3Š: Nước mũi. Ty thế 3*3Š (hÿ mĩi). Thóa *#: 
Nước miếng, phun nước miếng. Thóa mạ s#Š (chưởi 
măng và nhồ nước bọt vào mặt ai). Niệu 33: Chữ này 
nguyên nghĩa là nịch (chừn đắm). Nịch tử 3j#% (chết 
chìm), nịch ái šŠ Ế (yêu say đắm), nịch tín Ä3‡š (tin tưởng 
mù quáng). Sắc bất ba đào dị nịch nhân. ở,» ;Š 3 3ð ^.. 
(Sắc đẹp đàn bà tuy không có sóng mà để làm nam nhỉ 
phải đắm chìm.) Nhưng 33 còn đọc là niệu, đồng nghĩa với 
niệu J& (nước tiểu, tiểu tiện). Đối bắc thế thóa cập niệu: 
Day về hướng bắc mà hỷ mũi, khạc nhỏ, và tiểu tiện. Cô 
nhân xem hướng bắc là nơi cư trú của Ngọc Thần Lão 
Quân #Z##, nên ta không day về hướng đó làm 
chuyện uế tạp (lời chú của 7rung Hoa Đạo Học Thông 
Điển). 

29. Bát tiết #5: Theo Hứa Chỉ Tịnh chú, bát tiết là 
bốn lập, hai phân, và hai chí. Đó là những ngày mà chư 
thần tra lục tội lỗi thế nhân v3, =2, =#»]ẩñg. 
‡š 374i 3jEi2 H. Trung Hoa Đạo Học Thông 
Điển chú: Bát tiết là lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, 
lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Cổ nhân bảo những 





086) Móc Lan Thị. 
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ngày ấy phải trai giới, làm chuyện phước thiện. Như vậy, 
đó là tám tiết (tiết khí) trong hai mươi bốn tiết khí của một 
năm: (1) Lập xuân #2? [đầu xuân, 5-2 dương lịch, vị trí 
trên đường Hoàng Đạo là Aquarius], (2) Vũ thủy #Zk [âm 
ướt, 19-2, Pisces], (3) Kinh trập † 33 [sâu nở, 5-3, Pisces], 
(4) Xuân phân 2` [giữa xuân, 20-3, Aries], (5) Thanh 
minh 3Š #] [trong sáng, 5-4, Aries], (6) Cốc vũ 4-# [mưa 
rào như hạt thóc, 20-4, Taurus], (7) Lập hạ 3 # [sang hè, 
5-5, Taurus], (8) Tiêu mãn -]>zÄ [đây ít, 21-5, Gemini], (9) 
Mang chủng ?*## [tua rua, 6-6, Gemini], (10) Hạ chí # # 
[giữa hè, 21-6, Cancer], (I1) Tiểu thử -]›#Ÿ [nắng nhạt, 7- 
7, Cancer], (12) Đại thử &kÄ#Ÿ [năng nhiều, 23-7, Leo], 
(13) Lập thu 3# [vào thu, 7-8, Leo], (14) Xử thử # 
[nắng ít, 23-8, Virgo], (15) Bạch lộ # # [sương trắng, 8- 
9, Virgo], (16) Thu phân #4 2 [giữa thu, 23-9, Libra], 
(17) Hàn lộ 3# [sương lạnh, 8-10, Libra], (18) Sương 
giáng Z8 Ï# [sương sa, 23-10, Scorpio], (19) Lập đông 
##' [sang đông, 7-II, Scorpio], (20) Tiểu tuyết :]>#Ÿ 
[tuyết ít, 22-11, Sagittarius], (21) Đại tuyết %“# [tuyết 
nhiều, 7-12, Sagittarius], (22) Đông chí ## [giữa đông, 
21-12, Capricorn], (23) Tiểu hàn -]*3 [chớm lạnh, 6-1, 
Capricorn], (24) Đại hàn k# [giá rét, 21-1, Aquarius]. 
Bát tiết hành hình: Thi hành hình phạt vào những ngày 
bát tiêt (nhăm các ngày dương lịch 5-2, 20-3, 5-5, 2I-6, 7- 
8, 23-9, 7-11, và 21-12). 

30. Lưu tỉnh 3X: Sao băng sao xẹt 
ñ È † lỆ TA HH # HE 


31. Hồng +‡r: Cầu vồng có bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, 
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` TS n..- An nh ¬. : 
lam, chàm, tím 088) vuật hiện sau cơn mưa. Có hai loại: 


Chính hông 3# *r (màu đỏ ngoài, màu tím trong) và phó 
hông 8| *r (màu tím ngoài, màu đỏ trong). Phó hông cũng 
gọi là nghê Ÿ%,. 

32. Triếp ÿL: Thường thường. Tam quang = %,: Nhật, 
nguyệt, tinh. Cửu thị ^_#+: Nhìn lâu. 


33. Liệu ##: Phóng hỏa đốt rừng 3t#£*##**. Lạp 3Ä: 
Săn bắn. 
DỊCH ĐIÊU 6 


(86) Chôn bùa éếm hại người; (87) Dùng thuốc để hại 
cây cối; (88) Oán giận thầy dạy chữ và dạy nghề; (89) 
Xung đột với cha và anh; (90) Lấy ngang cướp đoạt của ai; 
(91) Thích xâm lấn chiếm đoạt của ai; (92) Cướp bóc để 
trở nên giàu có; (93) Xảo trá cầu thăng quan tiến chức; 
(94) Thưởng phạt không công bằng; (95) Dâm dật hưởng 
lạc không kiềm chế; (96) Hà khắc ngược đãi thuộc hạ; (97) 
Đe dọa ai làm cho họ phải sợ; (98) Oán Trời hận người; 
(99) Mắng gió chưởi mưa; (100) Tranh đấu kiện tụng; 
(101) Kéo bè kết đảng để làm điều quấy; (102) Nghe lời 
vợ mà không nghe lời dạy của cha mẹ; (103) Có mới nới 
cũ; (104) Miệng nói phải, lòng nói trái; (105) Tham lam 
mạo nhận tiền của; (106) Khinh thường, khuất lấp đối với 
bề trên; (107) Nói lời ác độc; (108) Gièm siểm người 
khác; (109) Hại người, tự cho mình ngay thăng; (110) 
Chửi rủa thần thánh, tự xưng mình ngay thắng; (111) Bỏ 
thuận theo nghịch; (112) Phản bội thân thuộc, đi theo 
người ngoài; (113) Chỉ trời chỉ đất để làm chứng cho lòng 
dạ xấu xa; (114) Gọi thần minh chứng giám cho việc quấy: 
(115) Trước tặng cho người, sau hối tiếc; (116) Mượn vay 
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không trả; (117) Cầu mong quá phận mình; (118) Có hết 
sức mưu cầu phú quý; (I19) Dâm dục quá mức; (120) 
Lòng dạ sâu hiểm nhưng bề ngoài ra vẻ hiền lành; (121) 
Đưa thức ăn dơ cho người ăn; (122) Dùng bàng môn tả 
đạo đề bịp đời; (123) Dùng thước non, thước thiếu để đo 
đạc cho người; (124) Cân nhẹ, thăng non; (125) Lấy sự 
gian trá làm hỗn loạn chân lý; (126) Tuyên chọn gian lợi; 
(127) Đè nén người lương thiện để họ nghèo mạt; (128) 
Khinh khi, gạt gẫm kẻ khờ khạo; (129) Tham lam không 
biết chán; (130) Trước thần linh thê láo cho mình là ngay 
thẳng: (131) Ham nhậu nhẹt quậy phá; (132) Anh em ruột 
thịt giận nhau, tranh giành nhau; (133) Trai không trung 
lương; (134) Gái không nhu thuận; (135) Chồng bỏ bê nhà 
cửa; (136) Vợ không biết trọng chồng; (137) Thích kiêu 
căng khoác lác; (138) Thường ganh ghét đố ky; (139) 
Chồng không đức hạnh đối với vợ con; (140) Vợ không lễ 
phép với cha mẹ chỗồng; (141) Khinh thường tổ tiên đã 
khuất; (142) Vi phạm mệnh lệnh của bề trên; (143) Làm 
chuyện tâm phào vô ích; (144) Âm thầm sinh lòng khác; 
(145) Rủa mình, rủa người; (146) Ghét yêu thiên vị; (147) 
Bước qua giếng và bếp lò; (148) Nhảy qua thức ăn, nhảy 
qua thân mình người khác; (149) Tốn hại con cái, phá thai; 
(150) Hành vi ám muội; (151) Ngày cuối tháng, cuối năm 
ca múa; q52) Ngày đầu tháng đầu năm khóc la, giận hờn; 
(153) Day về hướng bắc khóc, hỷ mũi, khạc nhồ, tiểu tiện; 
(154) Trước ông Táo ngâm vịnh, khóc lóc, hoặc đốt nhang 
trong bếp lò; (155) Củi dơ nấu ăn; (156) Đêm tối loã lồ; 
(157) Ngày bát tiết thi hành hình phạt; (158) Khạc nhồ về 
phía sao băng: (159) Tay chỉ cầu vồng: (160) Thường chỉ 
trỏ nhật nguyệt tính; (161) Nhìn lâu mặt trời mặt trăng; 
(162) Mùa xuân đốt rừng săn bẵn; (163) Day về hướng bắc 
chửi rủa độc địa; (164) Không có lý do mà đánh giết rắn 
rùa. 
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GIẢI ĐIÊU 6 

Điều 6 hợp với điều 5 có tổng cộng 164 việc ác tiêu 
biểu mà con người thường phạm phải. Thật sự việc ác trên 
đời có thiên hình vạn trạng nào phải chỉ có 164 việc được 
nêu ở đây. Tuy việc ác như thế nào, hậu quả của nó vẫn là 
ác báo được nêu ở điều 7 kế tiếp. Mở đầu điều 5 và 6 có 
chữ Cầu hoặc 33 3, (nếu như có người...), và mở đầu điều 
7 có chữ Như thị đẳng tội de 5È 3È (Nếu như có những 
tội ấy thì...) đề lập lại ý chính ở điều 5 và 6. Phân tích như 
vậy ta mới nhìn ra sự liền lạc giữa các điều. Đọc đến đây 
ta ăt hắn phải giật mình vì tự xét thấy mình bấy lâu đã 
phạm tội ít nhiều. Để tránh những ác báo, ta cần sám hối 
ăn năn và tự sửa chữa. Biết lỗi mà không sửa chữa (trì quá 
bất cải #z‡8 # 7) cũng là một lỗi vậy. 


7. ÁC BÁO 

Như thị đăng tội', Tư Mệnh” tùy kỳ khinh trọng, đoạt 
kỳ kỷ toán. Toán tận tắc tử. Tử hữu dư trách”, nãi ương! 
cập tử tôn. Hựu chư hoạnh” thủ nhân tài giả, nãi kế” kỳ thê 
tử gia khẩu đang chi, tiệm chí tử tang, nhược bắt tử tang, 
tắc hữu thủy hỏa đạo tặc, di vong khí vật”, tật bệnh khẩu 
thiệt chư sự, dĩ đang vọng thủ chi trực”. Hựu uống sát 
nhân giả, thị dịch đao binh nhi tương sát dã”. Thủ phi 
nghĩa chi tài giả, thí như lậu phụ cứu cơ'”, trâm tửu Ý chỉ 
khát, phi bất tạm bão, tử diệc cập ch¡.3? 





02 [L, #3] ò#3##, @jltt#, tt £@©#. # ân|ø. 
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TỪ NGỮ 

1. Như thị #zzC: Như thử vo vb (như vậy, như thô). 
Như thị đăng tội: Các tội như thê (nêu ở điêu 5 và 6). 

2. Tư Mệnh |: Ông Táo, Táo Quân. 

3. Trách ẤT: Trách phạt ñ ŸÌ, trừng phạt f& šÌ. 


4. Uðä 2 5k: Tai ương % # họa hại 3#. Thành ngữ: 
Họa quốc ương dân 3# BE] , (Quốc gia và nhân dân bị 
tại ương họa hại). 

5. Hoạnh ‡#: Cậy thế lực mà làm ngang, áp bức người 
khác (uy thế bức thủ #,3t‡Š +); hung bạo không đếm xỉa 
đạo lý (hung bạo bất giảng lý 3X 7® 338). Đồng nghĩa 
với man '#, nên hay nói man hoạnh $‡‡$ (ngang ngược 
man rọợ). Chữ này cũng đọc là hoành (ngang), phản nghĩa 
của tung #£ (dọc). 

6. Kế ‡†: Tính toán cho, đăng ký cho. Kế kỳ thê tử gia 
khẩu dĩ đang chi ‡†‡#`#-Ÿ#œ #>: Tính toán cho vợ 
con và người trong gia đình phải gánh chịu. 

7. Di ‡Ÿ: Rơi mất (đ¡ rhất šš %). Thí dụ: T Hoàn Công 
âm tửu túy di kỳ quán. ?#f‡#2#;;ã5#:83‡."”” (Tẻ 
Hoàn Công uống rượu say rơi mất mũ.) 

8. Trực ¡ï: ® Ngay thắng. @ Giá trị iŠjÄ. Thí dụ: 
Thang tử, gia sản trực bất quá ngũ bách kim. 7#, 
ZÃÄ ñ®‡¡š &n +.” (Thang chế, gia sản trị giá 
không quá 500 tiên vàng.) Vọng thủ ®%'%: Hoạnh thủ 
Tất (cướp đoạt ngang ngược). Dĩ đang vọng thủ chỉ 
trực: Để làm cái giá phải trả cho sự cướp đoạt ngang 
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ngược. 

9. Uống 3£: ® Cong vẹo (loan khúc ?Ở #, phản nghĩa 
của rực). @ Oan uống %‡£, oan khuất ##. Uống sát 
}+## (giết oan). Thí dụ: Nhữ hưu uống sát nam phi hồng 
ii tị š§.”? (Ngươi đừng giết oan con hông 
nhạn đang bay về phương nam.) 

10. Dịch 3: Đồng nghĩa với hoán 3# là trao đổi. Theo 
Vương Lực (sđd., tr. 340), ngày xưa không có chữ hoán, ý 
nghĩa chữ hoán (rao đổi) của ngày nay thì ngày xưa đều 
nói là dịch (k*3LZ4*#, 4k9 kÃ L3 2). 
Thí dụ: Dĩ vật dịch vật (ấy hàng đổi hàng: barrer). Dịch 
tử nhi thực 3 -##.t?” (Đổi con cho nhau mà ăn thịt.) 
Trung Quốc cô đại đông dân mà nghèo đói, người ta đành 
đổi con cho nhau mà ăn thịt. Thị dịch đao binh nhi tương 
sát dã: Chính là trao đổi đao binh với nhau mà giết nhau 
vậy. 

11. Thí như #Š+3s: Ví dụ như. Lậu 3#: Rò rỉ, dột. Cùng 
lư lậu ốc #š R]X4# (ngõ cụt, nhà dộp). Phụ #ầ. (cũng đọc 
là phổ, bô): Thịt khô (lộc phụ JÈ,JI: khô nai), mứt trái cây 
(quả phụ ##Ä). Phụ cũng giống như /gp nhục ñã.#Ị (thịt 
ướp muối phơi khô để dành ăn vào tháng chạp hoặc mùa 
đông lÑH 3# Xñ&%| #3 RỊ). Lậu phụ: Thịt khô để nơi 
nhà dột, ngắm nước nên rất độc 
(tä & R T343 kì T 16 2ñ Ất). 

12. Trắm #Š: Theo truyền thuyết, có một loài chim độc 
thích ăn thịt rắn, lông nó màu xanh tía. Khi rượu bị nhúng 
lông chim trâm vào, sẽ thành rượu độc (trấm tửu) có thể 
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giết người. Theo Sơn Hải Kinh 1a 3### (phần Trung Tây 
Kinh ## #4#), trên núi Nữ Kỷ + có nhiều ngọc, dưới 
núi có nhiều vảng, ngoải ra còn có chim trĩ và chim trấm. 
Trấm có nghĩa rộng là dùng rượu đầu độc người 
#1 š ^A.. Thí dụ: Sử y trấm chi. 1š #36>..“”° (Sai 
thây lang dùng rượu đâu độc hắn.) Lã Bắt Vi tự độ sảo 
xâm, khủng tru, nãi âm trấm nhi tử. 3 ®# l 8l, 
Z3}, 7#} ứn ..,°) (Lã Bắt Vì biết rồi đây sẽ bị hại 
dân, Sợ bị giết, bèn uống rượu độc mà chết.) 

DỊCH ĐIÊU 7 


Như những tội ẫy, thần Tư Mệnh tùy theo nặng nhẹ mà 
bớt tuổi thọ của kẻ gây tội. Tuổi thọ hết thì chết, nhưng 
nếu chết mà chưa hết tội thì con cháu sẽ gánh chịu tai 
ương. Lại như có kẻ cướp giật ngang ngược tiền tài của 
người khác thì vợ con và toàn gia đình hắn cũng gánh 
chịu, dần dần cho đến chết; nếu không chết thì cũng bị tai 
họa nước lửa hoặc trộm cướp, mất mát đồ vật, tật bệnh, 
mắc lời ăn tiếng nói, v.v. coi như là cái giá phải trả cho 
thói cướp giật ngang ngược. Lại có kẻ giết oan người khác 
rồi đây cũng bị giết trở lại giống như đổi gươm giáo mà 
giết nhau. Còn kẻ ôm giữ tiền của phi nghĩa, giống như 
dùng thịt độc và rượu độc để khỏi đói khát, chăng no lòng 
tí nào mà cái chết thì cận kê vậy. 

GIẢI ĐIÊU 7 

Điều 7 diễn giải sự ác báo, là hậu quả của những việc ác 
đã nêu ở điều 5 và 6. Ở đây ác báo không chỉ ảnh hưởng 
đến kẻ gây ác mà còn ảnh hưởng đến vợ con và người thân 
trong gia đình nữa. Có lẽ chúng ta cho rằng sự trả giá đó 
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thật là quá bất công. Nhưng ta nên hiểu rằng tất cả những 
ai có liên hệ với nhau (quen biết hoặc cùng huyết thống) 
đều bị ràng buộc chăng chịt trong mối duyên nghiệp vay 
trả bao đời. Người đời hay nói không oan gia thì không 
SặP nhau. Gặp đề trả nợ lẫn nhau trong kiếp này hay trong 
tiền kiếp. Do đó, một sự cô Xảy Ta với người này, tất nhiên 
sẽ tác động ít nhiều đến nhiều người khác. Cái ác thì thiên 
hình vạn trạng, bình thường khi làm một điều gì, ta không 
nghĩ đó là ác nên mới ra tay. Khi hiểu ra, có ăn năn thì sự 
đã rồi. Tuy nhiên, có một cách thức để nhìn ra một điều ác. 
Đó là câu nói của Không Tử: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân. 
(Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình 
đừng làm cho họ.) Nghĩa là phải đặt mình vào hoàn cảnh 
của người tiếp nhận hành vi thì mới phán đoán được hành 
vi đó là thiện hay ác. 


8. CHỈ VỊ ' 

Phù” tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị viỶ nhi cát thần” dĩ 
tùy chi. Hoặc tâm khởi ư ác, ác tuy vị vi nhi hung thân dĩ 
tùy chỉ.” 

TỪ NGỮ 

1. Chỉ vi: Hai chữ này khác biệt trong các bản kinh. 
Bản của Cao Đài Chiêu Minh dịch là “Ây là điều thứ 8”, 
bản của thánh thât Tân Định “Là điêu thứ tám sửa mình 
thiện lương”. Hiểu như vậy chữ Hán tương ứng là # 
(Chỉ vi: ch là). Tuy nhiên đó không phải là nhan đề thích 
hợp, so với các điều còn lại. Bản của Lý Lạc Cầu “”? dùng 





t9 [A. đã] ka¿keztš, ý km 7€ Mz. 
342$ &, SE k Ấi đg ụÀh 6,Mi>. 

0%? Lý Lạc Cầu, Tiên Học Diệu Tuyển, Chân Thiện Mỹ xuất bản, 
Đài Bắc. 
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chữ Chỉ vi 34 #4 (chỉ ra cho thấy điều tế vì), thiết nghĩ đây 
mới là nhan đề thích hợp của điều 8§. Điều tế vi được nêu 
ra đây là gì? Ta sẽ thây trong phần dịch và giải dưới đây. 

2. Phù %: Là một ngữ khí từ, đặt đầu câu, báo hiệu sắp 
nghị luận điêu gì; nêu đặt cuôi câu, báo hiệu cảm thán 
đất ñøl, 2L 9  kmjltftiá&m, 2L 9/6 km. 
Thí dụ: Phù chiến dũng khí dã. & #\ 8 ã„,.“” (Phàm 
đánh nhau là có dũng khí vậy.) Bi phù! 3š % (Buôn thay!) 
Phà đặt đầu câu thường được dịch ra tiêng việt là: phàm; 
nói chung là, hoặc không cân dịch gì cả. 

3. Vi : Làm (/ó #4). Mạnh Thường Quân vi tướng số 
thập niên. # Ý #8 &3a‡4++®.“”” (Mạnh Thường Quân 
làm tướng vài chục năm.) 

4. Cát thần #3‡: Thiện thần -š3} (hân thiện), trái với 
hung thần 3# hay ác thần #3 (rhần ác). 

DỊCH ĐIỀU 8§ 

Hễ tâm dấy khởi một điều thiện (thiện niệm) thì tuy 
điêu thiện chưa làm nhưng thiện thân đã đi theo mình rôi. 
Hoặc tâm dây khởi một điêu ác (ác niệm) thì tuy điêu ác 
chưa làm nhưng ác thân đã đi theo mình rôi. 

GIẢI ĐIÊU 8§ 

Ở đây nói rất rõ về luật cảm ứng, nếu có cảm tất có ứng. 
Tât cả tội lôi chúng ta quy về ba loại: thân, khâu, ý. Trong 
ba loại này, tội lỗi do ý nghĩ là quan trọng nhât. Tư tưởng 
dân đên ngôn ngữ và hành động. Vọng tưởng khởi, sinh 
vọng ngữ hoặc/và vọng động. Vì thê, một niệm của ta nảy 
sinh, thì thân thiện hoặc ác đã ở sát bên ta, săn sàng ra tay. 





t8 TH Truyện, Trang Công Tháp Niên. 
°” Chiến Quốc Sách: Tế Sách. 
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Người tu do đó cần kiểm soát lấy bản thân ngay từ trong tư 
tưởng: Không nghĩ điều quấy (# vô ứà ¿8 4# 3$). Trong nhà 
tối văng cũng không dễ khinh nhờn (bất khi ám thất 
3ä #'). Ngồi giữa nhà khép kín cũng thể ngồi giữa ngã 
tư đường có người qua kẻ lại (tọa mật thất như thông cù 
2} # 2 +e t8 flT). 


9. HỐI QUÁ 

Kỳ hữu tằng hành ác sự, hậu tự cải hối', chư ác mạc” 
tác, chúng thiện phụng hành”, cửu cửu tất hoạch cát 
khánh, sở vị chuyển họa vi phúc dã. 

TỪ NGỮ 

1. Hồi !#: Ăn năn về việc đã làm (hồi hận †#ÌR, áo hối 
lHi#ậ, hối quá #38). Thí dụ: Hỗi chỉ dĩ văn l§> Œ,"Z,. 
(Hồi hận thì đã muộn.) Hỗi còn một nghĩa cô xưa, là rai 
họa (trái nghĩa với cát %). Cải hối: Hồi hận và sửa chữa. 

2. Mạc 3: Chớ, đừng (tương đương ®Š- và Z®ñš 
trong Hán ngữ hiện đại). Mạc tác: Chớ làm, đừng làm. 

3. Chúng Ä#:: Tất cả, mọi thứ —$#“3. Chúng thiện: 
Tất cả những việc thiện. Phụng `: Tuân theo (/uân thủ 
‡Š “Ƒ). Thí dụ: Cần phụng pháp lệnh. ‡‡&;¿x4-.“° (Cẩn 
thận tuân theo pháp lệnh.) Phụng hành: Tuân theo luật lệ 
mà hành động. 

4. Hoạch 3š: Có được, thu hoạch. Cát khánh #‡ #: Sự 
tốt đẹp. 

DỊCH ĐIÊU 9 





(200) [u. 135] +4 ii #, ?# Ở Øx ‡, 3ã Xã ##, $Ẳ ÊÍ1, 
2. skft %J*, 0 3 HH8 Á 1ã, 
(201) Sử Ký: Lý Tư Liệt Truyện. 


( 
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Đã từng làm điều ác mà sau đó tự hối cải, không làm 
mọi điều ác nữa, (tuân theo luật nhân quả) làm mọi điều 
thiện. Được thế, lâu ngày ắt có sự tốt lành. Đó gọi là 
chuyên họa thành phúc vậy. 

GIẢI ĐIÊU 9 

Điều 9 nhấn mạnh tác dụng của ăn năn sám hối. Biết 
mình tội lỗi và sửa chữa là một phương cách đổi họa thành 
phúc. Còn như biết tội lỗi mà cứ cô tiếp tục, không biết 
sửa đôi (ri quá bất cải #a38 2 ø%) thì đó cũng là một tội, 
và như thế tội lỗi càng ngày càng chồng chất và ác báo tất 
nhiên càng thêm nhiều. 


10. LUẬT ĐỊNH 

Cố', cát nhân” ngứ thiện”, thị thiện, hành thiện, nhất 
nhật hữu tam thiện, tam niên Thiên tât giáng chi phúc. 
Hung nhân ngứ ác, thị ác, hành ác, nhât nhật hành tam ác, 
tam niên Thiên tất giáng chi họa. Hồ ° bất miễn” nhi hành 
chị? t2 


TỪ NGỮ 

1. Có #:Vậy nên, do đó (/hj đĩ & v, thị có 3X, nhân 
thứ BỊ w,, sở dĩ ĐT vÀ). 

2. Cát nhân #ở ^.: Thiện nhân, trái với hung nhân (ác 
nhân). 

3. Ngứ š#: Nói. Chữ này danh từ đọc là ñgữ (ngữ 


ngôn), động từ đọc là ngứ. Trong mạch văn, /hï và hành là 
động từ, do cấu trúc song song (parallelism), chữ ‡# phải 





2I†./3]##Aj#š, tuLš, š, H#=š, =#xXl#> jã. 
bẻ ÄA‡#@Z, #HĐễ, li, —HỈ1zE#, =Ã#XKjl#iÈn. 
3 Su. tr>.. 
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đọc là øgứ. Thí dụ: Thực bất ngứ, tâm bất ngôn. ® ề#, 
X2 š 9 (Khi ăn và khi ngủ đêu không nói.) Ñgứ thiện: 
Nói điều thiện. 

4. Hồ ở: Tại sao Ế;††J#%. Thí dụ: Điền viên tương vu 
hồ bất quy. w l| 3# # #] 2 6#.” (Ruộng vườn sắp hoang 
vu, tại sao không trở về đi?) 

5. Miễn 3#: Có gắng (rận lực 2, nổ lực 3# 2). Thí 
dụ Nguyện tử miễn vị quả nhân trị chỉ. 
J§ Ÿ®,É 3 A)â 3.95) (Mong sao khanh vì quả nhân mà 
cố gắng lo liệu việc ấy.) 

DỊCH ĐIẾU 10 

Vậy cho nên, người hiền lành nói điều lành, xem điều 
lành, và làm điêu lành. Môi ngày làm ba điêu lành thì ba 
năm Trời ban phúc cho. Còn người ác nói điêu ác, xem 
điêu ác, và làm điêu ác. Môi ngày làm ba điêu ác thì ba 
năm Trời giáng họa cho. Tại sao mọi người lại không cô 
găng mà làm điêu lành đi? 

GIẢI ĐIÊU 10 

Điều 10 tổng kết lại toàn bộ kinh: Rằng nhân thiện thì 
quả thiện (thiện báo), nhân ác thì quả ác (ác báo). Sau 
cùng là động viên mọi người phải găng sức hành thiện. 





(203 Tuận Ngữ: Hương Đảng. 
2 Đào Tiềm, Quy Khứ Lai Từ. 
(2) Hàn Phi Tử: Ngoại Trừ Thuyết Tả Hạ. 
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KINH CẢM ỨNG %9 
Đức VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN giáng bút 


Tiên ông Thái Cực tặng rằng: 

Nhờ nơi kinh sám đạo hằng dạy dân. 
Thiên Tôn Thái Thượng hồng ân, 
Truyền Kinh Cảm ứng độ trần một thiên. 
Muốn cho rảnh nợ tiền khiên, 

Mỗi ngày một biến, tụng liền tội tiêu. 
Ăn năn Trời cũng dung nhiêu, 97 

Thọ trì một tháng, phước nhiều bền yên. 
Muôn cho thất tô thăng thiên, 

Trọn năm giữ vẹn, phước liên lần lên. 
Mong chờ lộc cả bề trên, 

Lâu ngày chẳng trễ vào nên Tiên căn. 
Tiên ông Thái Thượng dặn rằng: 

Rủi may không cửa, níu phăng tại mình. 
Đạo Trời thưởng phạt chí minh, 

Dữ lành như bóng theo mình chẳng sai. 


Thứ nhất minh nghĩa tỏ bày, 

AI người tỉnh ngộ lánh rày họa tai. 
Thưởng răn Trời chẳng phụ ai, 

Sai Thần Tiên chép hôm mai chắng lầm. 
Cân theo tội lỗi khinh thâm, 





(2) Kịnh Thái Thượng Cảm Ứng Diễn Nghĩa, thánh thất Tân Định 
ấn tống, Sài Gòn 1964. 

(42 Nhiêu dung $È: Tha thứ, khoan thứ. (Các chú giải từ ngữ 
trong bài kinh này do Lê Anh Minh thêm vào.) 
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Giảm thâu phúc lộc cũng năm ba phần. 
Khó nghèo chờ đợi trước sân, 

Gặp nhiều ưu hoạn tìm lần đến thân. 

Hễ là chẳng giữ nghĩa nhân, 

Khiến người đều ghét, họa gần chăng sai. 
Nếu theo việc dữ gây hoài, 

Điều lành xa lánh họa tai khó rời. 
Khuyên đời chăng gọi rằng chơi, 

Lộc Trời đã hết lưng vơi khó nài. 

Dữ lành báo ứng chăng sai, 

Có thần Bắc Đầu, Tam Thai trên đầu. 
Hễ ai tính VIỆC €Ø cầu,9%) 

Biên cho đúng tội, giảm thâu số người. 
Luật Trời chớ khá dễ ngươi, 

Trong mình sẵn có ba người thần linh. 
Ngay gian chép đủ sự tình, 

Đến ngày Canh nhật Thiên Đình cáo tâu. 
Lại còn thần Táo trên đầu, 

Ba mươi mỗi tháng đều âu y lời. 

Hễ là tính việc lưng vơi, 

Nhẹ thời giảm toán, nặng mười hai năm. 
Thần Tiên giữ số chăng lầm, 

Tùy làm nặng nhẹ mỗi năm ghi vảo. 

Ở đời chớ tính thấp cao, 

Muốn cho trường thọ chớ vào thị phi. [xé 7 xá] 


Thứ hai /ra xé: biên y, 

Làm người phải biết thạnh suy theo thì. 
Gìn lòng nhớ chữ tu trì, 

Hai đường phải quấy lựa đi cho nhằm. 
Lưới Trời tuy rộng thâm thâm, 





(28) C> cẩu: Bày chuyện ác độc đề hại người. 
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Chớ khi nhà tối mà lầm điều ngoa. 

Xét cho rõ lẽ chánh tà, 

Tu bồi công đức thương qua thú cầm. 

Bỏ điều độc ác hiểm tâm, 

Sửa mình ngay hảo chính tâm dạy người. 
Giữ bền đạo đức tốt tươi, 

Thương đàn góa bụa giúp người mồ côi. 
Khá lo lễ nghĩa trau dồi, 

Kính người tuổi tác, thương hồi bé thơ. 
Điều lành khá nỡ /áp ngơ, 9) 

Côn trùng thảo mộc đừng quơ hại nhằm. 
Hễ là đứng bậc hảo tâm, 

Thương '''” người hung ác, mừng thầm người nhơn. 
Biết câu thiên địa tuần huờn, 

Giúp người nguy cấp ra ơn cứu nàn. 

Gồ ganh dạ chớ cưu mang,“ 

Thấy người đặng việc hân hoan như mình. 
Cùng là học tánh háo sinh, 

Thấy người /hát việc '”'” như mình đồng lo. 
Dặn lòng chớ khá so đo, 

Đừng chê người xấu, đừng cho hơn người. 
Rèn lòng đạo lý tốt tươi, 

Xấu che tốt tặng việc người mới ngoan. 

Ở đời cho có chánh đoan, 

Chia tiền chia vật phải toan nhượng người. 
Chớ lo kẻ quấy chê cười, 

Nhịn người mà chẳng giận người mới hay. 
Hễ là đứng bậc nhân tài, 

Đặng quan yêu chuộng sợ hoài xét thân. 





(2 1 ấp ngơ: Làm ngơ 

“! Thương xót. 

(219 1y mang: Ôm giữ trong lòng. 
#12 Tát việc: Công việc thất bại. 
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Giữ bền đạo đức nghĩa nhân, 

Ra ơn giúp chúng ma ''”” cần trả ân. 

Muôn điều âm chất là hơn, 

Cho người nhiều ít đừng cơn tiếc thầm. [xá 7 xá] 


Thứ ba điêu luật thiện tâm, 

Chứa nhiều âm chất, phước lâm khỏi tâm. 
Nên hư do tại chữ tâm, 

Làm người đạo đức tri âm kính nhường. 
Ở đời cho vẹn nghĩa phương, 

Đạo Trời ủng hộ, lộc thường đến thân. 
Giữ tròn đạo đức nghĩa nhân, 

Tà ma xa lánh, Phước Thần giúp nên. 
Lòng thành thấu đến Ơn Trên, 

Những điều làm phải ắt nên chắng lầm. 
Tu hành luyện đặng chữ tâm, 

Có ngày trông cậy đặng tầm Thân Tiên. 
Muốn cầu đặng bậc Thiên Tiên, 
Làm cho đủ số một thiên ba hiển. 
Muốn cầu đặng bậc Địa Tiên, 

Ba trăm điều thiện lòng chuyên lo toàn. [xá 7 xá] 


(214) 


(215) 


Thứ tư điều luật nghiêm trang, 

Làm lành gặp phước Trời ban rõ ràng. 
Phải thông trông máy hành tàng,“'® 
Chớ tham việc quấy mà toan động lòng. 
Xét suy cho rõ đục trong, 

Những điều trái lẽ đừng mong dự vào. 





(3 1⁄z4: Chớ, chăng. 

219 Phước lâm khỏi tâm: Phước sẽ tới (lâm), khỏi cần đi tìm. 

#1! Một thiên ba hiển: 1.300 điều hiền lành. 

#! Máy hành tàng ††#Ä: Máy Trời hay Thiên cơ 3%, khi bày ra 
cho thấy chỗ hoạt động (hành) khi giấu nhẹm (/àng). 
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Phải kiêng có luật Thiên Tào,“"” 

Đừng làm việc dữ hùng hào khoe khoang. 
Bỏ điều kế xảo mưu gian, 

Giả đò nhịn nhục lòng toan hại ngầm. 
Cũng đừng có việc hiểm tâm, 

Bề ngoài giả /¿ “'*) hại ngầm thiện lương. 
Làm người chẳng biết lư hương, 

Khi thầm cha mẹ quân vương tội dây. 
Chắng lo báo ứng liền tay, 

Dễ duôi trên trước cùng thầy dạy khuyên. 
Lòng không kính mến tổ tiên, 

Phụng thờ giả dối, huỳnh tuyển 2! khổ thân. 
Chăng lo họa phước xoay vẫn, 

Gạt người dốt nát đặng phần mình hơn. 
Không cần giữ nghĩa gìn nhơn, 

Chê bai bạn học khoe hơn tài mình. 

Còn làm nhiêu việc bất minh, 

Vụ oan cho kẻ thiệt tình thảm thương. 
Những người dạ ở vô lương, 

Bói xoi thân tộc lẽ thường tội sâu. 

Chăng kiêng thiên ốc thiềm đầu, 

Hung hăng tánh nết bất câu '??? trẻ già. 
Hiền ngu cũng chăng dung tha, 

Ý mình mạnh bạo hiếp hà thiện nhơn. 
Hằng ngày tính thiệt so hơn, 

Ngay gian chắng xét, y quờn 2” hiếp cô. 
Thói quen làm sự hồ đồ, 

Đua nhau chỗ quấy việc mô chăng nhằm. 





“1? Thiện Tào & Ÿ: Nơi xét xử trên Thiên Đình &⁄é. 

#18 G74 74: Làm ra bộ vui vẻ; bề ngoài tỏ ra vuI vẻ. 

#1 Hoàng tuyên 3® #: Suôi vàng, chỉ cõi âm, cõi người chết. 
42 Bứt câu: Không đếm xỉa đến. 

4Ð On: Quyền. Ý quyền thế lắn hiếp người thế cô. 
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Lại thêm độc tánh hiểm tâm, 

Hiếp xô kẻ đưới đặng tầm lập công. 

Ấy là xử thế chẳng thông, 

Dễ duôi gièm siểm phép công khi thầm. 
Làm người chẳng có lương tâm, 

Thọ ân chẳng nhớ, oán thầm chẳng quên. 
Không kiêng Thần Thánh hai bên,“”” 
Khi dân Tạo Hóa '? rỗi trên nước nhà. 
Chắng phân hai lẽ chánh tà, 
Thưởng người phi nghĩa, fôi gia 
Hằng ngày tính việc cạnh tranh, 
Giết người lây của hoành hành đoạt ngôi. 
Chăng lo £hiên võng khôi khôi, ”) 

Giết người hàng phục, tội thôi dư ngàn. 

Quen theo tánh nết lăng loàn, 

Biếm người chánh trực chê người nghĩa phương. 
Lại thêm lòng dạ vô lương, 

Mô côi góa bụa chẳng thương, hiếp đành.“”5 
Làm quan chắng giữ chữ thanh, 

Lắp che phép nước, ăn giảnh của dân. 

Ưa làm nhiều chuyện bất nhân, 

Lấy ngay làm vạy, cầm cân không bằng. 

Ý mình là bậc tài năng, 

Đem điều gian trá gọi rằng sự ngay. 

Chắng lo báo ứng liền tay, 

Tội nhẹ làm nặng hại rày lương dân. 


42 người lành. 





4 Thận Thánh hai bên: Lời xưa bảo hai bên vai mỗi người có 
hai vị thần ghi chép những việc lành, việc ác của mỗi người. 

4“) Dân Tạo Hóa: Thiên dân, dân của Trời. 

42 T4; z¡a: Tăng thêm tội lỗi cho. 

4) Thiên võng khôi khôi: Lưới trời lồng lộng. 

_ Chẳng thương, hiếp đành: Chẳng thương xót, lại đành lòng hà 
hiếp. 
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Ở đời thiếu đức thiểu nhân, 

Thây người tội thác còn phân lỗi người. 
Thương đời chẳng biết hồ ngươi, 
Đã làm việc quấy vui cười chẳng nao. 
Ít ai xét kỹ âm hao, 

Điều lành chắng muốn đem vào trong tâm. 
Cứ theo làm việc lỗi lầm, 

Biết mình có tội còn xâm đến người. 
Lại thêm có tánh móc bươi, 

Gỗ ganh che lấp những người tài năng. 
Chăng tuân kinh sám khuyên răn, 

Chê bai thần thánh gọi rằng tài hay. 
Tưởng răng giỏi chạy cao bay, 

Xâm lăng đạo đức lại bảy kiêu căng. 
Chăng tin tội dữ gia tăng, 

Đuối loài thú chạy, bắn săn thượng cầm. 
Còn làm nhiều chuyện ác tâm, 

Phá loài bu đậu, lắp hầm lỗ hang. 
Chăng lo vướng việc trái oan, 

Hại thai phá trứng lại càng tội sâu. 

Hư nên báo ứng nào lâu, 

Trù người mắt việc, lỗi âu về mình. 
Lòng hung dạ hiểm trớ trinh, 

Bày mưu hủy phá công trình người ta. 
Lại thêm tánh nết chẳng hòa, 

Hại người hư việc đặng mà an thân. 
Lòng tham, tội phước chăng cần, 

Bóớt người của cải, nhập phần mình hơn. 
Lòng không đặng chút từ nhơn, 

Lấy điều hung ác gọi hơn sự lành. 
Chăng kiêng trên có Cao Xanh,“ 


(227) 





4” Chẳng nao: Chẳng nao lòng, chăng động lòng xót thương. 
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Lo điều ích kỷ, bỏ đành việc công. 

Trả vay mau nhặt chí công, 

Trộm nghè, cắp kiêu, tội không nhỏ gì. 
Chăng lo họa phước liền ghi, 

Việc lành của chúng phân bì lấp che. 

Rủi may dạ chẳng kiêng dè, 

Những điều xấu bạn, đem khoe nØạO CưƯỜI. 
Gỗ ganh lòng chăng hồ ngươi, 

Trông mong xoI bói của người việc riêng. 
Không kiêng trên có Hoàng Thiên, 

Làm hư nghiệp sản bạc tiền của dân. 

Ở đời chăng giữ nghĩa nhân, 

Xúi cho cốt nhục rẽ phân nhà người. 
Hằng lo cuộc thế móc bươi, 

Thầm mưu xâm lắn của người mến yêu. 
Chẳng lo ¿hiên võng nan điều,“”” 

Mong lòng giúp chúng làm nhiều sự gian. 
Ý mình tàn bạo nghỉnh ngang, 

Lầm oai hiếp chúng phá làng dọa dân. 
Không kiêng tạo hóa cầm cân, 

Dương oai, nhục chúng để phần mình hơn. 
Hung hăng chăng sợ Trời hờn, 

Phá đồ công nghệ, hôn nhân của người. 
Tánh ngay chắng biết hồ ngươi, 

Gặp may đặng của thị đời kiêu căng. 
Người ngu chẳng biết ăn năn, 

Tội tình qua khỏi chăng răn sửa mình. 
Vụng về nào biết phân minh, 

Kê ơn với chúng, trừ mình lỗi xưa. 

Lòng hung dạ dữ chẳng chừa, 





28) Cao Xanh: Trời, Thượng Đề. 
(4 Thiền võng nan điêu (đào): Khó chạy trỗn thoát lưới Trời. 
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Bán tal, gieo họa, mua bừa tiếng khen. 
Hằng gây việc quấy đua chen, 

Chứa lòng độc ác nhiều phen gạt lường. 
Làm người chẳng dạ tư lương, 

Phá cho nhuế lụt sở trường người ta. 
Lại thêm tánh qui nết tà, 

Ém điều hư dở mình mà gạt dân. 

Làm người thiếu đức thiếu nhân, 

Thừa oai bức hiếp ép dân thiệt thà. 
Tưởng răng Trời Phật ở xa, 

Túng dung kẻ dữ đặng mà sát nhơn. 
Chăng lo quỷ giận thần hờn, 

Khi không bứng gốc chặt chơn nhánh chồi. 
Hung hăng tánh dữ chăng thôi, 

Sát sanh chăng phải nhằm hồi lễ chỉ. 
Hà Tăng chuyện cũ còn ghi, 

Phá hao ngũ cốc chẳng vì '”” tội căn. 
Lồng tham tính việc lăng xăng, 

Âm mưu quấy rối đạo hằng chúng sanh. 
Tham lam dạ lại gỗ ganh, 

Phá nhà lấy vật báu lành của dân. 
Chăng kiêng trên có Thánh Thân, 

Đốt nhà phá cảng chẳng cần sợ ai. 
Không lo họa phước tương lai, 

Làm cho dân sự lạc loải gia cư. 

Hằng quen ghẹo kẻ nhân từ, 

Khuấy đồ kiểu vở '') cho hư công người. 
Lòng phàm tánh tục móc bươi, 

Phá hao vật dụng của người uống oan. 
Thấy ai đang lúc vinh vang, 





43 Chăng vì: Chăng kiêng đè. 
43 Kiểu vở: Cách thức, cách thiết kế (design). 


Câu cho mặc việc vào đàng /ân foan. 
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(232) 


Thấy ai đang lúc giầu sang, 
Câu cho thât bát nghèo nàn nH n. 


Lại 


thêm ghẹo nguyệt trêu đào,” 


Thấy người sắc tốt đem vào lòng thương. 


Lại 


thêm có tánh gạt lường, 


Thiếu người tiền bạc lo phương rủa người. 


Bởi 


lòng chăng đặng tốt tươi, 


Nguyện câu không ứng, hồ ngươi oán hờn. 


Chăng suy xét việc /iên đươn, 


(234) 


Thấy người đói khổ, thừa cơn siểm gièm. 

Gặp ai tướng xấu khó xem, 

Chăng lo quả báo, siêm gièm cười chê. 

Thấy người tài trí chỉnh tê, 

Đã không kính phục, lại chê cũng kỳ. [xá 7 xá] 


Thứ năm luật phạt chép ghi, 

Những là tội ác biên ghi mỗi người. 

Chăng lo vay một trả mười, 

Chôn bùa luyện phép ếm người mạng căn. 
Không tin tội phước giáng thăng, 

Dùng đồ thuốc độc giết căn cội nhành. 

Tánh ưa lỗ mãng đua tranh, 

Trêu gan thầy thợ, lại giành mình khôn. 
Nghịch Thiên thì tội dập dồn, 

Xâm lăng anh chị, không tôn nghiêm đường.” 


Chắng lo Thiên lý chiếu chương, 


(236) 





#3? Tân toan: Cay chua; khổ sở. 
#3) heo nguyệt trêu đào: Trêu ghẹo phụ nữ. 
439 Tiên đươn (duyên) #[#£: Duyên nợ kiếp trước. 


43) Nghiêm 


đường ñÄ*#°: Cha (cũng gọi là SAU phụ lã ⁄À hay 


nghiêm quân TK). Mẹ gọi là huyện đường 


(436) Cyynơ 





_! #j: Sáng rỡ. Chiếu chương: ta SOI rõ ràng. 
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Tham lam của chúng, gạt lường xin ngang. 
Quen theo tánh nết bạo tàn, 

Ưa điều xâm phạm giật ngang tranh giành. 
Chăắng lo nhớp kiếp nhơ danh, 

Làm nghề cướp giật vui đành giàu sang. 
Tưởng mình là bậc khôn ngoan, 

Lập mưu xảo trá cầu ban đổi dời. 

Lồng còn tính việc lưng vơi, 

Thưởng răn kẻ dưới chắng lời nào công. 
Ở đời đạo lý chăng thông, 

Vui chơi phí lãng, dạ không tiếc tiền. 
Lại lòng chắng sợ oan khiên, 

Hiếp xô kẻ dưới, không kiêng lưới Trời. 
Tập tành tánh nết lộng khơi, 

Dọa hăm dân chúng cậy lời mình hung. 
Ngỗ ngang Thân Thánh khó dung, 

Oán hờn Trời Phật, giận khùng thế gian. 
Cứ quen tánh nết bạo tàn, 

Chưởi mưa mắng gió tội càng thêm sâu. 
Xúi mưu là tội đứng đầu, 

Đua nhau kiện cáo đặng cầu mình hơn. 
Làm người chẳng giữ nghĩa nhơn, 

Dua theo phe đảng thiệt hơn khuấy đời. 
Tánh tình dời đôi nay mơi, 

Nghe theo thê thiếp, bỏ lời mẹ cha. 
Chắng suy xét việc gần xa, 

Dùng điều mới, tính bỏ qua việc rồi. 
Chăng lo Thiên võng khôi khôi, 

Lòng ưa việc quấy, miệng lời ngọt ngon. 
Chắng lo phước đức hao mòn, 

Tham lam vô yếm, càng bòn của dân. 
Làm người chẳng biết tứ ân, 
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Dễ duôi phép nước gạt lần bê trên. 
Không tin báo ứng hư nên, 

Dùng lời độc ác, dựa bên miệng hoài. 
Chẳng lo tránh việc họa tai, 

Siêm gièm, kích bác, chê bai kẻ thường. 
Chắng thông hữu xạ nhiên hương, 

Chỉ người chỗ vạy, khoe đường mình hay. 
Không lo báo ứng liền tay, 

Xưng mình chánh trực, măng rày thần linh. 
Vạy ngay chắng xét phân minh, 

Bỏ thuận theo nghịch không sìn lễ nghĩ. 
Dữ lành Trời phạt thưởng y, 

Người ngoài khẳng khít, chăng vì người trong. 
Liều thân thẻ thốt như giông, 

Chỉ trời đất nguyện chứng lòng xấu xa. 
Nghĩnh ngang ưa thói xiên tà, 

Cầu Thần xem xét những là điều nhơ. 
Mua khen thiệt dạ chẳng ngờ, 

Thí cho kẻ đói còn mơ ước hoài. 

Tánh tham, dạ xấu không phai, 

Dối lòng mượn của, để hoài giả quên. 
Chắng suy xét việc hư nên, 

Cầu điều vô ích xin trên chứng nguyên. 
Thạnh suy bĩ thới chăng kiêng, 

Ăn xải quá mức coi tiền như rơm. 

Làm người chẳng giữ danh thơm, 

Dục dâm quá độ, bệnh hờm !“” một bên. 
Nhiều người chăng sợ oai trên, 

Bề ngoài giả dối, gươm tên chứa lòng. 
Chắng suy xét việc đục trong, 

Lấy đồ dơ uê ép lòng người ăn. 





##? ở: Cận kề, chờ chực, sắp xảy ra. 
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Xưng mình tả đạo tài năng, 

Phép phù gạt chúng, xưng mình hiền linh. 
Bán buôn tính việc trọng khinh, 

Thước non đo thiếu phạm tình tham gian. 
Chác lòng những việc hồ hang, 

G1ạ non gạt hụt làm đảng sai ngoa. 

Lại thêm ưa việc vạy tà, 

Dùng hư trộn thật đặng mà lợi riêng. 
Chắng lo quả báo nhãn tiền, 

Lượm đồ gian giảo tội truyền cháu con. 
Không tin tội chứa phước mòn, 

Ém điều lành tốt đối lòn điều hư. 

Trớ trình dạ chẳng nhơn từ, 

Gạt người khờ dại tội dư muôn ngàn. 
Hãng lo kết việc trái oan, 

Tham lam phải chịu tai nàn ngày sau. 
Rủi may Thiên võng nan đảo, 

Dối trù nguyện thấu Thiên tào cầu ngay. 
Lòng phàm tánh tục dại ngây, 

Say sưa quá độ, sanh rầy đệ huynh. 

Đạo nhà xử chẳng phân minh, 

Trai không hiếu thảo, gái sinh ngang tàng. 
Chắng gìn tứ đức tam Cang, 

Không hòa gia thật, ngõ ngang với chồng. 
Làm người tánh nết chăng thông, 

Khoe khoang tài giỏi lòng không kiêng dè. 
Công dung ngôn hạnh vắng hoe, 

Có điều ghen ghét, chăng nghe lời chồng. 
Làm trai xử phận chắng thông, 

Ở ăn không hạnh, nặng lòng thê nhi. 
Chăng tròn phận gái vu quy, 

Lỗi cùng cha mẹ, tôn tỉ bên chồng. 
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Chăng kiêng trên có Thiên Công,” 


Vong linh trên trước lòng không kiêng vì. 
Làm con chăng giữ lễ nghị, 

Nghịch lời cha mẹ, không vì “°” bỏ qua. 
Chắng suy xét việc gân xa, 

Làm điều trái lẽ lại hòa ý ý riêng. 

Lẽ Trời báo ứng chẳng kiêng, 

Giả đò rủa phận, tự nhiên rủa người. 
Chắng ham học tánh tốt tươi, 

Ghét thương vô độ, làm người chăng công. 
Rủi may chắng lọt mảy lông, 

Bước ngang !ò giếng,“ không phòng tội sau. 
Nào hay tội phước là đâu, 

Bước ngang vật thực, trên đầu người ta. 
Chăng lo đọa xuống Điêm La.) 

Hại thai phá trứng tội đà dư muôn. 

Trả vay tội phước In khuôn, 

Làm điều khuất lắp ra tuồng gian nhơn. 
Oai linh thần thánh đã lòn, 

Ba mươi, mông một hát hờn rầy la. 

Tánh tình ăn ở xông pha, 

Day qua hướng bắc đái, và khạc dơ. 

Lại thêm lòng chắng kính thờ, 

Day vô bếp núc ngâm thơ rủa trù. 

Ở ăn theo thói phảm phu, 

Đốt hương trong bếp, giảm lu Án? phước nhàn. 
Cùng người tánh chăng kỹ càng, 

Củi dơ nâu nướng ăn càng mùi tanh. 





438) Thiện Công: Ông Trời. 

23 Ứ¡: Kính vì, tôn kính. 

(49 1ò giếng: Bếp lò và giếng nước. 
(4 Diêm La: Âm Phủ, Diêm Đình. 
(22 Giảm j„: Giảm bớt. 
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Chắng phân chỗ trược, chỗ thanh, 

Ban đêm lõa lộ, chẳng gìn vóc thân. 
Luông tuồng chăng biết xét phân, 

Hành hình tám tiết bội phần chăng nao. 
Không lo tội phước âm hao, 

Nhồ phun sao giá, biết bao lỗi lầm. 

Ngỗ ngang tánh ở phạm xâm, 

Lấy tay chỉ mống '*) như hăm dọa Trời. 
Chăng lo hồn phách lưng vơi, 

Chỉ ba ánh sáng buông lời khinh khi. 

Dễ ngươi Trời Phật từ bị, 

Ngó lâu nhật nguyệt cũng khi lỗi lầm. 
Ham vui tập thói hung tâm, 

Mùa xuân săn bắn đốt lầm rừng hoang. 
Ở ăn tánh nết bạo tàn, 

Day qua hướng bắc mắng ngang rủa bừa. 
Sát sanh hại mạng chẳng chừa, 

Khi không đập rắn, giết bừa rùa quy. [xá 7 xđ] 


Thứ sáu điêu luật chép ghi, 

Những là tội đữ biên y mỗi kỳ. 
Trọng khinh các tội đều ghi, 

Táo Thần tra xét giảm kỳ số căn. 
Đạo Trời lành thưởng, dữ răn, 
Chắng cần đợi số, dứt căn nguyên người. 
Luật Trời khuyên chớ dễ ngươi, 

Tội dư dồn lại cho người đời sau. 
Trả vay Thiên võng nan đảo, 

Tai ương các tội biên vào cháu con. 
Cũng như cối đá hao mòn, 

Cướp người của cải, vợ con tội đồng. 





“ ống: Cầu vồng. 
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Trả vay chẳng lọt máy lông, 

Phạt lây gia quyên cũng trong luật điều. 
Nếu không đổi tánh khoan nhiêu, 

Phạt cho đến thác chưa tiêu tội trần. 
Nếu mà chưa tới căn phần, 

Thủy hỏa đạo tặc lần lần đến xâm. 
Hung tinh bịnh hoạn đến tầm, 

Mắt đồ, khẩu thiệt cũng thâm nhập mình. 
Lẽ Trời báo ứng rất minh, 

Phạt cho vừa tội ở mình giật ngang. 
Lại còn những kẻ bạo tàn, 

Sát nhân hại mạng lại càng tội sâu. 

Trớ trinh là tội đứng đầu, 

Mượn tay đổi giáo ngõ hầu giết nhau. 
Tham lam phước đức mòn hao, 

Dụng tài phi nghĩa lẽ nào bên lâu. 

Xét suy nghĩ rõ cạn sâu, 

Cũng như thịt độc ăn hầu đỡ lao. 

Rượu ngầm chim trâm uống vào, 

Đã không đỡ khát lại hao tinh thần. 
Làm người chẳng biết xét phân, 

Dầu cho quỷ quyệt cũng phân tử sinh. [xé 7 xá] 


Đạo Trời báo ứng chí minh, 

Nhằm điêu thứ bảy phạt hình trả vay. 

Nếu lòng muốn khởi thiện tai, 

Lành chưa làm tới, phước lai chăng lầm. 

Còn lòng muốn khởi ác tâm, 

Ác tuy chưa khởi họa xâm đến mình. [xá 7 xá] 


Kiết hung hai lẽ phân minh, 
Là điều thứ tám sửa mình thiện lương. 
Nên hư báo ứng tỏ tường, 
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A1 người tỉnh ngộ còn phương chuộc trừ. 

Dầu mà làm lỡ ác dư, 

Ăn năn chừa lỗi cũng trừ đặng cho. 

Trong khi rảnh việc sánh so, 

Những điều độc ác chớ cho vướng nhằm. 

Việc lành chất đề vào tâm, 

Lâu lâu ắt gặp phước lâm môn đình. 

Lành ban, dữ phạt phần minh, 

Mới rằng đôi họa cho mình phước lai. [xá 7 xá] 


Thứ chín rội phước đêu cai, 

Ăn năn sám hối tiêu tai nạn trừ. 

Cho nên những kẻ nhân từ, 

Lời lành, làm phải, xem chư việc lành. 
Tánh tình vẹn g1ữ trong xanh, 

Một ngày đều đặng ba lành vào tâm. 

Xét thân mỗi bữa chắng lầm, 

Ba năm Trời thưởng, phước cầm bên lâu. 
Còn người có dạ hiểm sâu, 

Lời ngang, xem quấy, ác âu '” lo làm. 
Bởi lòng chứa quấy bạo tham, 

Một ngày ba ác đều cam vào lòng. 

Cứ điều độc ác cô mong, 

Ba năm Trời phạt, khó hòng nài kêu. 

Dữ lành tội phước đều nêu, 

Sao mà chẳng bỏ những điều hiểm sâu? 
Trăm năm trong cuộc biên dâu, 

Lỗi lầm mau khá hồi đầu lánh tai. [xá 7 xá] 


Thứ mười luật định chẳng Sai, 
Khuyên trong già trẻ gái trai sửa mình. [xá 7 xá] 





“ Ác ôn: Lo làm chuyện ác ôn. 
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Trang bìa Âm Chất Giải Âm. Khoảng 120 trang 
(26x16cm). Đỗ Dư biên soạn. Chùa Ngọc Sơn, huyện Thọ 
Xương khắc in đời Tự Đức (năm 1859). Lưu trữ tại Thư 
Viện Quốc Gia Việt Nam (Hà Nội), mã số R.4844. 
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PHẦN III 
LƯỢC KHẢO ÂM CHÁT VĂN 


I. TỔNG QUÁT 

Nguyên danh của thiện thư này là Văn Xương Đề Quân 
Âm Chất Văn. Âm chất là gì? Nơi thiên Hồng Phạm của 
Thư Kinh (quyên 4: Chu Thư) có ghi lời Vũ Vương hỏi 
ông Cơ Tử răng: “Ôi, Cơ Tử! Trời âm chất cho kẻ hạ dân, 
giúp đỡ để được nên người có đức tốt. Ta không biết bậc 
thường có thứ tự thể nào?” t%) 

Từ điển Từ Hải giải: Chất là ấn định, âm là âm 
thâm.*® Thiên âm chất hạ dân là ý nói trời âm thầm ân 
định và sắp đặt cho dân chúng. Người đời dùng từ âm chất 
như từ âm đức f$4š.“? Như vậy từ cổ đại đã có quan 
niệm Thiên mệnh và trong Âm Chắt Văn, từ âm chất cũng 
hàm ý Thiên nhân cảm ứng nữa. 


II. VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN 


Văn Xương Đề Quân được dân gian lẫn Đạo Giáo tôn 
sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân. 
Văn Xương là tên vì sao, cũng gọi là sao Văn Khúc (Văn 
Khúc Tinh) hoặc sao Văn (Văn Tinh). Người Trung Quốc 
thời xưa cho răng đây là tinh tú năm giữ công danh và văn 





“ Ô hô Cơ Tử! Duy thiên âm chất hạ dân, tương hiệp quyết cư. 
Ngã bất tri kỳ di luân du tự. 56°##'ÃŸ! lÈXI4l FÑ, 
3a1)#. 2 *a3LÑL1A14L4k. Kinh Thư 3 #É, Thâm Quỳnh 
dịch, Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục, Sài Gòn, 1973, tr. 220. 

(2) Chất, định dã; âm, mặc dã. lŠ, # +; F&,#+—.. 

Từ điển Từ Hải, Trung Hoa Thư Cục, 1948, tr. 1414. 
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vận của thế nhân. 

Sự kiện Văn Xương Đề Quân được dân gian và Đạo 
Giáo phụng thờ có liên quan đến thần Tử Đồng Trương Á 
Tử. Đời Đông Tấn (317-420), năm Ninh Khang thứ hai 
(374) triều vua Hiếu Vũ Đề (Tư Mã Diệu), một người 
nước Thục tên Trương Dục tự xưng là Thục Vương, khởi 
nghĩa chống Phù Kiên (tiền Tần) [357] và hy sinh. Dân 
chúng quận Tử Đồng (Tứ Xuyên) lập miếu thờ (tức 
Trương Dục Từ) tại núi Thất Khúc, tôn ngài là Lôi Trạch 
Long Thần. Trên núi Thất Khúc cũng có một miếu thờ 
thần Tử Đồng Trương Á Tử. Vì hai miếu gần nhau, người 
đời sau mới gọi chung hai thần là Trương Á Tử hoặc 
Trương Á Tử, quan đời Tấn, chết trong chiến tranh. “® Sự 
việc Trương Dục có chép trong Tấn Thư. 

Thân Trương Á Tử (cũng gọi Trương Ác Tử) được 
chép trong Hoa Dương Quốc Chí, quyên 2: “Huyện Tứ 
Đông là một quận trị, có miêu Thiện Bản, một tên khác là 
Ác Tử. ” “ Trong dân gian thường truyền nhau sự hiển 
linh thần dị của thần Tử Đồng Trương Á Tử. Thái Bình 
Hoàn Vũ Ký, quyền 84, mục Kiếm Châu Tử Đồng Huyện, 
có trích dẫn Quận Quốc Chí rằng: “Xưa, Ác Tử đến 
Trường Án gặp Diệu T Tường, bảo: 'Chí năm squ, ngươi 
phải vào Thục, nếu đến múi Thất Khúc huyện Tử Đồng, 
may mắn thì tìm gặp ta.” °® Thập Lục Quốc Xuân Thu 





8 Trương Á Tử, sĩ Tấn, chiến một. ?&#-#, + #!, #Z. 

Tử Đồng huyện, quận trị, hữu Thiện Bản tự, nhất danh Ác Tử. 
lỳ:# đá, #Ỡ¡4, R-Š ĐI, —# 8Ÿ. (# b BÌk 

5 Ác Tử tích chí Trường An kiến Diêu Trường, vị viết: Kiếp 
hậu cửu niên, quân đương nhập Thục, nhược chí Tử Đồng Thất 
Khúc sơn, hạnh đang kiến tầm. # Ÿ##‡#4R#wÉ, đjd: 
)#JUU†?Ố 8B Al, 3%*#lit+dhuh, # R#t. 
(k###%. â|M‡#t;:š 8á) 
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Tập Bỏ, Hậu Tần Lục ghi rằng: “Năm Kiến Nguyên thứ 12 
[tiền Tần, 376] Điều Tì Tường đến núi Thất Khúc ở huyện 
Từ Đông, gấp một thân nhân bảo răng: Ngươi hãy sớm 
quay về Tần. Tân không có chủ, chẳng phải [chủ] là ở nơi 
ngươi sao? Trưởng xin hỏi danh tánh, người đó trả lời: 
“Trương Ác Tử đây.` Nói xong thì chẳng thấy người đó 
đâu. Đến lúc Tân xưng đề, nơi này lập miễu Trương tướng 
công mà thờ phụng. ” ®Š° 

Khi loạn An Lộc Sơn nổi lên, Đường Huyền Tông lánh 
nạn chạy vào Thục, trên đường đi ngang núi Thất Khúc, 
nghĩ đến Trương Á Tử anh liệt kháng tiền Tần, bèn dừng 
chân vái lạy. Tương truyền khi tá túc núi Thất Khúc, 
Huyền Tông mộng thấy Trương Á Tử hiển linh mách rằng 
không bao lâu nữa, Huyền Tông sẽ trở thành Thái Thượng 
Hoàng. Tương truyền trên núi Thất Khúc còn dấu tích 
“Ứng mộng tiên đài” của Đường Huyền Tông. 

Năm Quảng Minh thứ 2, Đường Hy Tông lánh loạn 
Hoàng Sào, vào Thục, đi ngang núi Thất Khúc cũng vào 
vái lạy, truy phong Trương Á Tử là Tế Thuận Vương và 
cởi bội kiếm tặng cho thân. Thần Tử Đồng Trương Á Tử 
vì được các vua Đường sùng bái, thanh danh lan truyền xa, 
từ một vị thần địa phương trở thành một đại thần khắp 
Trung Quốc. 





43 Tiền Tần Kiến Nguyên thập nhị niên [376], Diêu Trường chí 
Tử Đồng Thất Khúc sơn, kiến nhất thần nhân vị chi viết: Quân 
tảo hoàn Tần, Tần vô chủ, kỳ tại quân hồ? Trường thỉnh kỳ tính 
thị, viết: Trương Ác Tử dã. Ngôn cật bất kiến. Chí cứ Tần xưng 
đế, tức kỳ địa lập Trương tướng công miếu tự chỉ. 
Ml###/ZUÌ=, %K#l#jttt th, RC7t^ð2ZH: 
8T. Ã&i, X¿87? ki Ấ, H: /kã Tờ. 
s£N. ®‡¿ XÃ, ÊI 3L», 3 /k38 2À 2© n 
(txBR 4t, £ 2#) 
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Năm Hàm Bình thứ 3 (1000) triều vua Tống Chân Tông 
(trị vì 998-1023, Bắc Tống), Đô Ngu Hầu ở Ích Châu 2 
là Vương Quân nổi loạn, thần Tử Đồng linh hiển trợ giúp 
diệt quân phiến loạn. Tống Chân Tông bèn sắc phong 
Trương Á Tử là Anh Hiển Vũ Liệt Vương đồng thời cho 
tu bồ miếu thờ. 

Đời Nam Tống, năm Thiệu Hưng thứ 10 (1140), vua 
Tống Cao Tông (trị vì 1127- 1162) cho đại tu miễu thần Tử 
Đồng và sắc phong miếu thờ là Linh Ứng Từ. Vua Tổng 
Quang Tông (trị vì 1190-1194) truy phong Trương Á Tử 
là Trung Văn Nhân Vũ Hiếu Đức Thánh Liệt Vương. 
Tống Lý Tông (trị vì 1225-1264) truy phong Trương Á Tử 
là Thần Văn Thánh Vũ Hiếu Đức Trung Nhân Vương. 

Đời Nguyên, năm Diên Hựu thứ 3 (1316) vua Nhân 
Tông (trị vì 1312 — 1320) sắc phong Trương Á Tử là Phụ 
Nguyên Khai Hóa Văn Xương Tư Lộc Hoành (Hoằng) 
Nhân Đề Quân và khâm định là Trung Quốc Hiếu Gia Ích 
Dân Chính Trực Thần. Kê từ đó thần Tử Đồng và sao Văn 
Xương được hợp nhất thành một danh xưng là Văn Xương 
Đề Quân. 

Từ đời Tống rất thịnh hành vô số câu chuyện linh dị kể 
lại thần Tử Đồng hiển linh phù hộ các sĩ tử thi đậu làm 
quan, cho nên việc phụng thờ ngài càng thêm thịnh. Đời 
Nam Tống, Ngô Tự Mục trong quyên Mộng Lương Lục 
thứ 14 chép: “Tử Đông Để Quân tại đạo quán Thừa Thiên 
ở Ngô Sơn là thân nước Thục, chuyên nắm giữ lộc tịch [số 
sách về quan lộc] của con người, nói chung các sĩ tử bốn 
phương đi thi cầu danh đêu xin ngài ban phúc. Ngài được 
phong là Huệ Văn Trung Vũ Hiếu Đức Nhân Thánh 
Vương. ” ® 





#52 Nay là Thành Đô, ở Tứ Xuyên. 
45) Ti Động Đề Quân, tại Ngô Sơn Thừa Thiên quán, thử Thục 
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Cuối đời Nam Tống, các châu và phủ đều lập nhiều 
miếu thờ Tử Đồng Đề Quân. Như vậy những tượng thờ 
Văn Xương Đề Quân trong các chùa miễu và đạo quán 
ngày nay tức là tượng Tử Đồng Đề Quân.” 

Đạo Giáo đã sớm có tín ngưỡng Văn Xương, trong Lão 
Quân Âm Tụng Giới Kinh chép: “Phụ trách tuyển chọn 
phẩm hạng dân chúng, ghỉ danh vào cung Văn Xương.” 
3 Đến đời Nguyên (1279-1368) và đời Minh (1368- 
1644), các đạo sĩ lợi dụng tín ngưỡng dân gian về Văn 
Xương Đề Quân mà viết ra Thanh Hà Nội Truyện và Tử 
Đông Để Quân Hóa Thư kê lại những thần tích của Văn 
Xương Đề Quân. Các sách viết rằng Văn Xương Đề Quân 
vốn sinh đầu đời Chu, đã trải bảy mươi ba kiếp hóa thân, 
từng là sĩ đại phu, cuối đời Tây Tấn ngài giáng sinh nơi 
đất Thục, họ tên là Trương Á, tự là Bái Phu, được lệnh 
Ngọc Hoàng Thượng Để cho chưởng quản Văn Xương 
phủ và lộc tịch (số sách về quan lộc) của nhân gian.® 

Đạo Tạng Tập Yếu thu thập quyền Văn Xương Đề Quân 
Bản Truyện viết vào những năm Sùng Đức (1636-1648) 





trung thân, chuyên chưởng lộc tịch, phàm tứ phương sĩ tử cầu 
danh phó tuyên giả tất đảo chỉ. Phong vương tước viêt Huệ Văn 
Trung Vũ Hiếu Đức Nhân Thánh Vương †Èìề t8, 


# &uh##4 Ki, „w,8† 2%, ?#ikj, 
u23 +-ƒ:È #4L:š 3# &i§#>.. i‡rũn #x+ # 


#iš+©#1.(&ñHR,#'š#) 

45 ET.C. Werner, A Dicrionary oƒ Chinese Mythology, New 
York, 1969, tr. 555. 

® Đương giản trạch chủng dân, lục danh Văn Xương cung trung. 
ý Miff£ RE4#È È% x 8 ð. 

3 Đzo Tạng, quyền 18, tr. 211 và quyên 3, tr. 286, Văn Vật 
Xuất Bản Xã, Thượng Hải Thư Điếm và Thiên Tân Cổ Tịch 
Xuất Bản Xã liên hợp xuất bản, 1988. Dẫn theo Khanh Hy Thái, 
sđd., q. 3, tr. 95. 
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đời Thanh (1644-1911). Trong đó ghi răng: “Văn Xương 
Để Quân họ là Trương húy là Thiện Huân, có những thân 
tích linh dị, phàm nhương tai khử họa đảo vũ cáu tự hỄ có 
thành tâm tất có ứng nghiệm, có thể trấn phục yêu ma tảo 
trừ dịch bệnh. Ngài được gọi là Văn Chương Tư Mệnh vì 
các giới quý tiện văn vũ y bốc sĩ nông công thương hể có 
lòng mong cầu công danh đêu trông cậy vào ngài. Ngài cư 
ngụ nơi cung Văn Xương nơi chòm sao Tử Eiĩ, thường 
giảng cơ viết kinh, hiển mộng báo tin, phân thân ứng hóa, 
cứu độ nhân sinh. ” ®Ÿ? 

Trong Tử Đồng Đề Quân Hóa Thư (do Đàm Tiểu viết 
đầu thế kỷ thứ 10) tóm lược mười bảy kiếp của Văn 
Xương Đề Quân, nhưng nội dung hết sức hoang đường. 
Có lẽ sáng tác này của đạo sĩ Đàm Tiễu muốn củng cô và 
chuyên tín ngưỡng Văn Xương Đế Quân từ một tín 
ngưỡng dân gian sang tín ngưỡng của Đạo Giáo.”® 

Trong Đạo Tạng và Đạo Tạng Tập Yếu„ thu thập rất 
nhiều kinh sách do Văn Xương Đề Quân giáng cơ bút. 
Trong đó thịnh hành nhất kế từ đời Tống và đời Nguyên là 
Văn Xương Đề Quân Âm Chất Văn. Tác phẩm này tuyên 
xưng: 

“Văn Xương Đề Quân cứu nạn dân chúng, giúp người 
trong khốn khó nguy cấp, xót thương kẻ bơ vơ, khoan dung 
lỗi lâm của thể nhân, [ai] thì hành rộng khắp âm chất 
được đặc cách lên trời [ghi tên trong tiên tịch]. ” tt) 





45? Đạo Tạng Táp Yếu, quyền 7 về các sao, năm Quang Tự 30 đời 
Thanh, Nhị Tiên Am ở Thành Đô khắc in. Dẫn theo Khanh Hy 
Thái, sđd., quyền 3, tr. 95. 

4% Henry Doré đã dịch tỉ mỉ trong quyên 6 bộ Recherches sur les 
Superstitions en Chine, Shanghai, 1920. Bản dich tiếng Anh của 
M. Kennelly, New York, 1920, tr. 39-58. 

® Văn Xương Đề Quân cứu nhân chi nạn, tế nhân chi cấp, mẫn 
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Đồng thời khuyến dạy người đời: “7hường thi hành 
tiện ích, tạo vô vàn công đức vô hình, ích lợi cho người 
cho vật, tu thiện tu phúc, chính trực thay trời hành hóa 
đạo đức, từ ái vì nước cứu dân, trung vua, hiểu cha mẹ, 
kính trọng huynh trưởng, tin cậy bằng hữu. Hoặc thờ Tiên 
tu đạo hoặc bái Phật niệm kinh để báo đáp bốn ân và 
quảng hành Tam Giáo. ` bước: 

Văn Xương Đề Quân Âm Chất Văn là một trong tam đại 
khuyến thiện thư của Đạo Giáo,“ ” có ảnh hưởng rất lớn 
trong dân gian. 

Từ đời Nguyên và đời Minh về sau, các địa phương ở 
Trung Quốc kiến tạo rất nhiều cung và đền miễu thờ Văn 
Xương Đề Quân (gọi là Văn Xương Cung, Văn Xương 
Từ, Văn Xương Các) nguy nga, hiện nay vẫn còn. Đải 
Loan hiện có hai mươi chín ngôi miễu thờ Văn Xương Để 
Quân. Tại Việt Nam, Văn Xương Đề Quân được thờ trong 
đền Ngọc Sơn nơi hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) kế từ khi đền 
được trùng tu năm Thiệu Trị thứ nhất (1841),'” ngoài ra 





nhân chi cô, dung nhân chỉ quá, quảng hành âm chất, thượng 
cách thương khung. % 3Ÿ #‡tA + šÈ, ở A > Ấ., MA 27K, 
%+A>i8, {T1 ll, LIK# 2. 

(2 Hành thời thời chỉ phương tiện, tác chủng chủng chỉ âm công, 
lợi vật lợi nhân, tu thiện tu phúc, chính trực đại thiên hành hóa, 
từ tường vị quốc cứu dân, trung chủ hiếu thân, kính huynh tín 
hữu. Hoặc phụng Chân triều đâu, hoặc bái Phật niệm kinh, báo 
đáp tứ ân, quảng hành Tam Giáo i[l#?8ð?ÿ2 23{#, 
†Eiiit> l3,  #|3)4|ÌA, lý šliâ, Tủ Xiit, 
Ấ, 3Ý BỊ . `. lÈ&A. 3  &äØ*, 
3 Zt}1&, 31L un 8, JŠ f1 = 34. 

1 Tực là Văn sông Đề Quân Âm Chất Văn, Cảm Ứng Thiên, 
và Công Quá Cách. 

2 Ngô Đức Thọ chủ biên, Từ Điển Di Tích Văn Hóa Việt Nam, 
nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 1993, tr. 474, 
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ngài còn được thờ trong các ngôi chùa miếu của người 
Hoa. Đạo Giáo lấy ngày 3 tháng Hai âm lịch làm ngày vía 
Đức Văn Xương Đề Quân. 

Khi Văn Xương Đề Quân du hành, tùy tòng có Huyền 
Đồng Tử (Thiên Lung: trời điếc) và Địa Mẫu (Địa Á: đất 
câm). Hai tùy tòng có nhiệm vụ biệt lập về hành chánh phụ 
giúp Văn Xương Để Quân. Để giữ công bình và bí mật, 
Thiên Lung không thể lắng nghe được những lời van xin 
cầu khẩn của thế nhân, Địa Á không thể tiết lộ cho họ 
những dự định của Đề Quân.” 


III. TÁC GIẢ VÀ THỜI GIAN HÌNH THÀNH ÂM CHẤT VĂN 


Âm Chất Văn được hình thành vào thời gian nào? Có 
nhiều thuyết khác nhau. Đạo Tạng Táp Y: éu, Tỉnh Tập. thu 
thập bản Âm Chất Văn Chú của Chu Khuê đời Thanh; 
trong đó ghi răng: “Âm Chất Văn có chép truyện Tổng 
Giao, nên phải được trứ tác vào đời Tổng. ” (2 Cách Suy 
luận của Chu Khuê là nội chứng pháp khảo chứng, nghĩa 
là khảo chứng dựa vào tình tiết trong văn bản. Trong Âm 
Chất Văn có ghi điển cô “cứu bầy kiến mà trúng tuyển 
trạng nguyên ” (3) nói về đời Tống có hai anh em Tống 
Giao và Tống Kỳ “5® đi thi. Một nhà sư xem tướng bảo 





_Sg Henry Doré, Recherches sur les SupersHftions en Chỉne, 
Shanghai, 1920. Bản dịch tiếng Anh của M. Kennelly: 
Researches into Chinese Supersfifions, New York, 1920, Vol. 
VỊ, tr. 57 -58. 

° Âm Chất Văn hữu Tống Giao chỉ sự, đương tác ư Tống đại. 
li x4 ®#M+x#, ấ†E2+ Xf. 

(2) Cứu nghĩ trúng trạng nguyên chỉ tuyên. ‡# 3š $† 3 #Z> :Š. 

2 Tông Giao tức Tống Tường (996-1066) cùng với em là Tống 
Kỳ (998-1061) là hai văn nhân nồi tiếng đời Tống, đời gọi là Nhị 
Tống — (anh là Đại Tổng, em là Tiểu Tống). Hai anh em cùng 
đỗ tiến sĩ, Tống Kỳ hạng nhất, Tống Giao hạng ba. Chương Hiến 
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rằng Tống Kỳ (em) sẽ đỗ đầu còn Tống Giao (anh) sẽ đỗ 
thấp hơn. Về sau, nhà sư xem lại diện tướng của Tống 
Giao lại thì kinh hãi vì thấy phúc tướng tăng nhiều, hỏi ra 
mới biết Tống Giao vừa cứu sông một bây kiến trong cơn 
mưa bão. Quả nhiên, sau đó Tống Giao đỗ trạng nguyên 
còn Tống Kỳ đỗ thứ mười. Vì chuyện xảy ra vào đời Tống 
nên Chu Khuê cho rằng Âm Chất Văn được viết vào đời 
Tống. Nhiều tác giả đời Thanh cũng chấp nhận thuyết này. 
Trong danh mục những thiện thư mà Cát Nguyên Chiêu 
Trị khảo sát trong vùng Đông Nam Á ta thấy có nhóm 
thiện thư Liễu Phàm Tứ Huấn lấy tác phẩm Âm Chất Văn 
do Viên Liễu Phàm đời Minh sáng tác làm chủ.” Vậy là 
thêm một thuyết cho rằng Viên Liễu Phàm sáng tác Âm 
Chất Văn. 

Viên Liễu Phàm tên thật là Viên Hoàng, tự là Khôn 
Nghi, hiệu là Liễu Phàm, sống vào đời Minh, quê ở Gia 
Thiện thuộc Chiết Giang. Ông tinh thông Phật Giáo và 
Đạo Giáo, chú trọng phép tĩnh tọa dưỡng sinh. Trứ tác nổi 
tiếng của ông là Nhiếp Sinh Tam Yếu, và Viên Liễu Phàm 
Tiên Sinh Tĩnh Tọa Yếu Quyết. Quyên Tĩnh Tọa Yếu Quyết 





Thái Hậu không muốn em đứng trên anh, nên đặt Giao thứ nhất, 
Kỳ thứ mười. Hai anh em cùng năm chức vụ cao trong triều. 
Giao không ưa thanh sắc, đọc sách không mệt; trứ tác gồm: Văn 
Tập (40 quyền), Quốc Ngữ Bỏ Âm (3 quyên), Kỷ Niên Thông 
Phổ (12 quyền), v.v. Kỳ giỏi về nghị luận, cùng Âu Dương Tu tu 
chỉnh Đường Thư trên mười năm; trứ tác gôm: Văn Táp (100 
quyền), Đại Lạc Đồ (2 quyền), Bú: Ký, v.v. (Xem Dương Ấm 
Thâm, Trưng Quốc Văn Học Gia Liệt Truyện, Hongkong, 1962, 
tr. 243, và Đàm Gia Định, Trung Quốc Văn Học Gia Đại Từ 
Điển, quyên thượng, mục từ 2008 và 2017). 

4 Nguyên văn: Kỳ nội dung quân dĩ Minh đại Viên Liễu Phàm 
sở trứ đích Âm Chất Văn vi chủ. (Sđd., tr 84). 
+33 v\W|4\ & ï LU #83 là 1Š X Á +. 
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có ba thiên: Dự Hành, Tu Chứng, và Điều Tức. 

Thiên Dự Hành giới thiệu những điều cần yếu của 
người luyện tĩnh tọa, trọng điểm là điều tâm, hệ duyên thu 
tâm, tá sự luyện tâm, tĩnh xứ dưỡng khí, náo xứ luyện 
thân. 

Thiên 71⁄ Chứng thảo luận sự tự thể nghiệm của việc tọa 
thiền. Thiên Điều Tức giới thiệu ba phương pháp điều tức 
của Phật Giáo Thiên Thai Tông (tức là Lực Diệu Môn, 
Tháp Lục Đặc Thăng, Thông Minh Quán).'”°”) Nhự vậy có 
lẽ là Viên Liễu Phảm đã chú giải Âm Chất Văn chăng? 

Holmes Welch chỉ nói về Âm Chất Văn như sau: “Âm 
Chất Văn thậm chí ít tính chất Đạo Giáo hơn [Cảm Ứng 
Thiên]. Sách khuyên người tụng đọc phải xem xét Tam 
Giáo một cách không thiên vị. Bảng liệt kê những việc 
thiện ác trong sách đọc lên thấy như thê trích lược từ Cảm 
Ứng Thiên như: thương xót cô nhi, chú ý đi không dẫm lên 
con sâu cái kiến, tránh vọng ngữ, v.v. Nếu ta âm thầm 
găng làm những việc ấy và chăng mong cầu được đáp đèn 
gì hết thì ta hoặc con cháu ta sẽ được phúc lộc” 2 Như 
vậy H. Welch cũng chẳng nói chỉ đến tác giả của Âm Chất 
Văn, nhưng trong bảng niên biểu phụ lục cuối sách ông dè 
đặt với dấu (?) ghi Cảm Ứng Thiên xuất hiện khoảng năm 
1100 (Nam Tống), sau Ngộ Chân Thiên của Trương Bá 





Ngô Gia Tuấn, Giản Minh Khí Công Từ Điển, Bắc Kinh, 
1993, tr. 109-111. 

(26 The Yịn Chỉh Wen is even less specffically Taoist. lt urges that 
the reader “imparial) observe the Three Doctrimes” 
[Buddhism, Taoism, and Conƒfucianism]. lís list oƒ virtues and 
vices reads like lile more than an extract from the Kan Ying 
PTen: compassion ƒor orphans, care not to walk on worms and 
anfs, avoidance oƒ improper language, and so on. (Taoism: The 
Parting oƒthe Way, Boston, 1967, tr.141.) 
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Đoan “? và Âm Chất Văn được ghi khoảng năm 1200 


(Bắc Tống). Tửu Tỉnh Trung Phu, học giả Nhật Bản, cho 
rằng Âm Chất Văn do một sĩ nhân nào đó sáng tác vào 
cuối đời Minh.””” Lý Cương thấy nội dung của Âm Chất 
Văn rõ ràng là phóng tác và bổ sung. cho Cảm Ứng Thiên, 
nên bảo răng Âm Chất Văn phải xuất hiện sau Cảm Ứng 
Thiên không lâu, có thể là cuối đời Nguyên, và tác giả là 
một đạo sĩ nào đó thác danh Văn Xương Đề Quân. Văn 
Xương Đề Quân là sao Văn Khúc (Văn Khúc Tĩnh) chủ 
quản văn chương, phúc lộc, công danh, phú quý của con 
người, nên đối tượng chủ yếu mà Âm Chất Văn muốn 
khuyến thiện chính là giới sĩ đại phu (tức là nho sĩ).“”” 
Còn đối tượng mà Cảm Ứng Thiên muốn khuyến thiện là 
mọi giai tầng trong xã hội. Như vậy Âm Chất Văn bỗ sung 
cho Cảm Ứng Thiên là tăng gia yêu cầu tu dưỡng đạo đức 
của giới sĩ phu, phản ánh khát vọng của dân chúng.” 





#? Trương Bá Đoan (987-1082) là một đạo sĩ đời Bắc Tống, quê 
ở Thiên Thai (nay là Lâm Hải thuộc Chiết Giang), tự là Bình 
Thúc và Dụng Thành, hiệu là Tử Dương. Ông học rộng, nơi Tứ 
Xuyên gặp chân nhân (Lưu Hải Thiềm?) truyền dạy đan đạo. 
Trương Bá Đoan là một trong năm tổ sư của Nam Tông (Trương 
Bá Đoan, Thạch Thái, Tiết Đạo Quang, Trần Nam, Bạch Ngọc 
Thiềm). Ngô Chân Thiên được viết năm 1075, gồm trên 100 bài 
thi, từ, ca khúc, lời lẽ ân áo giảng về phép luyện nội đan, được 
xem là kinh tổ của Nam Tông. Đến nay có trên ba mươi nhà chú 
giải Ngộ Chân Thiên. Ngộ Chân Thiên cùng Chu Dịch Tham 
Đồng Khế (của Ngụy Bá Dương đời Đông Hán) được xem là 
kinh điền chính tông của phép tu nội đan. 

#79 Khanh Hy Thái chủ biên, Trung Quốc Đạo Giáo, Thượng Hải, 
1996, quyền 2, tr. 126. 

“?” Holmes Welch nhận xét rất đúng về Âm Chất Văn rằng: Âm 
Chất Văn có ít tính chất Đạo Giáo hơn Cảm Ứng Thiên. 

“* Lý Cương, Đạo Giáo Sinh Mệnh Luân Lý, Tử Xuyên Nhân 
Dân Xuất Bản Xã, 1994, tr. 151. 
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IV. NỘI DUNG ÂM CHẤT VĂN 


Khai kinh là lời của Văn Xương Đề Quân: “7ø mười 
bảy kiếp hóa thân làm sĩ đại phu, chưa hê ngược đãi dân 
chúng và nha lại; ta giúp người lúc khốn khó, cứu người 
khi khẩn cấp, khoan dung lâm lỗi của người, thi hành âm 
chất khắp nơi, nên được đặc cách lên cối trời. Ai biết giữ 
lòng gìn tâm như ta, Trời sẽ ban phúc cho. ” tê 

Lời này đánh trúng vào tâm lý khát vọng phúc lộc công 
danh của giới nhân sĩ. Để noi gương của Văn Xương Đề 
Quân làm sĩ đại phu, trạng nguyên, tễ tướng đời đời họ 
phải tích lũy vun bồi âm đức. Khi Trời ban phúc, chẳng 
những bản thân mình cũng hưởng mà con cháu cũng được 
cậy nhờ, như lời kinh bảo: “Báo ứng gần thì nơi bản thân 
mình, báo ứng xa thì nơi con cháu. ” © 79) Tịch lũy âm đức 
thì phải hành thiện âm thầm chẳng để ai hay biết, chỉ có 
Trời biết mà thôi. Thiện là phúc, vì thiện triệu vời phúc, 
sinh sôi bất tuyệt, thiện vô lượng thì phúc vô lượng, nên 
kinh bảo: “7Trăm phúc cùng đến, ngàn may mắn tụ về, đó 


chẳng phải là từ âm chất mà có được hay sao?” G76) 


Sự báo ứng, thiện báo và ác báo, theo Cảm Ứng Thiên 





vàn Ngô nhất thập thất thế vi sĩ đại phu thân, Vị thường ngược dân 
khốc lại, tế nhân chi nan, cứu nhân chi cấp, mẫn nhân chỉ cô, 
dung nhân chỉ quá, quảng hành âm chất, thượng cách thương 
khung. Nhân năng như ngã tôn tâm, Thiên tắc tứ nhữ dĩ phúc. 
#—T†+twtắÄ+xX kX#XỸ Km š, Ax>#, Ax& 
HA >i, &@A2x‡l, 3ä fẨl“, Đt#Ở. Aô TỶ 
XRI| #‡+ vÀ 3ã. 

'“?® Cận báo tắc tại tự kỷ, viễn báo tắc tại nhi tôn. š#‡# ®| & É đ., 
tả 38 8| & ý ®á. 

“? Bách phúc biển trăn, thiên tường vân tập, khởi bất tùng âm 
chất trung đắc - lai giá tai #4?ã5Íi⁄,†##$, 
3® lê § † ft & 4 3X. 
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là như bóng theo hình, tức là báo ứng nhãn tiền. Nhưng 
trong đời sông hăng ngày nhiều người vẫn chưa bị lý lẽ ấy 
thuyết phục vì vẫn thấy nhiều kẻ gian ác mà ngày càng 
vinh thân phì gia hoặc lắm người hiền lương mà vẫn bị 
đọa đầy lầm than khốn khô. Âm Chất Văn đã bổ sung cho 
lý lẽ trên rằng: “Báo ứng gần thì nơi bản thân mình, báo 
ứng xa thì nơi con cháu.” Nghĩa là sự báo ứng là hiển 
nhiên, hành thiện thì thiện báo, tác ác thì ác báo, nhưng 
còn một yếu tô thời gian xen vào dẫn đến hai loại báo ứng 
là cận báo và viễn báo. 

Tương truyền đời Tống có ông Trình Nhất Đức chữ 
nghĩa chắng mấy làu thông nhưng tu nhân tích đức, ấn 
tống kinh khuyên thiện. Đêm nằm mộng thấy Văn Xương 
Đề Quân bảo ông rằng Thượng Đề cảm lòng lành của ông 
nên ban vinh hiển cho hậu đại của ông. Quả nhiên hậu duệ 
của Trình Nhất Đức là Trình Minh Đạo và Trình Y Xuyên 
là hai nhà lý học lừng danh của Trung Quốc. 

Những cô sự như vậy thì nhiều vô kể. Có người còn 
đem thuyết định mệnh của Nho gia để giải thích thêm tại 
sao làm thiện mà gặp họa và làm ác thì được phúc. Nếu 
bản mệnh đã mỏng, làm thiện chỉ giảm bớt cái họa dầy sẵn 
có, nên người ta ngỡ làm thiện mà gặp họa. Nếu bản mệnh 
đã dầy, làm ác chỉ giảm bớt phúc dầy sẵn có, nên người ta 
ngỡ làm ác mà gặp phúc là vậy. Thực chất thiện ác báo 
ứng cũng như phóng ảnh: phóng rọi càng xa thì ảnh càng 
lớn, hoặc như nợ nần: để càng lâu thì nợ chồng chất càng 
nhiêu. 


Dường như Âm Chất Văn ra đời trong thời tao loạn, 
nhân tâm điên đảo, đổi phong bại tục. Người đời miệng 
đọc tứ thư ngũ kinh mà lòng chăng tin, mồm nói lời đạo 
đức mà không chùn tay gây ác. Cho nên kinh bảo: “Để 
Quân xót thương [người đời] nên đem thân đạo ra giảng 
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dạy, cối chim loan đi hóa độ người đời, khiến cho họ biết 
rằng thân linh mình hiển khắp nơi, dây đặc trên trời; rằng 
lẽ báo ứng thiện ác lành dữ luôn đúng, cho nên họ chớ vi 
phạm; và mong họ tin, sợ, sám hối, giác ngộ để tự cứu vớt 
mình lên khỏi giếng sâu lấp vùi vậy. ” hh 


Dường như có sự khủng hoảng đạo đức của giới thống 
trị nên Am Chát Văn đứng về phía người hiên khôn cùng 
0 NH TR Ô- AM ah D Sở ki 

mà nhăn nhủ kẻ cai trị: 

“Hãy ngay thẳng thay Trời hành đạo và giáo hóa dân, 

thương xót bao dung vì nước cứu dân. ” Vn 


“Chớ cậy quyên thế mà làm nhục người lương thiện. ” 
(280) 


Và cũng dạy bảo kẻ phú hào: 

“Nhà giàu thì cùng chia sớt với người thân thích, năm 
đói kém phải cứu giúp hàng xóm và bạn bè, cái đâu cây 
cân phải cho công băng, không thê cán đo cho người thì 
nhẹ mà cán đo cho mình thì nặng, đổi đãi tôi tở khoan 


dung, sao lại phải trách móc và đỏi hỏi khe khất nơi họ. ” 
(281) 





#” Đế Quân mẫn chi, cố thần đạo thiết giáo, phi loan hành hóa, 
sử nhân tri thần minh chiêu bố, sâm liệt ư thượng, thiện ác cát 
hung chỉ báo, xác nhiên bất sảng, ký kỳ tín úy hối ngộ, dĩ tự bạt 
ư hãm tỉnh dã “##lổủ>, #Miắẵäjji, 571V, 
1È A4a2)Hjlafh, Zt7Zl2' L, ý 6m23 4Q Z/ÁZ&, 
* 1à KI#t#, vA H 3} 2M 3 tt. 

“3 Cùng khốn thiện nhân #ÿ R] -Š- A.. 

“” Chính trực đại Thiên hành hóa, từ tường vị quốc cứu dân. 
Eiú# Xfittấ .#Ý Ất BỊ ‡\ E.. 

2# Vật ở quyên thế nhi nhục thiện lương. ? †k‡# 3} za 4# š- R. 

“8 Gia phú đề huề thân thích, tuế cơ chẩn tế lân bằng, đấu xứng 
tu yếu công bình, bất khả khinh xuất trọng nhập, nô bộc đãi chỉ 
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“Chớ cậy mình là phú hào mà khi rẻ kẻ khốn cùng. ” €Š°) 


Âm Chất Văn cũng nhẫn mạnh trung hiếu như những 
thiện thư khác. Thời của Khổng Tử, chữ hiểu đã ngầm 
chứa chữ trung, bởi ngay trong chương một của Hiếu 
Kinh,“ Không Tử dạy Tăng Sâm rằng: “Ta bảo ngươi 
cái thân thể da tóc này là nhận lãnh của cha mẹ, không 
dám hủy hoại cho thương tồn, ấy là bắt đầu của đạo hiếu. 
Lạp thân hành đạo nêu danh đời sau để làm rạng rỡ mẹ 
cha, ấy là điều chót của đạo hiếu. Nói chung, hiểu bắt đầu 
là phụng sự cha mẹ, giữa là phục vụ vua, sau chót là lập 
thân 

Tuy không nói thắng, nhưng sự guân chính là ứrung 
vậy. Âm Chất Văn giải nghĩa thêm: 


“Trung với vua, hiểu với cha mẹ, kính trọng anh, tin 





khoan thứ, khởi nghi bị trách hà cầu ‡#‡š #1, 
JX.#4E ĐI ÄRWH, Ý† ft /R&ÀŸ, Ti£thỆ À, 1X 2> 1S 
#wWñh Äñ1 3. 

G82 Vật thị phú hào nhi khi cùng khốn. 2 l‡ 8 * ø #t # BỊ. 

“3 E.R. Hughes cho rằng Hiếu Kinh do môn đệ của Tăng Tử viết 
vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Xem E.R. Hughes, 
Chinese Philosophy ïm the Classical Từnes, Oxford, 1960, tr. 
112. 

“8# Ngô ngứ nhữ thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy 
thương, hiếu chi thủy dã. Lập thân hành đạo dương danh ư hậu 
thế dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung dã. Phù hiếu thủy ư sự thân, 
trung ư sự quân, chung ư lập thân. #‡#>+ # ïš É 7ï #> x\ # 
Z9 12, 3> lạ», +#fig š 12 % 2+4 1 VÀ BR 3ì RE, 
#>êu, k#J22+# ð, 2+ ##, &#®3#. (Hiểu Kinh, 
thư pháp Hạ Tri Chương [659-744] đời Đường, Nhân Dân Mỹ 
Thuật xuất bản, Bắc Kinh, 1986.) Xem thêm 7rung Quốc Hiểu 
Văn Hóa Mạn Đàm của Ninh Nghiệp Cao, Ninh Nghiệp Tuyền 
và Ninh Nghiệp Long hợp trứ, Trung Ương Dân Tộc Đại Học 
Xuất Bản Xã, Bắc Kinh, 1995, tr. 231. 
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^ ` r z Ả ^ Ø) z ` ` ^ .ỖÀ ` 
cậy bạn bè, báo đáp bốn ân,®” chớ vì cừu hận riêng mà 


làm cho anh em người khác bất hòa, chớ vì mối lợi vặt mà 
làm cha con người khác nghịch nhau. `” 68 

Kinh bảo: “/Văn Xương] Đề Quân lấy trung hiếu làm 
sốc. ” ch Trung hiếu là căn bản đạo đức của Nho gia 
nhưng cũng được Đạo gia coi trọng. Lý Thúc Hoàn nói: 
“Đạo Giáo lấy trung hiểu làm gốc, lấy kính trọng Trời, 
noi theo pháp tắc tô tiên, gây lợi cho vật, cứu giúp người 
mà làm nhiệm vụ. ” Em, 

Âm Chất Văn cũng dạy con người bảo vệ môi trường 
sinh thái, đặc biệt không giết trâu bò giúp ta cày ruộng: 
“Cấm lấy lửa đốt núi rừng, chớ lên núi giăng lưới bắt 
chữn chóc, chớ xuống nước dùng thuốc độc bắt cá tôm, 
chớ giết trâu cày. "®”' Đó là lòng từ bị giới sát của Phật 
gia. Kinh dạy thêm: “Hoặc là mua loài vật để phóng sinh, 
hoặc ăn chay để tròn giới cấm sát sanh, bước chân đi 
thường xem kỹ kẻo đạp nhằm con sâu cái kiến. ” (22 Cảm 





(235) 7+; ận: ân trời đất, ân vua, ân cha mẹ, và ân thầy dạy. (Thiên 
địa, quân, thân, sư chỉ ân điển. %3, # 3Ÿ, É# > ,-#+.) 

3 Trung chủ hiếu thân, kính huynh tín hữu, báo đáp tứ ân, vật 
nhân tư cừu sử nhân huynh đệ bất hòa, vật nhân tiểu lợi sử nhân 
phụ tử bất mục ,#&š##@qdWišÈÄ, #8, 
2 B3A1uiš ^ 3L # S?e, 7 BỊ ;]x#| 4k ^ 3à ' 2 nề. 

“3” Đề Quân dĩ trung hiếu vi bản. “8# 12;k# Ä %. 

288 Đạo Giáo thị dĩ trung hiếu vi bản, dĩ kính thiên pháp tô lợi vật 
tế nhân vi vụ. tš3t;#v1;*&# Á%, v4 X;ki04| ii A Á 8. 
(Lý Thúc Hoàn, Đạo Giáo Yếu Nghĩa Vấn Đáp Tập Thành, 
Hong Kong, 1971, tr. 2.) 

# Cám hoả mạc thiêu sơn lâm, vật đăng sơn nhỉ võng cầm điều, 
vật lâm thủy nhi độc ngư hà, vật tế canh ngưu. 3Š #J# 3k, 
? S£vhị dứa BỊ ây ñ, 2) lồ zkưn + ,& 91, 2 #3} 2F. 


' Hoặc mãi vật nhi phóng sinh, hoặc trì trai nhi giới sát, cử bộ 
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Úng Thiên chỉ dạy thương yêu loài vật, Âm Chất Văn tích 
cực cụ thể hóa lòng từ bi ấy là khuyên ta phải ăn chay. 
Không trực tiếp sát sanh mà còn ăn mặn khác nào bỏ tiền 
thuê người sát sanh, tức là gián tiếp sát sanh đó thôi. Trì 
trai chính là giữ trọn vẹn giới cắm sát sanh vậy. 

Âm Chất Văn cũng dung hợp Tam Giáo, trung hiểu lập 
thân cứu nhân tế chúng là bổn phận con nhà Nho, nhưng 
cũng cần quan tâm tu dưỡng theo Tiên đạo hoặc tu hành 
theo đạo Phật, hay là in kinh, xây dựng, tu bổ chùa chiên: 
“Hoặc thờ phụng tiên gia và triểu kiến sao Bắc Đầu, hoặc 
lạy Phật niệm kinh, In ấn kinh sách, sáng lập và tu bổ 
chùa chiên. ” 699 

Kinh còn dạy phải có những hành động thiết thực giúp 
ích giao thông công cộng: “Chặt bớt cây cối gai góc cản 
trở đường đi, đẹp bỏ gạch ngói. năm giữa đường, Iụ sửa 
đường gập ghênh khúc khuỷu máy trăm năm, xây câu kiêu 
cho muôn vạn người qua lại, đốt đèn soi đường cho người 
đi đêm tối, làm tàu thuyên trợ giúp Igười vượt Sông, sửa 
cầu thông đường làm việc thiện thì nổi tiếng nhiều. ” Kiên 


Âm Chất Văn và Cảm Ứng Thiên cùng nói đến việc 
thiện việc ác, nhưng An Chát Văn nhần mạnh chúng thiện 





thường khán trùng nghĩ 3 Ä3?#23L++, 3Ä3ji‡#mwẩ, 
TS f8 N3. 

2 Hoặc phụng chân triều đâu, hoặc bái Phật niệm kinh, ấn tạo 

kinh văn, sáng tu tự viện. % ÊðÉ j-+†, #9 #@, Í i4 @ + 
Â|i#$ Pã. 

' Tiên ngại đạo chỉ kinh trăn, trừ đương đồ chỉ ngõa thạch, tu số 
bách niên kỳ khu chỉ lộ, tạo thiên niên lai vãng chi kiều, điểm dạ 
đăng dĩ chiếu nhân hành, tạo hà thuyền dĩ tế nhân độ, tu kiều 
thông đạo vi thiện hữu thịnh danh  ??#4$:É> #ijiễ, 
lạ i@> B6, 1Ä n{ŸMNHEz7#, TT k@zx1S, 
%b  Jấ vA R8 ^ †T, ‡š >J tp v17. A3, 12 1ãiã tš ñ šŠ 8 À #. 
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phụng hành, còn Cảm Ứng Thiên nhân mạnh chư ác mạc 
tác. Âm Chất Văn tuy ảnh hưởng kém hơn Cđm Ứng Thiên 
nhưng cả hai cũng tác động nhất định đến đời sống tâm lý 
của nhân dân Trung Quốc. Những thoại bản tiểu thuyết 
thời Minh Thanh thường lẫy chủ đề là nhân quả báo ứng 
thiện ác đáo đầu cũng là nhằm thỏa mãn tâm lý khát vọng 
của quần chúng đương thời. 

Tại Việt Nam, không rõ giới nho sĩ đã biết đến tác 
phẩm Âm Chất Văn tự bao giờ. Nhưng trong kho sách Hán 
Nôm còn lưu giữ được, chúng ta thấy có tác phẩm Ân 
Chất Văn Chú của Lê Quý Đôn (1726-1784) trọn bộ hai 
quyên. Theo Trần Văn Giáp,” bài đề từ của Phan Huy 
Chú trong tác phẩm này cho biết Lê Quý Đôn chú giải Âm 
Chất Văn dựa theo hai bộ sách: ® Đan Quế Tịch của 
Hoàng Chính Nguyên vào năm Càn Long 26 (1761) và ® 
Âm Chất Văn Chú (hai quyên) của Tống Tư Nhân năm 
Càn Long 41 (1776). Hai bản Âm Chất Văn Chú của Lê 
Quý Đôn mà hiện nay còn giữ được đã khắc in năm Minh 
Mạng 20 (1839) và năm Tự Đức 16 (1863); mm và trữ tại 
đền Ngọc Sơn. Ngoài ra còn có Âm Chất Văn Diễn Ca của 
Lê Quý Thận (cháu của Lê Quý Đôn, rê của Phan Huy 
Ich). 


V. DỊCH VÀ CHÚ ÂM CHẤT VĂN '?° 
1. Đề Quân viết: Ngô nhất thập thất thế vi sĩ đại phu, 





Trần Văn Giáp, Tìm Hiểu Kho Sách Hán Nôm. tập 2, Nxb 
Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1990, tr. 235-236). Rất tiếc tôi chưa 
có dịp tham khảo được hai bản nói trên của Lê Quý Đôn. 

% Bản Âm Chất Văn tôi dùng được in trong quyên Văn Xương 
Để Quân Đại Đồng Chân Kinh, khắc in năm Hàm Phong, Đinh 
Ty, tức là năm 1857 dưới triều vua Văn Tông nhà Thanh. Bản 
Âm Chất Văn này gồm ba trang không chú giải và không phân 
đoạn. Để tiện theo dõi, tôi chia riêng thành từng câu. 
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thân vị thường ngược dân khốc lại, tế nhân chỉ nan, cứu 
nhân chi cấp, mẫn nhân chi cô, dung nhân chỉ quá, quảng 
hành âm chất, thượng cách thương khung. Nhân năng như 
ngã tồn tâm, Thiên tất tứ nhữ dĩ phúc. '”” 

DỊCH: Ta mười bảy kiếp hóa thân làm sĩ đại phu, chưa 
hê ngược đãi dân chúng và nha lại; ta giúp người lúc khốn 
khó, cứu người khi khẩn cấp, khoan dung lâm lỗi của 
người, thi hành âm chất khắp nơi, nên được đặc cách lên 
cõi trời. Ai biết giữ lòng gìn tâm như ta, Trời sẽ ban phúc 
cho. 

2. Ư thị huấn ư nhân viết: Tích Vu Công trị ngục đại 
hưng tứ mã chi môn;'”5' Đậu thị tế nhân cao chiết ngũ chị 
chi quế;“”” cứu nghĩ trúng trạng nguyên chỉ tuyển; mai xà 





°° #1: Ê—T†+tk+kÀ, Ýk# mg È, 7A 2E, 
«` A4, MAx7Í, ÄAzil, NỔ, LÊ. 

ñÉ 3e $⁄ Í† xv, X s)ÑšY VÀ Tã. 

2%) Điễn cô Tứ mã môn hay Tứ mã chỉ môn: Hán Thư chép truyện 
Vụ Định Quốc: Cha của Vu Định Quốc là Vu Công giữ ngục 
nhân từ. Ông nói: “7?huở nhỏ công nhà cao rộng, xe bốn ngựa 
mui cao qua lọt; ta giữ ngục làm được nhiều âm đức, con chaú 
ắt có đứa nên danh phận lớn. ” (Thiếu cao đại môn lư, lịnh dung 
tứ mã cao cái xa; ngã trị ngục đa âm đức, tử tôn tất hữu hưng 
gảá. 2JjHkP1M, 434C mmãnã#, ¡#2 Míậ, 
34 #L3Ÿ.) Về sau con Vu Công là V Vu Định Quốc làm thừa 
tướng, còn cháu là Vĩnh zk làm ngự sử đại phu. Xem 7? Hải, tr. 
1506. 

“? Điển cô chiết quế: Theo Tấn Thư, truyện về Khích Sân: “Sân 
thi đỗ, Vũ Đề hỏi Sân tự đánh giá bản thân ra rao. Sân trả lời tuy 
mình đỗ đầu nhưng cũng chỉ là cành quế trong rừng quế, là 
phiến ngọc ở Côn Sơn mà thôi KH, quế lâm chi nhất quế, côn 
sơn chỉ phiến ngọc 3Ä ‡È‡k>* —‡‡, uh* 1 +). Vua cười.” Từ 
đó có điển cô chiết quê là thi đỗ Cao, các biến thê của điển này 
là: chiết quê chi 3f3#+‡#, phàn quế ?3‡#, quế chiết nhất chỉ 
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hưởng tế tướng chỉ vinh.” 


DỊCH: Thể nên ta dạy người đời rằng: Ngày xưa có Ưu 
Công [hiển từ] giữ ngục, VỀ Su con Hà Vu Định Quốc] 
làm thừa tướng; người họ Đậu (2 đo cứu người mà sau 
năm người con để đạt vinh hiển; [đời Tổng có Tổng Giao] 
G99) cử bây kiến khỏi chết đuối mà đỗ trạng nguyên; có kẻ 


01 
chôn xác răn mà sau nên tễ tướng vẻ vang. ) 


3. Dục quảng phúc điền, tu bằng tâm địa, hành thời thời 
chi phương tiện, tác chủng chủng chi âm công, lợi vật lợi 





‡kÖ7—‡4, quế lâm nhất chi ‡+‡k —3&, tiên quế ‡:‡È, đắc quế 
Í#‡‡‡, Khích chỉ #§ 3, Sân chỉ 3#, Khích Sân đệ 4§#+/#? 
(Khích Sân cao đệ #š 3È ä #®), Khích Sân vinh #§3t3#, Khích 
Sân lộ 4š 3t#&. Thường Dụng Điền Có Từ Điển, Thượng Hải Từ 
Thư Xuất Bản Xã, 1985, tr. 358, cho rằng đây là nguồn gốc của 
điển cố chiết quế, tức là có từ đời Tấn. Từ điển Tờ Hải, tr. 564, 
bảo điển có chiết quế thông dụng từ đời Đường cho đến nay. 
Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ rằng tác phẩm Văn Xương Đề Quân 
(vì dùng điển có này nên) không thể xuất hiện trước đời Đường 
h. . 

° z#öl2‡t^H: T28, kftm5xPl, 8i 
Bi 14 > ‡t, 3Ã TP R/U* t§;, ME bờ Ÿ 3È 1n 2X. 

2® Người họ Đậu: tức là Đậu Vũ Quân Ä #2, sống đời Hậu 
Tấn (936-946) thuộc thời Ngũ Đại, người huyện Ngư Dương 
¿#5 thuộc Kế Châu ẩ] #| (nay là huyện Kế äÏ, thành phố Thiên 
Tân &È#). Thời xưa, Ngư Dương thuộc nước Yên, chỗ ông ở là 
núi Yên, nên ông còn được gọi là Đậu Yên Sơn # #š:Ù. Ông có 
phương pháp dạy con nên năm người con đều đỗ đạt vinh hiển. 

° Xem cước chú về Tống Giao và Tống Tường. 

395 Chôn xác rắn (mai xà 3##š): Tôn Thúc Ngao thuở nhỏ đi chơi 
gặp hai xác răn, bèn chôn cất tử tế. Sau làm quan lệnh doãn của 
nước Sở, được dân coi trọng là người nhân đức. Xem điển cố 
này trong Tờ Hải, tr. 320. 
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nhân, tu thiện tu phúc.” 


DỊCH: Muốn rộng mở ruộng phước phải cậy trông tắm 
lòng của mình, luôn thi hành những tiện ích cho đời, tạo 
muôn việc âm đức, lợi cho muôn vật và con người, làm 
thiện làm phước. 


4. Chính trực đại Thiên hành hóa, từ tường vị quốc cứu 
dân. 


DỊCH: Hãy ngay thẳng thay Trời hành đạo và giáo hóa 
dán, thương xót bao dung vì nước cứu dân. 

5. Trung chủ hiếu thân, kính huynh tín hữu, hoặc phụng 
chân triêu đâu, hoặc bái Phật niệm kinh, báo đáp tứ ân, 
quảng hành Tam Giáo. 


DỊCH: Trưng với vua, hiểu với cha mẹ, kính trọng anh, 
tin cậy bạn bè, hoặc thờ phụng tiên gia và triểu kiến sao 
Bắc Đầu, hoặc lạy Phật niệm kinh, bảo đáp bốn ân, thi 
hành rộng khắp giáo lý của Tam Giáo (Nho, Thích, Đạo). 


(305) 


6. Tế cấp như tế hạc triệt chỉ ngư,“°”) cứu nguy như cứu 





312 ¿gu /R¡Wasv;ùb, Íi1ỆlỆ3 23 l6, TE464êz l2, 
#|3##|^. Jy 2M 

°° E4 &X£i1L, Á#*#Á BỊ‡E.. 

C0 +, Mi ủn %0, #16, 3U , 
ii =ắt. 


°% Điển có lấy trong Trang Tử Nam Hoa Chân Kinh, bài Phụ 
Ngư (trong Ngoại Vậy). Trang Tử vay lúa Giám Hà Hầu, Giám từ 
chối khéo. Trang giận nói mát: Trước khi đến vay nợ, Trang đã 
trông thấy một con cá nhỏ (tự xưng là thủy thần biển Đông) đang 
vùng vẫy trong vết bánh xe xin một ít nước để thoát chết. Trang 
hứa sau khi ông sang chơi với các vua Ngô Việt, rồi sẽ ngăn 
nước sông mà giúp con cá. Cá bảo đợi đến lúc đó Trang sẽ gặp 
nó ở hàng bán cá khô. Nguyên văn trong Nam Hoa Chân Kinh 
là: Xa triệt trung hữu phụ ngư *P.šÄ '† ñï #R,&, (con cá nhỏ trong 
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mật la chì tước. 996) 


DỊCH: Giúp kẻ nguy cấp như thể giúp con cá năm 
trong vết xe khô cạn nước, cứu kẻ lâm nguy như thể cứu 
con chim sẻ vướng lưới dày. 

7. Căng cô tuất quả, kính lão lân bản, thố y thực chu 


đạo lộ chi cơ hàn, thi quan quách miễn thi hài chi bộc 
lộ,(20 


DỊCH: 7zơng xót cô nhỉ và quả phụ, kính trọng người 
già, thương người nghèo khó, xếp đặt y phục và hương 
thực để chu cấp kẻ lỡ đường đói lạnh, bố thí quan tài để 
tránh cho kẻ chết khỏi bị phơi bày thi thể. 

8. Gia phú đề huề thân thích, tuế cơ chân tế lân bằng, 
đâu xứng tu yêu công bình, bât khả khinh xuât trọng nhập, 
nô bộc đãi chỉ khoan thứ, khởi nghi bị trách hà cầu. 8 

DỊCH: Nhà giàu thì cùng chia sớt với người thân thích, 
năm đổi kém phải cứu giúp hàng xóm và bạn bè, cái đâu 
cây cân phải cho công băng, không thê cân đo cho người 
thì nhẹ mà cân đo cho mình thì nặng, đổi đãi tôi tớ khoan 
dung, sao lại phải trách móc và đòi hỏi khe khát nơi họ 2 

9, Ấn tạo kinh văn, sáng tu tự viện, xả dược tài dĩ chứng 
tật khổ, thí trà thủy dĩ giải khát phiền.“ ”? 

DỊCH: ïn ấn kinh sách, sáng lập và tu bồ chùa chiên, 





vết xe lún đất). Âm Chất Văn trích điển này, ý nói cứu người 
ngay lúc hoạn nạn mới là cứu giúp thiệt thực. 

(99) yăt 2: du đT ìB]if2 &, St 6 de Đt kiế” 

vo 4$ ïÁ kh}, 2 Đ‡Â, ‡š&K® BỊ tí > ?k&, 
2%,1š l§ %,/LñÀ> ÃX ñ. 

°° 8ö Ñ, ". la /#&A*. 
®?J[‡È#:h # A, ¿ †Él#> 7s, 5 Wfññ Äãi+ : 

60 #032 2# +, 2| 1# ‡ là, 44 ÉH vÀ3£37Ä #, 36237 vÀ ##š5 TR. 
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đem tiễn bạc và thuốc men cứu vớt kẻ khổ đau bệnh tật, bố 
thí nước trà giúp người giải cơn khái. 

10. Hoặc mãi vật nhi phóng sinh, hoặc trì trai nhi giới 
sát, cử bộ thường khán trùng ng. G10) 

DỊCH: Hoặc là mua loài vật để phóng sinh, hoặc ăn 
chay đê tròn giới câm sát sanh, bước chân đi thưởng xem 
kỹ kéo đạp nhám con sâu cái kiên. 

11. Cắm hỏa mạc thiêu sơn lâm; điểm dạ đăng dĩ chiếu 
nhân hành, tạo hà thuyên dĩ tê nhân độ, vật đăng sơn nhi 
võng câm điêu, vật lâm thủy nhi độc ngư hà, vật tê canh 

G1) 
ngưu 


DỊCH: Cám lấy lửa đốt mái rừng; hãy đốt đèn soi 
đường cho người đi đêm tối, làm tàu thuyên trợ giúp 
người vượt sông, chớ lên núi giăng lưới bắt chùm chóc, 
chớ xuống nước dùng thuốc độc bắt cá tôm, chớ giết trâu 
cày). 

12. Vật khí tự chỉ,°””” vật mưu nhân chi tài sản, vật đồ 
nhân chi kỹ năng, vật dâm nhân chi thê nữ, vật toa nhân 
chi tranh tụng, vật hoại nhân chi danh lợi, vật phá nhân chi 





619 3Ñ ữn2k+, 338 Tm đá, §ÿ ñ Ñ R*SÃ. 

6D #4 k# MU}, J8 Vật lẻ >[ Áu VÀ JÊ `}, 
2 tà ñn BỊ Â &, 2 Rà/kăím + & 38, 2 3ð}. 

°!2 Đức Văn Tuyên Thánh Sư dạy phải coi trọng giấy có chữ: 
“Chính Thánh Sư lãnh sứ mạng thiêng liêng khai hóa văn tự trên 
khắp nước trên địa cầu này. Bởi thế chăng những Hán tự, chí 
những chữ nào trên mặt địa cầu này cũng là do Thánh Sư hóa 
kiếp để chỉ giáo mở mang dân trí. Bởi thế người biết tu hành cần 
phải trọng giấy chữ, bất cứ là chữ nước nào, không nên làm 
những điều ô uế trong chữ mà phạm tội, đến những kiếp sau khó 
mà thông minh trí huệ được.” Xem 7hánh Huấn Hiệp Tuyển, 
quyền I, Tòa Thánh Tiên Thiên Châu Minh xuất bản, Sài Gòn 
1961, tr. 143. 
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hôn nhân, vật nhân tư thù sử nhân huynh đệ bất hòa, vật 
nhân tiêu lợi sử nhân phụ tử bất mục, vật ÿ quyền thế nhỉ 
nhục thiện lương, vật thị phú hào nhi khi cùng khốn. 1? 

DỊCH: Chớ vất bỏ giấy có chữ, chớ mưu chiếm tài sản 
của người, chớ ganh ty tài năng của người khác, chớ gian 
dâm với vợ và con gái của người, chớ xúi giục người khác 
tranh chấp và kiện tụng, chớ phá hoại thanh danh và 
quyền lợi người khác, chớ phá hoại hôn nhân của người, 
chớ vì tư thù mà làm cho anh em người khác bắt hoà, chớ 
vì mối lợi vặt mà làm cha con người khác nghịch nhau, 
chớ cậy quyển thế mà làm nhục người lương thiện, chớ 
cậy mình là phú hào mà khi rẻ kẻ khốn cùng. 

13. Thiện nhân tắc thân cận chi, trợ đức hạnh ư thân 
tâm; ác nhân tắc viễn ty chỉ, đỗ tai ương ư mi tiệp;”' 
thường tu ấn ác dương thiện,®!® bất khả khẩu thị tâm 





° $2, 3A2 HÀ, Đ1?AxjtkfÈ, Đ;iAxÈ+%, 


?) sâ xe .#ò, 2z ^> % 4|, ?) øt ^> 1§-3H, 
? B34^0È4š ^_% š ‡m, ở R¿]›#|4š ^ 4 7# ® tt, 


?) lkTÈ 3n St š R, 2 lí  ất đa J Ÿ7 HỊ. 

ð19 Độ ‡k: Ngăn trở, đồng nghĩa với frở rắc RE 2Ÿ. Mi là lông mày, 
riệp là lông mi. Mi tiệp thường được dùng tỉ dụ con mắt; ở đây 
chỉ sự kể cận trước mắt. Hàn Phi Tử, chương Dụng Nhân, viết: 
“Bất khử mi tệp chi họa nhỉ mộ Bôn Dục chi tử.” 
4+ äl#2 imm%XÄ ñ3 3#. (Không dẹp trừ cái họa trước 
mắt mà lại đi hâm mộ cái chết của những kẻ dũng sĩ như Mạnh 
Bôn và Hạ Dục.) 

°!? Có hai nhóm từ hay dùng lẫn trong các thiện thư như Cảm 
Ứng Thiên và Âm Chất Văn: ẩn ác đương thiện (che giâu điều 
ác, phô bày điều thiện; như người đời hay nói: Tốt khoe xấu che) 
và Át ác dương thiện (ngăn trở điều ác, tuyên dương điều thiện). 
Chủ trương của tôi là nên chọn nhóm từ sau, ý nói việc ác phải 
bị ngăn trừ chứ không nên che giấu. Tôi cũng chú giải điểm này 
trong Cảm Ứng Thiên y như vậy. 
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phi (316) 


DỊCH: [Nếu chúng ta hiển đức] người hiển đức sẽ thận 
cận với ta, trợ giúp thêm đức hạnh cho ta; kẻ ác sẽ lánh 
xa, nhờ đó ta tránh được tai ương trước mắt; hãy luôn 
tuyên dương điêu thiện và ngăn trừ điêu ác; chớ nói lời 
phải mà lòng toan tính việc quấy. 

14. Tiên ngại đạo chỉ kinh trăn,°"? trừ đương đồ chỉ 
ngõa thạch, tu số bách niên kỳ khu chỉ lộ,°'”) tạo thiên vạn 
nhân vãng lai chi kiều,°'” thùy huấn dĩ cách nhân phi, tổn 
tư dĩ thành nhân mỹ,°”” tác sự tu tuần thiên lý, xuất ngôn 
yêu thuận nhân tâm.” 

DỊCH: Chặi bớt cây cối gai góc cản trở đường đi, dẹp 
bỏ gạch ngói năm giữa đường, tu sửa đường sâp ghênh 
khúc khuỷu mấy trăm năm, xây câu kiều cho muôn vạn 
người qua lại, ra lời khuyên nhủ để ngăn lâm lỗi của 





¬_-.-.. 3M 2, B{&{T2+Ÿ«v, #@ AR|iltfl2, + 
X 2+ nề; T? 4l li št, Tag 2E, 

gi) Kinh trăn: N. chỉ bụi cây gai rậm rạp. 

°! Kỳ khu: đường núi mấp mô khó đi. 

ở! Ý “Làm cầu kiều cho người qua lại” này được trích dẫn vào 
văn bia ở chùa Cầu (Hội An), bài bi văn: Tràng Tu Lai Viễn 
Kiểu được khắc năm Gia Long 16 (tức 1817). Tác giả là Khê 
Đình Bá Định Tường (Đốc học dinh Trực Lệ, Quảng Nam). 
Xem Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 32-99 (818), tr. 33, bài viết của 
Nguyễn Sinh Duy về bài ký này. 

22 Tuận Ngữ (Nhan Uyên, câu 16): “Quân tử thành nhân chỉ mỹ, 
bất thành nhân chỉ ác. Tiểu nhân phản thị.” (Bậc quân tử thành 
tựu những điều tốt đẹp cho người chứ không gieo điểu ác cho 
người. Kẻ tiểu nhân thì ngược lạ). #83 XA >xš%, 
%A 3 &. AE. 

—. `... ...`. 686. . trinh. 
lTfilA# ®&+xllá, #@ö|y# A3, đã ÄXAšX, 1# 
/Rñ X1, tị š %IÑ An, 
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người, chịu hao tốn tài của để người khác được tốt đẹp, 
làm việc gì cũng noi theo lẽ Trời, lời nói phải hợp lòng 
HgưỜI. 

15. Kiến tiên triết ư canh tường, 9”? thận độc tri ư khâm 
ảnh,” chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành,°”” vĩnh 
vô ác diệu gia lâm, thường hữu cát thần ủng hộ.” 


DỊCH: Ngưỡng mộ các bậc hiển triết thuở xưa dường 
như các ngài luôn hiển hiện trước mốt, thận trọng khi ở 
một mình và không hồ thẹn với chính mình; chớ làm các 
điều ác, hãy làm mọi điêu thiện, vĩnh viễn sao xấu không 
chiếu vào vận mệnh [của mình], các thiện thần thường ở 
bên cạnh và bảo vệ cho. 


16. Cận báo tắc tại tự ký, viễn báo tắc tại nhi tôn, bách 
phúc biên trăn, thiên tường vân tập, khởi bât tùng âm chât 





'” Canh tường: Hậu Hán Thự chép truyện về Lý Cố: “Tích 
Nghiêu tồ chi hậu, Thuấn ngưỡng mộ tam niên, tọa tắc kiến 
Nghiêu ư tường, thực tắc đồ Nghiêu ư canh.” ##ZH+ #4, 
ấtiilt 5#, #Pm| R4, 2tHả, BInEA2L. (Xưa, suốt ba 
năm sau khi vua Nghiêu mắt, vua Thuần luôn ngưỡng mộ ngài; 
khi ngôi thì thấy hình ảnh ngài trên tường vách; khi ăn cơm thì 
thấy hình ảnh ngài trong tô canh). Ý câu này trong Âm Chất 
Văn: Ta cần thật lòng ngưỡng mộ các vị thánh hiền thuở xưa 
như luôn thấy hình ảnh các ngài trước mắt. Xem Tử Hải, tr. 
1073. 

32) Khâm ảnh: Tông sử chép truyện về Thái Nguyên Định: “Độc 
hành bất quý ảnh, độc tấm bất quý khâm.” 33jƒ?®}##, 
3 33 ^® lứ, Â%. (Đi một mình không thẹn với cái bóng của mình, 
ngủ một mình không thẹn với cái chăn của mình.) Xem Từ Hải, 
tr. 1211. 

3“Đ Câu “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” này trích dẫn 
từ Cảm Ứng Thiên. 

°?° q*ÿ2t£Ih, l2t@1, WAME, Hết Œ, 
2k £& l Hế 2uRõ, Z8 672 h?, 
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trung đắc lai giả tai!t”® 


DỊCH: Báo ứng gán thì nơi bản thân mình, báo ứng xa 
thì nơi con châu, trăm phúc cùng đến, ngàn may mãn tụ 
về, đó chăng phải là từ âm chát mà có được hay sao 2 


GHI CHÚ: Vì Âm Chát Văn có nhiều dị bản, những câu 
sau đây °“? không có trong bản mà tôi dùng, có thể nằm 
trong một bản khác, nhưng tôi không dám tự tiện chèn các 
câu này vào bản đang dùng, hy vọng sẽ bổ sung sau khi 
tìm được bản đây đủ hơn: 


1. “Để Quân xót thương [người đời] nên đem thân đạo 
ra giảng dạy, cỡi chữm loan đi hóa độ người đời, khiên cho 
họ biết răng thân linh mình hiên khấp nơi, dây đặc trên 
trời; rằng lẽ báo ứng thiện ác lành dữ luôn đúng, cho nên 
họ chớ vi phạm; và mong họ tin, sợ, sám hồi, giác ngộ để 

,„› (328) 
tự cứu vớt mình lên khỏi giếng sâu lấp vùi vậy. 


2. “[Văn Xương] Đề Quân lấy trung hiễu làm gốc. ” tóm? 


3. “Sửa câu, thông đường, làm việc thiện thì nồi tiêng 
.3 (330 
nhiều. ” 039 





°® w3mlkiúc, im k W1, nñi85H, TW, 
Zklk § †4 44-4. 

sp Trích theo Lý Cương, Đựo Giáo Sinh Mệnh Lý Luận, Tứ 
Xuyên Nhân Dân Xuât Bản Xã, 1994. 

°“? Đế Quân mẫn chỉ, cố thần đạo thiết giáo, phi loan hành hóa, 
sử nhân tri thân minh chiêu bô, sâm liệt ư thượng, thiện ác cát 
hung chỉ báo, xác nhiên bất sảng, ký kỳ tín úy hối ngộ, dĩ tự bạt 
ư hãm tỉnh dã “##>», 1. # 'Š i11, 
ĐA 4»?? Jllg:, #Zl2t L, ŠŠ#@#øg>zj, Z#/ÁZ&, 

% 1à KIH&, vÀ B 2t tử, 

629) Đề Quân dĩ trung hiếu vi bản. “È # v12 & ®. 

3 Tụ kiều, thông đạo, vi thiện hữu thịnh danh. i#3§, tä :ắ, 
ÄJšñ Ä5. 
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Trang đầu Công Quá Cách Hiệu Biên. Khoảng 280 trang 
(26x16cm). Chùa Ngọc Sơn (Hà Nội) khắc in đời Thành 
Thái (năm 1903). Lưu trữ tại Thư Viện Quốc Gia Việt 
Nam (Hà Nội), mã số R. 1793. 
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PHẦN IV 
LƯỢC KHẢO CÔNG QUÁ CÁCH 


Phần này chủ yếu dựa vào Khanh Hy Thái chủ biên, 
Trung Quốc Đạo Giáo, Thượng Hải, 1996, quyền 2, trang 
356-358, và Lý Cương, Đạo Giáo Sinh Mệnh Luân Lý, Tử 
Xuyên Nhân Dân Xuất Bản Xã, 1994, tr. 158-164. 


I. TỔNG QUÁT 

Công Quá Cách bắt nguồn từ đời Hán. Trong Thái Bình 
Kinh đời Đông Hán có thuật ngữ Thiên khoán, coI như 
đồng nghĩa với Thiên cách, tức là Thiên chỉ cách pháp. 
Trong Hán Dịch có cách xem ngày tốt xấu theo bát quái 
do Mạnh Khang giảng, và thuật ngữ Thiên khoán chịu ảnh 
hưởng của cách xem ngày này nhưng các đạo sĩ đã cải biến 
ý nghĩa mà thành cách ghỉ công và tội mà mỗi cá nhân đã 
làm hàng ngày. Vậy Công Quá Cách là một dạng bảng tự 
kiểm hàng ngày.”°" Thiện ngôn thiện hành gọi là công và 
được ghi vào công cách; ác ngôn ác hành gọi là guá và 
được ghi vào guá cách. Lời tựa của Thái Vị “Tiên Quân 
Công Quá Cách *°°” viết: “Người tu chân mỗi ngày môi 
tháng phải ghỉ rõ công và tội của mình để tự biết công và 
tội ấy nhiễu hay ít. ” Qn 





3 Đạo Cao Đài cũng có cách ghi tương tự, gọi là Vô Wsã Kiểm, 
tự kiểm mà tu đưỡng để tiễn tới cảnh giới thuần chân vô ngã. 

G32) Thuộc Đạo Tạng, Động Chân bộ, Giới Luật loại. 

3 Tụ chân chỉ sĩ, minh thư nhật nguyệt, tự ký công quá, tự tri 
công quá đa quả i#z+, „ằẪHH], #31, 
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Cũng theo lời tựa này, đời Kim (1115-1234) năm Đại 
Định (Tân Mão, 1171) (triều vua Thế Tông), một đạo sĩ 
tên là Hựu Huyền Tử đã mộng du /# phú °*° triều lễ Thái 
Vi Tiên Quân và nhận lĩnh yếu chỉ Công Quá Cách; khi 
tỉnh mộng, chấp bút viết thành sách này. 

Chung Lữ Truyền Đạo Tập, 32 chương 18, Luận 
Chứng Nghiệm viết: “Nơi cung tiên triêu kiến Thái Vì Tiên 
Quán để được khám xét tên và nguyên quán có phù hợp 
chăng, rồi được xét công trạng đã làm, v.v. kế đến là an cư 
nơi ba đảo tiên, °°5) bẩy giờ được gọi là thần tiên. ” chu 

Các học giả Nhật Bản, như Tửu Tỉnh Trung Phu, Cát 
Cương Nghĩa Phong, Thu Nguyệt Quan Ánh, cho răng 
Thái Vĩ Tiên Chân Công Quá Cách có liên quan với Tịnh 
Minh Đạo vì giáo phái này yêu cầu đệ tử phải có cuốn số 





É #øz‡8 ý ?. 

€3Đ Ti phú: Cung trời (heaven), cung tiên (the palace of the 
gen). Mathews Chinese-English  Dictionary, Harvard 
University Press, IØ71, mục từ 6954. 

(3) Chưụng Lữ Truyền Đạo Tập do Lữ Động Tân ghi chép lời của 
Chung Ly Quyền truyền đạo cho mình dưới hình thức vấn đáp. 
Sách xuất hiện cuối đời Đường, gồm mười tám luận đề, là một 
cô thư về luyện đan hết sức quan trọng. 

33) 7z; đáo (hoặc Tam Tiên Đảo hay Tam Hồ) là ba đảo tiên ở 
Bột Hải (theo truyền thuyết), gồm Bồng Lai, Phương Trượng và 
Dinh Châu. Xưa kia Tần Thủy Hoàng nghe lời mê hoặc của các 
phương sĩ như Từ Phất, Lô Sinh, Hàn Chúng và Hầu Công, v.v, 
đã hoài công sai họ và biết bao đồng nam đồng nữ cùng hàng 
nghìn người trai giới đem lễ vật vượt trùng dương tìm Bồng Lai, 
Phương Trượng mà xin thần tiên thuốc trường sinh bắt tử. 

®#” Ư tử phủ triều kiến Thái Vi Tiên Quân, khế khám hương 
nguyên danh tính, hiệu lượng công hành đăng thù, nhi ư Tam 
Đảo an cư, nãi viết chân nhân tiên tử. 3*ÖŠ7## #1 R,k#44h#, 
3%)? % tt, là 5# {1T 7À, m2$ = ñ%#, 72 Hi À 4h Ÿ. 
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nhỏ, ghi chép những việc tội phước mỗi ngày đề phản tỉnh 
mà tu dưỡng. Kinh Thái Thượng Linh Bảo Tịnh Minh Phi 
Tiên Độ Nhân Kinh Pháp của Tịnh Minh Đạo đời Nguyên 
dạy về Thập Giới, thì giới thứ ba yêu cầu mỗi người học 
đạo phải có một quyền nhật ký, gọi là nhật lục: “Nhật lực 
là nơi tu dưỡng và kiểm điểm việc thiện ác của mình. ” C) 
Nó là “Người thầy không dạy, là người bạn không nói, là 
vua và cha không ra lệnh, là pháp độ không ấn định. ” tên) 

Nhưng cách tự ghi công và tội mà mình đã làm hàng 
ngày cũng rất phô thông, đâu phải chỉ Tịnh Minh Đạo mới 
có. Cuối đời Đường đã có một bản Công Quá Cách khác 
gọi là Lữ Động Tân Thập Giới Công Quá Cách. Lại có 
quyên Cảnh Thế Công Quá Cách nữa. Như vậy Công Quá 
Cách có rất nhiều chủng loại. Phép tự kiểm bằng cách ghi 
ra sô hoặc dùng hạt đậu (đậu vàng hoặc đỏ ghi việc thiện, 
đậu đen ghi việc ác) cũng là tập quán của Tống Nho. 
Tương truyền Phạm Trọng Yêm (989-1052) và Tô Tuân 
(1009-1066) luôn có một cuốn công quá cách theo bên 
mình. 

Chủ đề chính của Công Quá Cách vẫn là thiện ác báo 
ứng, một quan niệm hình thành vào thời Tiên Tần. Dịch 
Kinh, Văn Ngôn, ở quẻ Khôn, nói: “Nhà nào tích thiện thì 
ắt có dự điều tốt lành; nhà nào tích ác thì ắt có dự tai 
ương.” ©® Thái Bình Kinh, thiên Đại Công Ích Niên Thư 
Xuất Tuế Nguyệt Giới, nói: “Tội lỗi chớ kể lớn nhỏ, Trời 





3 Nhật lục giả, sở dĩ tu kiểm thiện ác chi xứ. H##Ÿ, ð5ƒ1 
la š & 3 Jä. 

®*” Bất giáo chỉ sư đã, bất thuyết chỉ hữu dã, bất chiếu chi quân 
phụ, bất ước chỉ pháp độ. ®‡t> #f+*,, 3.3 #4 ., 3# É# 4, 
“#2 3Ä. 

t2 Tích thiện chỉ gia, tất hữu dư khánh; tích bắt thiện chỉ gia, tất 
hữu dư ương. #ï-š-* %, ›24 #+/#; 4ä ®-#>* 3%, 1 987%. 
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đêu biết cả và ghỉ cháp vào số thiện ác, vào ngày [cuối] 
tháng [Tám] mỗi năm đêu có sửa đổi chỉnh lý, [xem] 
trước sau jđể ] trừ bớt tuổi thọ. Nếu không dừng tội ác, kẻ 
gây ác phải vào cửa quỷ. ” ®# Tuy nhiên trong các chủng 
loại Công Quá Cách, việc thiện được tính theo đơn vị là 
công (như cứu sông một người trọng bệnh thì tính là 10 
công, chân tế những kẻ guan quả cô độc °°” một trăm 
quan tiên thì tính là một công, v.v.), việc ác được tính theo 
đơn vị là quá (như hại tính mạng người khác thì tính là 
100 quá, hại sinh mạng mỗi con chim muông cầm thú thì 
tính là 10 quá, v.v.). Công và quá còn nhân lên với số ngày 
và số đôi tượng liên đới (người / vật) như tạo thuyền bè và 
bắc cầu giúp người qua sông. miễn phí thì phí tổn cứ 100 
quan tiền là một công và mỗi người lao động một ngày 
được 10 công. 


II. THÁI VI TIÊN QUÂN CÔNG QUÁ CÁCH 

Nội dung cơ bản của Thái Vì Tiên Quân Công Quá 
Cách gôm hai loại chính: công cách (ghi điêu thiện) và 
quá luật (ghi điêu ác). 

Công cách có 36 điều, chia làm bốn loại: 

(1) Cứu tế ‡t3# (12 điều): nói về cứu bệnh nhân bằng y 
liệu châm cứu, giúp người khốn khó hoạn nạn bằng tài vật, 





t2 Quá vô đại tiểu, Thiên giai tri chi, bạ sớ thiện ác chỉ tịch, tuế 
nhật nguyệt câu hiệu, tiền hậu trừ toán giảm niên. Kỳ ác bắt chỉ, 
tiện kiến quỷ môn. il&&X}, &X#‡+>, j7 # #+> #, 
%⁄ H H334, 3 @#tÄ)T. 1£ An †£ R,% P1. Ngô Phong 
chủ biên, ?rung Hoa Đạo Học Thông Điển, Nam Hải Xuất Bản 
Công Ty, 1994, tr. 515 (Chú giải Thái Bình Kinh). 

t2 Quan #R: kẻ góa vợ hoặc không vợ; quả 3Š: kẻ góa chồng; cô 
#K: trẻ mồ côi; độc ÄÄ: người không con. 
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tạo cầu sửa đường, chôn cất xác vô thừa nhận. Thí dụ, 
dùng thuốc và châm cứu trị người trọng bệnh (10 công); 
cứu người khỏi tội tử hình (100 công); chấn tế những 
người guan quả cô độc (Ì công cho môi 100 quan tiền); 
giúp người đói khát một miêng ăn miếng uống (I công); 
giúp người lỡ bước một chỗ ngủ âm áp trong đêm giá rét 
(I công); chôn cất xác vô thừa nhận (50 công), v.v. 


(2) Giáo điển 3#? (7 điều): nói về truyền thụ kinh 
sách và pháp tu. Thí dụ, tự chú soạn kinh sách hay phép 
tắc cứu người là 30 công, v.v. 


(3) Phần tu #i# (việc hương khói và tu dưỡng, 5 
điều): nói về việc kiến tạo miễu mạo, tượng thờ, các vật 
cúng dường. Thí dụ, tu bổ tượng thờ, điện thờ, cúng dường 
đồ khí mãnh, rèm trướng, bàn ghế và những vật dụng khác 
(1 công cho mỗi phí tốn 100 quan tiền); sớm chiều thắp 
nhang cầu an cho đất nước và bá tánh (mỗi lần 2 công) và 
cầu an cho mình (mỗi lần 1 công); vì dân vì nước vì tô tiên 
quá vãng vì cô hồn vô chủ mà tụng kinh (một biến kinh 
lớn là 6 công, một biến kinh nhỏ là ba công), v.V. 


(4) Dụng sự " # (12 điều): nói về các loại việc thiện. 
Thí dụ, giảng dạy kinh sách khuyến thiện (cho mỗi 10 
người thì được 1 công); lẫy văn chương thi từ mà khuyến 
thiện (mỗi bài là 1 công); tiến cử người hiền tài đạo đức 
(tiến cử 1 người thì được 10 công); tán dương việc thiện 
của người (mỗi việc 1 công); ngăn chận việc ác của người 
(mỗi việc I công); khuyên người chớ bất liêm, bất hiếu, 
bắt trinh, bất lương, bất nghĩa, bất thiện, bất từ, bất nhân 
(mỗi người hồi tâm tùng thiện thì ta được một công), v.v. 


Quá luật có 39 điều, cũng chia làm bốn loại: 


(1) Bất nhân Z{- (15 điều): nói những việc bất nhân 
như dùng độc dược hại người (10 quá); hại mạng người 
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(100 quá); hại mạng chúng sinh thú cầm (10 quá); học bùa 
chú để hại người (10 quá); mưu hại người bị tử hình (mưu 
thành bị 100 quá, mưu bại bị 10 quá); nảy sinh lòng tà dâm 
(1 quá); nói lời độc ác đối với sư trưởng (10 quá), với 
người thiện (8 quá), với người bình thường (4 quá), với trẻ 
em hoặc kẻ dưới (I quá), v.v. 


(2) Bất thiện Z-Š (§ điều): như bài xích, hủy hoại 
tượng thờ chư thiên tôn (20 quá), chân nhân (15 quá), thần 
quân (10 quá); tụng niệm kinh sót một chữ (1 quá), sót một 
câu (Š quá), đọc sai âm một chữ (1 quá); đọc tụng thác 
loạn làm mắt ý nghĩa một câu kinh (5 quá); đọc tụng mà 
không chuyên tâm lòng còn lo nghĩ việc khác (Š quá); đọc 
kinh không theo nghi thức (Š quá); đọc kinh mà phát sinh 
sân nộ (10 quá), v.v. 


(3) Bất nghĩa Z šŠ. (10 điều): như biết người hiền mà 
không tiến cử (1 quá), không bắt chước (1 quá); phản bội 
sư trưởng (50 quá); trộm cắp và dạy người trộm cặp (100 
tiền ứng với Ï quá); mượn tiền không trả (100 tiền ứng với 
1 quá); v.v. 


(4) Bất quỹ ®‡t (không noi theo phép tắc, 6 điều): 
như điều răn fhc n„c (ăn thịt: cô ý sát sinh mà ăn (6 
quá), mua thịt ăn (3 quá); ăn nhằm thức ăn có thịt (3 quá); 
ăn thịt vào ngày phải ăn chay (10 quá); ăn thịt xong vào 
chùa nói, điều thiện (10 quá); và điều răn ẩm fu (uỗng 
rượu): uống rượu cùng mưu việc ác (mỗi thăng rượu 6 
quá); uông rượu với kẻ bất lương (mỗi thăng 2 quá); vô cô 
uông rượu với thường nhân (mỗi thăng I quá); uông rượu 
trợ dâm (mỗi thăng 10 quá); uống rượu đến say vào ngày 
ăn chay hoặc uống xong vào chùa nói điều thiện (5 quá), 
V.V. 


Trên đây là nội dung sơ lược của Thái Vì Tiên Quân 
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Công Quá Cách. Qua đó ta có thể thấy những luật định 
bao quát ba phương diện: tư tưởng (ý), lời nói (khẩu), và 
hành vi (thân). Trong lời tựa của Thái Vĩ Tiên Quân Công 
Quá Cách, Hựu Huyền Tử nói: 

“Viết rõ từng ngày từng tháng, tự ghỉ công và tội của 
mình, một tháng thì tỷ lệ nhỏ, một năm thì tỆ lệ lớn. Tự 
biết công và tội của mình nhiễu hay ít, và số liệu ấy ăn 
khớp rõ ràng với số liệu mà vị thần trên trời tra xét. [...] 
Cứ theo cách này mà hành trì, xa điều ác gân điêu thiện, 
thành tâm làm theo những giới cắm chân chính này, thì 
thành tiên không xa vậy. ” Giện 

Nhưng Công Quá Cách có nhiều chủng loại. Ta có thể 
kế thêm Thập Giới Công Quá Cách, tương truyền là do Lữ 
Động Tân trứ tác. 


III. THẬP GIỚI CÔNG QUÁ CÁCH 


Léon Wieger °“° cho rằng Thập Giới Công Quá Cách 


xuất hiện cuối đời Đường, nhưng theo Khanh Hy Thái, 
Tháp Giới Công Quá Cách hấp thu nội dung tụ dưỡng của 
Lý học gia đời Tống và Minh, như vậy ắt xuất hiện rất trễ 
tuy nhiên chẳng rõ vào thời điểm nào. 


Thiện thư này bảo: “Học Đạo là chuyện [liên quan 





3# Minh thư nhật nguyệt, tự ký công quá, nhất nguyệt nhất tiểu tỉ, 
nhất niên nhất đại tỉ. Tự tri công quá đa quả, dữ thượng thiên 
chân tư khảo hạch chỉ số chiêu nhiên tương khế. (...) Y thử hành 
trì, viễn ác thiên thiện, thành vị chân giới, khứ tiên bắt viễn hỹ. 
HH, 3.2) 38, —=H se = XU: 
q#4w‡i82 3%, #ổkXñöT Đx3( 16/483 (.) 
lkJLÍiT34, lá Sổ ấ, 2\ B l đ, X4h Siã Â. 

32 Láon Wibrbi S.]., Hisftoire des Croyances religieuses e† des 
Opimions philosophiques en Chỉne, Hien-hien, 1927, tr. 579 
(Lmdex des mérites et des démérifes). Xem bản dịch phía sau. 
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đến] thân tâm và tính mệnh. (...) Nên lấy thập giới để định 
công và quá. ” Viện 

Thập giới là mười giới câm về sát (sát sinh, giết người 
và loài vật), đạo (0rộm cắp), đâm (dâm dục), khâu ác (lời 
nói ác độc), khâu thiệt (cãi cọ), ÿ ngữ (lời nói thêu 
đẹp), vọng ngữ (lởi nói dội frá), tham (ham lam), sân 
(nóng giận), và s1 (ngu sủ.°8 ” Bảy giới đầu Ứng với bốn 
giới trong Ngũ Giới Cấm của Phật Giáo và Cao Đài (bất 
sát sinh, bất du đạo, bất tà dâm, bất vọng ngữ), còn ba giới 
sau ngăn trừ tam độc (tham, sân, s1). 

Bản Thập Giới Công Quá Cách mà Léon Wleger dịch 
ra Pháp văn chia thành mười bảy chủ đề như: (1) Đối với 
cha mẹ, (2) Đối với huynh đệ, (3) Đối với thê thiếp, (4) 
Cha và chú bác đối với con cháu, (5) Môn đệ đối với thầy 
học và bằng hữu đối với nhau, (6) Đối với gia nhân, (7) 
Bác ái, từ thiện, (8) Thương yêu loài vật, (9) Tổng quát về 
thiện ác, (10) Tư tưởng, (I1) Hành vi, (12) Ngôn ngữ, (13) 
Đối với thánh thần, (14) Dục vọng và tự chủ, (15) Y phục 
và âm thực, (16) Tài sản và thương nghiệp, và (17) Giới 
dâm. 





t4) Học Đạo nãi thân tâm tính mệnh chỉ sự. (...) Dĩ thập giới định 
công quá. '#:‡š 7? # sy‡È + 3# (..) AT. 4 938. 

° Lão Tử nói: “Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bát tín.” fš š ® Š, 
Š 3 1š. (Lời đáng tin thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không 
đáng tin.) Đạo Đức Kinh, chương 81. Không Tử nói: “Xảo ngôn 
lệnh sắc tiên hỹ nhân.” 72 š 4 8,#f &4=. (Kẻ nào lời nói hoa 
IHỹ và bê ngoài kiểu cách ắt kém lòng nhân.) Luận Ngữ: Học 
Nhi. 

63, ý, mm, +, 4?õ, &¿6, Â, 9, 3b, 
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IV. DỊCH THẬP GIỚI CÔNG QUÁ CÁCH t3 


1. ĐỐI VỚI CHA MẸ (41 điều, 20 công, 21 quá). 


CÔNG: Thương yêu hòa nhã với cha mẹ (mỗi ngày I 
công). Sớm tối hỏi han sức khỏe (mỗi ngày 1 công). Khéo 
cư xử và lao động tốt để cha mẹ vui lòng (mỗi ngày 
công). Tận tụy với cha mẹ (mỗi lần một công). Khi cha mẹ 
la rầy, khiêm cung lắng nghe, mà không cãi lại (1 công). 
Khuyên cha mẹ một điều ích lợi (3 công). Xoa dịu, an ủi 
cha mẹ (3 công). Chi tiêu rộng rãi cho cha mẹ (3 công). Dè 
dặt kín đáo khuyên cha mẹ sửa lỗi (10 công). Khuyên cha 
mẹ hành thiện (10 công). Thay mặt cha mẹ mà sửa chữa 
một lầm lỗi hoặc một món nợ (10 công). Yêu quý những 
gì cha mẹ yêu quý (một lần 10 công). Chăm sóc và canh 
chừng giấc ngủ khi cha mẹ bệnh (30 công). Chân thành 
chia sẻ sự khổ não của cha mẹ (50 công). Làm rạng rỡ 
danh tiếng cho cha mẹ (50 công). Chu đáo lo việc tang ma 
cha mẹ (50 công). Chịu đựng khi cha mẹ [vốn là người 
nóng nảy] buồn bực, cáu giận (100 công). Hoán cải cha mẹ 
cải ác vi thiện (100 công). Không trì hoãn việc mai táng 
cha mẹ (100 công). Ấn định một khoản tiền dự trữ để cúng 
giỗ cha mẹ hằng năm (1.000 công cho mỗi 100 đồng bỏ 
ra). 

QUÁ: Khiến cha mẹ không có con cháu nối dõi tông 
đường bằng cách tự hủy hoại thân thể do trụy lạc hoặc bị 
hành hình do phạm tội (100 quá). Làm lợi cho vợ con 
nhưng gây tôn hại cho cha mẹ (100 quá). Khâm liệm cha 
mẹ vội vã qua loa (100 quá). Trì hoãn quá lâu việc mai 
táng cha mẹ (100 quá). Khi cha mẹ đau ốm, không quan 
tâm chăm sóc (50 quá). Biêu riêu tội lỗi cha mẹ (50 quái). 





8) Dịch theo bản Pháp văn của Léon Wleger, Sđd., tr. 579. 
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Không cảnh báo cho cha mẹ thấy trước điều lầm lỗi (30 
quá). Xúi giục cha mẹ làm điều quấy (20 quá). Nóng giận 

và ngược đãi cha mẹ (20 quá). Khinh bỉ, bạc đãi người mà 
cha mẹ quý trọng (10 quá). Chán ghét ghê tởớm cha mẹ già 
yếu tật nguyễn (10 quá). Mắng cha mẹ người khác để rồi 
cha mẹ mình bị người ta măng lại (10 quá). Không phân 
chia tài sản cho cha mẹ (10 quá). Tranh chấp tài sản với 
cha mẹ (I0 quá). Trách móc cha mẹ (I0 quá). Mặt sưng 
mày sỉa với cha mẹ (10 quá). Khiến cha mẹ đau khổ (10 
quá). Khiến cha mẹ vất vả khó nhọc (10 quá). Đi xa, để 
cha mẹ già một mình ở nhà (10 quá). Thiếu sót với cha mẹ 
(mỗi lần 10 quá). Không kính trọng và không quan tâm 
cha mẹ (mỗi ngày một quá). Ăn uống không dành phần 
cho cha mẹ (mỗi lần một quá). 


2. ĐỐI VỚI ANH CHỊ EM (24 điều, 10 công, 14 quá) 


Chú ý: Cự xứ tốt với anh chị em cùng cha khác mẹ, 
môi công sẽ được nhán đôi. Cự xử tốt với anh chị em họ, 
môi công được nhân ba. 


349) 


CÔNG: Yêu thương và tận tụy với anh chị em (1 công/1 
người). Chân thành hòa hợp và cộng tác với anh chị em (I 
công/1 người). Khuyên anh chị em làm điều thiện, ngăn 
cản anh chị em làm điều ác (1 công). Không nghe lời vợ 
hay tôi tớ mà nghịch với anh chị em (10 công). Không cãi 
cọ với anh chị em về công việc hăng ngày (10 công). 
Không giành lấy riêng cho mình những tài sản chung trong 
nhà (10 công). Chịu phí tốn về tang ma hay cưới hỏi của 
anh chị em (50 công/1 người). Cưu mang anh chị em bị sa 





t3 Nguyên bản không đề cập chị em gái vì họ không ở lâu với gia 
đình. Các cô con gái được gả đi càng sớm càng tốt. Họ không có 
quyên thừa kế. Khi dịch, tôi châm chước, thay vì chỉ viết anh em 
như nguyên bản, thì viết thêm anh chị em. 


174 - Thiện Thư 


sút, túng bấn (50 công). Bằng cách nêu gương tốt và 
khuyên bảo, khiến cho anh chị em trở nên tốt đẹp hơn (100 
công). 

QUÁ: Làm cho gia đình bất hòa, chia rẽ, kiện tụng giữa 
anh chị em (100 quá). Bạc đãi và xúc phạm em út (100 
quá). Không cứu giúp anh chị em lúc khốn khó (100 quá). 
Cản trở anh chị em làm điều thiện, xúi giục làm điều ác 
(50 quá). Tranh chấp lợi lộc giữa anh chị em (10 quá). 
Nghe lời gièm pha của vợ hay tôi tớ mà chia rẽ anh chị em 
(10 quá). Hất hủi anh chị em kém may mắn đến vay mượn 
(10 quá). Ganh tị với anh chị em may mắn hơn mình (mỗi 
ngày 2 quá). Tỏ ra thói xấu với anh chị em (1 quá). Không 
cho em những gì em cần (mỗi lần 1 quá). Lây quá phần 
của mình lẽ ra được hưởng (giá trị cứ 100 quan thì tính I 
quá). Làm thinh khi thấy anh chị em làm quấy (1 quá). Nói 
xấu về anh chị em trước mặt người lạ (1 quá). 


3. ĐỐI VỚI THÊ THIẾP °”” (15 điều, 6 công, 9 quá) 

CÔNG: Chồng nhường nhịn, khiêm tốn đối với thê thiếp 
(mỗi ngày 1 công). Cảnh báo cho họ biết những lỗi lầm 
(mỗi lần I công). Khéo xử để thiếp giữ phận thấp hơn thê 
(1 công). Cán trở vợ và con gái không cho đi rong chơi 
khỏi nhà (10 công). Khuyên bảo vợ trẻ biết tôn trọng cha 
mẹ chồng và sống hòa hợp với chị hay em gái của chồng 
(50 công). Khuyên bảo vợ khéo cư xử (100 công). 

QUÁ: Lúc nên danh phận và giàu có thì ruồng rẫy vợ 
(100 quá). Làm ngơ khi vợ thiếu sót bổn phận với cha mẹ 
chồng (100 quá). Coi trọng thiếp hơn thê (100 quá). Cho 
phép vợ này hà hiếp vợ kia (30 quá). Không nghe lời can 
gián đúng đắn của vợ (10 quá). Cho phép vợ đi rong chơi 





#5 Đây là bối cảnh xã hội Trung Quốc thời xưa theo chế độ đa 
thê. 
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(10 quá). Để mặc thê thiếp chửi nhau thô tục (S quá). Đề 
cho vợ kế hành hạ con của vợ quá cô (1 quá). Để cho thê 
thiếp bất hòa (mỗi ngày 1 quá). 


4. CHA VÀ CHÚ BÁC ĐỐI VỚI CON CHÁU (13 điều, 5 
công, 8 quá) 

CÔNG: Giúp con hay cháu một ý kiến hay (mỗi lần 1 
công). Ngăn cấm con hay cháu làm quấy (mỗi lần 10 
công). Ngăn cấm con hay cháu trộm cắp (mỗi lần 30 
công). Dạy con hay cháu về đạo đức (mỗi lần 100 công). 

QUÁ: Không dạy con hay cháu biết bổn phận chủ yếu 
của chúng (100 quá). Cản trở sự học hành của chúng (50 
quá). Xúi trẻ làm quấy (50 quá). Lợi dụng trẻ ngây thơ (30 
quá). Dung túng con hay cháu tập tành thói hư tật xâu (30 
quá). Làm gương xấu cho chúng (10 quá). Con yêu con 
ghét (10 quá). Chửi rủa đánh đập con cháu thay vì giáo 
dục chúng (2 quá). 


5. MÔN ĐỆ ĐỐI VỚI THẦY, BẰNG HỮU ĐỐI VỚI 
NHAU (17 điều, 10 công, 7 quá) 


CÔNG: Tôn kính thầy và thực hành điều thầy dạy (mỗi 
ngày l công). Giao du với bạn tốt và duy trì sự kết giao 
này (mỗi ngày 1 công). Chia sẻ với bạn những øì mình có 
(giá trị cứ 100 quan tính I công). Gạt bỏ ngoài tai những 
xúi giục của bạn xấu (mỗi lần 1 công). Chia sẻ vui buồn 
với bạn (mỗi lần I công). Giữ lời hứa với nhau (mỗi lần I 
công). Dẫn dắt bạn về đường ngay lẽ phải (10 công). Khi 
trở nên giàu có không đoạn giao với bạn cũ thuở hàn vi 
(30 công). Thành tâm tưởng nhớ bạn quá có (30 công). 
Trợ giúp bạn lúc bạn gặp nguy khó (100 công). 

QUÁ: Từ chối giúp bạn khi mình có khả năng giúp 
được (50 quá). Từ chối giúp vợ con của bạn khi bạn qua 
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đời hay đi xa (50 quá). Quên lãng thầy học, bạn quá có, 
bạn sa cơ lỡ vận (50 quá). Vô cớ đoạn giao với bạn cũ (20 
quá). Phê bình và chỉ trích thầy học về nhân cách và sự 
giảng huân (10 quá). Yếu lòng nghe lời bạn xấu xúi dục 
làm quấy (3 quá). Nuốt lời hứa với bạn (1 quá). 


6. ĐỐI VỚI GIA NHÂN ®°” (16 điều, 8 công, 8 quá) 


CÔNG: Chu cấp rộng rãi thực phâm và y phục cần thiết 
cho họ (mỗi ngày I công). Động viên và an ủi họ trong 
công việc (mỗi lần 1 công). Tha thứ lỗi vặt của họ (mỗi lỗi 
2 công). Chăm sóc họ lúc họ đau ôm (20 công). Tác thành 
cho tôi tớ kết hôn với nhau (20 công). Thuận cho tớ gái lẫy 
chồng bên ngoài và cho của hồi môn (30 công). Mua trẻ 
nô lệ và trả nó về cha mẹ nó mà không đòi hỏi gì hết (cứ 
100 quan giá mua tính 1 công). Giáo dục đạo đức cho tôi 
tớ (100 công). 

QUÁ: Buộc tôi tớ phải sống độc thân [mà phục vụ chủ] 
(100 quá). Tra tấn làm què quặt tôi tớ (100 quá). Bán tớ 
gái cho kẻ muốn lợi dụng ả (100 quá). Thông dâm với tớ 
gái (20 quá). Thưởng phạt tôi tớ một cách bất công (20 
quá). Vô cớ quát măng tôi tớ (3 quá). Cư xử tàn nhẫn với 
tôi tớ (5 quá). Không chu cấp tôi tớ nhu yếu phẩm (mỗi 
ngày Ï quá). 


7. BÁC ÁI, TỪ THIỆN (75 điều, 41 công, 34 quá) 
CÔNG: Thu nhận người không nơi nương tựa (mỗi ngày 





©5P Trong xã hội Trung Quốc ngày xưa, người ta mua gia nhân tôi 
tớ (từ những gia đình nghèo) và thường buộc họ phải sống độc 
thân mà phục vụ chủ. Công Quá Cách khuyên chủ nhân phải cho 
tôi tớ sự tự do kết hôn, giúp họ có hạnh phúc riêng tư, chu cấp tớ 
gái (cho của hồi môn) khi lẫy chồng. Đây là tư tưởng tiến bộ của 
Công Quá Cách, giải thoát cho gia nhân kiếp tôi đòi. 
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1 công). Cung cấp thực phẩm cho kẻ bị đói kém (1 công). 
Cho mười người khát uống nước (I công). Cấp y phục cho 
người thiếu mặc (giá trị y phục cứ 100 quan tính 1 công). 
Cho mượn đèn đóm (I công). Cho mượn ô (dù) đi mưa 
hay nắng (1 công). Phát thuốc miễn phí (1 công). Đưa giúp 
một lá thư giùm cho ai đến tay người nhận mà không đọc 
lén (1 công). Bố thí cho người nghèo (cứ 100 quan tính 1 
công). Giúp kẻ tha hương [nghèo túng] được hồi hương 
(phí tổn cứ 100 quan tính 1 công). Giúp vợ chồng người ta 
[vì hoàn cảnh phải xa nhau] được đoàn tụ (phí tổn cứ 100 
quan tính 1 công). Mùa đông cho kẻ hành khất bát canh 
nóng (1 công). Giúp người trong việc tang ma, cưới hỏi 
(cứ 100 quan tính 1 công). Đóng góp tiền để tạo tác hoặc 
bảo trì cầu cống, đường sá, đê điều, giếng nước (cứ 100 
quan tính 1 công). Giúp khâm liệm và mai táng xác chết 
[vô thừa nhận] (phí tổn cứ 100 quan tính 1 công). Cho 
người bát cháo trong mùa đói kém hoặc lúc thời giá đắt đỏ 
[kinh tế khó khăn] (2 công). Cứu giúp người bị bệnh dịch 
(2 công). Giúp chuộc tội cho kẻ bị án (phí tốn cứ 100 quan 
tính 2 công). Giúp người lang thang một chỗ qua đêm (1 
đêm 2 công). Khuyên người điều hay lẽ phải (3 công). 
Chữa lành một vết thương nhỏ cho ai (3 công). Chôn cất 
xương vô chủ (10 công). Bảo vệ sức khỏe hay sinh mệnh 
người khác (10 công). Giúp người khác trong công việc 
(10 công). Giúp người khỏi bị sấy thai (20 công). Cứu 
người khỏi tội hình (20 công). Chữa lành một bệnh nặng 
(30 công). Bồ thí quan tài 30 công). Cho phép chôn cất 
người nghèo trong phạm vi đất đai của mình (30 công). 
Chân tế cô nhi và quả phụ (30 công). Đem lại công bằng 
cho người bị áp bức (từ 30 đến 100 công tùy trường hợp). 
Cứu tế người bị đại nạn (50 công). Giúp một người nghèo 
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khổ (50 công). Tổ chức tang ma cho người nghèo (50 
công). Cứu trẻ gái khỏi bị trấn nước £”” (50 công). Cứu 
sông ai (100 công). Khi không có con nối dõi thì nhận một 
con nuôi (100 công). Giúp người nghèo một vốn liếng cần 
thiết để kết hôn (100 công). Thu nhận trẻ bị bỏ rơi (100 
công). Giúp vợ chồng con cái người khác đang ly tán được 
đoàn tụ (100 công). Giúp người nghèo có một nguồn lợi 
đáng kể (100 công). 

QUÁ: Giết người (100 quá). Hại người cho đến tàn mạt 
lụn bại (100 quá). Trấn nước bé gái (100 quá). Phá gia 
cang người khác (100 quá). Làm cho người khác hư hỏng 
sa đọa (100 quá). Xâm phạm nghĩa trang của gia tộc người 
khác (100 quá). Phá hoại mộ phần người ta (T00 quá). Cản 
trở, phá hoại hôn nhân người khác (100 quá). Pha chế độc 
dược (100 quá). Chỉ vẽ phương thuốc cho ai khiến họ phải 
tốn kém nhưng chắng trị được hết bệnh (100 quá). Không 
cứu người khỏi cơn nguy khi mình có thê giúp (50 quá). 
XÚI giục, tán trợ việc trần nước bé gái (50 quá). Xúi giục, 
tán trợ việc phá thai (50 quá). Do oán hận mà hãm hại gia 
đình người ta (50 quá). Quăng ném bừa bãi hài cốt đã bị 
khai quật ra ngoài đồng ruộng (50 quá). San băng phần mộ 
người khác trong vùng đất của mình (50 quá). Đạp giãm 
lên lúa người khác trồng (30 quá). Làm hư hoại cầu, phà, 
giếng nước công cộng (30 quá). Trừng phạt lầm người (30 
quá). Có thể giúp mà không chịu giúp cô nhi, quả phụ lúc 
hoạn nạn (30 quá). Có thể làm được mà không chịu minh 
oan cho kẻ bị kết án sai (30 quá). Làm thầy thuốc mà chăm 
sóc bệnh nhân cầu thả (20 quá). Không giúp kẻ bất hạnh 
(20 quá). Có thể làm được mà không chịu chỉ dạy cho 





®Š” Thói trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc thời xưa khiến nhiều 
kẻ nhân nước giêt con mới sinh nêu bé là trẻ gái. 


Lê Anh Minh —- 179 


người điều hay lẽ phải (10 quá). Xúc phạm người già, 
người tật nguyễn, trẻ em (10 quá). Hón hở mưu lợi từ sự 
bất hạnh của người khác (10 quá). Suốt một ngày làm cản 
trở giao thông tại đường nhỏ hẹp, bến phà, cầu kiểu (10 
quá). Quở trách người vô tội (3 quá). Đọc lén thư người 
khác (3 quá). Có trách nhiệm quản lý nhưng quản lý tôi 
nhân viên (3 quá). Uy hiếp, khủng bố người khác (3 quá). 
Cự tuyệt người nghèo đến xin giúp đỡ (2 quá). Gọi đích 
danh tên riêng của ai (2 quá).®?? 


8. THƯƠNG YÊU LOÀI VẬT (16 điều, 8 công, § quá) 

CÔNG: Cứu một con vật vô dụng [như giả yếu, bị giết] 
(I công). Cứu một côn trùng (I công). Nuôi nắng chu đáo 
gia súc (mỗi ngày 1 công). Chôn xác một con vật bị chết 
(1 công). Vuốt ve xoa dịu một con vật đang bị đau đớn (1 
công). Mua và phóng sinh các con vật nhỏ bị bắt giữ (phí 
tổn cứ 100 quan tính 1 công). Không ăn thịt trong một 
năm (Š công). Cứu một con vật có ích (10 công). 

QUÁ: Xúi giết hoặc ngăn cản phóng sinh một con vật 
(100 quá). Sát sinh một con thú lớn để ăn thịt (100 quá). 
Sát sinh một con thú có ích (20 quá). Sát sinh một con thú 
vô dụng [như giả yếu] (3 quá). Sát sinh một côn trùng (1 
quá). Xông khói hủy hoại tô hang thú vật hay côn trùng (3 
quá). Nhốt giữ chim trong lồng (1 quá). Không thương xót 
một con vật bị đau đớn (1 quá). 


9. TỔNG QUÁT VIỆC THIỆN VÀ ÁC (40 điều, 12 công, 
28 quá) 


CÔNG: Khuyên người hành thiện (người được 1 công, 
mình được nửa công). Khuyên khích và giúp người hành 





#5 Người Trung Quốc xưng hô bằng họ, gọi tên riêng là khinh bỉ. 
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thiện (người được 1 công, mình được nửa công). Khuyên 
ai đóng góp tiền làm việc thiện (cứ 300 quan tính 1 công). 
In ấn và truyền bá sách khuyến thiện (phí tổn in ấn cứ 100 
quan tính 1 công). Tặng ai một bản kinh sách khuyến thiện 
(10 công). Trong công việc, làm tốt nhiệm vụ được giao 
(10 công). Khuyên một gia đình hướng thiện (30 công). 
Công bố người tốt việc tốt (30 công). Xây dựng trường 
học cho bá tính (30 công /1 học sinh học ở đó). Giúp một 
người cải tà quy chính (50 công). Đề xướng một công 
trình công ích (100 công). Truyền bá tiểu sử những vị đạo 
đức, anh hùng (1.000 công). Hòa giải một vụ xung đột, 
tranh chấp (3 công). Hóa giải một môi hận thù (5 công). 
Dàn xếp một vụ kiện tụng (5 công). Đốt bỏ sách đổi trụy 
(10 công). Cản ngăn sự đàm luận thô tục về phụ nữ (10 
công). Lên án việc trấn nước trẻ gái (30 công). Cảnh báo 
một tội ác sắp xảy ra (30 công). Thuyết giảng về sự hòa 
thuận (50 công). Giảng về đạo hiếu (100 công). 


QUÁ: Ngăn cản sự khuyến thiện (100 quá). Sàm báng 
người thiện lương (50 quá). Không hành thiện (Š quá). Khi 
có khả năng mà không động viên giúp đỡ al cả (5 quá). 
Yếm tài người có công (5 quá). Là nguyên nhân khiến 
người khác tiếp tục lún sâu vào tội ác (5 quá). Tán tụng 
người quấy, khen kẻ tà đạo (5 quá). Dạy người làm ác 
(mỗi việc ác l quá, người xúi giục bị 2 quá). Xúi giục và 
tiếp tay người làm ác (mỗi người 1 quá). Gieo bất hòa, xúi 
giục kiện tụng (100 quá). Đỡ đầu trẻ lang thang để xúi 
chúng làm ác (100 quá). Khắc in và truyền bá sách đôi trụy 
(50 quá). Viết hồ sơ giấy tờ cho một vụ kiện càn quấy (50 
quá). Viết giấy xác nhận ly hôn (50 quá). Tiến cử, giới 
thiệu kẻ vô đạo đức (30 quá). Bày vẽ cho người lề thói đôi 
bại (30 quá). Giao du với kẻ ác (mỗi lần 10 quá). Không 
an ủi kẻ đau khổ (1 quá). Không soi sáng cho kẻ u mê gây 
ác (TI quá). 
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10. TƯ TƯỞNG (12 điều, 6 công, 6 quá) 

CÔNG: Quét sạch tư tưởng hắc ám ngay khi nó mới nảy 
sinh trong đầu (1 công). Luôn ăn ở đàng hoàng ngay cả khi 
không có mặt ai (mỗi ngày 1 công). Không làm những gì 
có thê kích thích tư tưởng hắc ám (mỗi ngày I công). Suy 
gẫm điều thiện hay ác xảy ra cho người thê như cho mình 
(10 công). Trọn một tháng làm lành tránh ác (100 công 
cộng thêm SỐ công các việc thiện đã làm, coi như thưởng 
cho sự bên bì). 

QUÁ: Nuôi dưỡng trong đầu những tư tưởng hắc ám 
suốt một ngày (30 quá). Muốn điều xấu xảy ra cho người 
(10 quá). Đắc ý hớn hở trước lỗi lầm kẻ khác (10 quá). 
Không tin vào đức hạnh của người khác (2 quá). Khoái trá 
nghĩ đi nghĩ lại một tư tưởng bẩn thỉu (mỗi lần 1 quá). Uất 
hận, hoặc có tư tưởng xấu nói chung (mỗi lần 1 quá). Lơ 
đãng khi đọc kinh hoặc cầu nguyện (mỗi lần 1 quá). 


11. HÀNH VI (19 điều, 10 công, 9 quá) 


CÔNG: Hoàn thành nhiệm vụ trong ngày (I công). 
Hành động vì bốn phận, không vì cầu khen thưởng (2 
công). Tự sửa được lỗi lầm khi được cảnh cáo (3 công). 
Noi gương tốt của ai (3 công). Không tìm cầu ân huệ của 
kẻ giàu sang quyên thế (5 công). Kiêng tránh những tham 
vọng ngông cuông (20 công). Nhượng bộ người đức hạnh 
(20 công). Bền bỉ, kiên trì hành thiện cho đến lúc đạt kết 
quả tốt đẹp (20 công). Chịu thiệt phần mình mà lợi cho 
người (50 công). Sống hòa thuận với người khác, không 
chấp nê những xúc phạm vụn vặt (100 công). 

QUÁ: Mưu hại người (100 quá). Làm hại người để lợi 
về mình (50 quá). Sàm báng người đạo cao đức trọng (50 
quá). Giành công về mình những điều thiện không do 
mình làm (30 quá). Núp bóng việc công để trục lợi riêng 
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[như lợi dụng lạc quyên để bỏ túi riêng] (10 quá). NÑgoan 
cố làm ác (3 quá). Cản trở không cho một việc thiện được 
thành tựu (I1 quá). Hành động ích ký (I quá). Từ chối 
không tán thành một việc đáng tưởng thưởng (1 quá). 


12. NGÔN NGỮ (18 điều, 5 công, 13 quá) 


CÔNG: Nói năng thận trọng, dè dặt, trung thực (mỗi 
ngày 1 công). Nói lời lành và lời ấy giúp ích cho ai (10 
công). Khuyến khích việc lành, bài bác việc ác, bằng cách 
giảng thuyết về lẽ thiện ác báo ứng, luật nhân quả (10 
công). Chứng minh sự vô tội của một bị cáo (50 công). 
Giảng thuyết sách khuyến thiện (100 công). 

QUÁ: Làm báo cáo láo, phúc trình sai lạc (100 quá). 
Nói báng bổ thánh thần (50 quá). Tiết lộ tật kín của ai (50 
quá). Châm biếm về đức hạnh phụ nữ (50 quá). Gieo rắc 
bất hòa (30 quá). Nói lừa phỉnh ai (10 quá). Báng bồ việc 
thiện, đạo đức (10 quá). Đặt vè châm biếm ai (5 quá). Giễu 
cợt đáng vẻ bộ điệu của ai (3 quá). Thích nói về khuyết 
điểm của người khác (1 quá). Nói đối (1 quá). Nói chơi, 
nói tục (I quá). Ba hoa lắm lời không thôi (1 quá). 


13. ĐỐI VỚI THÁNH THẦN (I6 điều, 4 công, 12 quá) 

CÔNG: Cúc cung phụng thờ thiên thân, địa thân, tô tiên 
nơi từ đường (1 công). Lây giây có chữ lân trong đông rác 
mà đốt đi °'° (1 công). Chi phí vào nơi đền miếu thờ 
phụng (cứ 100 quan tính 1 công). Khắc In và truyện bá lời 
dạy của thánh hiện (100 công). 

QUÁ: Phê bình thánh hiền và chữ nghĩa của thánh hiền 
(100 quá). Phá hoại miêu mạo, đên chùa (50 quá). Hủy 





®5Đ Ý nói văn tự là phát minh tuyệt diệu của thánh hiền, truyền 
cho con người tri thức, sự thông minh, và đạo lý; xúc phạm văn 
tự (ném giây có chữ vào đông rác hay đi vệ sinh) là có lôi. 
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hoại kinh sách (20 quá). Nhục mạ thánh thân, tô tiên (20 
quá). Trích dẫn kinh sách để đùa cợt mua vui (10 quá). 
Gọi tên thần thánh để thẻ thốt gian dối (10 quá). Day về 
hướng Bắc [có sao Bắc Đầu, nơi ngụ của chư thần] mà 
chửi rủa, khạc nhồ, tiểu tiện (3 quá). Làm dơ bân giấy có 
chữ viết hay ¡n (3 quá). Làm dơ bân bếp lò và giếng nước 
[là nơi của Táo Quân và chư thần] (1 quá). Tay bân chạm 
vào kinh sách (1 quá). Đêm tối để cho thân thê lõa lồ #3 
(1 quá). 


14. DỤC VỌNG VÀ TỰ CHỦ (15 điều, 8 công, 7 quá) 


CÔNG: Lịch sự, nghiêm trang (mỗi ngày l công). 
Không lì lợm, ngoan cô (I công). Chịu đựng sự mâu thuẫn 
(1 công). Không nôi giận (3 công). Kiên trì, chịu khó (3 
công). Tha thứ kẻ xúc phạm mình (3 công). Nhẫn nhịn sự 
công kích hay chống đối (5 công). Cam chịu nghịch cảnh, 
không oán trách Trời và người (10 công). 

QUÁ: Cư xử thô lỗ, cục súc (100 quá). Hay gây hẳn với 
mọi người (30 quá). Phản kháng, cãi lại (10 quá). Càu 
nhàu phàn nàn khi có lỗi hay thất vọng (5 quá). Cáu giận, 
quát tháo (Š quá). Thích lời nịnh bợ (I quá). Khi say rượu 
chửi bới, đánh đập người khác (1 quá). 


15. Y PHỤC VÀ ẨM THỰC (7 điều, 3 công, 4 quá) 

CÔNG: Tri túc (mỗi ngày 1 công). Gom nhặt ngũ cốc 
rơi rớt trên mặt đất (1 công). Ăn không kén chọn hoặc đòi 
hỏi thức ăn (1 công). 

QUÁ: Mong muốn quá phận (10 quá). Mặc y phục vượt 
quá hoàn cảnh của mình (Š quá). Lãng phí ngũ côc (I quá). 





5” Ý nói nơi nào dù nhà tối cũng có chư thân, để thân thể lõa lồ 
là xúc phạm thân linh. 
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Hoang phí của cải, vật chất (1 quá). 


16. TÀI SẢN VÀ THƯƠNG NGHIỆP (31 điều, 14 công, 
17 quá) 

CÔNG: Trung thực trong kinh doanh (mỗi ngày I 
công). Chia lời lãi chính xác cho người hùn hạp kinh 
doanh (I công). Trả lương đúng kỳ hạn cho nhân viên (I 
công). Cho người hàng xóm mượn đồ nghề khi họ cần đến 
( công). Thừa nhận một khoản nợ mình đã vay hay một 
khoản tiền mà người khác gởi cho mình giữ giùm (cứ 100 
quan tính l công). Xỏ xâu các quan tiền và đếm đúng (cứ 
100 quan tính 1 công). Nộp thuế đủ và đúng hạn (cứ 100 
quan tính I công). Không tăng giá lúa gạo / lương thực 
trong năm đói kém (cứ 100 quan tính 1 công). Bồ thí xứng 
đáng cho người nghèo đang xin mình (cứ 100 quan tính I 

công). Nhận phải tiền gIả, bạc giả, thà chịu thiệt thòi phần 
mình chứ không chuyên sang người khác (cứ 100 quan 
tính 1 công). Cho mượn tiền không lấy lãi (cứ 200 quan 
tính I công). Cân đo đúng (10 công). Không truy bức một 
con nợ đang túng quẫn (10 công). Giúp một gia đình mắc 
nợ được phục hôi cơ nghiệp (100 công). 

QUÁ: Làm tiền giả, bạc giả (100 quá). Tiêu tán di sản tô 
tiên (100 quá). Truy bức một con nợ đang túng quấn (100 
quá). Chiếm đất đai người khác (50 quá). Xúi giục người 
khác cờ bạc (I0 quá). Cờ bạc bịp (cứ 100 quan ăn gian 
tính 1 quá). Cưỡng đoạt tiền của người khác (cứ 100 quan 
tính 10 quá). Trục lợi từ cảnh khốn cùng của người khác 
(cứ 100 quan tiền lời tính 10 quá). Trong năm đói kém, 
bán lúa gạo cứa cô thiên hạ (mỗi ngày Ï quá). Trong thanh 
toán, tính trội số tiền mà người ta phải trả (cứ 100 quan 
tính trội tính 5 quá). Không thừa nhận một khoản nợ mình 
đã vay hay một khoản tiền mà người khác gởi cho mình 
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giữ giùm (cứ 100 quan tính 5 quá). Uy hiếp người ta phải 
bán rẻ cho mình một tài sản (cứ 100 quan tiền lời tính 5 
quá). Chi trả cho người khác tiền giả, ngân phiếu giả, bạc 
giả (cứ 100 quan tính 3 quá). Cân đo dư khi thu vảo, cân 
đo thiếu lúc bán ra (cứ 100 quan lời bất chính tính 1 quá). 
Trộm cắp hoặc gây thiệt hại cho người (cứ 100 quan tính 1 
quá). Dùng sái tài năng trời phú cho mình [dùng tài năng 
vào việc bất chính] (mỗi lần 1 quá). Lén chiếm đoạt tài sản 
của người dù là cây kim, cọng rạ (1 quá). 


17. GIỚI DÂM (38 điều, 16 công, 22 quá) 

CÔNG: Trải qua một ngày một đêm không tà ý (I 
công). Không đọc dâm thư, không xem hình ảnh đôi trụy 
(1 công). Tránh né một cuộc gặp gỡ nguy hiểm [dẫn đến tà 
dâm] (1 công). Không kết giao kẻ dâm ác (1 công). Ngăn 
cản người khác thốt lời tục tấu (3 công). Mạnh dạn nói về 
hậu quả của hạnh kiêm xâu, v.v. (mỗi lần 1 công). Không 
nhìn chòng chọc vào người đẹp (5 công). Xua đuôi kẻ xúi 
mình làm quấy (5 công). Ở nhà cư xử trang nghiêm VỚI VỢ 
(10 công). Cưỡng lại sự sa ngã cám dỗ (mỗi lần 10 công). 
Tôn trọng tớ gái (100 công). Tôn trọng một phụ nữ, không 
lợi dụng cô ta trong hoàn cảnh có thể lợi dụng được (100 
công). Hủy bản khắc gỗ dùng ¡in sách hay ảnh đổi trụy 
(300 công). Viết bài đả kích sự dâm dục (300 công). Dìu 
dắt một thiếu nữ bỏ nhà đi hoang trở về với gia đình (300 
công). Suốt đời không ngoại tình (1.000 công). 

QUÁ: Sáng tác dâm thư, vẽ hình tục tấu (vô số quá). Do 
thông dâm mà ám sát hay đầu độc một phụ nữ (1.000 quá). 
Do phóng đãng mà phá nát gia cang (1.000 quá). Xúi giục 
người phá thai (1.000 quá). Thông dâm với tớ gái, gái góa, 
nữ tu (300 quá). Thông dâm với đàn bà đã từng trung trinh 
với chồng (100 quá). Thông dâm với phụ nữ mắt hạnh 
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phúc [chăn gối] trong hôn nhân (50 quá). Cưỡng dâm tớ 
gái, vợ của tớ trai, vũ em (100 quá). Qua đêm với gái điểm 
(10 quá). Ăn chơi sa đọa làm hủy hoại thân thê [hoặc mắc 
bệnh phong tình] đến nỗi cha mẹ không có cháu nối dõi 
(100 quá). Chứa gái điểm, dắt mỗi cho kẻ kê gian, °”5) công 
khai bảo bọc gái điểm hay gái bao (10 quá). Trong danh 
sách các tuồng hý kịch, cô ý lựa chọn các vở tuồng dâm 
đãng (10 quá). Ngắm nghía phụ nữ một cách đây tà ý (5 
quá). Bỡn cợt trơ trẽn về tính dục (5 quá). Tại nhà, quá 
phóng túng suồng sã với vợ (5 quá). Không kiêng cữ 
chuyện chăn gối vào các ngày gi cha mẹ 3 quá). Sở hữu 
và gìn giữ dâm thư, hình ảnh đôi trụy (mỗi ngày L quá). 
Đặt thơ vè tục tĩu (1 quá). Trong mùa nóng nực để thân thê 
lõa lồ cho thoải mái (1 quá). Nói lời tục tĩu (1 quá). Trên 
phố không nhường bước phụ nữ (mỗi lần I quá). Chửi tục 
tớ gái (mỗi lần 1 quá). 





(356) «Scrvir đe proxénète à une prostituée, à un sodomite.” Kinh 


mà ghi rõ là sodomite kể cũng lạ. 
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TẠM KẾT 


Cảm Úng Thiên, Âm Chất Văn, và Công Quá Cách là 
ba thiện thư tối cô và tiêu biểu của Đạo giáo. Ta nhận ra sự 
dung hợp luân lý tam giáo với lý luận của Đạo giáo về 
sinh mệnh (tu luyện thành tiên). 

Công Quá Cách quá chú trọng vào sự tính toán chi li 
điểm số (công coi như điểm đương, guá coi như điểm âm), 
cuối cùng sự tông kết điểm số sẽ đưa đến một phần thưởng 
hay hình phạt vô hình nào đó. Người tuân thủ Cđm Ủng 
Thiên, Âm Chất Văn, và Công Quá Cách dễ có xu hướng 
làm điều thiện để hưởng phúc lộc, trông chờ Øăm phúc 
cùng đến, ngàn may mắn tụ về. 


Tuy nhiên đôi khi cái ranh giới thiện ác khó mà phân 
định rõ ràng. Một hành vi, một lời nói, hay một ý nghĩ 
không phải luôn được đánh giá (thiện / ác) giống nhau 
trong sự nhận thức của từng người. Ở khía cạnh này, Công 
Quá Cách đã giải quyết được bằng cách nêu ra từng 
trường hợp cụ thê (thế này là thiện, thế kia là ác, thậm chí 
được tính điểm là bao nhiêu nữa) nhưng những trường hợp 
ấy vẫn chưa được kế ra đầy đủ so với cuộc đời đa đoan 
phiền toái thiên hình vạn trạng. 

Tháng Bảy 2009 
Lê Anh Minh 





°'? Bách phúc biển trăn, thiên tường vân tập. #3&#{#ễ, 
Ti#*. 
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TỪ NGỮ VIỆT - HÁN 


Phần này liệt kê nhân danh, địa danh, tên sách, thuật ngữ 
có trong Thiện Thư. Nhan đề kinh sách, tác phẩm, chương 
sách được in c#Z xiên. Các mục từ xếp theo thứ tự dấu giọng: 
không dấu, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng. Thí dụ: ma mà mã 
mã má mạ; và xếp theo thứ tự A, Ă, Â, B, C, D, Ð, E, Ê, G, H, 
I, K, L;M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y. 


A 

A Hành F{#ï 

ác khẩu ## œ 

Ai Công Bát Niên #2 ® 
An Lộc Sơn ##+h 

An Thiền hòa thượng 
ST fn tụ 

Anh Hiển Vũ Liệt Vương 
%#ã ft + 

Anh Hoa Học Viện 3# l#, 
át ác đương thiện 3 # ‡37-Š- 
Âm Chát Giải Âm lề ÿ8& Ÿ# 
Âm Chất Văn ê lŠ % 

Âm Chất Văn Chú lề lŠ %3 33 
Âm Chất Văn Diễn Ca 

là Š x;v#: 

Âm Phù Kinh lÈ 1Ÿ ## 

ân ác đương thiện lễ ;# ‡32-Š#- 
Ấn Quang Pháp Sư Ít 3,¿+É§ 
Âu Dương Tu E 1# 


B 

Bạch Hồ Thất Biến Kinh 
“ + # #& 

Bạch Ngọc Thiềm é #3 
Bái Phu # % 

Bão Phác Tử 3‡X*? 

Bão Phác Tử Nội Thiên 
483k # 8 ñ 

Báo Nhiệm An Thư 38 †+2*% 
Bắc Thượng Hành 3k_+†1† 
Biện Vấn 3È RỊ 

Bình Thúc #3 

Bỏng Lai # # 

Bột Hải 3#‡## 

Bút Ký #*‡, 

C 

Cam Bàn ++# 

Cảm Ủng Thiên EÈJŠ ñ 


Cảm Ứng Thiên Đồ Thuyết 
#&Jš ñ Bị 3ý, 

Cảm Ủng Thiên Tập Chú 
88B ñ ft i4 

Cảm Ủng Thiên Trực Giảng 
8B ñ ñ 

Càn Long $#¿l#ˆ 

Cảnh Thế Công Quá Cách 
S + 7) ti Tế 

Cao Tổ Bản Kỷ 3 38 ®-‡6 
Cát Cương Nghĩa Phong 
#8 

Cát Đề Tiên 3 lš %, 

Cát Hệ öj # 

Cát Hồng Š 3» 

Cát Huyền 3Š 

Cát Nguyên Chiêu Trị 
L4 

Cát Phố Lư 3 z] /š 

Cát Tiên Ông j4 ẩ 
Chân Thiện Mỹ šš..š-Š 
chỉ ư chí thiện +k23* # 
Chí Lý ®# 1# 

Chiến Quốc Sách #š BỊ ?®4 
Chiết Giang 3ƒ 

Chiêu Văn Công Nhị Niên 
8x + —#® 

Chính Nguyệt +E Ï 

Chính Nhất Pháp Văn 
3E—#x* 
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Chính Thống Đạo Tạng 
E#t§ đt 

Chu # 

Chu Dịch Đại Từ Điền 

BÌ » kiắt# 

Chu Dịch Tham Đông Khế 
J Ở 2E] 3# 

Chu Khuê %#‡ 

Chu Thu | ® 

Chu Trạch Truyện JR Š 1Š 
Chu Việt Lợi ⁄34k#l‡ 

chúc 3 

Chung Lữ Truyền Đạo Tập 
‡š ö 1 lá Ã 

Chung Ly Quyền ‡š &È‡# 
Chuyên Húc #ã?8 

Chư Cát Lượng Truyện 

3 ñ đế 

Chương Hiến Thái Hậu 
siủ k6 

Cổ Hán Ngữ Thường Dụng 
Tự Tự Điên 

%3? H43 

công cách 2 3# 

Công Quá Cách 3} Ä ‡# 
Công Quá Cách Hiệu Biên 
2) 1 1& 1 ;ñ 

Công Tôn Sửu Thượng 
2á dt 

Cơ Tử # # 

Cú Dung 'J % 
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D 

Danh Hiển Tập $ ï # 
Diêm Thiết Luận tễ #32 
Dinh Châu šŠL3N 

Du Việt #34 

Dụng Nhân R] ^- 

Dụng Thành "| >3 

Dự Hành ?$ †T 

Dực Phụng Truyện ÄŠ 1Ÿ 
dược thiêm ẩ* #- 

Dược Sư Pha Lê Quang 
Như Lai Bản Nguyện Công 
Đức Kinh 

3Š ñ: 1 iã 3V. 3e * J§ 29 1ễ 
“& 

Dược Vương Bồ Tát Bản Sự 
Phẩm ?Š + 3 lễ 3 3# b 
Dương Âm Thâm 335 ### 
Dương Vũ 35 # 

Đ 

Đại Công Ích Niên Thư 
Xuât Tuê Nguyệt Giới 
*Xk»#äá* š h7 H 

Đại Định X 

Đại Hoang Tây Kinh 


x#£& 
Đại Lạc Đô % #4 
đại tự k# 


Đàm Gia Định šŠ 3š % 
Đàm Tiểu 3Š »š 
Đan Diệu ?Ƒ 


Đan Dương ?† l2 

Đan Quế Tịch ?-*+3š 

Đào Tiềm #Jj?# 

Đạo Chỉ Phân Kỳ tš> 2-12 
Đạo Đức Kinh :Š ‡šŠ‡#§ 
Đạo Gia Nhiếp Sinh Bí 
Pháp tš %5: + ®kš% 

Đạo Giáo Dữ Bắt Lão 
Trường Thọ Y Học 

tš #t ft Kiậ ñ8 

Đạo Giáo Khí Công Dưỡng 
Sinh Học tš 3X ấL3 Š + # 
Đạo Giáo Nguyên Lưu 
i33 3 

Đạo Giáo Sinh Mệnh Luân 
Lý tä 3L + 181 

Đạo Giáo Sinh Mệnh Lý 
Luận tŠ 34 + f1 3 

Đạo Giáo Tháp Tam Kinh 
iTt† =#& 

Đạo Giáo Yếu Nghĩa Vẫn 
Đáp Tập Thành 

4# á MÌ Z š H 

Đạo Kinh Tổng Luận 

1š ## 4ñ #m 

Đạo Tạng Táp Y ếu 

tý j # & 

Đạo Tạng Tĩnh Hoa 

ïš X‡ñ # 

Đăng Thiệp X3 

Đằng Văn Công Hạ 

°§ Hệ %2 TT 


Địa Á 3“ 

Địa Chân 3ù,Š. 

Địa Mẫu 3# 

Địa Ngục Du Ký 3ù3# 3‡ ?e, 
Địa Quảng 3Š 

Điền Thụy Quyên #8 
điều tâm 3» 

Điều Tức 3| &; 

Đô Ngu Hầu #§ 8 1# 

Đỗ Dư 3+# 

Đổ Mục Truyện 3+3k†Š 
Đỗ Phủ 3+TÌï 

Đối Tục 3†1# 

Đông Tấn '# 

đồng cơ # #L 

Động Chân 3E Š. 

Động Huyền Ngũ Phù 

zI %5 11 

Động Thân Kinh E|3È #ẽ 
Đường Huyền Tông /È #% 
Đường Hy Tông # fŠ 
Đường Thư 3Ÿ Š 

GÌ 

Gia Thiện ‡;-Š- 

Giả Nghị ÄÑ ?# 

Giả Nghị Truyện ñ 3ï 1$ 
Giả Tư Hiệp ÄŸ #.## 
Giám Hà Hầu # >[4# 
Giản Minh Khí Công Từ 
Điển fä 9 ấL3) ñš #r 


Lê Anh Minh - 191 


Giang Nam + 
Giang Sung Truyện + ÄL 1Š 
Giang Tô ›r#£ 

Giáp Giang #‡r 

Giáp Giang Ân Giả 

+ ›r l3 

Giới Luật 3\#È 

H 

Hạ Tri Chương T ## # 
Hàm Bình ä,*# 

Hàm Hữu Nhất Đức 

8Ä 1 T— †š 

Hàn Chúng 3# # 

Hàm Phong #4 

Hàn Phi Tử ‡$ 3È Ÿ- 
Hán Dịch 3š 3 

Hán Gia 3Š š 

Hán Học Sư Thừa Ký 
¡3 ' Ém 2Â ?, 

Hán Thư )Š Š 

Hán Vũ Đề ;# 8Ä * 
Hầu Công †#2- 

Hậu Hán Thư †& ìš # 
hệ duyên thu tâm £ #j#«š 
Hiếu Kinh 3 ‡§ 

Hiếu Tiên # #, 

Hiếu Vũ Đề # ® 
Hình Pháp Chí ?| 3x3 
Hoài Nam Tử 3È tì 7ˆ 
Hoàng Bạch 3 É 
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Hoàng Chính Nguyên 

5 4E7U 

Hoàng Đề # 

Hoàng Đề Cửu Đỉnh Thân 
Đan Kinh 3 tt 1Uïn †È 7# 
Hoàng Sào # Š 

Học Nhỉ ®* ñn 

Hồng Phạm š3‡ ‡Š 

Huệ Đống Š.3# 

Huyền % 

Huyền Đồng Tử # # 7 
Hứa Chỉ Tịnh Ÿ† + ‡# 
Hứa Tốn ?†#á 

Hương Đảng ®§ 3Ô 

Hựu Huyền Tử # #Ÿ 
Hy Công Nhị Tháp Tam 
Niên lŠZ+ —-}† =* 

l 

Ích Châu sš 3| 

K 

Khanh Hy Thái #?'z Ã- 
Khích Sân #‡ 3 

Khôn 3? 

Khôn Nghi 2ÿ ‡£ 

Khuất Nguyên Truyện 

J§ lä TŸ 

Khuyến Học šu## 

khuyến thiện thư š)-# # 
Khuyến Thiện Yếu Ngôn Tự 
Kiến Vũ ### 


Kiệt # 

Kim © 

Kim Đan %?Ƒ 

Km Tiên Chứng Luận 
#3 

Kỷ Niên Thông Phổ 

#£,4† iñ 3É 

L 

La Phù Sơn ##‡#vh 

Lã Bắt Vi Liệt Truyện 
z=®#7|## 

Lã Mông Truyện % ® 1Š 
Lã Thị Xuân Thu % #ˆ#&4 
Lạc Nghị Liệt Truyện 

2š #x Z!| lŸ 

Lai Dân ?š E, 

Lại Bộ Thị Lang # 3§ ‡‡ Ê§ 
Lão Quân # # 

Lão Quân Âm Tụng Giới 
Kinh %3 8 ñ iãz#& 

Lão Xá #2 

lạp bát HÃ 2 

lạp nguyệt #š Z 

Lâm Hải ñã§ ## 

Lập Chính Cửu Bại Giải 
3 #t7U& 8Ÿ 

Lê Quý Thận #* Ä }š 
Liễu Hoa Dương Chân Nhân 
1p 3 Bợ d4 A- 

Liễu Phàm Tứ Huấn 

7 Uuw 


Liễu Phàm Tứ Huấn Bạch 
Thoại Giải 

7 1Luuw ðI\| đ š£ Ä£ 

Liễu Phàm Tứ Huấn Ngữ 
Giải Tỉnh Biên 

7 1Lu ðI| ‡# 8# }ñ 
Linh Bảo # # 

Linh Ứng Từ # Ƒš# 

Lô Sinh Jÿ # 

Lỗ Ngữ Thượng ` š# L 
Luận Chứng Nghiệm 
EOEEX -4 

Luận Ngữ 3 ?š 

luận thuyết văn 38 3Ý, 
Luận Tích Trữ Sớ 3 #ã RŸ đã 
Luận Tiên 3ã4h 

Lục Diệu Môn zx3#*Ƒ'† 
luyện kỷ Xš Ở, 

Lữ Động Tân 3 4# 

Lữ Động Tân Thập Giới 
Công Quá Cách 

zlZ T?N‡Ã5Ê 

Lữ Tổ 3‡#1 

Lương Vũ Đề Kỷ 3 ẩ *È te 
Lưu Bá Ôn Sâm #\18 š#. 3Ä 
Lưu Hải Thiềm #l| ##3# 
Lưu Hiệp #l| #8 

Lưu Ngọc Kiến #| #=## 
Lý Bạch ®ú 

Lý Cô ® 

Lý Cương ®Rl 

Lý Lạc Cầu #41 
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Lý Nhã Các z# 4ề ñ 

Lý Thạch ®# 

Lý Thiếu Quân ®# 

Lý Thúc Hoàn ®#+¿3Š 

Lý Thuyên ®Z‡ 

Lý Tông 2# 

Lý Tư Liệt Truyện ®**f Ø!| 1$ 
Lý Ước Sắt ® #4 # 

Lý Viễn Quốc 2®:# BỊ 


Lý Xương Linh ® 8#‡ 


M 

Mã Chân Á !3£ # 
Mạnh Khang # 
Mạnh Tử s5 7ˆ 

Mao Thuẫn 3 /# 

Minh %J 

minh đức %]4& 

minh minh đức %J 8 4$. 
minh nghĩa 5] Š 

Mộc Lan Thi ® ñầ 3Ÿ 
Mông Điểm Liệt Truyện 
2 }ø ø|†$ 


N 
Nam Hoa Kinh tị $# ## 
Nam Sử t # 


Nam Tống # 

Nam Xương t # 

Nan Tam šŸÊ = 

náo xứ luyện thần lấ] /# }È3‡ 
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Ngoại Trừ Thuyết Tả Hạ 
2ð ETE —— 
Ngoại Trừ Thuyết Tả 
Thượng ?} Bã 3, + 
Ngoại Vật ?}3 

Ngọc Hoàng Thượng Đề 
k# L 

Ngọc Sơn + rh 

Ngô Gia Tuấn # #4 
Ngô Ngữ %.?§ 

Ngộ Chân Thiên }# Š ñ 
Ngũ Quan Lang 5 # Êš 
Ngô Phong ## 

Ngô Thư % Š 


Ngũ Đồ +% 
Ngũ giới cấm # 3V # 


(Nhứt bất sát sinh — 3# #, 


Nhì bất du đạo — Zf #, 
Tam bắt tà dâm = 3#, 
Tứ bắt tửu nhục vs Z5 ñ], 
Ngũ bất vọng ngữ # ® ®&‡# 
Ngũ Hoa 4# 

Ngũ Nhạc Chân Hình Đô 
1n s47 BỊ 

Ngụy Bá Dương Ấ##.j4 l2 
Nguyên 7% 

Nguyễn Đắc Vọng #tf†# 
Ngự Sử Trung Thừa 

#ụ  †?& 

Nhan Uyên jã 


Nhân Hiểu Hoàng Hậu 
Khuyến Thiện Thư 
+3#9%6 bš$ 

Nhân Tế Thiện Đường 
+7 # ý 

Nhị Tiên Am —4;/Š 
Nhiếp Dưỡng Chẩm Trung 
Phương 3Š Š-‡\U t 2 

Nhiếp Sinh Tam Yếu 

l4} =% 

Ninh Chí Tân # zÈ Ÿƒ 

Ninh Khang 

Ninh Nghiệp Cao # Š ñ 
Ninh Nghiệp Long # š#š 
Ninh Nghiệp Tuyên # š # 
nội chứng pháp khảo chứng 
Ht3#;x2‡# 

O 

Ôn Hoài Nhân š#‡“4= 

P 

Phạm Trọng Yêm 3,4} 3š 
pháp thuật šk#if 

Phi Uởng 33% 

phiêu ky đại tướng quân 

Bễ 5 X JẾ 

phù cơ 4k¿L 

Phù Kiên #† f# 

phù loan 3X 'Ý 





Phụ Nguyên Khai Hóa Văn 
Xương Tư Lộc Hoành 
(Hoăng) Nhân Đê Quân 

#ñ 7 B4 % 8 5] 3k J>ữ 
# 

Phụ Ngư #8 ,& 

Phương Chu Tập 23 Ä Ằ 
phương sĩ 3+ 

Phương Trượng 23 #4 
Phương Xuân Dương 
2£ 

Q 

quá cách 3Ä ‡# 

quá luật i3 #? 

Quan Âm Đại Sĩ Cứu Kiếp 
Tiên Phương 

lfủú- K +3) ih2 

Quan Thánh Đề Quân Giác 
Chính Chân Kinh 

lì # s8 f T là 4 
Quan Tỉ hánh Đề Quân Thân 
Giáng Tế Thê Linh Nghiệm 
Cứu Kiếp Kinh Văn 

bị # dĩ 8 

ÄW,f£J -t Bà L2) 4£ + 
Quan Thánh Đề Quân Giới 
Dâm Kinh lì % 8 đ šŠ #4 
Quản Tử # 7# 

Quang Hy #,ƒ$ 

Quang Tự #.#3 

Quảng Châu /š #| 
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Quảng Minh /#Š 1 

Quân Tử 8 7ˆ 

Quận Quốc Chí 8p BỊ zš: 
Quận Trai Độc Thư Phụ Chí 
Ấp ñ di # MỊ 2Š 

Quốc Ngữ Bì‡§ 

Quốc Ngữ Bồ Âm BỊ‡#3-* 
Quy Khứ Lai Từ ŠÄ ‡- # ñš 
S 

Sở Sách Tứ 3Š ?&k ưa 

Sơn Hải Kinh h#‡#£ 
Sùng Đức #ƒ& 

Sử Bật Truyện 3 ïö 1Š 

Sử Ký ® #4, 

Sướng Huyền Ỳð % 

T 

Tả Nguyên Phóng # 73t 
Tả Truyện + 1Š 

Tả Từ # 

tá sự luyện tâm †# #}š.a¿ 
tam hoa tụ đỉnh =*# # 1ã 
Tam Hồ <£ # 

Tam Nguyên Chân Nhất 
Diệu Kinh = 7ZL—3 #4 
Tam Quốc Chí = BỊ‡⁄ 
Tam Tiên Đảo Z4) Ế; 
Tam Tĩnh Nội Văn 
=Xñx% 

Tạp Ứng #È JŠ 

Tắc Nan 3š? 
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Tăng Quảng Hiển Văn 

3ý Jš + 

Tân Đường Thư Ÿfi * Š 
Tân Sách Nhất 3+ — 
Tần Thủy Hoàng &342 # 
Tân Thủy Hoàng Bản Kỷ 
Ã+12 # Xe 

Tấn # 

Tấn Thư ®% Ề 

Tận Tâm Thượng «2 _E 
Tây Sơn du; 

Tây Tấn #9 # 

Tê Sách ? ® 

Tê Thái Công Thé Gia 
đt kkà#'# 

Tê Vật Luận ?È? ‡ä 

Tế Dân Yêu Câu 3Ä R,#- 3 
Tế Thuận Vương Z#Äš!lñ + 
Tế Thường J# # 

Thạch Thái # & 

Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ 
Km Dịch 
xX¿@#*£#£ñ2+# 
Thái Bình Kinh k#‡& 
Thái Dương Kinh A 3‡## 
Thái Dương Thái Âm Chân 
Kinh k XI Ä.#@&£ 
Thái Giáp & 

Thái Hạo k# 

Thái Khang k}# 

Thái Nguyên Định jŸ7U 


Thái Sứ Công Tự Tự 
k#»^# 

Thái Thanh Xã 

Thái Thanh Kim Dịch Thân 
Đan Kinh k_L®‡š?*7J-*#£ 
Thái Thượng Bảo Phiệt Đô 
Thuyết 4 _L 3 1š Bị 3í, 

Thái Thượng Cảm Ứng 
Thiên k_L‡ÄJš ñ 

Thái Thượng Cảm Ứng 
Thiên Chú L8} ñã + 
Thái Thượng Cảm Ủng 
Thiên Linh Dị Ký 

k+L ñ 8 Xã 

Thái Thượng Cảm Ứng 
Thiên Toản Nghĩa 
k+L#ñ đã 

Thái Thượng Cao Thánh 
Ngọc Thần Đại Đạo Quân 
k+Lñ#*šxk‡i# 
Thái Thượng chân truyền 
kh 

Thái Thượng Đạo Tổ 
X+Liễm 

Thái Thượng Lão Quân 
k+L## 

Thái Thượng Linh Bảo Tịnh 
Minh Phi Tiên Độ Nhân 
Kinh Pháp 

Xx-+L# ñ '#l 4h ^ @ 
% 
Thái Vĩ Tiên Quân Công 
Quá Cách X?44h 8 3 ‡83š 


Thanh 3Š 

Thanh Hà Nội Truyện 

ïï >I mi 

Thành Đô #%,#§ 

Thành Thái # & 

Thành Thang Z3 

Thành Tổ 3# 

Thánh Nguyên Giác Chân 
Kinh # 34 #5 #4 

thảo dược # #2 

Thắng Những Tử J#7%-# 
thân khẩu ý # ơ * 

thân nghiệp # Š 

thần 3# 

Thần Văn Thánh Vũ Hiếu 
Đức Trung Nhân Vương 
??+ #?#({&;tÈ + 
thập giới 3# 

Thập Giới Công Quá Cách 
-T?X i5 2 

Thập Lục Đặc Thắng 
+x#"# 

Thập Túc Đạo Nhân 

7ä tá A^, 

Thất Khúc + wỳ 

Thất Nguyệt + R 

thê Đạo đắc tiên 3# ‡š ‡#‡4u 
Thế Tông +# 

Thi Kinh 3‡‡& 

Thích Trệ f##ï# 

Thiên cách KX‡# 
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Thiên chị cách pháp 
X3#* 

Thiên Đường Du Ký 
X#%⁄w 

Thiên khoán & # 
Thiên Luận X #3 
Thiên Lung & ## 
Thiên nhân hợp nhất 
&&+#— 

Thiên nhân tương cảm 
%A.‡R #Ä 

Thiên nhân tương dữ 
X^3a## 

Thiên Thai X đ 
Thiên Thai Tông % # 
thiên tiên &X› 

Thiên Vận &3Š 

Thiện Huân -Š-#} 
thiện thư -# #Ÿ 

Thiếu Hạo z##$ 
Thiệu Định # 
Thiệu Hưng 4# 
Thiệu Trị #4 

Thọ Xương $ 

Thôi Viện # #£ 
Thông Minh Quán :Ä 8] ÿ#, 
Thời Tắc tỷ RỊ 

Thu Nguyệt Quan Ánh 
4k H tk 

Thu Thủy #k7K 

Thủ Chân * t5. 
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thuần chân vô ngã #È,:Š #& # 
Thuần Điển Ÿ‡ #t 

Thuận Dân !R E. 

Thuận Trị !lñ šê 

Thục ŸŠj 

Thục Thự 5} * 

Thục Vương 3j + 

thuyết lý văn 3Ý,‡# % 

Thư Kinh % ‡#& 

Thực Dụng Hán Ngữ Ngữ 
Pháp Đại Từ Điền 

3# 3 ?#‡ö 3 k lữ th 
Thương Quân Thư 8 Š 
Thường Dụng Điển Cố Từ 
Điển % FỊ 2u ?|3t 
Thượng Hiểu Tông Hoàng 
Đề Đệ Nhát Thư 
+L‡i###— 
Thượng Thư r4 % 

tiên $h 

Tiên Dược ‡h #Š 

Tiên Học Diệu Tuyển 
4h##t3):š 

Tiền Đường Uông Tĩnh Hư 
3 3È ;z lệ 

tiền Tần ñT& 

Tiết Đạo Quang #š :ắ 3, 
Tiểu Nhã -Ì*ÄÍ 

Tiểu Tiên Ông -]>4) ẩ 
Tỉnh Tập # # 

tĩnh xứ dưỡng khí iŸ J#š Š ất, 


Tịnh Dương 3# 

Tịnh Minh Đạo ‡#8:# 

Tịnh Minh Trung Hiếu Đạo 

š# HỊ *, 3 :š 

Tịnh Ý Cư Sĩ '#*š/#-+ 

Tòa Hữu Minh }š 2z 3 

Tô Tuân #£ ïJ 

Tôn Thúc Ngao iÁ4‡+‡$t 

Tôn Tư Mạc ẤẤ 8: 

tông chỉ # § 

Tống Cao Tông ® ä #% 

Tống Chân Tông %:Š 

Tống Giao Z3 

Tống Kỳ 3# 

Tống Quang Tông %3, 

Tống Tư Nhân ®%#4- 

Tống Tường ®/# 

Trang Công Thập Niên 
tà t* 

Trang Tử 

Trang Tử Nam Hoa Chân 

Kinh 3t-† thị #* Ä.£& 

Trần Cao Xuân BE jế 

Trần Hoán Tử fš # 7 

Trần Lập Phu fš z & 

Trần Lượng Fš Zš 

Trần Nam lš 38 

Trĩ Xuyên #Ê )I| 

Triệu Thế Gia 3š 3# 

Trình Minh Đạo ## 8J] ‡ắ 

Trình Nhất Đức #—$ 


Trình Y Xuyên 4⁄7 !I| 
Trịnh Ấn ŠpƑš 

Trịnh Tư Viễn Šl,#.‡# 

Trụ Tân 3#* 

trúc cơ #⁄,XX 

Trung Hoa Đạo Học Thông 
Điển ®? #18 1ñ 

Trung Quốc Cổ Đại Khoa 
Học Tự Tưởng Sử 
t†tllw4#lf 8 

Trung Quốc Cả Đại Quy 
Bốc Văn Hóa 

†?Bl#4XÃ x1 

Trung Quốc Đạo Giáo 

+? B:š44 

Trung Quốc Hiếu Gia Ích 
Dân Chính Trực Thần 
;#ðB]J2# %ä RE ñ7? 
Trung Quốc Hiểu Văn Hóa 
Mạn Đàm #* BỊ x †Li5 3% 
Trung Quốc Khí Công Đại 
Thành #† BỊ ấL) X % 
Trung Quốc Thiện Thư 
Nghiên Cứu *? BỊ-Š * Ø† ?, 
Trung Quốc Tôn Giáo Sử 
† BỊ xát 

Trung Quốc Văn Học Gia 
Đại Từ Điển 

t?BỊÌx# Xi 

Trung Quốc Văn Học Gia 
Liệt Truyện 

+? B+x #+7|1# 
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Trung Văn Nhân Vũ Hiếu 
Đức Thánh Liệt Vương 
*ðÈ®*t©ñ 3/4 #Z( + 
Trương Á 7#: 

Trương Á Tử ƒ&#?-Ÿ 
Trương Ác Tử ?k£#(#)-# 
Trương Bá Đoan ?k3j4 3# 
Trương Dục ?k 

Trương Dục Từ 7š ñ #1 
Trương Liên Vinh 3# f 2 
Trương Thang Truyện 

?k ðn 1$ 

trường sinh &# 

Tu Chứng 1#‡# 

Tuân Tử 'J # 

Tuế Án Hành ? %-†T 

Tư Mã Diệu 5| Š tế 

Tư Mã Viêm š| '§ É 

Tư Nghị Tham Quân 
3?X 2# 

Từ Hải Ñ‡ 3# 

Từ Phất ?£ ?# 

Từ Phúc ?£‡8 

Từ Thị iệ K, 

Tử Dương *% 

Tử Đồng ‡:š 

Tử Đông Đề Quân Hóa Thư 
†Èìš ít Ø1L 3 

Tử Đồng Trương Á Tử 
T‡š 7k mm Ý 

Tử Hãn *† 
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tử phủ 7Ÿ 

Tứ mã (chi) môn 

Bm (2) F] 

Tứ Xuyên v9 )| 

Tự Đức #14& 

Tương Tiến Tửu 3# 3È 38 
Tửu Tỉnh Trung Phu 

5 #F K 

Tý Dạ *† 

U 

Ung Dã ?Ề*h, 

Ứng mộng tiên đài 

}Š 5-‡h 6 

V 

Vạn Phẫn Từ Đâu Ngụy 
Lang Trung 

đi l8 5| 44 ấtt PR vƑ 

Văn Công Nguyên Niên 
xaw*# 

Văn Khúc Tỉnh +% w Z 
Văn Tinh % # 

văn loan % ý 
Văn Ngôn% 

Văn Ngôn Văn Yếu Lãm 
xxx 

Văn Tâm Điêu Long 

3% x›NÊ ñễ, 

Văn Tập % Íš 

Văn Tông % 

Văn Xương Đề Quân Bản 
Truyện % 3 8 XlŠ 





Văn Xương Các % 3 RÄ 
Văn Xương Cung % 8 # 
Văn Xương Đề Quân 
x1## 

Văn Xương Đề Quân Âm 
Chất Văn % 8 % # là ïš % 
Văn Xương Đề Quân Đại 
nh Chân Tà, 
xã#£@kmắ#£@ 

Văn Xương Đề Quân Tích 
Tự Công Quá Luật 

x8 #ll #2132 
Văn Xương phủ %x 8/# 
Văn Xương Từ % 8 #1 

Vi Chỉ ##& 

Vi Thiện Tối Lạc Š -Š-18 #É 
Viêm Đề % '* 

Viên Hoàng & # 

Viên Liễu Phàm #& X1 
Viên Liễu Phàm Tiên Sinh 
Tĩnh Tọa Yếu Quyết 
+ï7NW%*z+it &Š3 
Vong Trưng #4 

vọng niệm S% 

vọng ý 

Vô Cực Thánh Đề Đại Đồng 
Chân Kinh 

#tL‡ñ # dữ X l4 

Vô Ngã Kiểm 342 

Vô Tích Vạn Quân Thúc 
Hào #⁄# 5 23:kr Ý 

Vu Công T2 


Vu Định Quốc + & 
Vu Giáo 't 

Vu Hàm # ẩ, 

vu hịch Z8, 

Vu Hiền  #f 

vu sử #®# 

Vũ Đề Ø 

Vũ Đề Kỷ ?Ñ '% te 

vũ loan #\ 
Vũ Vương #4 # 
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Vương Lực + 
Vương Quân +34 
Vương Thao + 3á 

Y 

Y Doãn ?## 

Y Huấn †#9\ 

y thân bất y tâm 

độ Ƒ 2S TR ^ 

Y Trắc j#Jƒ} 

Yên Sách Nhất #* 3ä — 


Vương Hữu Tam # # “ 


SÁCH THAM KHẢO 


._ Cát Hồng lạt, Bão Phác Tử Nội Thiên Toàn Dịch 38 
‡* # mã 3Ÿ. Cố Cửu 3ã Z4 dịch chú, Quý Châu Nhân 
Dân Xuất Bản Xã, 1995. 

._ Cát Hồng lạt, Bão Phác Tử Nội Thiên Kim Dịch 3Ö 
*` #43, Khâu Phụng Hiệp #Ý#ljj* dịch chú, 
Trung Quốc Xã Hội Khoa Học Xuất Bản Xã, Bắc Kinh, 
1996. 

. Cát Nguyên Chiêu Trị ở Z18;&, Đạo Giáo Dữ Bất Lão 
Trường Thọ Y Học ‡š3%X## £<Ät?5 ?, bản dịch Hán văn 
của Dương Vũ 33 %, Thành Đô Xuất Bản Xã, 1992. 

. Chiêm Bình #' *#, Tứ Thự Tường Giải va $ 3Ý ##, Chính 
Ngôn xuất bản, Đài Bắc, 1964. 

. Chu Việt Lợi ®&4Ä\#|, Đạo Kinh Tổng Luận tä#£‡##—34 
Liêu Ninh Giáo Dục Xuất Bản Xã, 1991. 
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6. Dương Âm Thâm 3# $**Š, Trung Quốc Văn Học Gia Liệt 
Truyện 8 x 5 % Z|fŠ, Hongkong, 1962. 

7. Đàm Gia Định šŠ‡$: %, Trung Quốc Văn Học Gia Đại Tự 
Điển † BỊx #*# ki? #, quyên thượng, Thế Giới Thư 
Cục ấn hành, Đài Bắc, năm (?). 

8. Đạo Gia Nhiếp Sinh Bí Pháp tä X‡Ä + #*3X, Nội Mông 
Cổ Nhân Dân Xuất Bản Xã, 1992. 

9. Điền Thụy Quyên w#4#ä và Trương Liên Vinh #t## 3š 
chủ biên, Văn Ngôn Văn Yếu Lãm % š x#ÏŸ,, Đại Học 
Bắc Kinh xuất bản, 1988. 

10. Encyclopedia of Religion, vol. 14, Macmillan, New 
York, 1987. 

11. E.R. Hughes, Chinese Philosophy ín the Classical Times, 
Oxford, 1960. 

12. E.T.C. Werner, A D¡cfionary oƒ Chinese Mythology, Ñew 
York, 1969. 

13. Henry Doré, Kecherches sur les SupersHHons en Chine, 
Shanghai, 1920. Bản dịch tiếng Anh của M. Kennelly, 
New York, 1920. 

14. Hiếu Kinh 3 ‡§, thư pháp Hạ Tri Chương ?ŸÏ $ø:#, Nhân 
Dân Mỹ Thuật xuất bản, Bắc Kinh, 1986. 

15. Holmes Welch, Đạo Chỉ Phân Kỳ ìŠ23 2334  (Taoism, 
the Parting oƒ the Way), Boston, 1967. 

16. Hứa Chỉ Tịnh ?†lÈ‡#, Cảm Úng Thiên Trực Giảng 
8Jñ Ä, Thượng Hải Phật Học Thư Cục 
_+#??# 3 ¡ án hành, không ghi năm. 

17. Joseph Needham, Science & Civilisafion in Chíma, Vol. 
2, bản ¡in lại của Đài Bắc, không ghi năm. 

18. Khanh Hy Thái #3? & chủ biên, Trung Quốc Đạo Giáo 
+? Bliđ3đ, Đông Phương Xuất Bản Xã Trung Tâm, 
Thượng Hải, 1996. 

19. Kinh Thái Thượng Cảm Ứng diễn nghĩa, thánh thất Tân 
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Định ấn tống, Sài Gòn, 1964. 

20. Léon Wleger, S.]., Hisfoire des Croyances religieuses ef 
des Opimions philosophiques en Chine, Hien-hien # $Â, 
1927. 

21.Lữ Tổ #38, Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ Kim Dịch 
k¿*# %4, Tứ Xuyên Khoa Học Kỹ Thuật Xuất 
Bản Xã, Thành Đô, 1995. 

22. Lưu Ngọc Kiến #| ###, Trung Quốc Cổ Đại Quy Bốc 
Văn Hóa '† BỊ %+7\Ñ, } % 1V, Quảng Tây Sư Phạm Đại 
Học Xuất Bản Xã, 1993. 

23.Lý Cương #ÄRl\|, Đạo Giáo Sinh Mệnh Lý Luận 
iắ ‡t + 4` z#z4, Tứ Xuyên Nhân Dân Xuất Bản Xã, 1994. 

24. Lý Lạc Cầu ®#4‡R, Tiên Học Diệu Tuyển ih##3) :$, 
Chân Thiện Mỹ xuất bản, Đài Bắc, năm (9). 

25. Lý Thúc Hoàn ®#‡t+‡Š, Đạo Giáo Yếu Nghĩa Vấn Đáp 
Tập Thành :š 3+ ấ: Eì - % m3, Hong Kong, 1971. 

26. Lý Viễn Quốc ®:š BỊ, Đạo Giáo Khí Công Dưỡng Sinh 
Học tŠ 3x ấL7 Š + *, Tứ Xuyên Tỉnh Xã Hội Khoa Học 
Xuất Bản Xã, Thành Đô, 1988. 

27. Mathews' Chinese-English DicHonary, Harvard University 
Press, IØ71. 

28. Ngô Đức Thọ chủ biên, 7ờ Điển Di Tích Văn Hóa Việt 
Nam, nhà xuât bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1993. 

29. Ngô Gia Tuấn # ##â, Giản Minh Khí Công Từ Điển 
ñl U ấL ấ#3#*, Bắc Kinh, 1993. 

30. Ngô Phong &3#4 chủ biên, Trung Hoa Đạo Học Thông 
Điển # 335 # :ñ #⁄, Nam Hải Xuất Bản Công Ty, Trung 
Quốc, 1994. 

31. Ngũ Hoa 4# chủ biên, Chu Dịch Đại Từ Điển J Š X 
## #', Quảng Châu, 1993. 

32.Ninh Chí Tân #*&äf chủ biên, Đạo Giáo Thập Tam 
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Kinh ä‡t-† = #4, Hà Bắc, 1994. 

33. Ninh Nghiệp Cao # Š ä, Ninh Nghiệp Tuyền ## # 
và Ninh Nghiệp Long ® Šš hợp trứ, Trung Quốc Hiểu 
Văn Hóa Mạn Đàm #* B3 %x1tiŸ 3, Trung Ương Dân 
Tộc Đại Học Xuất Bản Xã, Bắc Kinh, 1995. 

34. Thâm Quỳnh dịch, Kinh 7# 3Ÿ ##, Trung Tâm Học Liệu 
Bộ Giáo Dục xuất bản, Sài Gòn, 1973. 

35. Thánh Huấn Hiệp Tuyển, quyên I, Tòa Thánh Tiên Thiên 
Châu Minh xuất bản, Sài Gòn, 1961. 

36. Trang Tử Nam Hoa Kinh 3È *‡ˆ &ị 3È #§. 

37. Trần Cao Xuân ñÈ ä#ˆ chủ biên, Thực Dụng Hán Ngữ 
Ngữ Pháp Đại Từ Điển ?Ÿ BỊ :3‡#‡# 3+ X ft #2, Bắc Kinh, 
1989. 

38. Trần Lập Phu FŠ 3 %, Trung Quốc Cổ Đại Khoa Học Tư 
Tưởng Sử  B\w1\#L” 818 È, Giang Tây Nhân Dân 
Xuất Bản Xã, 1990. (Bản lược dịch quyển $cience & 
CivilisaHon in Chína, Vol. 2, của Joseph Needham.) 

39. Trần Văn Giáp, Tìm Hiểu Kho Sách Hán Nôm, tập 2. nhà 
xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1990. 

40. Từ Hải Ä# 3#, Trung Hoa Thư Cục, 1948. 

4l.Văn Xương ĐỂ Quân Đại Đồng Chân, Kinh 
x 3# # k#l !Š #, khắc in năm Hàm Phong ;# #', Đinh 
Ty (1857). 

42.Vu Thạch TT, Vương Quang Hán +3, và Từ 
Thành Chí /@#%¿k, Thường Dụng Điển Có Từ Điển 
3Ý H #2 #¿ ?| #t., Thượng Hải Từ Thư Xuất Bản Xã, 1985. 

43. Vương Hữu Tam ## £ chủ biên, 7rưng Quốc Tôn 
Giáo Sử '? R &3#4%, tập I, T Lỗ Xuất Bản Xã, Nam 
Kinh 1991. 

44. Vương Lực #7? chủ biên, Cổ Hán Ngữ Thường Dụng 
Tự Tự Điển %ìÄš‡š# H®#*‡##, Thương Vụ Ấn Thư 
Quán, Bắc Kinh, 1993. 
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CÁC KINH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC ẤN TỐNG 


Đại Giác Thánh Kinh và Kinh Thánh Giáo Pháp 
Đại Thừa Chơn Ciáo 

Bảo Pháp Chơn Kinh 

Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh 
Khuyến Nữ Hồi Tâm 

Địa Mẫu Chơn Kinh 

Thuyết Đạo: Chữ Tâm, Tình Thương, Ngọc Kinh 
Thánh Giáo Sưu Tập năm 1965 

Thánh Giáo Sưu Tập năm 1966 

Thánh Giáo Sưu Tập năm 1967 

Thánh Giáo Sưu Tập năm 1968 

Thánh Giáo Sưu Tập năm 1969 

Thánh Giáo Sưu Tập năm 1970 

Thánh Giáo Sưu Tập năm 1971 

Nữ Trung Tùng Phận 

Kinh Sám Hối 

Thánh ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát 

Ngọc Minh Kinh 

Giáo Đoàn Nữ Giới 

Tu Chơn Thiệp Quyết 

Thánh Đức Chuyển Mê 

Thánh Đức Chơn Kinh 

Thánh Đức Chơn Truyền Trung Đạo 

Bình Minh Đại Đạo 

Hồi Dương Nhơn Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh 
Thất Chơn Nhơn Quả (Lâm Xương Quang dịch) 
Thánh Huấn Hiệp Tuyển (Quyển ]) 

Thánh Huấn Hiệp Tuyển (Quyển II) 

Huấn Từ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế 
Đạo Pháp Bí Giải 

Tam Thừa Chơn Giáo 

Kinh Pháp Hoa 


206 - Thiện Thư 





D 


D DU 


D 


D DU 





D D D DL 


Thiên Địa Bát Dương 

Tư Tưởng Đạo Gia (Hàn Sinh tuyển, Lê Anh Minh dịch) 
Ngô Văn Chiêu - Người Môn Đệ Cao Đài Đầu Tiên 
(Huệ Khải — Sách song ngữ Việt Anh) 

Bồi Dưỡng Đức Tin (Ngọc Giáo hữu Bùi Văn Tâm) 
Lồng Con Tin Đấng Cao Đài (Huệ Khẩ¡) 

Cơ Duyên và Tuổi Trẻ (hạm Văn Liêm) 

Đất Nam Kỳ - Tiền Đề Văn Hóa Mở Đạo Cao Đài 
(Huệ Khải — Sách song ngữ Việt Anh) 

Tìm Hiểu Kinh Sám Hối (7hanh Căn - Huệ Khải) 
Tam Giáo Việt Nam - Tiền Đề Tư Tưởng 

Mở Đạo Cao Đài (Huệ Khẩi — Sách song ngữ Việt Anh) 
Có Một Tình Thương (Bạch Liên Hoa) 

Hương Quế Cho Đời (ham Văn Liêm) 

Đạo Nguyên Chánh Nghĩa (V7nh Nguyên Tt) 

Hành Trang Người Đạo Cao Đài (Uiệu Nguyên) 
Ngài Minh Thiện: Cuộc Đời & Đạo Nghiệp 

(Đại Cơ Huờn) 

Thất Chân Nhân Quả (Lê Anh Minh dịch và chú) 
Giải Mã Truyện Tây Du (Huệ Khả¡) 

Hành Trình Về Phương Đông (Nguyên Phong) 

Một Dòng Bát Nhã (Nuệ Khải) 

Thiện Thư: 

Cảm Ứng Thiên —- Âm Chất Văn - Công Quá Cách 
(Lê Anh Minh) 


ĐÓN ĐỌC: 


IMÌ 


Lời Vàng Sen Trắng 


Địa chỉ liên lạc: 
THIÊN LÝ BỬU TÒA 
12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046. USA 
Tel: (408) 683-0674 


Lê Anh Minh — 207 


MƯỜI 0ÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH SÁCH KHUYẾN THIỆN 


1) Một là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, 
nặng thì chuyển thành nhẹ. 

2) Hai là thường được các Thiện Thần ủng hộ, tránh được 
tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước lửa, trộm cướp, đao 
binh, ngục tù. 

3) Ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán 
cừu, oan trái của đời trước cũng như đời nây. 

4) Bốn là các vị Hộ Pháp Thiện Thân thường gia hộ nên 
những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa 
không dám hãm hại. 

5) Năm là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy 
khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiển sáng, 
mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 

6) Sáu là chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên V 
thực đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 

7) Bảy là lời nói việc làm Trời, người hoan hỷ, đến đâu 
cũng được mọi người kính mến ngợi khen. 

8) Tám là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, 
khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, 
mệnh chung liền được nam thân. 

9) Chín là vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, 
tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn 
đầy. 

10) Mười là hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. 
Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điển cho 
mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù 
thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe 
pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành 
Phật quả. 


CHUNG TAY CÔNG QUÁ PHÁP THÍ 


Theo kinh 7n Ngươn Giác Thế, trong đàn cơ ngày 
02-11 Tân Mùi (thứ Năm 10-12-1931), đức Thần oai Viễn 
trấn Quan Thánh Đế Quân giáng dạy như sau (tr.36): 

*Phàm người tu hành mà đặt đặng một bộ kinh sám 
mà khuyên chúng làm lành thì người ấy đặng thành tiên. 
Còn người văn chương quân tử mà làm đặng một pho sách 
dạy chúng luân thường đạo lý thì người đặng thành thánh.” 

Trong đàn cơ tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài, ngày 23- 
12 Kỷ Dậu, thứ Sáu 30-01-1970, Đức Giáo tông Đại đạo 
Thái Bạch Kim Tỉnh dạy: 

“Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng bố thí thực phẩm 
cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức 
công quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói 
kém về mặt tính thần lại càng phúc đức, công quả trọng đại 
hơi.” 

Thánh giáo soi rọi cho mọi người thấy rằng tiếp tay 
phổ truyền văn hóa đạo đức sâu rộng trong xã hội nhân 
sinh để góp phần xây dựng cuộc đời trở nên thuần lương 
thánh thiện là một việc rất quan trọng, rất cao quý. Thế nên 
kinh sách Tam Giáo xưa nay luôn dạy nhân sanh hãy biết 
làm pháp thí. 

Nếu Quý vị phát tâm muốn công quả ấn tống kinh sách 
khuyến thiện (tại Hoa Kỳ được trừ thuế lợi tức cuối năm 
theo luật lệ hiện hành), chi phiếu xin để “Thiên Lý Bửu 
Tòa” với ghi chú “Kinh sách” và gởi về: 

THIÊN LÝ BỬU TÒA 
12695 Sycamore Ave 
San Martin, CA 95046. USA 
Tel: (408) 683-0674 


